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MỞ ĐẦU  

1. Lý do chọn đề tài 

Sinh ra và lớn lên ở một nước nông nghiệp, Hồ Chí Minh là người am hiểu sâu 

sắc vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Người nhận định, Việt Nam 

là một đất nước sống về nghề nông, đại đa số là nông dân, nền kinh tế lấy canh nông 

làm gốc. Chính vì vậy, Người cho rằng: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông 

nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” [132, tr.246]. Từ nhận thức đó, Hồ Chí Minh luôn 

dành sự quan tâm sâu sắc đến phát triển nông nghiệp (PTNN). Trong toàn bộ quá 

trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Người nhìn nhận nông nghiệp không chỉ là 

một ngành sản xuất cơ bản của nền kinh tế, mà còn là lĩnh vực gắn trực tiếp với đời 

sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận Nhân dân, với sự ổn định xã hội và với nền 

tảng phát triển lâu dài của đất nước. Đối với một quốc gia vốn xuất phát từ nền kinh 

tế nông nghiệp, PTNN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm lương thực, 

cải thiện đời sống Nhân dân, củng cố hậu phương, phục vụ kháng chiến, kiến quốc và 

tạo tiền đề cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. 

Sinh thời, Hồ Chí Minh không để lại một tác phẩm chuyên khảo riêng về nông 

nghiệp, nhưng qua nhiều bài nói, bài viết, chỉ thị, thư gửi cán bộ, nông dân và các 

địa phương, Người đã hình thành một hệ thống quan điểm có giá trị sâu sắc về 

PTNN. Những quan điểm đó bao quát từ vị trí, vai trò của nông nghiệp; chủ thể và 

lực lượng tham gia PTNN; đến nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức sản xuất, 

cải thiện đời sống nông dân và xây dựng nông thôn. Điểm nổi bật trong tư tưởng 

của Người là luôn đặt PTNN trong mối quan hệ chặt chẽ với lợi ích của Nhân dân, 

với nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ mới và phát triển đất nước. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN đã trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để 

Đảng ta xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách về nông nghiệp phù hợp với 

yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng. Trong những năm đầu của chính quyền cách 

mạng, tư tưởng ấy góp phần định hướng nhiệm vụ diệt “giặc đói”, khôi phục sản 

xuất, bảo đảm đời sống Nhân dân và phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Trong sự 

nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước hiện nay, 

những chỉ dẫn của Người vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục gợi mở phương hướng 
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phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững, gắn với nâng cao đời sống 

nông dân và xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng của Người, có giá trị bền 

vững đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. 

Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng từ 

nền sản xuất chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, ngày càng 

gắn chặt hơn với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Quá trình ứng dụng khoa 

học công nghệ (KHCN), đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, PTNN công nghệ 

cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái và bền vững đã tạo ra những chuyển 

biến tích cực trong năng suất, chất lượng và giá trị của nhiều sản phẩm nông nghiệp. 

Nhờ đó, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là ngành sản xuất trọng yếu của nền 

kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tạo sinh kế và thu nhập cho hàng triệu 

người dân, góp phần ổn định xã hội, giữ vững nền tảng phát triển của đất nước. Trong 

nhiều thời điểm khó khăn, nông nghiệp còn thể hiện vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh 

tế, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong thương mại nông sản toàn 

cầu, củng cố hình ảnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp nước ta vẫn còn 

không ít hạn chế, bất cập. Quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, manh 

mún; việc hình thành nền sản xuất lớn, hiện đại và các chuỗi giá trị nông sản bền 

vững chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức 

cạnh tranh của nhiều sản phẩm nông nghiệp còn thấp; một bộ phận nông sản vẫn 

phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu thô, gia công sơ chế, chưa xây dựng được thương 

hiệu mạnh trên thị trường quốc tế. Việc ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, cơ giới 

hóa, tự động hóa trong nông nghiệp tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, 

chưa tạo thành động lực đủ mạnh để nâng cao chất lượng tăng trưởng của toàn 

ngành. Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường, yêu cầu ngày 

càng cao về tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Hạ 

tầng phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản ở nhiều nơi chưa 

theo kịp yêu cầu phát triển; liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), nông dân 

và các chủ thể trong chuỗi giá trị chưa thật sự bền chặt. Nhiều địa phương vẫn chưa 
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khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, lao động, tri thức bản địa 

và thị trường. Vì vậy, nông nghiệp Việt Nam tuy đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, 

nhưng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có; chưa thật sự trở 

thành nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, giá trị gia tăng cao và bền vững như yêu 

cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Mặc dù thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN cũng như việc vận dụng tư tưởng đó trong thực tiễn Việt 

Nam dưới những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung số công trình tiếp cận vấn đề 

này một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu vẫn chưa nhiều. Đặc biệt, việc làm 

rõ nội dung, giá trị và ý nghĩa định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN 

trong điều kiện mới chưa được quan tâm tương xứng. Do đó, nhận thức về tư tưởng 

của Người trong lĩnh vực này có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ; chưa làm nổi bật được 

yêu cầu phải tiếp tục quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. 

Trong thời gian tới, PTNN Việt Nam sẽ diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến đổi 

sâu sắc, vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra những thách thức gay gắt. Toàn cầu hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục thúc đẩy mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tiếp 

cận tri thức quản trị và thành tựu KHCN hiện đại; song đồng thời cũng làm gia tăng 

sức ép cạnh tranh, buộc nông sản Việt Nam phải đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn 

quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện để nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa vào 

sản xuất, chế biến, quản lý và tiêu thụ nông sản; nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn về vốn 

đầu tư, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và năng lực làm chủ công nghệ...  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới 

với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, phát triển 

bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân. Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ mới đối với tất 

cả các ngành, lĩnh vực, trong đó nông nghiệp tiếp tục giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa 

là nền tảng bảo đảm quốc kế dân sinh, an ninh lương thực, ổn định xã hội, vừa là không 

gian sinh kế, văn hóa và phát triển của hàng triệu nông dân. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên 

cứu một cách đầy đủ, nhận thức sâu sắc nội dung và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về 
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PTNN, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện hiện nay, có ý nghĩa thiết thực đối với 

quá trình xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, toàn diện, hiệu quả, sinh thái 

và thích ứng với yêu cầu của thời đại. Sự vận dụng đó không chỉ góp phần giữ vững vai 

trò nền tảng của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, mà còn hướng tới bảo đảm lợi ích 

chính đáng của nông dân, xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là cư dân khu vực nông thôn.  

Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: “Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện 

nay” làm đề tài Luận án Tiến sĩ, ngành Hồ Chí Minh học.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và sự vận dụng của Đảng, Nhà 

nước trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, 

giải pháp PTNN ở nước ta trong kỷ nguyên mới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích trên, luận án có các nhiệm vụ sau: 

Một là, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, khái quát những 

kết quả đã đạt được và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

Hai là, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN. 

Ba là, đánh giá thực trạng và nêu lên những vấn đề đặt ra từ việc vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2025. 

Bốn là, nêu lên những yếu tố tác động; xác định phương hướng và đề xuất các 

giải pháp tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong kỷ nguyên mới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu, luận giải những nội dung cơ bản 

của tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
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PTNN trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam; phương hướng, giải pháp PTNN ở 

nước ta trong kỷ nguyên mới. 

- Phạm vi không gian:  

Không gian về nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN có nội dung khá 

rộng bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, các ngành 

nghề truyền thống, nghề phụ. Trong phạm vi đề tài, luận án tập trung nghiên cứu 

một số lĩnh vực cơ bản của PTNN như: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. 

Không gian vận dụng: Trong lĩnh vực PTNN ở nước ta. 

- Phạm vi thời gian: Công cuộc đổi mới của nước ta bắt đầu từ năm 1986, 

trong phạm vi luận án tập trung nghiên cứu từ năm 2011 đến nay. Luận án lấy mốc 

2011 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) (Bổ sung, phát 

triển năm 2011). Trong đó, Đảng đưa ra những định hướng quan trọng về PTNN.  

- Phạm vi chủ thể vận dụng: Luận án tiếp cận chủ thể vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về PTNN chủ yếu là Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò là chủ thể lãnh 

đạo, đề ra đường lối, chủ trương PTNN, nông dân, nông thôn; đồng thời có sự tham 

gia tổ chức thực hiện của Nhà nước, hệ thống chính trị (HTCT), các cấp ủy, chính 

quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, HTX và nông dân. 

4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

4.1.1. Cơ sở lý luận 

Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về PTNN; các báo cáo 

tổng kết những vấn đề lý luận của Đảng liên quan đến PTNN. 

4.1.2. Cơ sở thực tiễn 

Thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và thực tiễn PTNN trong 

công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

4.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.2.1. Phương pháp luận 

Đề tài luận án thuộc ngành Hồ Chí Minh học, nghiên cứu sinh dựa trên 

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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4.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 

duy vật lịch sử, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu chuyên 

ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kết hợp với phương pháp đặc thù của 

ngành Hồ Chí Minh học. Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN được tiếp cận trong tính 

chỉnh thể, hệ thống, đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam và gắn 

với nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH, chăm lo đời sống Nhân dân. 

Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu văn bản Hồ Chí Minh, 

phương pháp lịch sử - cụ thể, phương pháp thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, 

phương pháp hệ thống - chỉnh thể, cùng phương pháp so sánh, đối chiếu với quan 

điểm của Đảng về PTNN, nông dân, nông thôn. Các phương pháp này giúp làm rõ 

quá trình hình thành, nội dung, giá trị và yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN trong thực tiễn Việt Nam hiện nay. Cụ thể: 

 Phương pháp lôgíc, phương pháp lịch sử và sự kết hợp phương pháp lôgíc và 

phương pháp lịch sử: Phương pháp lôgíc được sử dụng để hệ thống hóa các quan 

điểm của Hồ Chí Minh về PTNN theo những nội dung cơ bản như tầm quan trọng, 

chủ thể, lực lượng, nội dung và biện pháp PTNN, qua đó làm rõ tính chỉnh thể và giá 

trị lý luận của tư tưởng Người. Phương pháp lịch sử được vận dụng nhằm đặt các 

quan điểm đó trong bối cảnh cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, nhận diện quá 

trình hình thành, vận động và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Sự kết hợp 

hai phương pháp này giúp luận án vừa khái quát được những luận điểm cốt lõi, vừa 

bảo đảm tính khách quan, tránh suy diễn hoặc hiện đại hóa tư tưởng của Người. 

Phương pháp phân tích tài liệu: Sử dụng để nghiên cứu các tài liệu trong và 

ngoài nước liên quan đến đề tài. Từ đó, nhận định được những vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN cũng như vận dụng vào công 

cuộc đổi mới hiện nay. 

Phương pháp phân tích - tổng hợp: Phương pháp phân tích được sử dụng 

để làm rõ các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; đồng thời 

xem xét chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực trạng PTNN ở Việt 

Nam hiện nay, qua đó nhận diện thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Phương 

pháp tổng hợp được vận dụng nhằm khái quát những luận điểm cốt lõi của Hồ 
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Chí Minh về PTNN, đánh giá sự vận dụng trong thực tiễn và đề xuất giải pháp 

phù hợp với bối cảnh mới. 

Phương pháp thống kê, so sánh: Được sử dụng để khảo cứu các tư liệu, văn 

kiện, tác phẩm liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; từ đó so sánh giữa 

các giai đoạn lịch sử và đối chiếu với một số quan điểm lý luận có liên quan. Qua 

phương pháp này, luận án làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt, sự kế thừa, 

vận dụng và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, đồng thời khẳng định 

giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Người. 

Phương pháp dự báo: Được sử dụng để nhận diện những xu hướng, biến động 

và yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN. Trên cơ sở đó, luận án có thêm căn cứ khoa học để xác định phương hướng 

và đề xuất biện pháp vận dụng phù hợp với bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng để thu thập thông tin phục vụ 

đánh giá thực trạng PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận án tiến hành khảo sát 

hai nhóm khách thể gồm cán bộ, đảng viên với 250 phiếu và người dân với 1.600 

phiếu. Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng Excel, Google Forms, làm cơ sở phân tích 

thực trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

Phương pháp tổng kết thực tiễn: Tác giả sử dụng phương pháp này để thu 

thập, phân tích, đánh giá các mô hình, phong trào, chính sách PTNN ở nước ta trong 

thời gian qua. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn 

trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN thời gian tới.  

5. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận án  

5.1. Đóng góp về mặt lý luận 

Luận án góp phần hệ thống hóa và phân tích, làm sáng tỏ hơn nội dung tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; làm rõ một số vấn đề lý luận về vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 2011 đến nay. 

5.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

Luận án làm rõ thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong 

công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 2011 đến nay; trên cơ sở đó, luận án nêu lên 
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những vấn đề đặt ra trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; đồng thời, 

phân tích những yếu tố tác động, chỉ ra phương hướng và đề xuất các giải pháp vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong kỷ nguyên mới. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ hơn nhận thức về tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, đồng thời, bổ sung và phát triển những vấn đề lý 

luận về việc vận dụng tư tưởng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Luận 

án cũng cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng cho việc đổi mới tư duy 

PTNN theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết quả nghiên cứu cũng góp 

phần cung cấp thêm căn cứ thực tiễn cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 

trong lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vào đổi mới 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Đồng thời, luận án góp phần nâng cao 

nhận thức của các chủ thể, nhất là người nông dân, về ý nghĩa của việc vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN; qua đó khơi dậy trách nhiệm, tính chủ động và 

sáng tạo của họ trong lao động, sản xuất. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình đã công bố của tác giả liên 

quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu 

thành 4 chương, 10 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

* Nhóm các công trình nghiên cứu về tầm quan trọng của PTNN  

Bonnin, Turner và cộng sự (2012), trong bài viết At what price rice? Food 

security, livelihood vulnerability, and state interventions in upland northern 

Vietnam [212], đã làm rõ tầm quan trọng đặc biệt của nông nghiệp, nhất là sản xuất 

lúa gạo, đối với an ninh lương thực và sinh kế của các cộng đồng nông thôn vùng 

cao ở Việt Nam. Thông qua nghiên cứu trường hợp các hộ dân tộc thiểu số Hmông 

và Dao ở tỉnh Lào Cai, công trình cho thấy lúa gạo không chỉ là nguồn lương thực 

thiết yếu bảo đảm đời sống hằng ngày, mà còn là nền tảng duy trì sinh kế, ổn định 

xã hội và khả năng tự chủ của người nông dân trong điều kiện còn nhiều khó khăn. 

Theo các tác giả, đối với các cộng đồng miền núi, PTNN có ý nghĩa trực tiếp trong 

việc giảm thiểu tính dễ tổn thương về lương thực, hạn chế rủi ro sinh kế và nâng cao 

khả năng thích ứng của hộ nông dân trước những biến động về tự nhiên, thị trường 

và chính sách. Từ đó, công trình góp phần khẳng định rằng nông nghiệp giữ vai trò 

nền tảng không chỉ đối với tăng trưởng kinh tế, mà còn đối với bảo đảm an ninh 

lương thực, ổn định đời sống nông thôn và phát triển bền vững ở những khu vực dễ 

bị tổn thương. 

Rutten và cộng sự (2014), trong bài viết Land Use Dynamics, Climate Change, 

and Food Security in Vietnam: A Global-to-local Modeling Approach [232], đã làm 

rõ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với bảo đảm an ninh lương thực ở Việt Nam 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu và biến động sử dụng đất. Công trình cho thấy, mặc 

dù Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu lúa gạo quan trọng, nhưng vấn 

đề an ninh lương thực vẫn có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống của nhiều hộ gia 

đình, nhất là các nhóm dân cư nông thôn còn phụ thuộc lớn vào sản xuất nông 

nghiệp. Các tác giả nhấn mạnh rằng nông nghiệp không chỉ cung cấp lương thực 

cho xã hội, mà còn gắn trực tiếp với sinh kế, thu nhập, khả năng tiếp cận lương thực 
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và sự ổn định của khu vực nông thôn. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa biến 

đổi khí hậu, thay đổi sử dụng đất và an ninh lương thực, công trình góp phần khẳng 

định vai trò nền tảng của nông nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), 

đồng thời cho thấy PTNN bền vững là điều kiện quan trọng để Việt Nam duy trì an 

ninh lương thực, giảm tính dễ tổn thương của người dân và thích ứng hiệu quả với 

những biến động trong tương lai. 

Newman, Singhal và Tarp (2020), trong bài viết Introduction to understanding 

agricultural development and change: Learning from Vietnam [227], đã tiếp cận 

PTNN Việt Nam như một trường hợp tiêu biểu để nhận diện vai trò của nông nghiệp 

trong quá trình phát triển và chuyển đổi kinh tế ở các quốc gia đang phát triển. Các 

tác giả cho rằng, nông nghiệp là khu vực có ý nghĩa nền tảng đối với nhiều nền kinh 

tế, nhất là ở các quốc gia mà phần lớn dân cư và lao động còn gắn bó với nông thôn. 

Từ thực tiễn Việt Nam, công trình cho thấy PTNN không chỉ góp phần bảo đảm 

lương thực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, mà còn là 

động lực thúc đẩy giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện phúc lợi xã 

hội. Đặc biệt, bài viết nhấn mạnh rằng những biến đổi trong nông nghiệp Việt Nam 

sau đổi mới đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế rộng lớn hơn của 

đất nước. Từ đó, công trình khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp như một trụ 

cột của phát triển, vừa bảo đảm sinh kế cho khu vực nông thôn, vừa tạo nền tảng cho 

quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững. 

Maitah và cộng sự (2020), trong bài viết Rice as a Determinant of Vietnamese 

Economic Sustainability [226], đã làm rõ vai trò quan trọng của sản xuất lúa gạo đối 

với tính bền vững của kinh tế Việt Nam. Các tác giả cho rằng, trong cơ cấu nông 

nghiệp Việt Nam, lúa gạo không chỉ là cây lương thực chủ lực, mà còn là yếu tố có 

ảnh hưởng lớn đến sinh kế nông thôn, an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản và sự 

ổn định của nền kinh tế. Công trình nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc 

gia sản xuất và xuất khẩu gạo quan trọng trên thế giới; do đó, sự phát triển ổn định 

của ngành lúa gạo có ý nghĩa trực tiếp đối với thu nhập của nông dân, cân đối 

thương mại nông sản và vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ việc phân 

tích mối quan hệ giữa sản xuất lúa gạo và phát triển kinh tế bền vững, bài viết góp 
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phần khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp, đặc biệt là ngành lúa gạo, như 

một nền tảng bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế, thúc đẩy xuất khẩu và 

duy trì sức bền của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

Bài Four Decades of Doi Moi in Viet Nam Agriculture (Bốn thập kỷ đổi mới 

nông nghiệp ở Việt Nam) (2023) của Cao Duc Phat [214], là một tổng thuật mang 

tính đúc kết chính sách về quá trình đổi mới nông nghiệp Việt Nam từ sau 1986. Tác 

giả khái quát các trụ cột cải cách như đổi mới thể chế đất đai và trao quyền cho hộ 

nông dân, mở rộng cơ chế thị trường và hội nhập, tái tổ chức HTX/nông trường theo 

hướng dịch vụ - liên kết, đồng thời tăng vai trò của dịch vụ công (khuyến nông, tín 

dụng, nghiên cứu) và chương trình phát triển nông thôn. Bài viết làm rõ vì sao các cải 

cách này tạo bứt phá về an ninh lương thực, năng suất và xuất khẩu nông sản, góp 

phần chuyển nông nghiệp từ “tự cấp” sang “hàng hóa”. Đồng thời, tác giả chỉ ra các 

thách thức còn dai dẳng như manh mún ruộng đất, năng suất/giá trị gia tăng chưa 

tương xứng, rủi ro thị trường - môi trường, và yêu cầu chuyển mạnh sang nông 

nghiệp giá trị cao, bền vững và có tổ chức chuỗi. 

Đỗ Thị Hạnh (2023), Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế: Từ lý luận đến 

thực tiễn, Cổng thông tin điện tử Học viện Nông nghiệp Việt Nam [76], đã trực tiếp 

làm rõ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tác giả 

khẳng định nông nghiệp không chỉ là ngành sản xuất vật chất cơ bản, bảo đảm lương 

thực, thực phẩm cho xã hội, mà còn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, tạo việc 

làm, ổn định đời sống dân cư nông thôn và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Từ việc 

phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn PTNN Việt Nam, bài viết nhấn mạnh vai trò “trụ 

đỡ” của nông nghiệp, nhất là trong những thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn, qua đó 

khẳng định PTNN có ý nghĩa nền tảng đối với ổn định KT-XH, bảo đảm đời sống 

Nhân dân và phát triển bền vững đất nước. 

Lê Minh Hoan (2025), Vị thế nông nghiệp Việt Nam sau gần 40 năm tiến hành 

công cuộc đổi mới [85], đã khái quát những chuyển biến quan trọng của nông nghiệp 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tác giả cho thấy, từ nền sản xuất nhỏ, năng suất thấp, 

nông nghiệp nước ta đã phát triển thành ngành có năng lực sản xuất, cung ứng và xuất 

khẩu nhiều nông sản chủ lực trên thị trường thế giới. Bài viết cũng nhấn mạnh vai trò 
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của nông nghiệp trong tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, tạo việc làm, 

ổn định xã hội, giảm nghèo và nâng cao vị thế quốc gia. Từ đó, tác giả cho rằng PTNN 

trong bối cảnh mới cần tiếp tục gắn với cơ cấu lại ngành, nâng cao giá trị gia tăng, phát 

triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. 

* Nhóm các công trình nghiên cứu về chủ thể, lực lượng liên quan đến PTNN 

Bài viết Nông dân trong phát triển nông thôn: từ phong trào Saemaul Hàn 

Quốc đến chương trình nông thôn mới của Việt Nam (2013) của Nguyễn Hoài Sơn 

[169], tập trung làm rõ vai trò của nông dân với tư cách là chủ thể trung tâm trong 

PTNN, nông thôn. Từ kinh nghiệm phong trào Saemaul Undong của Hàn Quốc, tác 

giả nhấn mạnh rằng thành công của quá trình phát triển không chỉ dựa vào sự đầu 

tư, hỗ trợ của Nhà nước, mà quan trọng hơn là cơ chế huy động, trao quyền và khơi 

dậy nội lực của nông dân. Theo đó, nông dân cần được tham gia bàn bạc, quyết 

định, đóng góp và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển ở cơ sở. Bài viết gợi 

mở cho Việt Nam yêu cầu phát huy vai trò chủ thể của nông dân, kết hợp hỗ trợ của 

Nhà nước với tính chủ động của người dân, gắn xây dựng NTM với phát triển sản 

xuất và nâng cao đời sống nông dân. 

Bài viết Xây dựng nông thôn mới - kinh nghiệm từ quốc tế (2015), của Đặng 

Văn Cường [42], đã khái quát kinh nghiệm phát triển nông thôn gắn với PTNN ở 

một số quốc gia, trong đó nổi bật là vai trò của người dân, Nhà nước và các lực 

lượng tham gia tổ chức sản xuất. Từ kinh nghiệm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan 

và Israel, tác giả cho thấy PTNN, nông thôn muốn đạt hiệu quả cần phát huy vai trò 

chủ thể của người dân, đồng thời có sự định hướng, hỗ trợ của Nhà nước trong tổ 

chức sản xuất, ứng dụng KHCN, phát triển sản phẩm đặc thù và nâng cao đời sống 

nông thôn. Bài viết gợi mở cho Việt Nam yêu cầu kết hợp hài hòa giữa vai trò của 

Nhà nước với tính chủ động của người dân trong PTNN bền vững. 

Trong cuốn Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng tới việc 

chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại (2018), Bùi Thị 

Vân Anh [2], đã làm rõ vai trò của nông dân từ phương diện tâm lý - xã hội trong 

quá trình PTNN hiện đại. Tác giả cho rằng, nông dân là chủ thể trực tiếp của sản 

xuất nông nghiệp, nên những đặc điểm tâm lý của họ có ảnh hưởng lớn đến khả 
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năng tiếp nhận, chuyển đổi và ứng dụng phương thức sản xuất mới. Công trình chỉ 

ra các yếu tố tích cực như sự gắn bó với đất đai, tính cần cù, tinh thần cộng đồng; 

đồng thời phân tích những hạn chế như tâm lý ngại rủi ro, thói quen sản xuất nhỏ lẻ, 

manh mún và sự phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống. Từ đó, công trình gợi mở 

yêu cầu phát huy vai trò chủ thể của nông dân, nâng cao nhận thức, khắc phục tâm 

lý bảo thủ, ngại đổi mới để thúc đẩy PTNN theo hướng hiện đại. 

Cuốn sách Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 

(1990-2018) (2019), Đặng Kim Khôi, Trần Công Thắng [118], đã làm rõ vai trò của 

nông dân với tư cách là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình PTNN trong bối 

cảnh hội nhập. Công trình cho thấy, hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho 

nông dân trong tiếp cận thị trường, KHCN, nguồn vốn, kỹ thuật sản xuất và chuỗi giá 

trị toàn cầu. Tuy nhiên, nông dân cũng đối diện với nhiều thách thức như biến đổi khí 

hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh thị trường, hạn chế về vốn, kỹ năng và năng lực 

ứng dụng công nghệ. Từ đó, công trình gợi mở yêu cầu nâng cao năng lực của nông 

dân, hỗ trợ sinh kế bền vững và phát huy tốt hơn vai trò của nông dân trong PTNN 

thời kỳ hội nhập. 

Trong Đề tài Chính sách phát triển nông nghiệp an toàn trong bối cảnh tái cơ 

cấu nông nghiệp ở Việt Nam (2019), Đào Thị Hoàng Mai [126], đã tiếp cận PTNN an 

toàn từ vai trò của các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu dùng nông 

sản. Công trình cho thấy, để PTNN an toàn, không chỉ cần vai trò của Nhà nước trong 

ban hành chính sách, mà còn cần sự tham gia của người sản xuất, người tiêu dùng và 

các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) trong giám sát, kiểm chứng chất lượng sản 

phẩm. Tác giả nhấn mạnh việc huy động các lực lượng xã hội tham gia giám sát 

chuỗi sản xuất - phân phối có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, bảo 

đảm lợi ích hài hòa giữa người sản xuất và người tiêu dùng, qua đó củng cố niềm tin 

đối với sản phẩm nông nghiệp an toàn. 

Tác giả Đặng Kim Oanh (2022), Quá trình phát triển tư duy của Đảng về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021) 

[150], đã làm rõ vai trò của Đảng với tư cách là chủ thể lãnh đạo, định hướng quá 

trình PTNN, nông dân, nông thôn ở Việt Nam. Công trình cho thấy, trong suốt 35 
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năm đổi mới, tư duy của Đảng về “tam nông” không ngừng được bổ sung, phát 

triển, từ yêu cầu giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp đến đẩy mạnh CNH, 

HĐH nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, 

bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Từ đó, công trình 

góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong xác lập mục tiêu, phương 

hướng và động lực PTNN ở Việt Nam hiện nay. 

Bài viết Chuyển đổi số nông nghiệp - những thách thức từ góc độ của người 

sản xuất (2026) của Đặng Thị Hoài, Tống Thế Sơn [86], đã tiếp cận chuyển đổi số 

nông nghiệp từ vai trò của người sản xuất - chủ thể trực tiếp ứng dụng, vận hành 

công nghệ số trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản. Các tác giả cho rằng, 

người sản xuất giữ vị trí quan trọng trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, bởi 

hiệu quả ứng dụng công nghệ phụ thuộc trực tiếp vào nhận thức, năng lực số, nguồn 

lực tài chính, kỹ năng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương 

hiệu số của họ. Công trình cũng chỉ ra những rào cản từ phía người sản xuất như 

hạn chế về hạ tầng công nghệ, năng lực tiếp cận dữ liệu, khả năng bảo vệ quyền sở 

hữu dữ liệu và thích ứng với hệ sinh thái nông nghiệp số. Từ đó, bài viết gợi mở yêu 

cầu nâng cao năng lực số cho nông dân, đổi mới hoạt động khuyến nông, tăng 

cường hỗ trợ tài chính, hoàn thiện chính sách và bảo vệ quyền lợi của người sản 

xuất trong quá trình PTNN theo hướng hiện đại, bền vững. 

* Nhóm các công trình nghiên cứu về nội dung PTNN 

Trong cuốn Vài suy nghĩ về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21 

(2010) tác giả Trần Văn Đạt [67], đã phân tích những nội dung cơ bản của PTNN 

Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Công trình đề cập nhiều phương diện quan trọng của PTNN như mở rộng thị 

trường, thu hút vốn đầu tư, tiếp cận KHCN hiện đại, nâng cao chất lượng nông sản, 

phát triển công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên. Tác giả cũng chỉ ra yêu cầu phải đổi mới phương thức sản xuất, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Từ đó, công trình góp phần làm rõ nội dung PTNN Việt Nam trong thế kỷ XXI 

theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế. 
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Cuốn sách Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào 

(2016) của Ngân hàng thế giới [145], trên cơ sở so sánh nền nông nghiệp Việt Nam 

với các nước có nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã xây 

dựng tầm nhìn PTNN trong 1-2 thập kỷ tới và đưa ra những biện pháp cải cách 

chính sách và thể chế ngắn hạn nhằm đưa nông nghiệp vào đúng quỹ đạo phát triển. 

Các tác giả khẳng định mặc dù có một số nét đặc thù nhưng Việt Nam vẫn có thể 

học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các nước khác đã từng trải qua hoặc đang thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đề cập đến trong báo cáo này. 

Viện Nghiên cứu thế giới về Kinh tế Phát triển, Đại học Liên Hợp quốc 

(UNU-WIDER) (2017) trong cuốn Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi của 

nông thôn Việt Nam [200], đã làm rõ một số nội dung quan trọng của PTNN trong 

mối quan hệ với chuyển đổi cơ cấu và biến đổi đời sống nông thôn. Công trình tập 

trung đánh giá những thay đổi ở khu vực nông thôn Việt Nam trong khoảng một 

thập kỷ, trong đó chú ý đến khả năng tiếp cận của hộ gia đình nông thôn đối với các 

thị trường đất đai, lao động, vốn và tác động của chính sách đến tăng trưởng, bất 

bình đẳng, nghèo đói ở cấp xã. Qua đó, công trình cho thấy PTNN không chỉ gắn 

với sản xuất nông nghiệp, mà còn bao gồm quá trình chuyển đổi sinh kế, phân bổ 

nguồn lực, cải thiện đời sống nông thôn và xử lý hài hòa các lợi ích, thua thiệt phát 

sinh trong quá trình tăng trưởng. 

Bui Nu Hoang Anh (2017) trong bài: Opportunities and Challenges for 

Sustainable Development of Agriculture in Vietnam (Cơ hội và thách thức cho phát 

triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam) [213], đã tiếp cận nội dung PTNN Việt 

Nam từ yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và biến 

đổi khí hậu. Công trình làm rõ một số nội dung trọng tâm của PTNN bền vững, như 

tái cơ cấu ngành theo hướng gia tăng giá trị, ứng dụng KHCN, nhất là công nghệ 

sinh học và công nghệ sau thu hoạch, PTNN sinh thái, nâng cao khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh của nông 

sản. Tác giả cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp, 

nông thôn. Qua đó, công trình góp phần làm rõ nội dung PTNN Việt Nam theo 

hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả, có khả năng thích ứng và phát triển bền vững 

trong điều kiện mới. 
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Tác giả Duc Tam Duong (2020), trong bài Sustainable development for 

Vietnam agriculture (Phát triển bền vững cho nông nghiệp Việt Nam) [221], nhấn 

mạnh yêu cầu PTNN Việt Nam theo hướng bền vững, hiệu quả và gia tăng giá trị. 

Theo tác giả, nông nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển và có khả năng tạo 

ra giá trị kinh tế lớn, nhưng tình trạng thất thoát, lãng phí trong thu hoạch, vận 

chuyển, bảo quản và chế biến vẫn đang làm giảm giá trị gia tăng, ảnh hưởng đến thu 

nhập của nông dân và sức cạnh tranh của nông sản. Từ đó, bài viết chỉ ra một số nội 

dung cần chú trọng trong PTNN, như PTNN sạch, an toàn, chất lượng, hữu cơ; khai 

thác hiệu quả chính sách đất đai; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời 

bảo vệ tài nguyên đất, nước, khí hậu và môi trường tự nhiên. Công trình góp phần 

làm rõ định hướng PTNN Việt Nam theo hướng bền vững, nâng cao giá trị và hài 

hòa giữa hiệu quả kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

Bài viết Chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng 

đa chức năng, kinh tế tuần hoàn (2023) của Nguyễn Thế Kiên, Trần Quý [115], đã 

làm rõ những nội dung mới của PTNN trong bối cảnh chuyển đổi số. Các tác giả 

cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào một số khâu 

riêng lẻ, mà là quá trình tác động đến toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, phân 

phối và tiêu thụ nông sản, qua đó thúc đẩy hình thành nông nghiệp số, nông nghiệp 

thông minh. Công trình nhấn mạnh mối quan hệ giữa chuyển đổi số với PTNN công 

nghệ cao, nông nghiệp đa chức năng và kinh tế tuần hoàn; đồng thời chỉ ra yêu cầu 

về quy hoạch, liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và hoàn 

thiện chính sách hỗ trợ. Qua đó, bài viết góp phần nhận diện nội dung PTNN hiện 

nay theo hướng hiện đại, thông minh, đa chức năng, tuần hoàn và bền vững. 

Đào Thu Trà (2025), Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Thực 

trạng và một số giải pháp [189], đã phân tích nội dung PTNN Việt Nam từ góc độ phát 

triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2024. Bài viết chỉ ra những chuyển biến của 

nông nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập thị 

trường, chuyển đổi số, đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, tác 

giả nhấn mạnh một số nội dung cần chú trọng trong PTNN hiện nay như tổ chức lại sản 

xuất theo vùng chuyên canh, phát triển sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý và truy xuất 

nguồn gốc, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 
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sản xuất. Công trình góp phần làm rõ xu hướng PTNN Việt Nam theo hướng hiện đại, 

hàng hóa, bền vững và gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của thị trường. 

Tác giả Tạ Kim Sen (2026) trong bài Tác động xã hội của chuyển đổi số trong 

nông nghiệp [166], đã bổ sung cách nhìn về nội dung PTNN từ phương diện chuyển 

đổi số và biến đổi xã hội nông thôn. Tác giả cho rằng, chuyển đổi số trong nông 

nghiệp không chỉ là ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain vào sản 

xuất, mà còn là quá trình làm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, cơ cấu lao 

động, đời sống xã hội và văn hóa sản xuất ở nông thôn. Công trình nhấn mạnh 

chuyển đổi số có thể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân, thu 

hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực; 

đồng thời cũng đặt ra những vấn đề như bất bình đẳng công nghệ, thiếu kỹ năng số 

và nguy cơ một bộ phận nông dân bị loại trừ khỏi tiến trình PTNN hiện đại. 

* Nhóm các công trình nghiên cứu về biện pháp PTNN 

Cuốn Một số vấn đề về hiện đại hoá nông nghiệp Trung Quốc (2003) do 

Nguyễn Minh Hằng (chủ biên) [78], đã gợi mở nhiều biện pháp quan trọng đối với 

quá trình PTNN theo hướng hiện đại. Thông qua phân tích kinh nghiệm Trung 

Quốc trong chuyển đổi từ sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa quy 

mô lớn, công trình nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách nhà 

nước, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, đồng thời tăng cường đầu 

tư cho KHCN, cơ giới hóa, thủy lợi, giống và tiêu chuẩn chất lượng. Từ kinh 

nghiệm này, công trình cho thấy hiện đại hóa nông nghiệp không chỉ nhằm tăng sản 

lượng, mà còn phải nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường, cải thiện thu nhập 

nông dân và thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững. 

Bài Từ nông thôn mới đến đất nước mới (From a rural area to a new country) 

của tác giả Cát Chí Hoa (Nguyễn Thành Lợi, Đỗ Minh Châu dịch), (2009) [82], đã 

gợi mở một số biện pháp PTNN từ kinh nghiệm xây dựng NTM xã hội chủ nghĩa 

(XHCN) của Trung Quốc. Bài viết cho rằng, xây dựng NTM không chỉ là cải thiện 

diện mạo nông thôn, mà trước hết phải tổ chức lại nền nông nghiệp theo hướng hiện 

đại, coi “tam nông” là trọng tâm của quá trình hiện đại hóa. Từ thực tiễn Trung Quốc, 

tác giả chỉ ra các hướng đi quan trọng như chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp 
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hàng hóa, nâng cao năng suất và chất lượng nhờ KHCN, tăng cường liên kết giữa sản 

xuất với chế biến và thị trường, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao 

thu nhập và năng lực cạnh tranh của nông dân. Bài viết có giá trị tham khảo trong việc 

xác định các biện pháp PTNN gắn với xây dựng NTM và hiện đại hóa nông thôn. 

Tác giả Phạm Ngọc Dũng (2011) trong cuốn: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn - Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay [47], đã nêu 

lên những vấn đề ảnh hưởng đến PTNN Việt Nam như: tình trạng mất đất, thiếu 

việc làm ngày càng trầm trọng, làn sóng ly nông ra đô thị diễn ra phổ biến, sự gia 

tăng phân hóa giàu - nghèo và bất bình đẳng xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường 

và suy giảm chất lượng không gian sống ở nông thôn, đi kèm với sự mai một các 

giá trị văn hóa truyền thống và những biến đổi tiêu cực trong đời sống xã hội nông 

thôn. Theo tác giả, để khắc phục những vấn đề trên cần thực hiện một số giải pháp 

sau: Thúc đẩy công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao 

động, đồng thời tạo điều kiện mở rộng cơ hội việc làm bền vững cho lực lượng lao 

động nông thôn; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng KT-XH, tạo nền tảng cho 

PTNN; đẩy mạnh ứng dụng KHCN; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến 

PTNN; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa - xã hội ở nông thôn. 

Trong cuốn sách Climate change and its gendered impacts on agriculture in 

Vietnam (Biến đổi khí hậu và tác động giới tính đối với nền nông nghiệp Việt Nam) 

(2013), Phạm Thanh Trung [230], nhấn mạnh vai trò quan trọng của PTNN đối với 

kinh tế Việt Nam, đồng thời chỉ ra những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu 

đối với lĩnh vực này. Tác giả cho rằng cần tăng cường nghiên cứu, dự báo để nhận diện 

chính xác mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp. Trên cơ 

sở đó, công trình đề xuất nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng của nông dân; ứng 

dụng KHCN trong canh tác, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện 

khí hậu cực đoan; lồng ghép yếu tố giới trong chính sách PTNN; mở rộng hợp tác quốc 

tế và huy động nguồn lực để giảm thiểu rủi ro, hướng tới PTNN bền vững. 

Tập thể tác giả Đặng Kim Sơn và cộng sự (2016), trong cuốn Đổi mới chính 

sách nông nghiệp Việt Nam - Bối cảnh, nhu cầu và triển vọng [168], đã đề xuất nhiều 

biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy PTNN Việt Nam trước yêu cầu mới. Công trình 
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nhấn mạnh việc đổi mới đồng bộ các chính sách về đất đai, tín dụng, bảo hiểm nông 

nghiệp, KHCN, thị trường, thương mại, an sinh xã hội và đào tạo lao động nông thôn. 

Theo các tác giả, hệ thống chính sách này cần hướng tới tích tụ ruộng đất, phát triển 

sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giảm thiểu rủi ro cho nông dân, nâng cao năng suất, 

chất lượng, giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Qua đó, công 

trình gợi mở những biện pháp có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình PTNN Việt Nam 

theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững và thích ứng với hội nhập quốc tế. 

Kỷ yếu Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia (2018), Tổng kết 

10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương chủ trì [40], đã tổng kết thực tiễn và 

đề xuất nhiều biện pháp PTNN trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đánh giá kết quả 

thực hiện nghị quyết, những chuyển biến của nông nghiệp Việt Nam từ sau Đổi mới 

đến năm 2018 và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập, kỷ yếu nhấn mạnh cần tiếp 

tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh ứng dụng 

KHCN, công nghệ cao, công nghệ sinh học và chuyển đổi số; hoàn thiện chính sách 

đất đai, tín dụng, bảo hiểm, thương mại nông sản; tăng cường liên kết chuỗi giá trị, 

bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là 

những định hướng có ý nghĩa quan trọng đối với PTNN Việt Nam theo hướng hiện 

đại, hiệu quả và bền vững. 

Công trình Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của một số quốc gia 

và một số kiến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh mới (2019), Bộ Khoa học và 

Công nghệ [20], đã gợi mở nhiều biện pháp PTNN bền vững từ kinh nghiệm chính 

sách của Trung Quốc, Thái Lan, Israel và Ba Lan. Trên cơ sở khảo cứu chính sách 

của các quốc gia này, tài liệu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính 

sách PTNN ở Việt Nam, nhất là chính sách đất đai, tín dụng, bảo hiểm nông 

nghiệp, hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp truyền thống và khuyến khích mô hình nông 

nghiệp công nghệ cao. Những kiến nghị này hướng tới giảm thiểu rủi ro cho nông 

dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và thúc đẩy PTNN theo 

hướng bền vững trong bối cảnh mới.  

Trong bài: Evolution of Agricultural Mechanization in Thailand (Sự phát triển 

cơ giới hoá nông nghiệp ở Thái Lan) (2020), Rob Cramb, Vipoon Thepent [231], 
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làm rõ cơ giới hóa như một phương thức quan trọng trong hiện đại hóa nông nghiệp 

Thái Lan. Qua phân tích quá trình chuyển đổi từ nền nông nghiệp còn lạc hậu sang 

nền nông nghiệp có quy mô, trình độ sản xuất và năng lực cạnh tranh cao hơn, các 

tác giả cho thấy cơ giới hóa không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động, mà còn 

thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa và gắn kết chặt chẽ hơn với thị 

trường. Kinh nghiệm của Thái Lan đặt ra cho Việt Nam yêu cầu tạo điều kiện thuận 

lợi cho ứng dụng cơ giới hóa, nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, hỗ trợ 

doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ, qua đó góp phần thúc đẩy PTNN theo 

hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. 

Bài Agricultural Restructure Policy in Vietnam and Practical Application for 

Sustainable Development in Agriculture (Chính sách tái cấu trúc ngành nông 

nghiệp ở Việt Nam và Ứng dụng thực tiễn cho phát triển nông nghiệp bền vững) 

(2021) của nhóm tác giả Vinh Bảo Ngọc và cộng sự [235] tập trung luận giải chính 

sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong mối quan hệ với mục tiêu 

PTNN bền vững. Trên cơ sở phân tích những thách thức về thể chế, nguồn lực, cơ 

cấu ngành và khả năng thích ứng của lao động nông nghiệp, các tác giả nhấn mạnh 

một số hướng chính sách cần được chú trọng, như khuyến khích khu vực tư nhân 

đầu tư vào nông nghiệp, hoàn thiện chính sách đất đai để tạo điều kiện phát triển 

sản xuất quy mô lớn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành. Ngoài ra, tác 

giả còn đề cập yêu cầu xây dựng các “chiến lược chuyển đổi” phù hợp nhằm giúp 

lực lượng lao động nông nghiệp truyền thống thích ứng với tiến bộ KHCN. Qua đó, 

bài viết cung cấp những gợi ý quan trọng về biện pháp tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. 

Vũ Thị Thúy Hằng (2021), Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 

Ấn Độ và bài học cho Việt Nam [79], phân tích kinh nghiệm hiện đại hóa nông 

nghiệp của Ấn Độ thông qua ứng dụng công nghệ cao. Từ thực tiễn một quốc gia 

từng có nền nông nghiệp kém phát triển, trải qua Cách mạng xanh và các cải cách 

kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm, tác giả cho thấy việc gia tăng hàm lượng 

KHCN trong sản xuất là một biện pháp quan trọng để nâng cao năng suất, chất 

lượng và hiệu quả nông nghiệp. Trên cơ sở đó, công trình rút ra một số bài học cho 

Việt Nam về chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế, chính 



 21 

sách và thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần 

phục vụ quá trình CNH, HĐH nông nghiệp. 

Hoàng Văn Phai, Nguyễn Đức Trí và Hoàng Minh Đẹp (2022), trong bài Ứng 

dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: Thành tựu, hạn chế và giải 

pháp tháo gỡ [152], làm rõ vai trò của KHCN đối với nông nghiệp Việt Nam trước 

tác động của CMCN 4.0, đô thị hóa, biến đổi khí hậu và yêu cầu mới của thị trường. 

Các tác giả khẳng định ứng dụng KHCN là hướng đi tất yếu để nâng cao năng suất, 

chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản. Bài viết ghi nhận kết 

quả ứng dụng KHCN trong cải tạo đất, giống, phân bón, chăm sóc, thu hoạch, bảo 

quản, chế biến; đồng thời chỉ ra hạn chế về quy mô ứng dụng, mức độ chuyển giao, 

trình độ công nghệ, hiệu quả KT XH và tính bền vững. Từ đó, công trình đề xuất 

hoàn thiện chính sách, nâng cao nhân lực nông nghiệp, phát triển thị trường KHCN, 

tăng cường quản lý nhà nước, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy liên kết 

chuỗi bền vững. 

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Bảo Nga (2022), Kinh nghiệm phát triển công 

nghệ cao ở Israel và khuyến nghị cho Việt Nam [2], phân tích kinh nghiệm của 

Israel trong PTNN công nghệ cao. Các tác giả cho thấy, thành công của Israel bắt 

nguồn từ sự chú trọng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHCN, khuyến 

khích đổi mới sáng tạo và tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, nhà khoa 

học, nông dân cùng tham gia PTNN. Từ kinh nghiệm đó, bài viết đề xuất một số 

khuyến nghị cho Việt Nam như tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ nông nghiệp, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình 

liên kết công - tư và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Công trình có giá trị 

tham khảo trong xác định các biện pháp thúc đẩy PTNN theo hướng công nghệ cao, 

hiện đại và thích ứng với hội nhập quốc tế. 

Doan Minh Quan, Tran Thi Hai Van (2022), Potential and trends of IoT 

Application in Agricultre in Vietnam (Tiềm năng và xu hướng ứng dụng công nghệ 

mạng lưới kết nối vạn vật (IoT) vào nông nghiệp Việt Nam) [220], các tác giả cho 

rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để PTNN, song quá trình này vẫn đang 

đối mặt với không ít thách thức như: diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp, chất 
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lượng đất suy giảm và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, việc 

ứng dụng công nghệ IoT trong nông nghiệp còn hạn chế do chi phí đầu tư cao, thiếu 

nhân lực chất lượng và hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ. Để khắc phục những hạn 

chế này, nhóm tác giả đề xuất cần có các định hướng chính sách rõ ràng từ phía 

Chính phủ, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ 

quản lý đất đai, giám sát môi trường, tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng như nâng 

cao hiệu quả bảo quản nông sản. 

Tác giả Trần Thị Vân Anh (2024) trong bài Xu hướng phát triển nông nghiệp 

hiện nay: Cơ hội và thách thức [6], phân tích các xu hướng PTNN hiện nay, chỉ ra 

cơ hội, thách thức và đề xuất một số gợi ý chính sách về hoàn thiện thể chế, huy 

động nguồn lực, PTNN hiện đại, bền vững, thúc đẩy hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, 

kinh tế hợp tác, HTX, thu hút doanh nghiệp và chuyển đổi số trong nông nghiệp. 

Trong bài Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam 

hiện nay (2025), Lê Thị Vân Anh [7] nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số đối với 

PTNN hiện đại, hiệu quả và bền vững. Theo tác giả, chuyển đổi số là động lực quan 

trọng để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, nâng 

cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản. Bài viết phân tích việc ứng dụng 

IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain trong sản xuất, quản lý, tiêu thụ, truy 

xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản; đồng thời chỉ ra kết quả bước đầu, 

những rào cản trong thực tiễn. Từ đó, tác giả đề xuất nâng cao năng lực số, phát triển 

hạ tầng số, xây dựng dữ liệu nông nghiệp mở, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy liên kết 

công - tư và triển khai chuyển đổi số nông nghiệp theo lộ trình phù hợp. 

Bài Vietnam’s Agricultural Policy across Various Phases (POST-1976) (Chính 

sách nông nghiệp của Việt Nam qua các giai đoạn (sau năm 1976)) (2025) của Ngo 

Thi Huyen Trang [228], đã hệ thống hóa quá trình điều chỉnh chính sách nông nghiệp 

Việt Nam qua các giai đoạn sau năm 1976. Từ sự chuyển đổi từ mô hình kế hoạch 

hóa tập trung sang cơ chế thị trường và hiện đại hóa theo chuỗi giá trị, tác giả nhấn 

mạnh vai trò của đổi mới thể chế, mở rộng quyền chủ động cho nông dân, thúc đẩy 

sản xuất hàng hóa và hội nhập thị trường. Theo tác giả, chính sách nông nghiệp cần 

được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh KT-XH từng thời kỳ, qua đó tạo động lực 
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nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh và vị thế của nông nghiệp trong nền 

kinh tế. Đây là gợi ý có ý nghĩa trong xác định các biện pháp PTNN Việt Nam theo 

hướng hiện đại, linh hoạt và thích ứng với yêu cầu phát triển mới. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ VẬN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

* Nhóm các công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. 

Cuốn sách Bác Hồ với nông dân, nông dân với Bác Hồ (2000) của Lê Văn 

Sang [165], làm rõ tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Hồ Chí Minh đối với giai cấp 

nông dân và sự nghiệp PTNN. Công trình cho thấy, trên cương vị lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, Người luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; coi nông 

nghiệp là nền tảng quan trọng để bảo đảm cơm no, áo ấm cho Nhân dân. Trong chỉ 

đạo PTNN, Hồ Chí Minh chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, phát triển HTX, 

cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả lao động. Qua đó, công trình góp phần làm rõ 

tầm nhìn của Người về vai trò của nông nghiệp, nông dân đối với phát triển đất 

nước và sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp hiện nay. 

Cuốn sách Hồ Chí Minh với giai cấp nông dân (2000) do Nguyễn Thị Kim Dung 

và Trần Thị Nhuần (biên soạn) [45], đã làm rõ sự quan tâm của Hồ Chí Minh đối với 

nông nghiệp và giai cấp nông dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Công trình 

nhấn mạnh, Người luôn xem nông nghiệp là nền tảng kinh tế quan trọng, gắn trực tiếp 

với đời sống nông dân và nhiệm vụ cách mạng. Các tác giả đã khái quát một số quan 

điểm của Hồ Chí Minh về con đường, phương thức và lực lượng PTNN. Những nội 

dung này không chỉ có ý nghĩa đối với thực tiễn PTNN trong thời kỳ kháng chiến, mà 

còn gợi mở giá trị tham khảo cho việc xây dựng đường lối PTNN ở Việt Nam hiện nay. 

 Trong cuốn Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế (2003), Phạm 

Ngọc Anh [5], khái quát những nội dung chủ yếu trong tư tưởng kinh tế của Hồ Chí 

Minh, trong đó có vấn đề nông nghiệp. Theo tác giả, Hồ Chí Minh nhìn nhận nông 

nghiệp là nền tảng quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có vai trò bảo đảm lương 

thực, thực phẩm cho xã hội, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và tạo điều kiện 

thúc đẩy thương nghiệp, mở rộng trao đổi với bên ngoài. Từ đó, công trình làm rõ sự 

quan tâm nhất quán của Người đối với PTNN, coi đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, 

mà còn là điều kiện thiết yếu để cải thiện đời sống nông dân và phát triển đất nước. 
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Cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế (2004) tác giả 

Nguyễn Thế Hinh [80], cho rằng, Hồ Chí Minh coi PTNN là nhiệm vụ chiến lược, 

không chỉ bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm mà còn là nền tảng của nền kinh 

tế đất nước. Từ thời kỳ kháng chiến đến kiến quốc và xây dựng CNXH ở miền Bắc, 

Hồ Chí Minh luôn coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Người cũng nhấn mạnh 

mối quan hệ hữu cơ giữa nông nghiệp và các ngành khác, đặc biệt là công nghiệp. 

Theo Người, nông nghiệp và công nghiệp có mối quan hệ hữu cơ, hỗ trợ lẫn nhau 

và cùng tạo nên nền kinh tế toàn diện. Người nhấn mạnh rằng nông nghiệp không 

thể phát triển độc lập, mà phải gắn chặt với công nghiệp: nông nghiệp cung cấp 

nguyên liệu, lương thực, thực phẩm và sức lao động cho công nghiệp, trong khi 

công nghiệp cung cấp công cụ, máy móc, vật liệu và kỹ thuật hiện đại để nâng cao 

năng suất nông nghiệp. 

Trong cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp (2005), 

Trần Văn Phòng [154], hệ thống hóa nhiều biện pháp PTNN trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Công trình đề cập các nội dung như phát triển thủy lợi, cải tiến nông cụ, ứng 

dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), chọn giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao; 

PTNN toàn diện; xây dựng kinh tế tập thể, nhất là HTX nông nghiệp; nâng cao dân 

trí, đời sống tinh thần của nông dân; phát huy vai trò của Nông hội, chi bộ đảng ở 

nông thôn và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo tác giả, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vừa có giá trị thực tiễn, khoa học, vừa là cơ sở định 

hướng cho PTNN Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. 

Nguyễn Xuyến (2007) trong bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế [207], 

làm rõ một số quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH. Tác giả nhấn mạnh, trong tư tưởng của Người, phát triển kinh tế là 

nhiệm vụ trọng tâm, còn nông nghiệp giữ vị trí nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

Nông nghiệp vừa bảo đảm lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho các ngành sản 

xuất, vừa trực tiếp góp phần cải thiện đời sống Nhân dân. Bài viết cũng phân tích 

quan hệ gắn bó giữa nông nghiệp và công nghiệp: công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp 

về công cụ, kỹ thuật, còn nông nghiệp cung cấp nguyên liệu, lao động, thị trường 

cho công nghiệp. Sự phát triển hài hòa giữa hai khu vực này được xem là điều 

kiện quan trọng để thúc đẩy CNH, HĐH đất nước. 
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Trong cuốn Đảng, Bác Hồ với vấn đề tam nông (2009), Nguyễn Văn Tuấn 

[196] khẳng định Hồ Chí Minh luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí 

quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Theo tác giả, Người coi nông nghiệp là nền 

tảng của kinh tế quốc dân, là cơ sở để bảo đảm đời sống Nhân dân, thúc đẩy công 

nghiệp, dịch vụ và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Công trình cũng làm rõ một số 

biện pháp PTNN trong tư tưởng Hồ Chí Minh như đẩy mạnh thi đua sản xuất, tăng 

năng suất lao động, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng HTX nông nghiệp phù hợp 

với điều kiện nông dân; ứng dụng KHKT, cải tiến công cụ, cải tạo đồng ruộng; 

đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ văn hóa, ý thức 

chính trị và phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong PTNN. 

Tác giả Nguyễn Khánh Bật (2010) trong cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông 

dân [16], tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông thôn từ nền tảng 

triết học duy vật biện chứng, có sự kết hợp với triết lý phương Đông và đặc điểm 

phương thức sản xuất châu Á. Theo tác giả, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nền 

nông nghiệp toàn diện, gắn với công nghiệp và phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. 

Công trình cũng nhấn mạnh quan điểm coi CNH phải xuất phát từ nông nghiệp, 

xem PTNN là khâu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao đời 

sống Nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển đất nước hiện nay. 

Trong cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã: Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn (2010), Lê Hữu Nghĩa và các cộng sự [146], đã hệ thống hóa tư tưởng Hồ 

Chí Minh về HTX nông nghiệp. Theo các tác giả, Hồ Chí Minh nhìn nhận HTX 

không chỉ là hình thức tổ chức sản xuất tập thể, mà còn là phương thức liên kết KT-

XH dựa trên tự nguyện, đoàn kết và cùng có lợi. HTX được Người xem là công cụ 

quan trọng để tổ chức lại sản xuất, ứng dụng KHKT, đổi mới quản lý, khai thác hiệu 

quả đất đai, lao động và các nguồn lực nông thôn. Qua đó, HTX góp phần thúc đẩy 

PTNN toàn diện, gắn nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống 

nông dân và củng cố nền tảng KT-XH ở nông thôn. 

Bài viết Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp - Giá trị lý luận và 

thực tiễn (2010) của nhóm tác giả Phạm Ngọc Anh và Phan Bá Linh [3], làm rõ vị trí 

nền tảng của nông nghiệp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo các tác giả, Người coi 

nông nghiệp là “gốc” của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn 
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đề KT-XH và nâng cao đời sống Nhân dân. Công trình nhấn mạnh quan điểm của Hồ 

Chí Minh về xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, gắn với ứng dụng KHKT, đổi mới 

phương thức sản xuất và phát triển hài hòa trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp cùng ngành nghề phụ ở nông thôn. Qua đó, bài viết góp phần khẳng định giá 

trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với PTNN ở Việt Nam. 

Trong bài Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông thôn (2014) 

tác giả Nguyễn Thị Nguyệt Ánh [9] khẳng định, Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra 

những định hướng mang tầm chiến lược cho PTNN, mà còn nhấn mạnh đến các giải 

pháp cụ thể và khả thi. Theo tác giả, tư tưởng của Người về PTNN bao gồm việc 

thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau giữa công nghiệp và nông nghiệp, đổi mới phương thức 

quản lý, đẩy mạnh công tác thủy lợi, cũng như vận động nông dân tích cực tham gia 

vào các hình thức sản xuất tập thể để nâng cao năng suất và hiệu quả. Đồng thời, Hồ 

Chí Minh đặc biệt coi trọng mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa nông nghiệp và các 

ngành kinh tế khác, xem đây là điều kiện quan trọng để xây dựng một nền kinh tế 

quốc dân vững mạnh. Chỉ khi nông nghiệp phát triển toàn diện, hài hòa với công 

nghiệp và dịch vụ, thì đời sống vật chất, tinh thần của nông dân mới được cải thiện, 

góp phần củng cố nền tảng ổn định và phát triển bền vững cho xã hội. 

Bài viết Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp - Giá trị lý luận và 

thực tiễn (2016) của Kiều Thị Yến [207], phân tích những nội dung cơ bản trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Tác giả nhấn mạnh hệ thống giải pháp của Người, 

gồm tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; xây dựng, củng 

cố HTX nông nghiệp; phát huy vai trò chủ thể, tinh thần làm chủ, sáng tạo của nông 

dân; đồng thời thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Công trình khẳng định 

tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, là cơ sở cho 

đường lối của Đảng, góp phần vào thành tựu nông nghiệp sau năm 1945 và tiếp tục 

có ý nghĩa định hướng trong thời kỳ đổi mới. 

* Nhóm các công trình nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN 

trong thực tiễn. 

Tác giả Nguyễn Huy Oánh (2004) trong cuốn Tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh 

với xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay [151], 



 27 

làm rõ những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ 

quá độ lên CNXH, trong đó nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp và kinh tế tập thể. 

Theo tác giả, tư tưởng kinh tế của Người là cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước 

xây dựng chính sách PTNN toàn diện, gắn nông nghiệp với công nghiệp và các 

ngành kinh tế khác. Từ đó, công trình gợi mở một số hướng vận dụng như cơ cấu lại 

nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phát triển kinh tế hợp tác, tăng liên kết giữa 

các hộ nông dân, ứng dụng KHCN, cơ giới hóa, nông nghiệp thông minh, phát triển 

công nghiệp chế biến và chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Tác giả cũng nhấn 

mạnh yêu cầu hoàn thiện chính sách tín dụng, bảo hiểm, đất đai và thị trường đầu ra 

nhằm tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển ổn định, hiệu quả. 

Trong cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế (2010), tác giả Ngô Văn Lương 

[123], trình bày các giải pháp PTNN, nông thôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh và làm rõ 

sự vận dụng của Đảng trong thực tiễn. Từ đó, tác giả gợi mở một số định hướng hiện 

nay như nâng cao lực lượng sản xuất, hiệu quả lao động nông nghiệp; xây dựng quan 

hệ sản xuất mới với các hình thức sở hữu đa dạng, quản lý và phân phối dân chủ, 

công khai, minh bạch; PTNN toàn diện giữa nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông 

thôn. Công trình cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hạ tầng KT-XH như thủy lợi, 

giao thông, điện, thông tin và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nhằm cải thiện đời sống nông 

dân và tạo nền tảng cho phát triển KT-XH nông thôn bền vững. 

Tác giả Trần Thanh Quang (2016) trong bài Quan điểm của Hồ Chí Minh về 

phát triển nông nghiệp và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam” [158], phân 

tích những nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và quá trình 

Đảng vận dụng vào thực tiễn. Tác giả cho rằng các thành tựu nông nghiệp, nhất là 

trong thời kỳ đổi mới, có sự đóng góp quan trọng từ việc kế thừa, vận dụng sáng tạo 

tư tưởng của Người. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất tiếp tục nâng cao nhận thức về giá 

trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN; cụ thể hóa các chỉ dẫn của Người phù hợp với 

điều kiện hiện nay; đồng thời thường xuyên tổng kết thực tiễn để điều chỉnh việc vận 

dụng theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. 

Bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và phát triển kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn (2017) của Phạm Bích Hằng [77], nhấn mạnh sự cần thiết 

của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển 
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kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Bài viết gợi mở một số hướng vận dụng như 

gắn PTNN với xây dựng NTM; phát huy vai trò của các tổ chức CT-XH, nhất là Hội 

Nông dân; đồng thời đề cao vị trí chủ thể của nông dân trong sản xuất, quản lý và 

phát triển kinh tế nông thôn, nhằm tạo động lực chủ động, sáng tạo và bền vững cho 

quá trình phát triển. 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2019) trong kỷ yếu Hội thảo: Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững [90], tập hợp nhiều 

bài viết bàn về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với PTNN hiện nay. Các tham luận 

làm rõ một số quan điểm cơ bản của Người về nông nghiệp, đồng thời nhấn mạnh 

yêu cầu vận dụng trong xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Kỷ yếu gợi mở các 

hướng như nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò của nông nghiệp; phát huy 

sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đẩy mạnh KHCN, cơ giới hóa; nâng 

cao trình độ nông dân; mở rộng hợp tác quốc tế trong chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu 

nông sản nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. 

Trần Hoa Phượng (2019) với bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát 

triển nông nghiệp toàn diện vào phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay [156], làm 

rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về PTNN toàn diện. Tác giả nhấn mạnh yêu cầu xây 

dựng cơ cấu nông nghiệp cân đối, gắn nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, phát 

triển bền vững và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất đẩy 

mạnh cơ giới hóa, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý; gắn 

PTNN với xây dựng NTM; nâng cao đời sống nông dân, cải thiện hạ tầng, văn hóa, 

giáo dục nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của nông dân và nâng cao hiệu lực quản 

lý nhà nước trong PTNN bền vững. 

Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (2019) có bài Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn 

theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nguyễn Thị Ánh [89] đã phân tích sự 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

PTNN và nông thôn. Tác giả nhấn mạnh quan điểm coi nông nghiệp là nền tảng kinh 

tế, gắn PTNN với nâng cao đời sống nông dân và phát triển hài hòa với các ngành 

kinh tế khác. Bài viết cũng khái quát những kết quả đạt được, qua đó khẳng định giá 

trị định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với PTNN bền vững và xây dựng nông 

thôn hiện đại, văn minh. 
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Trong bài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp và phát triển nông 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay (2020), Trần Thị Thu Huyền [97], phân tích một số quan 

điểm của Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nhất là vị trí của nông nghiệp trong nền kinh 

tế, quan hệ giữa nông nghiệp với công nghiệp và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ 

quản lý kinh tế trong lĩnh vực này. Tác giả cho rằng những quan điểm đó tiếp tục có 

giá trị định hướng đối với đường lối, chính sách của Đảng về PTNN bền vững. Từ đó, 

bài viết đề xuất tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của 

Nhà nước, đổi mới HTX nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng KHCN để nâng cao 

năng suất, chất lượng, giá trị nông sản Việt Nam. 

Hoàng Công Vũ (2021) trong bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp và sự 

vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới [204], làm rõ vị trí chiến lược của nông 

nghiệp trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa vận dụng trong thời kỳ đổi mới. Tác 

giả đề xuất một số hướng vận dụng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao 

hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát triển HTX nông nghiệp và các hình thức liên kết 

sản xuất; đẩy mạnh KHCN, cơ giới hóa, chuyển đổi số; xây dựng nền nông nghiệp 

toàn diện, gắn trồng trọt, chăn nuôi, lâm - thủy sản và ngành nghề nông thôn. Bài viết 

cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân, gắn PTNN với xây dựng 

NTM, nâng cao đời sống nông dân và hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. 

Trong bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp và những gợi 

mở hiện nay (2022) tác giả Lại Quốc Khánh [115], nhìn nhận tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN như một hệ thống quan điểm khá toàn diện, bao quát từ vai trò, mục tiêu 

đến phương thức phát triển. Từ đó, tác giả gợi mở một số hướng vận dụng hiện nay 

như xây dựng đường lối, chính sách PTNN phù hợp; phát triển HTX và các hình thức 

liên kết sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng KHCN; mở rộng hợp tác quốc tế, khai thác 

nguồn lực bên ngoài; đồng thời gắn PTNN với xây dựng NTM và nâng cao chất 

lượng nông dân, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. 

Đặng Công Thành (2024) trong bài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát 

triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay [173], tập trung làm rõ các quan điểm của 

Hồ Chí Minh về biện pháp PTNN và khả năng vận dụng trong điều kiện mới. Tác giả 

đề xuất chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn; phát triển kinh 

tế hợp tác, tổ hợp tác và HTX kiểu mới; tăng cường KHCN, chuyển đổi số; đào tạo 

lao động nông nghiệp; gắn PTNN với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; 
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đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tổ chức lại 

sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả. 

Nguyễn Thị Quyến (2024) trong bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ 

giữa nông nghiệp - nông dân - nông thôn và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn 

hiện nay [163], phân tích sự gắn kết hữu cơ giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả nhấn mạnh yêu cầu nhận thức đúng vị trí chiến 

lược của “tam nông”, coi đây là chỉnh thể thống nhất trong phát triển đất nước. Trên 

cơ sở đó, bài viết đề xuất tiếp tục vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng nhiệm 

vụ, giải pháp PTNN, nâng cao đời sống nông dân và phát triển nông thôn đến năm 

2030, tầm nhìn 2045, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và đồng bộ. 

Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp và sự vận dụng của 

Đảng đối với vấn đề bảo đảm an ninh lương thực ở Việt Nam hiện nay (2024) của 

tác giả Nguyễn Đình Quyết [164], tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN từ yêu 

cầu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Tác giả đề xuất cơ cấu lại sản xuất nông 

nghiệp theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu lương thực, thực phẩm cả về số lượng 

và chất lượng; hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh nghiên cứu, 

ứng dụng, chuyển giao KHCN để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông 

sản. Qua đó, bài viết góp phần khẳng định ý nghĩa vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và bảo đảm an ninh lương thực 

ở Việt Nam hiện nay. 

Tác giả Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2024) trong bài: Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về nông nghiệp nền tảng đổi mới tư duy nông nghiệp Việt Nam [46], phân 

tích tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp từ góc độ đổi mới tư duy PTNN hiện nay. 

Các tác giả đề xuất nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý về vai trò nền 

tảng của nông nghiệp; gắn PTNN với các ngành kinh tế khác, nhất là công nghiệp; xây 

dựng cơ cấu nông nghiệp toàn diện, hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng KHKT, công nghệ tiên 

tiến; phát triển HTX và các hình thức tổ chức sản xuất tập thể. Bài viết cũng nhấn 

mạnh yêu cầu tôn trọng quy luật sản xuất nông nghiệp và đặc thù vùng miền trong 

hoạch định chính sách, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, toàn diện, bền vững. 

Bài The Agricultural Production Development Path of the Communist Party of 

Vietnam Period 1945-1954 (Con đường phát triển sản xuất nông nghiệp của Đảng 

Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1945-1954) (2024) của Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Thị Thu 
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Phương [229], tập trung khái quát đường lối phát triển sản xuất nông nghiệp của Đảng 

trong bối cảnh kháng chiến chống Pháp, nhấn mạnh quan điểm “kháng chiến - kiến 

quốc” và coi nông nghiệp là lĩnh vực then chốt để ổn định đời sống, tạo tiềm lực vật 

chất cho kháng chiến. Trên cơ sở lập luận “nước ta ăn về nông nghiệp”, bài báo nêu bật 

việc Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định PTNN là “nền tảng của kinh tế kháng 

chiến”, từ đó phát động các phong trào tăng gia, khuyến khích trồng trọt - chăn nuôi, 

mở rộng canh tác cây lương thực (ngô, khoai, sắn…), huy động sức dân trong lao động 

sản xuất, đồng thời từng bước hoàn thiện chính sách ruộng đất, tiến tới Luật Cải cách 

ruộng đất (12/1953) nhằm giải phóng sức sản xuất và củng cố liên minh công - nông. 

Bài viết cũng đưa ra minh chứng về kết quả sản lượng lương thực có xu hướng tăng 

ngay trong điều kiện chiến tranh, với số liệu nêu rằng năm 1950 đạt 2,7 triệu tấn và 

năm 1954 đạt 2,9 triệu tấn, qua đó góp phần bảo đảm tự túc lương thực, ổn định đời 

sống và tạo nền kinh tế hậu cần cho thắng lợi chung của cuộc kháng chiến. 

Tác giả Nguyễn Duy Hưng (2024), trong bài Những thành tựu trong phát triển 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới [94], 

khái quát những kết quả nổi bật của khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn sau 

gần 40 năm đổi mới. Theo tác giả, năng lực sản xuất và an ninh lương thực được 

củng cố; nông nghiệp tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế; xuất khẩu nông lâm thủy 

sản tăng mạnh, thị trường ngày càng mở rộng; PTNN gắn hơn với xây dựng NTM, 

bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống 

người dân. Bài viết cũng chỉ ra một số hạn chế như tính bền vững chưa cao, tăng 

trưởng có xu hướng chậm lại, sản xuất còn dựa nhiều vào nông hộ nhỏ và liên kết 

chưa chặt chẽ. Từ đó, tác giả nhấn mạnh vai trò đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, sự 

vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và quan điểm coi nông dân là chủ 

thể, nông nghiệp là nền tảng, nông thôn là địa bàn chiến lược. 

Bài viết Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nông nghiệp vào phát triển nông nghiệp đô thị ở Việt Nam hiện nay (2026) của tác 

giả Nguyễn Xuân Thúy [180], tiếp cận PTNN đô thị từ nền tảng lý luận của chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả cho rằng, trong điều kiện đô thị hóa 

nhanh, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực đối với PTNN đô 

thị hiệu quả, bền vững, thân thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của cư 

dân. Bài viết làm rõ các giá trị định hướng như coi trọng nông nghiệp, đề cao sản 
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xuất, tiết kiệm, tự lực, tự cường, thâm canh tăng năng suất, ứng dụng KHKT, phát 

triển kinh tế hợp tác và gắn PTNN với cải thiện đời sống Nhân dân. Từ đó, tác giả đề 

xuất hoàn thiện quy hoạch, chính sách đất đai, tăng cường KHCN, đổi mới tổ chức 

sản xuất và phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị bền vững. 

1.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN 

CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Khái quát kết quả đã đạt đƣợc 

Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, vấn đề 

PTNN, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và sự vận dụng tư tưởng của Người trong 

công cuộc đổi mới đã được nhiều học giả, nhà khoa học quan tâm tiếp cận. Các kết quả 

nghiên cứu được công bố dưới nhiều hình thức như sách chuyên khảo, bài báo khoa 

học, kỷ yếu hội thảo, đề tài nghiên cứu, luận án; đồng thời được triển khai từ nhiều 

hướng tiếp cận khác nhau như kinh tế học, sử học, chính trị học, Hồ Chí Minh học… 

Những công trình này đã cung cấp nguồn tư liệu quan trọng, giúp tác giả luận án có 

thêm cơ sở để nhận diện, phân tích và kế thừa các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan 

đến PTNN. Từ đó, có thể khái quát một số kết quả chủ yếu sau: 

* Nghiên cứu về phát triển nông nghiệp 

Trước hết, các công trình đã làm rõ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với phát 

triển KT-XH, bảo đảm an ninh lương thực, tạo việc làm, ổn định sinh kế, giảm nghèo, 

nâng cao đời sống nông dân và củng cố vị thế quốc gia. Nông nghiệp được nhìn nhận 

không chỉ là ngành sản xuất vật chất cơ bản, mà còn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, là nền 

tảng bảo đảm ổn định xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn và những địa bàn dễ bị tổn 

thương trước biến động của thị trường, khí hậu và chính sách. Các nghiên cứu về lúa 

gạo, sinh kế nông thôn, an ninh lương thực và chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam đã góp 

phần khẳng định vai trò nền tảng của PTNN đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

Thứ hai, các công trình đã bước đầu nhận diện khá rõ hệ thống chủ thể, lực lượng 

tham gia vào quá trình PTNN. Trong đó, nông dân được khẳng định là chủ thể trung 

tâm, trực tiếp sản xuất, tiếp nhận và vận hành các phương thức sản xuất mới; Nhà nước 

giữ vai trò định hướng, hỗ trợ, ban hành chính sách và tạo lập môi trường phát triển; 

Đảng giữ vai trò lãnh đạo, xác lập mục tiêu, phương hướng và động lực PTNN; các tổ 

chức CT-XH, người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng dân cư nông 

thôn được xem là những lực lượng quan trọng tham gia giám sát, liên kết, chuyển giao 
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công nghệ, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Một số công trình cũng 

đã chú ý đến người sản xuất trong bối cảnh chuyển đổi số, coi năng lực số, nhận thức, 

nguồn lực tài chính và khả năng thích ứng công nghệ của nông dân là yếu tố quan trọng 

quyết định hiệu quả PTNN hiện đại. 

Thứ ba, các nghiên cứu đã làm rõ nhiều nội dung cơ bản và xu hướng mới của 

PTNN Việt Nam. Các nội dung được đề cập khá phong phú, từ mở rộng thị trường, thu 

hút vốn đầu tư, ứng dụng KHCN, nâng cao chất lượng nông sản, phát triển chế biến và 

bảo quản sau thu hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đến tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, PTNN sinh thái, nông nghiệp sạch, an 

toàn, hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, 

nông nghiệp đa chức năng và kinh tế tuần hoàn. Nhiều công trình đã chỉ ra rằng PTNN 

trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở tăng sản lượng, mà phải hướng tới nâng 

cao giá trị gia tăng, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng với biến 

đổi khí hậu và mức độ gắn kết với thị trường. 

Thứ tư, các công trình đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy PTNN theo 

hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Nổi bật là các biện pháp về cải cách thể chế, 

hoàn thiện chính sách đất đai, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, thương mại nông sản; 

thúc đẩy tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp; tăng cường ứng dụng KHCN, công nghệ cao, cơ giới hóa, chuyển đổi số, 

IoT; phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, liên kết 

công - tư, phát triển HTX, doanh nghiệp nông nghiệp; nâng cao năng lực thích ứng với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường và mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số 

công trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn 

Độ, Israel, Ba Lan... cũng cung cấp những bài học tham khảo cho Việt Nam trong tổ 

chức sản xuất, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng NTM, ứng dụng công nghệ cao và 

hoàn thiện chính sách PTNN. 

Nhìn chung, các công trình đã tạo dựng cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để 

nhận diện vai trò, chủ thể, nội dung và biện pháp PTNN Việt Nam trong bối cảnh đổi 

mới, hội nhập và phát triển bền vững. Những kết quả này là nguồn tư liệu có giá trị để 

luận án kế thừa trong quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và sự vận 

dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 
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* Nhiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, PTNN và sự vận dụng 

trong công cuộc đổi mới 

Về lý luận: Các công trình đã thống nhất ở nhận định rằng Hồ Chí Minh sớm 

quan tâm đến nông nghiệp và luôn đặt PTNN trong mối quan hệ trực tiếp với nhiệm vụ 

cách mạng, nhất là từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tư tưởng của Người về 

PTNN vừa kế thừa truyền thống coi trọng nông nghiệp của dân tộc, vừa tiếp thu kinh 

nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của 

Việt Nam. Các nghiên cứu cũng bước đầu làm rõ những nội dung chủ yếu trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN như vị trí, vai trò của nông nghiệp; yêu cầu PTNN toàn 

diện; chủ thể, lực lượng và các biện pháp phát triển. Qua đó, các công trình góp phần 

khẳng định giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, xem đây là cơ sở quan 

trọng để Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách PTNN qua các thời kỳ, 

đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Về thực tiễn: Các công trình đã chỉ ra rằng những kết quả đạt được trong PTNN 

Việt Nam thời gian qua có sự kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là ở 

các quan điểm đề cao vai trò chủ thể của nông dân, phát triển HTX, coi trọng KHKT 

và tổ chức lại sản xuất. Nhiều nghiên cứu khẳng định việc tiếp tục quán triệt, vận 

dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN là yêu cầu cần thiết trong hoạch định 

chính sách và tổ chức thực tiễn hiện nay. Bên cạnh các nghiên cứu khái quát, một số 

công trình đã đi vào những nội dung cụ thể như phát huy vai trò của nông dân, phát 

triển HTX nông nghiệp kiểu mới, xây dựng NTM, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số 

trong sản xuất. Những hướng tiếp cận này góp phần làm rõ các phương diện vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong bối cảnh mới, đồng thời cung cấp thêm luận 

cứ cho Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương trong xây dựng chủ 

trương, chính sách phát triển phù hợp. 

1.3.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã công bố, luận án xác định cần tiếp 

tục nghiên cứu một số vấn đề sau: 

Một là, luận án tiếp tục làm rõ và hệ thống hóa một số khái niệm nền tảng như 

nông nghiệp, PTNN, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN và vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Trên cơ sở đó, luận án góp phần 

bổ sung cơ sở lý luận cho việc nhận thức đầy đủ, hệ thống hơn nội dung tư tưởng Hồ 
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Chí Minh về PTNN, đồng thời tạo tiền đề để phân tích sự vận dụng tư tưởng của Người 

trong quá trình PTNN Việt Nam hiện nay. 

Hai là, mặc dù các công trình nghiên cứu thời gian qua đã có nhiều đóng góp 

quan trọng trong việc làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp và PTNN, 

song nhìn chung vẫn chưa làm rõ một cách toàn diện và có hệ thống những nội dung 

cốt lõi trong tư tưởng của Người. Vì vậy, luận án xác định cần tiếp tục nghiên cứu một 

cách toàn diện, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, tập trung làm rõ năm vấn 

đề trọng tâm gồm: tầm quan trọng của PTNN; chủ thể và lực lượng PTNN; nội dung, 

biện pháp PTNN. Thông qua đó, luận án hướng đến việc khẳng định giá trị lý luận và 

thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN Việt Nam hiện nay; đồng thời 

chỉ ra sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người 

vào PTNN nước ta trong thời gian tới. 

Ba là, Luận án góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN ở Việt Nam. Trước hết, luận án phân tích sự cần thiết 

của việc vận dụng tư tưởng Người trong bối cảnh đổi mới, khi nông nghiệp vừa bảo 

đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội, vừa chịu tác động của kinh tế thị trường, hội 

nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, luận án 

xác định chủ thể, lực lượng vận dụng, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, quản lý 

của Nhà nước, chính quyền các cấp, tổ chức CT-XH, doanh nghiệp, HTX và nông dân 

- chủ thể trực tiếp của PTNN. Đồng thời, luận án làm rõ nội dung và biện pháp vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN theo hướng đồng bộ, khả thi, bảo đảm tính 

nguyên tắc nhưng phù hợp với điều kiện PTNN Việt Nam hiện nay. 

Bốn là, Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới, tập trung từ năm 2011 đến nay, gắn với 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 

2011. Trên cơ sở đó, luận án phân tích những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong 

quá trình vận dụng tư tưởng của Người về PTNN; đồng thời xác định một số vấn đề đặt 

ra cần tiếp tục giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng trong bối cảnh hiện nay. 

Năm là, Luận án nghiên cứu, nhận diện các yếu tố tác động đến quá trình vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở Việt Nam hiện nay, bao gồm cả thuận lợi, khó 

khăn và thách thức. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN một cách phù hợp, khả thi, đáp ứng yêu cầu 

PTNN và đất nước trong kỷ nguyên mới.  
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Tiểu kết chƣơng 1 

Các nghiên cứu liên quan đến đề tài, ở nhiều mức độ và góc độ khác nhau, 

đã cung cấp những luận cứ quan trọng về PTNN, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN, cũng như sự vận dụng tư tưởng của Người trong thực tiễn PTNN Việt 

Nam. Hệ thống tài liệu, sách chuyên khảo, bài báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, 

hội thảo khoa học trong và ngoài nước không chỉ góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý 

luận và thực tiễn của đề tài, mà còn gợi mở nhiều hướng tiếp cận có giá trị, 

giúp luận án có nền tảng cần thiết để tiếp tục triển khai nghiên cứu. 

Quá trình tổng quan cho thấy, các công trình nghiên cứu về PTNN Việt 

Nam đã đề cập khá phong phú đến tầm quan trọng của nông nghiệp, vai trò của 

các chủ thể, lực lượng tham gia PTNN, nội dung PTNN và các biện pháp thúc 

đẩy PTNN trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền 

vững. Đồng thời, một số công trình đã bước đầu bàn đến tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN và sự vận dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của 

PTNN Việt Nam hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề này một cách hệ 

thống, toàn diện, gắn kết giữa cơ sở tư tưởng, thực tiễn vận dụng và yêu cầu 

phát triển mới vẫn là nhiệm vụ cần thiết. Các công trình đã công bố là nguồn tư 

liệu quan trọng, giúp tác giả luận án có cơ sở nhận diện vấn đề khách quan hơn; 

đồng thời xác định những kết quả có thể kế thừa, những nội dung còn bỏ ngỏ 

cần tiếp tục bổ sung, phát triển. 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trước, luận án tập 

trung làm rõ cơ sở hình thành, nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN; phân tích thực trạng vận dụng tư tưởng của Người trong công cuộc đổi 

mới nông nghiệp Việt Nam, nhất là từ năm 2011 đến nay; chỉ ra những thành 

tựu, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, luận án đề xuất phương hướng, giải pháp 

tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, góp phần xây dựng nền nông 

nghiệp Việt Nam hiện đại, toàn diện, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên mới.  
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Chƣơng 2 

VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

 
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 

2.1.1. Khái niệm nông nghiệp 

Nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất vật chất ra đời sớm nhất, gắn 

với quá trình con người khai thác tự nhiên để duy trì sự sống và tổ chức đời sống xã 

hội. Ban đầu, hoạt động nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào đất đai, nguồn nước, 

khí hậu và kinh nghiệm canh tác. Cùng với sự phát triển của KHKT và yêu cầu 

phát triển bền vững, nông nghiệp ngày càng được tổ chức theo những mô hình hiện 

đại hơn như nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh học, nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp sạch và nông nghiệp bền vững. Các mô hình này không chỉ hướng tới nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, mà còn chú trọng bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Do giữ vai trò quan trọng 

đối với an ninh lương thực, ổn định xã hội và phát triển quốc gia, nông nghiệp luôn 

là đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Tùy theo cách tiếp 

cận, mục tiêu nghiên cứu và điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, khái niệm nông 

nghiệp được lý giải theo nhiều cách khác nhau. 

Trong Từ điển tiếng Anh: “Nông nghiệp là hoạt động canh tác và các phương 

pháp được sử dụng để trồng trọt và chăm sóc cây trồng và vật nuôi” [217, tr.90].  

Trong Từ điển tiếng Việt, nông nghiệp là “ngành sản xuất vật chất cơ bản của 

xã hội, cung cấp sản phẩm trồng trọt và sản phẩm chăn nuôi” [153, tr.740]. 

Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam:  

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất 

đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu 

và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một 

số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành lớn, bao gồm 

nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa 

rộng còn bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản [91, tr.303]. 

Theo giáo trình Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: “Nông 

nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, theo nghĩa hẹp bao gồm trồng trọt và 

chăn nuôi, hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các ngành nông, lâm và thủy sản” [179, tr.13]. 
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Theo tác giả David R. Harris and Dorian Q Fuller, “nông nghiệp” (agriculture) 

được bắt nguồn từ tiếng Latin gồm: ager (cánh đồng) và colo (trồng trọt) ghép lại 

với nghĩa là đồng ruộng hoặc canh tác đất đai” [219, tr.104-113]. 

Theo Bhani Ram Dall, nông nghiệp là một ngành khoa học ứng dụng toàn diện, 

bao quát mọi khía cạnh của sản xuất cây trồng và vật nuôi, bao gồm làm vườn, chăn 

nuôi, thủy sản, lâm nghiệp… Đây vừa là khoa học vừa là nghệ thuật trong việc canh 

tác cây trồng, chăm sóc vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người và 

phục vụ mục tiêu công nghiệp. Nông nghiệp còn gắn liền với nghiên cứu khoa học, 

thử nghiệm để cải tiến kỹ thuật, công nghệ, đồng thời liên quan đến sản xuất, chế 

biến, tiếp thị và phân phối các sản phẩm nông nghiệp [211]. 

Tác giả Đinh Phi Hổ quan niệm “Nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất 

vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động nông nghiệp không những gắn 

liền với các yếu tố KT-XH mà còn gắn với các yếu tố tự nhiên. Nông nghiệp theo nghĩa 

rộng gồm có: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản” [88, tr.5]. 

Qua các khái niệm trên cho thấy, hiện nay nông nghiệp được hiểu theo 2 

nghĩa: nghĩa hẹp và nghĩa rộng. 

Nghĩa hẹp: Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội bao 

gồm trồng trọt và chăn nuôi.  

 Nghĩa rộng: Nông nghiệp là tổ hợp một ngành lớn bao gồm nhiều chuyên 

ngành: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Nông nghiệp theo nghĩa rộng 

thường được sử dụng trong phân tích mối quan hệ với công nghiệp và dịch vụ. 

Tuy nhiên, dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, thì nông nghiệp vẫn là ngành 

sản xuất vật chất, trong đó con người dựa vào quy luật sinh trưởng của cây trồng và 

vật nuôi để sản xuất lương thực, thực phẩm... nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 

người và sự phát triển của xã hội.  

Trên cơ sở các khái niệm trên, theo tác giả: Nông nghiệp là ngành sản xuất vật 

chất cơ bản của xã hội bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp; nhằm tạo ra lương thực, 

thực phẩm,... đáp ứng nhu cầu của con người và góp phần phát triển kinh tế, xã hội. 

2.1.2. Khái niệm phát triển nông nghiệp 

* Phát triển 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: “Phát triển dùng để chỉ quá trình 

vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến 
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hoàn thiện hơn của sự vật” [71, tr.75]. Theo đó, phát triển diễn ra dần dần, nhảy vọt 

đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ; không phải lúc nào sự phát triển cũng 

diễn ra theo đường thẳng, mà quanh co, phức tạp, thậm chí có những bước lùi tạm 

thời “phát triển dùng để chỉ quá trình vận động của sự vật, hiện tượng theo khuynh 

hướng đi lên: từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện 

hơn” [70, tr.73]. Phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn đến sự 

thay đổi về chất, là quá trình diễn ra theo đường xoáy ốc và hết mỗi chu kì sự vật 

lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở cấp độ cao hơn. Quan điểm chủ nghĩa 

Mác - Lênin cũng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển nằm trong bản thân sự 

vật “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập” [121, tr.379]. 

Trong Từ điển tiếng Việt, phát triển là: “Biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến 

nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp” [153, tr.769]. 

Tác giả Bùi Đình Thanh, cho rằng:  

Phát triển là một quá trình tiến hóa của mọi xã hội, mọi cộng đồng dân tộc trong 

đó các chủ thể lãnh đạo và quản lý, bằng các chiến lược và chính sách thích hợp 

với những đặc điểm về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã hội và 

cộng đồng dân tộc mình, tạo ra, huy động và quản lý các nguồn lực tự nhiên và 

con người nhằm đạt được những thành quả bền vững và được phân phối công 

bằng cho các thành viên trong xã hội vì mục đích không ngừng nâng cao chất 

lượng cuộc sống của họ [111]. 

Trong Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Điều 3, Khoản 3 có ghi rõ: “Phát triển là 

quá trình gia tăng về quy mô, hiệu quả, chất lượng và bền vững của nền kinh tế, xã hội, 

môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người” [160, tr.4]. 

Tiếp thu các quan điểm trên, tác giả cho rằng: Phát triển là quá trình vận động đi 

lên của sự vật, hiện tượng hay một ngành (lĩnh vực), trong đó sự tích lũy về lượng, 

chuyển biến về chất, dẫn đến cái mới ra đời ở trạng thái hoàn thiện hơn về quy mô, cơ 

cấu, số lượng và chất lượng. 

* Phát triển nông nghiệp 

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, “PTNN không chỉ dừng lại 

ở gia tăng sản lượng mà còn hướng tới “nông nghiệp hiện đại mang đặc trưng Trung 

Quốc”, với trọng tâm là phát triển xanh, hiệu quả và thông minh (CIRS, 2021) 

[216]. Theo đó, PTNN ở Trung Quốc được xác định là một quá trình hiện đại hóa 
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toàn diện, kết hợp giữa tăng trưởng sản lượng, cải tiến công nghệ và bảo đảm tính 

bền vững, với mô hình “sáu hóa”: “công nghiệp hóa, sản xuất hóa, xã hội hóa, xanh 

hóa, thông minh hóa và quy mô hóa”. Đây được coi là định hướng cốt lõi nhằm tổ 

chức lại nền nông nghiệp Trung Quốc một cách toàn diện.  

Ở Hoa Kỳ, PTNN được hiểu là “một mô hình tổng thể - không chỉ dừng ở tăng 

sản lượng mà còn chú trọng đến tính bền vững (cả môi trường, kinh tế và xã hội), 

ổn định thu nhập người nông dân, phát triển cộng đồng nông thôn thông qua đầu tư 

tài chính, kỹ thuật, chính sách và bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm”.  

Theo tổ chức FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc): 

“PTNN là quá trình làm gia tăng năng suất nông nghiệp, nâng cao an ninh lương 

thực, thúc đẩy thu nhập khu vực nông thôn và bảo đảm sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên” [222]. 

Tác giả Nguyễn Văn Nam cho rằng, “PTNN là quá trình gia tăng về quy mô 

sản xuất, cải tiến công nghệ, tổ chức lại sản xuất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong nông 

nghiệp” [144, tr.13]. 

Theo Phạm Vân Đình và các cộng sự: 

PTNN là quá trình thay đổi của nền nông nghiệp ở giai đoạn này so với giai 

đoạn trước đó, thường đạt ở mức độ cao hơn cả về lượng và chất. Nông 

nghiệp phát triển là một nền nông nghiệp có sản phẩm nhiều về số lượng, đa 

dạng về chủng loại, chất lượng đảm bảo thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu 

của con người [68, tr.32]. 

Tác giả Phùng Văn Dũng, cho rằng:  

PTNN là quá trình vận động của ngành nông nghiệp nhằm chuyển đổi từ 

sản xuất nông nghiệp thủ công là chủ yếu sang nền nông nghiệp sử dụng 

máy móc và công nghệ hiện đại; chuyển nền nông nghiệp tự cung tự cấp là 

chính sang nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao và tham gia ngày càng sâu 

rộng hơn vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu và phát triển nhanh nông 

nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công 

nghệ cao..., nhằm đáp ứng mục tiêu của PTNN bền vững [48, tr.34]. 

Trên cơ sở các khái niệm trên, tác giả cho rằng: PTNN là quá trình vận động, 

biến đổi của ngành nông nghiệp theo hướng ngày càng hợp lý về quy mô, hoàn thiện 
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cơ cấu, gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, 

toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân và gia tăng tiềm lực 

kinh tế đất nước. 

2.1.3. Khái niệm tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 

Kế thừa truyền thống “coi trọng nông nghiệp” trong lịch sử dân tộc, và tận mắt 

chứng kiến những cơ cực, vất vả của người nông dân Việt Nam dưới sự áp bức, bóc 

lột của thực dân, phong kiến, Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến nông 

dân và nông nghiệp. Với tư duy chính trị nhạy bén, Người nhận thấy để PTNN thì 

phải giải phóng người nông dân về mặt chính trị. Điều này chỉ có thể được thực hiện 

trên cơ sở tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xóa bỏ hoàn toàn mọi sự áp 

bức, bóc lột, bất công mà người nông dân phải gánh chịu bao đời nay; thực hành triệt 

để khẩu hiệu “người cày có ruộng”, tức là đem ruộng đất - cái vốn dĩ thuộc về người 

nông dân trả lại cho nông dân. 

Từ thực tiễn khảo nghiệm, nghiên cứu nhiều nền nông nghiệp tiến bộ trên thế 

giới, Hồ Chí Minh nhận thấy tình trạng lạc hậu, kém phát triển là điểm “then chốt” 

của nền nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, khi tận mắt chứng kiến những thành công 

mà chế độ XHCN ở Liên Xô mang lại, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, Hồ Chí 

Minh xác định, để nền nông nghiệp nước ta phát triển phải tiến hành cách mạng giải 

phóng dân tộc, là tiền đề để thực hiện cuộc cách mạng điền địa - cách mạng trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Thực chất của cuộc cách mạng này là xóa bỏ triệt để mọi tàn 

dư, vết tích của chính sách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, địa chủ 

phong kiến đối với người nông dân. Đây chính là yếu tố đầu tiên, nền tảng quan 

trọng nhất để PTNN nước nhà. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong giai đoạn nước ta chưa giành được độc 

lập được thể hiện chủ yếu trong việc đấu tranh phê phán, lên án, vạch trần bản chất 

phản động, tàn bạo của chế độ thực dân, phong kiến đối với nông nghiệp và nông 

dân Việt Nam. Người chỉ rõ rằng các chính sách ruộng đất hà khắc cùng hàng trăm 

thứ thuế vô lý mà thực dân, phong kiến áp đặt không chỉ tước đoạt tư liệu sản xuất 

cơ bản của người nông dân, mà còn đẩy họ vào cảnh bần cùng, kiệt quệ, bị bóc lột 

đến tận cùng sức lao động. Điều đó làm cho nông nghiệp Việt Nam rơi vào tình 

trạng lạc hậu, trì trệ, năng suất thấp, đời sống nông dân vô cùng cực khổ. 
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Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN chuyển sang một bình diện mới. 

Nếu trước đó, Người chủ yếu vạch trần chính sách bóc lột của thực dân, phong kiến 

đối với nông dân và nền nông nghiệp thuộc địa, thì từ đây, trọng tâm tư tưởng của 

Người hướng vào tổ chức, xây dựng và phát triển nền nông nghiệp của chế độ mới. 

PTNN không chỉ nhằm khắc phục nạn đói, ổn định đời sống Nhân dân, mà còn trở 

thành nhiệm vụ cấp thiết để củng cố chính quyền cách mạng, phục vụ kháng chiến, 

kiến quốc và đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Người xác định 

muốn củng cố chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh 

tế đất nước thì phải đặc biệt chú trọng PTNN, bởi đây là lĩnh vực gắn bó mật thiết 

với đời sống đại bộ phận nhân dân và là nền tảng bảo đảm lương thực, thực phẩm, 

nguyên liệu cho xã hội. Từ đó, Hồ Chí Minh chủ trương từng bước giải quyết vấn 

đề ruộng đất cho nông dân, khôi phục sản xuất, chống nạn đói, thực hành tăng gia 

sản xuất và xây dựng đời sống mới ở nông thôn, qua đó từng bước giải phóng sức 

sản xuất, cải thiện đời sống nông dân và tạo nền tảng cho nông nghiệp Việt Nam 

phát triển theo con đường mới. 

Từ những vấn đề trên, theo tác giả: Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN là hệ thống 

quan điểm về tầm quan trọng, chủ thể, lực lượng, nội dung, biện pháp PTNN nhằm đưa 

ngành nông nghiệp theo hướng ngày càng hợp lý về quy mô, hoàn thiện cơ cấu, gia 

tăng số lượng, nâng cao chất lượng; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của Nhân dân, phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. 

 Khái niệm trên chỉ ra: 

Tầm quan trọng của PTNN: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, PTNN giữ vị trí 

đặc biệt quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Người không xem nông nghiệp chỉ là lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm, mà 

còn là nền tảng kinh tế trực tiếp bảo đảm đời sống Nhân dân, củng cố hậu phương 

xã hội và tạo cơ sở vật chất cho cách mạng. PTNN góp phần đáp ứng nhu cầu vật 

chất, cải thiện đời sống tinh thần, bảo đảm quyền lợi thiết thực của Nhân dân, nhất 

là nông dân; đồng thời tạo tiền đề để công nghiệp, thương nghiệp và các ngành 

kinh tế khác phát triển. Vì vậy, trong tư tưởng của Người, PTNN vừa là nhiệm vụ 

kinh tế cấp thiết, vừa là điều kiện CT-XH quan trọng để phục vụ sự nghiệp cách 

mạng và phát triển quốc gia. 
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Chủ thể, lực lượng PTNN: Hồ Chí Minh quan niệm, PTNN là một cuộc cách 

mạng trong lĩnh vực kinh tế, do đó cần phải huy động mọi lực lượng của HTCT và 

toàn xã hội. Trong đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Bộ Nông 

nghiệp; cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, hướng 

dẫn Nhân dân tiến hành PTNN; Mặt trận và các tổ chức CT-XH có vai trò vận 

động, tập hợp, tuyên truyền và hướng dẫn Nhân dân tham gia PTNN; Nhân dân 

(nhất là nông dân) - lực lượng trực tiếp tiến hành PTNN; Các doanh nghiệp, nhà 

khoa học, các cơ quan có liên quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình PTNN. 

Nội dung PTNN: Theo Hồ Chí Minh, nông nghiệp nước ta cần được phát triển 

toàn diện, đa dạng cơ cấu các ngành nghề nông nghiệp; đảm bảo sự cân đối, hài hòa 

với các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế đất nước và phù hợp với lợi thế của 

từng vùng, địa phương.  

Biện pháp PTNN: Theo Hồ Chí Minh, để PTNN, các chủ thể, lực lượng cần 

thực hiện đồng bộ các biện pháp: Cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 

và giáo dục để khơi dậy tinh thần yêu lao động, khuyến khích thi đua sản xuất và 

thực hành tiết kiệm trong nông dân; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 

nông nghiệp, phát triển các hình thức kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX; CNH, HĐH 

nông nghiệp; ứng dụng KHKT; gắn PTNN với xây dựng đời sống mới ở nông thôn; 

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2.1.4. Khái niệm vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 

Vận dụng là quá trình các chủ thể thực hiện theo những tri thức, kinh nghiệm, 

lý luận đã thu nhận được, bao gồm các hoạt động có ý thức, diễn ra trong thực tiễn 

cuộc sống của con người. Thực tế cho thấy, mọi hành động của con người đều gắn 

với hiện thực khách quan, nhằm cải tạo hiện thực theo mong muốn của mình và 

diễn ra dưới sự chỉ đạo của những tri thức, kinh nghiệm mà loài người đã tích lũy 

được. Mục đích vận dụng lý luận vào thực tiễn không chỉ nhằm thu được hiệu quả 

cao trong hoạt động thực tiễn, mà còn nhằm kiểm nghiệm tính đúng đắn của lý luận 

đó và phát triển lý luận mới. Như vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN là quá trình tiếp thu, phát triển sáng tạo các quan điểm của Người, nhằm đề 

ra các chủ trương, chính sách, giải pháp và triển khai trong thực tiễn PTNN sao cho 

phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương và của cả đất nước. 
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Từ cách tiếp cận trên, tác giả đưa ra khái niệm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN là hoạt động có mục đích của các chủ thể, lực lượng trong tiếp thu, phát 

triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong thực tiễn, nhằm thúc 

đẩy sự biến đổi tích cực về quy mô, cơ cấu, số lượng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền nông nghiệp; hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, 

bền vững, nông thôn văn minh, nông dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, 

góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Khái niệm trên đã làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:  

* Tầm quan trọng: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN ở nước ta 

không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho Đảng đề ra chủ trương, đường lối PTNN… 

mà còn định hướng cho Nhà nước và các cấp, ngành triển khai các chính sách, giải 

pháp phù hợp. Qua đó góp phần đưa nền nông nghiệp nước ta ngày càng hoàn thiện 

về quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; tạo điều kiện thúc 

đẩy kinh tế đất nước phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện thành công 

mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng. 

* Chủ thể, lực lượng vận dụng 

Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối 

PTNN, nông dân, nông thôn phù hợp với thực tiễn đất nước và yêu cầu của bối cảnh 

mới. Trên cơ sở đó, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm về 

PTNN thành chính sách, pháp luật cụ thể; bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng 

chính trị, mục tiêu phát triển và tổ chức thực hiện trong toàn HTCT. Đồng thời, 

Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở nông thôn, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với nông dân, am hiểu thực tiễn nông nghiệp, 

nông thôn; đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí chiến lược của nông nghiệp trong phát triển 

kinh tế đất nước. 

Nhà nước: Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước thể chế hóa 

thành hệ thống chính sách, pháp luật và chương trình hành động cụ thể, tạo khuôn 

khổ pháp lý và điều kiện thực tiễn cho PTNN. Với chức năng quản lý, điều hành và 

tổ chức thực hiện, Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển, huy 

động và phân bổ nguồn lực cho hạ tầng sản xuất, thủy lợi, giao thông nông thôn, cơ 
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giới hóa, chuyển đổi số, nghiên cứu và ứng dụng KHCN. Đồng thời, Nhà nước triển 

khai đồng bộ các chính sách về tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, bảo vệ lợi ích 

chính đáng của nông dân, phát triển thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nông sản. Cùng với đó, Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 

cao hiệu lực quản lý, phòng ngừa tiêu cực, xây dựng môi trường minh bạch, công 

bằng cho các chủ thể kinh tế tham gia PTNN; phối hợp với các tổ chức CT-XH, 

nhất là Hội Nông dân, trong tuyên truyền chính sách, định hướng sản xuất, đào tạo 

nghề, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao trình độ cho nông dân. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (từ 01/3/2025 có tên là Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường): Tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng, ban hành 

các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến PTNN; đồng thời cụ thể 

hóa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thành các chương 

trình, đề án, chiến lược PTNN trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Bộ ban hành 

theo thẩm quyền các thông tư, quyết định và văn bản hướng dẫn về PTNN; tổ chức 

triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, chiến 

lược PTNN ở các địa phương. Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan như Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao để phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong nghiên 

cứu, ứng dụng KHCN, phát triển hạ tầng, logistics, thị trường tiêu thụ, chế biến và 

xuất khẩu nông sản, góp phần thúc đẩy PTNN đồng bộ, hiệu quả. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương (tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, xã/ 

phường/ đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố): Giữ vai trò trực tiếp trong đưa tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vào thực tiễn. Cấp ủy địa phương lãnh đạo toàn diện 

quá trình PTNN, chỉ đạo xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch 

phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Chính 

quyền các cấp cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ, chương 

trình, chính sách và hoạt động quản lý thiết thực nhằm thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đồng 

thời, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách PTNN; hỗ 

trợ nông dân tiếp cận thị trường, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, đào tạo nghề; 

tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh và phát huy vai 

trò chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong PTNN. 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CT-XH các cấp (nòng cốt là Hội 

Nông dân): Thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa của 

việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN; đồng thời phổ biến chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn. Các tổ chức này góp phần củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự 

lực, tự cường, ý chí vươn lên, tính sáng tạo và trách nhiệm của Nhân dân trong lao 

động sản xuất. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân để 

phản ánh với cấp ủy, chính quyền; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến và thúc đẩy phong trào “nông dân 

sản xuất giỏi”, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả PTNN ở cơ sở. 

Cán bộ, đảng viên: Nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm 

của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về PTNN; tuyên truyền, vận động nông 

dân thực hiện đúng quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về PTNN; phát huy 

vai trò gương mẫu trong PTNN; thường xuyên gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương.  

Nông dân: Là chủ thể trực tiếp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Họ 

chủ động tìm hiểu, chấp hành chủ trương, chính sách và cơ chế của chính quyền địa 

phương; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm để sản xuất 

hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu chính 

đáng, xây dựng nông thôn văn minh, giàu đẹp; đồng thời đổi mới tư duy, tiếp thu tiến 

bộ KHCN và ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 

đóng góp vào nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Bên cạnh đó, nông dân có trách 

nhiệm chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, gìn giữ giá 

trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia xây dựng đời sống mới.  

Bên cạnh những lực lượng chính, các doanh nghiệp, hiệp hội, HTX và các tổ 

liên kết cũng giữ vai trò quan trọng trong PTNN. Họ tham gia tìm kiếm thị trường, 

bảo đảm nguồn đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; đầu tư vốn, ứng dụng 

KHCN hiện đại vào sản xuất, đồng thời tham gia xây dựng NTM, góp phần thực hiện 

hiệu quả các mục tiêu PTNN. Đồng thời, các viện nghiên cứu và nhà khoa học nghiên 

cứu, chuyển giao và áp dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, cung cấp cho nông 

dân những kỹ thuật tiên tiến, giống cây trồng và vật nuôi chất lượng cao, từ đó nâng 

cao giá trị và sản lượng nông sản. 
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* Nội dung vận dụng: Các chủ thể, lực lượng cần nghiên cứu, hiểu đúng, đầy 

đủ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt 

trong xây dựng quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện 

phù hợp với thực tiễn đất nước. Trong đó, tập trung vào ba nội dung chính: nhận 

thức của các chủ thể, lực lượng về tầm quan trọng của PTNN; nội dung, biện pháp 

PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* Phương thức vận dụng: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN phải được 

tiến hành linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa 

đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Trọng tâm là nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, từ cơ quan lãnh đạo, quản lý đến doanh 

nghiệp, HTX và nông dân; làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành định hướng 

trong tổ chức sản xuất, quản lý và PTNN. Đồng thời, cần hoàn thiện chính sách, pháp 

luật, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN, chuyển 

đổi số và PTNN xanh, hiện đại; phát huy vai trò chủ thể của nông dân, khơi dậy tinh 

thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên và năng lực làm chủ trong sản xuất; bảo đảm 

nông dân được tham gia, được hưởng lợi công bằng từ quá trình PTNN. Đổi mới mô 

hình tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả HTX nông nghiệp, tăng cường liên kết giữa 

nông dân, HTX, doanh nghiệp và thị trường là điều kiện quan trọng để hình thành 

chuỗi giá trị bền vững. Bên cạnh đó, cần coi KHCN và chuyển đổi số là động lực 

then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản; đồng thời 

mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và 

nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

2.2. NỘI DUNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.2.1. Tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp 

2.2.1.1. Phát triển nông nghiệp là gốc, là nền tảng để phát triển kinh tế đất nước 

Theo Hồ Chí Minh, PTNN giữ vai trò gốc rễ, là nền tảng quan trọng bảo đảm 

và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Người chỉ rõ: “Việt 

Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc” 

[132, tr.246]. Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, với 

phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn, Hồ Chí Minh nhìn nhận nông nghiệp không 

chỉ là lĩnh vực sản xuất trực tiếp nuôi sống đại bộ phận Nhân dân, mà còn là điểm 

tựa căn bản để xây dựng tiềm lực kinh tế, củng cố đời sống xã hội và tạo nền móng 
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cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, Người khẳng định: “Trong công cuộc xây 

dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp 

một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta 

thịnh” [132, tr.246]. Hồ Chí Minh luôn coi nông nghiệp là nền tảng để phát triển đất 

nước, đồng thời, trình độ PTNN là thước đo cho sự giàu mạnh của đất nước. Việc 

xác định “canh nông làm gốc” cho thấy Hồ Chí Minh luôn đặt nông nghiệp vào vị 

trí trung tâm, là bệ đỡ cho các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ.  

Hồ Chí Minh không chỉ nhận thấy mối quan hệ gắn bó, tác động qua lại giữa 

nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, mà còn khẳng định vai trò nền tảng của nông 

nghiệp trong việc thúc đẩy công nghiệp, thủ công nghiệp cũng như thương mại phát 

triển. Chính vì thế, Người yêu cầu: “... phát triển kinh tế nói chung phải lấy việc 

phát triển nông nghiệp làm gốc, làm chính” [140, tr.635]. Muốn xây dựng được một 

nền kinh tế độc lập, tự chủ thì trước hết phải bảo đảm được cái gốc là nông nghiệp - 

bệ đỡ để phát triển các ngành khác. Bởi, nông nghiệp phát triển sẽ tạo ra nguồn 

nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến, cung cấp thị trường tiêu thụ ổn định cho 

hàng hóa công nghiệp và là cơ sở để mở rộng hoạt động thương mại, lưu thông hàng 

hóa. Ngược lại, công nghiệp, thương mại phát triển sẽ hỗ trợ nông nghiệp về công cụ, 

máy móc, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, tạo nên 

mối quan hệ tương hỗ, cùng phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế quốc dân 

cân đối, bền vững và tự chủ. Cụ thể: 

Đối với công nghiệp: Nông nghiệp là tiền đề, nền tảng - “cái gốc” vững chắc 

cho công nghiệp phát triển. Người cho rằng, nông nghiệp không phát triển thì công 

nghiệp cũng không thể phát triển, bởi nông nghiệp đồng thời thực hiện ba chức 

năng then chốt đối với công nghiệp: bảo đảm lương thực để ổn định đời sống và tái 

sản xuất sức lao động, cung cấp nguyên liệu - vật liệu cho các ngành công nghiệp, 

và tạo thị trường tiêu thụ rộng lớn cho sản phẩm công nghiệp. Người chỉ rõ, PTNN 

sẽ “cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, 

công nghiệp…” [138, tr.212]. Vì vậy, PTNN chính là tạo nền tảng đầu vào, không 

gian thị trường, và động lực tích lũy để công nghiệp phát triển. Trong điều kiện một 

nước có xuất phát điểm còn nặng về nông nghiệp như Việt Nam, quan điểm của 

Người càng có sức thuyết phục: muốn công nghiệp phát triển thì phải có nguồn lực 

tích lũy và các yếu tố đầu vào hình thành từ nông nghiệp; nói cách khác, công 
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nghiệp hóa không thể “đi tắt” bằng cách bỏ qua nông nghiệp. Chỉ một nền nông 

nghiệp phát triển, hiệu quả và ổn định mới có thể cung ứng bền vững lương thực, 

nguyên liệu, vốn và thị trường - những điều kiện tối thiểu để công nghiệp mở rộng 

quy mô, nâng cấp công nghệ và phát triển dài hạn. 

Đối với thương nghiệp: Sự phát triển của nông nghiệp sẽ thúc đẩy thương 

nghiệp phát triển. Khi nông nghiệp phát triển, nông dân sản xuất nhiều sản phẩm 

đưa ra thị trường, từ đó gia tăng hoạt động thương mại. Đồng thời, nông nghiệp 

cung cấp nguyên vật liệu cho công nghiệp, làm phong phú quá trình trao đổi hàng 

hóa giữa nông nghiệp và công nghiệp, từ đó nâng tầm hoạt động thương nghiệp. 

Nông nghiệp phát triển không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm và nguyên vật 

liệu cho công nghiệp mà còn tạo ra hàng hóa xuất khẩu. Bên cạnh đó, Người còn 

cho rằng, PTNN sẽ “...cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với các 

nước ngoài” [138, tr.212], cho thấy nông nghiệp góp phần quan trọng trong thúc 

đẩy đối ngoại và tăng cường giao thương quốc tế. 

2.2.1.2. Phát triển nông nghiệp góp phần tạo dựng sức mạnh quân sự phục 

vụ sự nghiệp kháng chiến của dân tộc 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh quân sự không chỉ được cấu thành từ 

vũ khí, tổ chức và nghệ thuật tác chiến, mà trước hết phải dựa trên nền tảng bảo 

đảm hậu cần - lương thực - quân nhu vững chắc. Để có được nền tảng đó, phải huy 

động toàn dân tích cực tăng gia, sản xuất, PTNN để có đủ lương thực cho Nhân dân 

và bộ đội tham gia chiến đấu. Người chỉ rõ, “Có đủ cơm ăn áo mặc cho bộ đội và 

nhân dân, thì kháng chiến mới mau thắng lợi, thống nhất và độc lập mau thành 

công” [134, tr.212]. Luận điểm ấy cho thấy, trong tư duy chiến lược của Người, 

PTNN không chỉ là nhiệm vụ kinh tế - dân sinh, mà còn là điều kiện vật chất trực 

tiếp bảo đảm sức mạnh của cuộc kháng chiến. Là một nhà quân sự thiên tài, Hồ Chí 

Minh thấu hiểu sâu sắc chân lý “thực túc” thì “binh cường”: muốn kháng chiến lâu 

dài và giành thắng lợi, phải bảo đảm được lương thực, thực phẩm, quân nhu cho 

tiền tuyến, đồng thời ổn định đời sống Nhân dân ở hậu phương. Nếu sản xuất nông 

nghiệp đình đốn, lương thực thiếu thốn, đời sống Nhân dân khó khăn thì không thể 

nuôi quân, không thể duy trì sức chiến đấu, cũng không thể giữ vững tinh thần và 

kỷ luật của toàn dân trong kháng chiến. 
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Từ đó, Người đặt sản xuất nông nghiệp trong mối quan hệ hữu cơ với nhiệm 

vụ chiến đấu. Theo Hồ Chí Minh, mặt trận quân sự và mặt trận sản xuất tuy khác 

nhau về hình thức, nhưng đều cùng hướng vào mục tiêu chung là đánh thắng kẻ thù, 

bảo vệ độc lập dân tộc. Người chỉ rõ: “Chiến sĩ trước mặt trận thì xung phong giết 

giặc bằng súng đạn. Chiến sĩ nhà nông thì xung phong giết giặc bằng cày cuốc, 

nghĩa là phải xung phong tăng gia sản xuất, để giúp cho bộ đội đủ ăn đủ mặc để 

đánh giặc” [134, tr.213]. Với cách diễn đạt giản dị mà sâu sắc ấy, Hồ Chí Minh đã 

nâng lao động nông nghiệp lên thành một hình thức chiến đấu, biến ruộng đồng 

thành hậu phương của chiến trường, biến người nông dân thành “chiến sĩ” trên mặt 

trận sản xuất. Nhờ đó, PTNN không chỉ tạo ra của cải nuôi dân, nuôi quân, mà còn 

khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cộng đồng và sức mạnh đoàn kết 

toàn dân trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. 

Trong logic đó, các tổ chức sản xuất, đặc biệt là HTX nông nghiệp, trở thành 

lực lượng hậu cần quan trọng, cung cấp nguồn lực vật chất ổn định cho quân đội và 

góp phần củng cố sức mạnh chiến tranh nhân dân. Từ nhận thức ấy, Hồ Chí Minh 

đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải có kế hoạch cụ thể để PTNN, bởi nền thực nghiệp 

còn lạc hậu mà không chủ động phát triển thì không thể bảo đảm đầy đủ quân nhu, 

lương thực cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Như vậy, PTNN theo Hồ 

Chí Minh chính là cách tạo dựng sức mạnh quân sự từ gốc: củng cố hậu phương, 

bảo đảm hậu cần, duy trì sức chiến đấu và nâng cao khả năng thắng lợi của sự 

nghiệp kháng chiến của dân tộc. Người nhấn mạnh: “Nền thực nghiệp nước ta vốn 

lạc hậu. Chúng ta đặt kế hoạch cụ thể để phát triển nền thực nghiệp ấy mới có thể 

cung cấp đủ quân nhu, lương thực cho cuộc kháng chiến lâu dài” [132, tr.540]. 

2.2.1.3. Phát triển nông nghiệp là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho Nhân dân 

 Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, PTNN không chỉ nhằm tạo ra lương thực, thực 

phẩm cho xã hội, mà sâu xa hơn là để chăm lo đời sống của Nhân dân, trước hết là 

đời sống của nông dân - lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam. Người chỉ 

rõ: “Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng 

nông dân. Muốn dựa vào nông dân ắt phải bồi dưỡng lực lượng của họ. Muốn nông 

dân có lực lượng dồi dào thì phải làm cho họ có ruộng cày, có cơm ăn, áo mặc, nhà 

ở” [136, tr.42]. Quan điểm đó cho thấy, Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận nông nghiệp 
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trong mối quan hệ trực tiếp với con người, với nhu cầu sống thiết thân của Nhân 

dân và với sức mạnh của cách mạng. Muốn phát huy vai trò to lớn của nông dân thì 

trước hết phải chăm lo, bồi dưỡng sức dân; muốn bồi dưỡng sức dân thì phải bắt 

đầu từ những điều kiện sinh hoạt căn bản nhất: ruộng đất để sản xuất, lương thực để 

ăn, áo mặc, nhà ở và những bảo đảm tối thiểu cho cuộc sống. Đây không chỉ là sự 

quan tâm đến đời sống thường nhật của Nhân dân, mà còn thể hiện chiều sâu nhân 

văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh: lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của 

Nhân dân làm mục tiêu cao nhất của cách mạng. Theo Người, khi những nhu cầu 

thiết yếu chưa được bảo đảm, Nhân dân khó có thể yên tâm lao động, học tập, tham 

gia kháng chiến, kiến quốc và xây dựng đời sống mới. Vì vậy, PTNN, trước hết là 

bảo đảm lương thực, thực phẩm, trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng trong việc 

nâng cao đời sống Nhân dân. Trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, lại 

chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, vấn đề ăn không chỉ là nhu cầu sinh tồn trước 

mắt, mà còn là cơ sở để ổn định xã hội, bồi dưỡng sức dân và tạo tiền đề cho Nhân 

dân tham gia kháng chiến, kiến quốc. 

Hồ Chí Minh luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển; vì 

vậy, việc chăm lo đời sống Nhân dân, trước hết là bảo đảm cái ăn, trở thành một 

thước đo quan trọng của hiệu quả quản lý nhà nước và của sự tiến bộ xã hội. Theo 

Người, khi Nhân dân chưa được bảo đảm những nhu cầu tối thiểu thì khó có thể nói 

đến học tập, lao động, cống hiến, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa hay thực 

hiện những mục tiêu cao hơn của cách mạng. Từ quan niệm dân gian “Dân dĩ thực 

vi thiên”, “Có thực mới vực được đạo”, Hồ Chí Minh khẳng định một chân lý giản 

dị mà sâu sắc: đời sống vật chất được bảo đảm là nền tảng để xây dựng đời sống 

tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân và huy động sức mạnh của toàn dân tộc. 

Không dừng lại ở việc nêu lên ý nghĩa của vấn đề ăn đối với đời sống Nhân dân, Hồ 

Chí Minh còn chỉ rõ con đường trực tiếp để giải quyết vấn đề ấy: “Muốn giải quyết 

tốt vấn đề ăn thì phải làm thế nào cho có đầy đủ lương thực. Mà lương thực là do 

nông nghiệp sản xuất ra. Vì vậy, phát triển nông nghiệp là việc cực kỳ quan trọng” 

[141, tr.375].  

Hơn ai hết, Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của một dân tộc vừa trải 

qua nạn đói khủng khiếp cuối năm 1944, đầu năm 1945, khiến hơn hai triệu đồng 

bào ta chết đói. Thực tiễn đau thương ấy càng làm cho Người nhận rõ rằng, độc lập 
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dân tộc sẽ không thể có ý nghĩa đầy đủ nếu Nhân dân vẫn còn đói rét, cơ cực; chính 

quyền cách mạng sẽ không thể vững mạnh nếu không kịp thời chăm lo đời sống 

thiết thân của Nhân dân. Bởi vậy, trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước 

cách mạng non trẻ, Hồ Chí Minh xác định diệt “giặc đói” là một trong những nhiệm 

vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu lúc bấy giờ. 

Để cứu đói trước mắt, Người trực tiếp phát động phong trào “hũ gạo cứu đói”, 

kêu gọi đồng bào cả nước nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, 

chung sức giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh đói khát. Tuy nhiên, Người 

nhận thức sâu sắc, muốn khắc phục tận gốc nạn đói, muốn bảo đảm đời sống ổn 

định, lâu dài cho Nhân dân thì phải phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất nông 

nghiệp. Do đó, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm được Người coi là con đường 

căn bản để làm ra nhiều của cải, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố nền tảng 

vật chất của chế độ mới. 

Từ cách nhìn biện chứng giữa phát triển kinh tế và cải thiện đời sống, Hồ Chí 

Minh chỉ rõ: “nền kinh tế của ta như nước hồ, nước sông, đời sống của ta như chiếc 

thuyền. Nước càng lên cao, thuyền càng cao. Vì thế, nên nền kinh tế càng cao thì 

đời sống của nhân dân mới cao. Vậy, muốn cải thiện đời sống, phải thi đua tăng gia 

sản xuất và tiết kiệm” [138, tr.296]. Luận điểm ấy cho thấy, trong tư tưởng của 

Người, PTNN không chỉ nhằm giải quyết cái ăn trước mắt, mà còn là điều kiện nền 

tảng để phục hồi kinh tế, bồi dưỡng sức dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của Nhân dân, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và 

xây dựng xã hội mới. 

Tiếp cận vấn đề nâng cao đời sống Nhân dân từ những nhu cầu thiết yếu nhất 

của con người, Hồ Chí Minh cho rằng, con người sống không chỉ cần có cái ăn, mà 

còn phải có cái mặc. Đây là những điều kiện sinh hoạt căn bản, trực tiếp bảo đảm sự 

tồn tại, sức khỏe, phẩm giá và khả năng lao động, cống hiến của mỗi người. Vì vậy, 

trong tư duy phát triển KT-XH của Người, giải quyết vấn đề lương thực phải gắn 

liền với việc bảo đảm những nhu cầu vật chất thiết yếu khác của Nhân dân. Người 

lý giải rất cụ thể: “...nếu chú trọng lương thực mà không có bông thì tức là có ăn 

chứ chưa có mặc. Mình có cần mặc không? Cần. Nếu không toàn diện, tức là chú 

trọng cái ăn chứ chưa chú trọng cái mặc. Thế cho nên, vừa phải chú trọng cái ăn, 

vừa phải chú trọng cả cái mặc” [141, tr.255].  
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Luận điểm trên cho thấy tư tưởng phát triển toàn diện, cân đối và hài hòa của 

Hồ Chí Minh trong chăm lo đời sống Nhân dân. Theo Người, nâng cao đời sống 

không thể chỉ dừng lại ở việc chống đói, bảo đảm lương thực, mà phải từng bước mở 

rộng sang các điều kiện sinh hoạt khác như quần áo, nhà ở, học hành, chăm sóc sức 

khỏe và đời sống văn hóa. Nói cách khác, mục tiêu phát triển không chỉ là làm cho 

Nhân dân đủ ăn, mà còn phải từng bước làm cho Nhân dân được mặc ấm, ở yên, học 

hành tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao. Đây chính là biểu 

hiện sinh động của quan điểm lấy con người làm trung tâm, coi sự thỏa mãn ngày 

càng đầy đủ, cân đối các nhu cầu cơ bản của con người là thước đo của tiến bộ xã hội. 

Từ đó, Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn Nhân dân có cái mặc thì phải quan tâm 

PTNN một cách toàn diện. Bởi nông nghiệp không chỉ sản xuất ra lương thực, thực 

phẩm để nuôi sống con người, mà còn cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho 

công nghiệp nhẹ, nhất là ngành dệt may như bông, đay, gai, tằm tơ... Trong tư 

tưởng của Người, cái ăn và cái mặc đều là những nhu cầu thiết yếu, có quan hệ chặt 

chẽ với nhau và đều bắt nguồn trực tiếp từ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, PTNN 

không chỉ là tăng sản lượng lúa, ngô, khoai, sắn, mà còn phải mở rộng cây công 

nghiệp, cây nguyên liệu, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, phát triển sản xuất theo 

hướng toàn diện để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống của Nhân dân. 

Chính vì vậy, trong quá trình chỉ đạo thực tiễn, Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở 

các địa phương và bà con nông dân phải chú trọng trồng bông, phát triển các loại cây 

nguyên liệu phục vụ may mặc, coi đó là một nhiệm vụ thiết thực trong sản xuất nông 

nghiệp. Điều này thể hiện tầm nhìn sâu sắc của Người về mối quan hệ giữa nông 

nghiệp với công nghiệp, giữa sản xuất với tiêu dùng, giữa phát triển kinh tế với nâng 

cao đời sống Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, khi nông nghiệp phát triển toàn diện, 

Nhân dân không chỉ có đủ lương thực để ăn, mà còn có nguyên liệu để mặc, có thêm 

việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, 

phục vụ trực tiếp cho mục tiêu dân sinh, dân chủ và hạnh phúc của con người. 

Không chỉ chăm lo cho Nhân dân có cơm ăn, áo mặc, Hồ Chí Minh còn đặc 

biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở - một nhu cầu thiết yếu gắn trực tiếp với ổn định 

đời sống và xây dựng cuộc sống lâu dài của Nhân dân. Trong tư tưởng của Người, 

“có nhà ở” không đơn thuần là có nơi che mưa, che nắng, mà còn là điều kiện để 

mỗi gia đình yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái, tổ chức đời sống văn 
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hóa và gắn bó bền chặt với quê hương, đất nước. Ăn, mặc, ở vì thế là những nhu 

cầu căn bản, thiết thực, hợp thành nền tảng vật chất ban đầu để con người ổn định 

đời sống và phát triển toàn diện. 

Từ cách nhìn đó, Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn chăm lo nhà ở cho Nhân dân thì 

phải PTNN, nhất là trồng cây gây rừng, trồng cây lấy gỗ. Bởi nông nghiệp không 

chỉ cung cấp lương thực để ăn, bông, đay, gai, tằm tơ để mặc, mà còn cung cấp 

nguyên liệu cần thiết phục vụ xây dựng nhà ở và cải thiện điều kiện sinh hoạt của 

Nhân dân. Người lý giải rất cụ thể: “...Muốn làm nhà ở phải có cái gì? Gỗ. Muốn có 

gỗ thì phải trồng cây. Nếu bây giờ trở đi không trồng cây cho tốt thì lấy gỗ đâu?” [141, 

tr.255]. Cách đặt vấn đề giản dị ấy cho thấy tư duy rất thực tiễn của Hồ Chí Minh: 

muốn nâng cao đời sống Nhân dân phải bắt đầu từ sản xuất; muốn có vật liệu làm nhà 

thì phải chủ động tạo ra nguồn nguyên liệu; muốn đời sống ổn định lâu dài thì phải biết 

tính toán từ hôm nay cho nhu cầu của ngày mai. Quan điểm đó còn thể hiện tầm nhìn 

xa của Người về mối quan hệ giữa PTNN với xây dựng NTM mới. Khi người dân có 

điều kiện trồng cây, gây rừng, tạo nguồn gỗ và vật liệu xây dựng tại chỗ, họ không chỉ 

có thêm điều kiện cải thiện nhà ở, mà còn có thêm sinh kế, việc làm, thu nhập và khả 

năng tổ chức cuộc sống ổn định hơn. Nhà ở đàng hoàng, bền vững sẽ góp phần làm 

thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống gia đình, củng cố cộng 

đồng làng xã và tạo nền tảng cho phát triển KT-XH ở nông thôn. Vì vậy, Hồ Chí Minh 

nhấn mạnh: “Chúng ta đang chuẩn bị xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tiên của nông 

thôn mới là xây dựng nhà ở cho đàng hoàng. Muốn vậy, thì ngay từ bây giờ phải trồng 

cây nhiều và tốt để lấy gỗ” [142, tr.446].  

Từ việc bảo đảm cái ăn, cái mặc, nhà ở cho Nhân dân, Hồ Chí Minh đi đến 

một nhận thức sâu sắc: độc lập, tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với đời 

sống cụ thể của con người. Người khẳng định: “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của 

độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ” [132, tr.175]. Điều đó cho thấy, đối với Hồ 

Chí Minh, nâng cao đời sống vật chất không phải là mục tiêu tự thân, mà là điều 

kiện nền tảng để con người phát triển toàn diện hơn. Khi Nhân dân được bảo đảm 

những nhu cầu thiết yếu, họ mới có điều kiện học tập, nâng cao dân trí, tham gia đời 

sống văn hóa, chính trị và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của mình. Chính từ nền 

tảng ấy, PTNN không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, mà còn mở ra tiền đề 

quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. 
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Mặt khác, PTNN còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần 

cho Nhân dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đời sống vật chất và đời sống tinh thần 

không tách rời nhau, mà gắn bó chặt chẽ trong quá trình phát triển con người toàn 

diện. Khi cái ăn, cái mặc, nhà ở được bảo đảm, Nhân dân mới có điều kiện học hành, 

tiếp cận văn hóa, tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao trình độ nhận thức và từng 

bước làm chủ cuộc sống của mình. Vì vậy, PTNN không chỉ tạo ra cơ sở vật chất để 

bảo đảm dân sinh, mà còn mở ra tiền đề để phát triển dân trí, bồi dưỡng văn hóa, 

nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. 

Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng xã hội mới thì phải phát triển sản xuất, 

nâng cao trình độ kỹ thuật và văn hóa cho Nhân dân. Người chỉ rõ: “Muốn xây 

dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất tốt thì phải 

có kỹ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì phải có văn hóa” [140, tr.316]. 

Luận điểm này cho thấy mối quan hệ biện chứng giữa sản xuất, kỹ thuật và văn hóa. 

Sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp, tạo ra nền tảng vật chất cho đời sống xã 

hội; kỹ thuật làm cho sản xuất phát triển cao hơn; còn văn hóa giúp con người tiếp 

thu, làm chủ và vận dụng kỹ thuật vào thực tiễn. Do đó, PTNN không chỉ làm ra 

nhiều lương thực, thực phẩm và nguyên liệu phục vụ đời sống, mà còn đặt ra yêu 

cầu phải nâng cao trình độ văn hóa, KHKT cho người nông dân. 

Khi nông nghiệp phát triển, sản xuất ổn định, đời sống nông dân được cải thiện, 

con em nông dân có thêm điều kiện đến trường, người dân có thêm thời gian và khả 

năng tham gia học tập, sinh hoạt văn hóa, tiếp cận thông tin, mở rộng hiểu biết. Từ 

đó, trình độ dân trí ở nông thôn từng bước được nâng lên; những phong tục, tập quán 

lạc hậu dần được khắc phục; đời sống văn hóa cộng đồng ngày càng phong phú, lành 

mạnh hơn. Như vậy, PTNN không chỉ làm thay đổi điều kiện sinh hoạt vật chất của 

nông thôn, mà còn góp phần tạo dựng môi trường xã hội thuận lợi để Nhân dân nâng 

cao nhận thức, bồi dưỡng đạo đức, phát triển văn hóa và xây dựng đời sống mới. 

Bên cạnh đó, PTNN còn góp phần nâng cao ý thức làm chủ và quyền lợi chính 

trị của nông dân - lực lượng đông đảo, giữ vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng. 

Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm: “nông dân là lực lượng cách mạng đông 

nhất chống phong kiến, chống đế quốc” [136, tr.31]. Tuy nhiên, để nông dân thực 

sự trở thành chủ thể tích cực của cách mạng, không chỉ cần giác ngộ chính trị, mà 

còn phải có đời sống kinh tế ổn định, có trình độ văn hóa nhất định và có điều kiện 
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tham gia các tổ chức CT-XH. Khi nông nghiệp phát triển, nông dân có ruộng đất, có 

việc làm, có thu nhập, được học tập và được tổ chức, thì họ mới có cơ sở để phát 

huy quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và đóng góp tích cực 

vào sự nghiệp xây dựng chế độ mới. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Quyền kinh tế đã được nâng cao thì quyền chính trị cũng được nâng cao và được 

đảm bảo” [136, tr.24]. Theo Người, quyền làm chủ chính trị của nông dân không thể 

tách rời nền tảng kinh tế và trình độ dân trí. Khi đời sống kinh tế được cải thiện 

thông qua PTNN, nông dân không chỉ thoát khỏi đói nghèo, lệ thuộc, mà còn từng 

bước trưởng thành về nhận thức, nâng cao vị thế xã hội và trở thành lực lượng nòng 

cốt của chính quyền cách mạng ở nông thôn. Người chỉ rõ: “Nông dân lao động đã 

thành cột trụ của chính quyền ở nông thôn, do đó mà nhân dân dân chủ chuyên 

chính và công nông liên minh trở nên vững chắc” [136, tr.24]. 

Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, PTNN không chỉ là điều kiện bảo đảm 

đời sống vật chất, mà còn là nền tảng để nâng cao đời sống tinh thần, phát triển dân 

trí, bồi dưỡng văn hóa và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân. Từ việc bảo đảm 

ăn, mặc, ở đến việc học hành, tiếp cận văn hóa, làm chủ kỹ thuật và tham gia đời 

sống chính trị, PTNN góp phần trực tiếp vào quá trình xây dựng con người mới, 

NTM và xã hội mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh. 

2.2.1.4. Phát triển nông nghiệp góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống của dân tộc 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tầm quan trọng của PTNN không chỉ được nhìn 

nhận từ phương diện kinh tế, mà sâu xa hơn còn được đặt trong chiều sâu văn hóa, xã 

hội, con người Việt Nam qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước.  

Việt Nam - một quốc gia hình thành và phát triển lâu dài trên nền tảng văn minh 

nông nghiệp lúa nước, nông nghiệp không chỉ tạo ra lương thực, thực phẩm, mà còn 

tạo ra môi trường sống, phương thức lao động, quan hệ cộng đồng và hệ giá trị văn hóa 

của dân tộc. Ruộng đồng, làng xóm, mùa vụ, thủy lợi, tập quán canh tác, quan hệ xóm 

giềng, tinh thần tương trợ trong sản xuất và đời sống… đều là những yếu tố góp phần 

hình thành nên bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, khi PTNN, 

đời sống nông dân được cải thiện, nông thôn được ổn định và đổi mới, thì những giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc có điều kiện được bảo tồn, nuôi dưỡng và 

phát huy ngay trong đời sống hiện thực. 
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Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức rằng, dưới sự cai trị của thực dân, phong kiến, 

nông nghiệp Việt Nam bị kìm hãm, nông dân bị bóc lột nặng nề, đời sống nông thôn 

rơi vào cảnh nghèo đói, lạc hậu; từ đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của làng quê cũng 

bị tổn thương, biến dạng hoặc không có điều kiện phát triển. Khi người nông dân 

không có ruộng cày, thiếu cơm ăn, áo mặc, phải sống trong cảnh sưu cao, thuế nặng, nợ 

nần, thất học, thì những phẩm chất như cần cù, nhân nghĩa, đoàn kết, gắn bó cộng đồng 

tuy vẫn tồn tại bền bỉ, nhưng bị đè nén bởi đói nghèo và áp bức. 

Chính vì vậy, PTNN trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là khôi phục sản xuất, 

bảo đảm đời sống, mà còn là khôi phục và bồi đắp môi trường xã hội - văn hóa của nông 

thôn Việt Nam. Khi nông nghiệp phát triển, nông dân có ruộng đất, có việc làm, có thu 

nhập, nông thôn được tổ chức lại theo hướng dân chủ, đoàn kết, hợp tác và văn minh, thì 

những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mới có điều kiện được giữ gìn, phát huy và 

chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

Chính lao động nông nghiệp lâu đời đã hun đúc ở người Việt Nam nhiều phẩm 

chất tốt đẹp như cần cù, chịu thương chịu khó, tiết kiệm, bền bỉ, nhân nghĩa, thủy 

chung, gắn bó với gia đình, quê hương, xóm làng. Trong điều kiện sản xuất nông 

nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, thường xuyên phải đối mặt với hạn hán, bão 

lũ, mất mùa, con người không thể sống biệt lập, mà phải biết đoàn kết, tương trợ, chia 

sẻ khó khăn, cùng nhau trị thủy, làm thủy lợi, gieo trồng, thu hoạch và bảo vệ mùa 

màng. Vì vậy, khi Hồ Chí Minh kêu gọi nông dân thi đua tăng gia sản xuất, thực hành 

tiết kiệm, giúp đỡ nhau vượt qua đói nghèo, phát triển HTX, xây dựng đời sống mới ở 

nông thôn, thì đó không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, mà còn là quá trình khơi 

dậy, tổ chức và phát huy những phẩm chất văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

trong điều kiện cách mạng mới. 

Hồ Chí Minh luôn nhìn thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa đời sống vật chất và đời 

sống tinh thần, giữa phát triển sản xuất và xây dựng văn hóa. Khi Nhân dân còn đói 

nghèo, thiếu thốn, rất khó có điều kiện học hành, sinh hoạt văn hóa, giữ gìn phong tục 

tốt đẹp hay xây dựng nếp sống văn minh. Chỉ khi nông nghiệp phát triển, cái ăn, cái 

mặc, nhà ở được bảo đảm, người dân mới có điều kiện tham gia học tập, sinh hoạt cộng 

đồng, tổ chức đời sống văn hóa, giáo dục con cái, tiếp thu cái mới và cải tạo cái cũ. Từ 

nhận thức đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn nâng cao đời sống của nhân dân thì 

trước hết phải giải quyết tốt vấn đề ăn (rồi đến vấn đề mặc và các vấn đề khác)” 
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[141, tr.375]. Luận điểm ấy cho thấy, muốn nâng cao đời sống tinh thần, muốn xây 

dựng đời sống văn hóa, trước hết phải có nền tảng vật chất; mà đối với một nước nông 

nghiệp như Việt Nam, nền tảng ấy trước hết được tạo ra từ PTNN. 

Ở Hồ Chí Minh, giữ gìn văn hóa truyền thống không có nghĩa là bảo thủ, giữ 

nguyên mọi tập quán cũ, mà là biết kế thừa những giá trị tốt đẹp, đồng thời cải tạo 

những yếu tố lạc hậu để xây dựng đời sống mới. Người chỉ rõ: “Cái gì cũ mà xấu, thì 

phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái 

gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm” [133, tr.112]. 

Tư tưởng đó cho thấy PTNN và xây dựng NTM không làm mất đi bản sắc truyền 

thống, mà là điều kiện để sàng lọc, kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc. Thông qua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tổ chức HTX, giữ gìn vệ 

sinh, xây dựng nếp sống đoàn kết, tương trợ, chống mê tín, chống lãng phí, văn hóa 

làng quê được đổi mới theo hướng văn minh, tiến bộ nhưng vẫn giữ được cốt lõi nhân 

nghĩa, cần cù, thủy chung và gắn bó cộng đồng. 

Đối với người Việt Nam, miếng ruộng, mãnh vườn không chỉ là tư liệu sản xuất, 

mà còn là biểu tượng của quê hương, cội nguồn và bản sắc dân tộc. Hạt gạo của 

người nông dân làm ra không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, nó còn là bản sắc văn 

hóa. Bởi, hạt gạo không chỉ nuôi sống chính bản thân người nông dân, mà còn nuôi 

quân đánh giặc, nuôi dưỡng ý chí độc lập, tự cường và tinh thần bền bỉ của dân tộc 

trong các cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Khi Hồ 

Chí Minh phát động phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, trồng cây gây 

rừng, làm thủy lợi, xây dựng HTX và xây dựng NTM, Người không chỉ đặt ra nhiệm 

vụ kinh tế, mà còn khơi dậy lòng yêu nước từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong 

lao động và đời sống hằng ngày. Nhờ đó, tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng, tinh 

thần tự lực, tự cường và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được nuôi 

dưỡng, bồi đắp ngay trong thực tiễn PTNN. Nói cách khác, PTNN theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh không chỉ là làm cho ruộng đồng thêm năng suất, nông dân thêm no ấm, 

mà còn là giữ lấy gốc rễ, cội nguồn văn hóa của dân tộc.  

2.2.2. Chủ thể, lực lƣợng phát triển nông nghiệp  

Một là, Đảng lãnh đạo phát triển nông nghiệp  

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, PTNN không phải là nhiệm vụ kinh tế đơn lẻ, 

mà được đặt trong tổng thể nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đối với 
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một nước nông nghiệp, đại bộ phận dân cư là nông dân, nông nghiệp vừa là nền 

tảng kinh tế, vừa là cơ sở xã hội rộng lớn của cách mạng. Vì vậy, PTNN không chỉ 

nhằm bảo đảm lương thực, cải thiện đời sống Nhân dân, mà còn trực tiếp góp phần 

củng cố khối liên minh công - nông, xây dựng hậu phương, tăng cường sức mạnh 

của chế độ mới và tạo tiền đề vật chất cho công cuộc xây dựng CNXH. Từ cách 

nhìn đó, Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 

định để PTNN đúng hướng, có tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực. 

Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất 

của cách mạng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, muốn PTNN, trước hết phải 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sự 

lãnh đạo ấy thể hiện ở việc Đảng đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với 

yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng; tổ chức, động viên Nhân dân thực hiện; chăm 

lo lợi ích thiết thực của nông dân; đồng thời định hướng PTNN theo con đường tiến 

bộ, từng bước đi lên sản xuất lớn XHCN. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong PTNN, trước hết được thể hiện thông qua 

việc đề ra chủ trương, đường lối PTNN đúng, phù hợp với từng thời kỳ, từng giai 

đoạn của cách mạng. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vai trò lãnh đạo của 

Đảng được thể hiện trong lãnh đạo Nhân dân tiến hành đánh đổ thực dân, đế quốc 

giành độc lập về cho dân tộc, đánh đổ địa chủ phong kiến đem ruộng đất về cho 

Nhân dân. Sau khi giành được độc lập, Đảnh lãnh đạo PTNN thông qua việc đề ra 

chủ trương, đường lối cải cách ruộng đất... Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng “lãnh 

đạo nông dân làm cải cách ruộng đất... lãnh đạo nông dân xây dựng hợp tác xã” [141, 

tr.221]. Đối với Hồ Chí Minh, PTNN phải gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, 

vừa giải quyết lợi ích thiết thực của nông dân, vừa định hướng xây dựng nền nông 

nghiệp hiện đại, tập thể và XHCN. Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 

PTNN còn được thể hiện thông qua các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Người 

cho rằng, “Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa 

phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương” [142, tr.28]. Để PTNN, 

theo Người phải tăng cường xây dựng tổ chức đảng ở nông thôn thật sự trong sạch, 

vững mạnh. Hồ Chí Minh quan niệm, “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở nông thôn. Chi 

bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được 
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tốt” [138, tr.504]. Hồ Chí Minh nhận định, thực tiễn đã chỉ ra, ở đâu chi bộ và chi 

đoàn hoạt động tốt, đảng viên và đoàn viên nêu gương sáng, thì ở đó nông nghiệp có 

bước phát triển mạnh. Do đó, việc xây dựng, củng cố và phát triển chi bộ vững mạnh 

giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong PTNN.  

Hai là, Nhà nước quản lý phát triển nông nghiệp  

Trong PTNN, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nhà 

nước. Theo Người, Nhà nước phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các 

chủ trương, đường lối của Đảng về nông nghiệp; xây dựng và ban hành các cơ chế, 

chính sách PTNN; đồng thời quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, chế biến, phân 

phối sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước cần triển khai các chính sách hỗ 

trợ thiết thực như cung cấp vốn, đào tạo cán bộ, phát triển cơ sở hạ tầng, thiết lập 

khung giá cả, thuế và chính sách thu mua, nhằm khuyến khích sản xuất, nâng cao 

năng suất lao động và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hồ 

Chí Minh nhấn mạnh: “Từ Phủ Thủ tướng đến Ban Công tác nông thôn của Đảng, 

đến các Bộ Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp, Tài 

chính, Ngân hàng, v.v. đều phải có kế hoạch phục vụ nông nghiệp, giúp nông dân, 

hợp tác xã phát triển sản xuất” [141, tr.220].  

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ khuyết điểm 

của Đảng và Nhà nước trong cải cách ruộng đất: “vì sự lãnh đạo của Trung ương 

Đảng và Chính phủ có chỗ thiếu cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc - cho nên khi cải 

cách ruộng đất đã xảy ra những khuyết điểm, sai lầm: Trong việc thực hiện đoàn kết 

nông thôn, việc đánh kẻ địch, việc chấn chỉnh tổ chức, trong chính sách thuế nông 

nghiệp, v.v...” [138, tr.412]. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh yêu cầu Trung ương Đảng 

và Chính phủ phải nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm 

trong quá trình lãnh đạo và quản lý nông nghiệp, đồng thời có kế hoạch cụ thể để 

củng cố đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, ổn định nông 

thôn và đẩy mạnh sản xuất. Theo Người, chỉ khi nào Nhà nước thực sự lắng nghe 

dân, tôn trọng dân và phục vụ lợi ích của dân thì Nhà nước mới thật sự là của dân, do 

dân và vì dân. 

Để thực hiện tốt vai trò đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh các cơ quan nhà nước phải 

quan tâm sâu sát hơn đến nông nghiệp, coi đây là lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế 

quốc dân. Mỗi ngành, mỗi cấp cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong 
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việc hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cho nông dân có 

điều kiện thuận lợi nhất trong lao động, sản xuất và phát triển đời sống, qua đó góp 

phần xây dựng nông thôn giàu mạnh, đất nước phồn vinh. 

Bên cạnh đó, theo Hồ Chí Minh, Bộ Canh nông không chỉ là cơ quan quản lý 

hành chính mà còn là lực lượng trung tâm, trực tiếp gắn kết với đời sống và sản xuất 

của nông dân. Người nhấn mạnh: “Bộ Canh nông phải chuẩn bị cày cuốc và lương 

thực, sẵn sàng rồi thì thông tri cho Ban kỳ biết, nơi nào thu dung được mấy người 

để cho Ban kỳ phân phối” [132, tr.548], điều này cho thấy Bộ có trách nhiệm chủ 

động chuẩn bị vật tư, tổ chức sản xuất và điều phối nguồn lực sao cho kịp thời, hiệu 

quả, bảo đảm nhu cầu sinh kế của nông dân. Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, đây là “một 

bộ có quan hệ nhiều nhất với nông dân” [136, tr.424], bởi mọi quyết định, chính 

sách và hành động của Bộ đều trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, năng suất và hiệu 

quả sản xuất nông nghiệp. Do đó, mỗi cán bộ trong Bộ phải “thiết thực phụ trách 

công tác thực tế, mọi việc phải làm cho có kết quả thiết thực. Phải gần gũi quần 

chúng, học tập quần chúng, để hướng dẫn và giúp đỡ quần chúng” [136, tr.425]. 

Đồng thời, Người yêu cầu Bộ phải có trách nhiệm chủ động, sâu sát cơ sở, 

thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật về các địa phương để trực tiếp hướng dẫn, giúp 

nông dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất. Theo Người, việc đưa cán bộ 

về với dân không chỉ giúp giải quyết những vướng mắc cụ thể về kỹ thuật, mà còn 

góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Những 

chỉ dẫn này không chỉ nhấn mạnh trách nhiệm hành chính, mà còn đề cao vai trò 

cầu nối, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của Bộ đối với nông dân, giúp họ áp dụng 

tiến bộ KHKT, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm. Như vậy, theo Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp vừa là cơ quan hoạch định, 

vừa là lực lượng thực thi, bảo đảm nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững và 

góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, đồng thời tạo nền tảng 

vững chắc cho sự phát triển KT-XH của đất nước. 

Ba là, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương - trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo phát triển nông nghiệp 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước quản 

lý chung, quyết định phương hướng chiến lược của PTNN, thì các cấp ủy đảng và 

chính quyền địa phương là lực lượng trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và đưa đường lối, 
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chủ trương ấy vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở từng địa bàn cụ thể. Nông 

nghiệp là lĩnh vực gắn chặt với điều kiện tự nhiên, thời vụ, đất đai, nguồn nước, tập 

quán canh tác và trình độ tổ chức sản xuất của từng địa phương. Vì vậy, chủ trương 

đúng chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được các cấp ủy, chính quyền địa phương cụ 

thể hóa thành kế hoạch thiết thực, sát với tình hình cơ sở, phù hợp với yêu cầu sản 

xuất và đời sống của Nhân dân. 

Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo PTNN ở địa phương trước hết phải xuất phát từ 

thực tiễn, dựa vào Nhân dân và cùng Nhân dân bàn bạc, tổ chức thực hiện. Người 

nhấn mạnh: “Các cấp ủy Đảng và chính quyền phải cùng nhân dân bàn định kế 

hoạch thật cụ thể” [139, tr.503]. Cách đặt vấn đề đó cho thấy, trong tư tưởng của 

Người, PTNN không thể lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính chung chung, càng 

không thể xa rời thực tiễn sản xuất của nông dân. Các cấp ủy đảng và chính quyền 

địa phương phải nắm chắc tình hình ruộng đất, thủy lợi, giống, phân bón, thời vụ, 

kỹ thuật; phải biết bàn bạc dân chủ với Nhân dân, lắng nghe kinh nghiệm của nông 

dân, phát huy trí tuệ của quần chúng để xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, khả thi 

và hiệu quả. 

Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng địa 

phương, nhất là cấp tỉnh, trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ PTNN. Người 

khẳng định: “cần phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là sự 

lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy” [141, tr.260]. Điều đó cho thấy, PTNN không chỉ là 

công việc chuyên môn của ngành nông nghiệp, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng 

của cả HTCT ở địa phương. Cấp ủy đảng phải giữ vai trò định hướng, lãnh đạo toàn 

diện; chính quyền phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, biện pháp, tổ chức điều hành; các 

đoàn thể phải vận động, tập hợp quần chúng; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi 

đầu trong thực hiện. Chỉ khi có sự lãnh đạo thống nhất, trực tiếp và thường xuyên 

của cấp ủy, nhiệm vụ PTNN mới được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, có kiểm tra 

và đạt kết quả thiết thực. 

Trong chỉ đạo thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu các cấp ủy và chính quyền 

địa phương phải chăm lo đầy đủ những điều kiện thiết yếu của sản xuất nông nghiệp 

như nước tưới, phân bón, giống tốt, cải tiến kỹ thuật, tổ chức lao động, củng cố tổ 

đổi công và HTX nông nghiệp. Đây là những yếu tố trực tiếp quyết định năng suất, 

sản lượng và hiệu quả sản xuất. Vì vậy, trách nhiệm của địa phương không chỉ là 
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tuyên truyền, vận động chung, mà phải tổ chức cụ thể từng khâu, từng việc; phải kịp 

thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân; phải biến các phong trào tăng gia sản xuất, làm 

thủy lợi, cải tiến kỹ thuật, xây dựng HTX thành những hoạt động thiết thực, phù 

hợp với điều kiện của từng vùng, từng xã, từng HTX. 

Đặc biệt, đối với một nước nông nghiệp thường xuyên chịu tác động của thiên 

tai, bão lụt, hạn hán, Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy và chính quyền địa phương 

phải chủ động lãnh đạo công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão, bảo vệ sản 

xuất và đời sống Nhân dân. Người chỉ rõ: “các cấp ủy đảng và các ủy ban hành 

chính từ tỉnh, huyện đến xã cần phải gấp rút động viên nhân dân kịp thời hoàn thành 

kế hoạch đê điều, và làm tốt công việc giữ đê và phòng lụt, chống lụt” [141, tr.412]. 

Đây là biểu hiện sinh động của quan điểm lãnh đạo nông nghiệp phải sát dân, sát 

việc, sát mùa vụ và sát những yêu cầu cấp bách của đời sống. PTNN không chỉ là 

gieo trồng, thu hoạch, mà còn là bảo vệ thành quả lao động của Nhân dân, chủ động 

phòng ngừa rủi ro, tổ chức sức dân để chống thiên tai, ổn định sản xuất và bảo đảm 

an toàn cho nông thôn.  

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, nòng cốt là Nông 

hội có trách nhiệm chính bảo đảm kế hoạch cho việc phát triển nông nghiệp 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, PTNN không chỉ là trách nhiệm của Đảng và 

chính quyền, mà còn là nhiệm vụ chung của cả HTCT và toàn thể Nhân dân. Nếu 

Đảng giữ vai trò lãnh đạo, chính quyền giữ vai trò quản lý, tổ chức thực hiện, thì 

các tổ chức CT-XH là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục 

và phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân trong sản xuất nông nghiệp. Bởi 

nông nghiệp là lĩnh vực gắn với đông đảo nông dân, thanh niên, phụ nữ và các lực 

lượng lao động ở nông thôn; muốn PTNN có hiệu quả thì phải biết tổ chức quần 

chúng, khơi dậy tinh thần thi đua, biến chủ trương của Đảng và Nhà nước thành 

phong trào hành động rộng khắp trong Nhân dân. 

Nói về vai trò của các tổ chức CT-XH trong PTNN, Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh: “Nông hội có trách nhiệm chính đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất. Đoàn 

thanh niên có nhiệm vụ xung phong thúc đẩy phong trào. Phụ nữ cần phải phát huy 

lực lượng của mình để sản xuất nhiều, sản xuất tốt” [138, tr.214]. Trong đó, Hội 

nông dân là tổ chức giữ vai trò rất quan trọng trong PTNN. Ngay từ năm 1927, 

trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Hồ Chí Minh đã dành riêng một chương để 
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bàn về tổ chức của nông dân có tên gọi là Nông hội. Với sự thấu hiểu sâu sắc về 

những nỗi thống khổ, bóc lột mà giai cấp này phải gánh chịu, Người đã vạch ra con 

đường giải phóng: “Nếu dân cày An Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng ấy, thì 

phải tổ chức nhau để kiếm đường giải phóng” [130, tr.339]. Nhận thức được tầm 

quan trọng của việc đoàn kết, tập hợp lực lượng, Hồ Chí Minh đã đề xuất thành lập 

“Nông hội” - một tổ chức dành riêng cho nông dân Việt Nam. Ý tưởng sáng suốt 

này đã được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 

10/1930 nhất trí cao và đề ra nhiệm vụ thành lập Tổng Nông hội Việt Nam.  

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò của Hội Phổ biến khoa 

học và kỹ thuật và các nhà khoa học. Người khẳng định rõ: “Hội Phổ biến khoa 

học và kỹ thuật có nhiệm vụ rất lớn trong việc thực hiện chính sách của Đảng và 

Nhà nước về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hội cần được củng cố và phát 

triển tốt xuống tận các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các cơ sở 

khác” [142, tr.98]. Hồ Chí Minh không xem Hội chỉ là tổ chức truyền bá tri thức 

đơn thuần, mà là một lực lượng tổ chức - vận động có khả năng biến tri thức khoa 

học thành năng lực sản xuất trực tiếp, tạo chuyển biến thực chất trong phương 

thức canh tác, quản lý và hiệu quả lao động.  

Ngoài ra, để PTNN, theo Hồ Chí Minh cần chú trọng phát huy vai trò của các 

doanh nghiệp. Người nêu rõ: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự 

kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng” [132, tr.53]. Do 

đó, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò của các 

doanh nghiệp, coi đây là lực lượng quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế độc 

lập, tự chủ và vững mạnh. Người nhấn mạnh rằng, trong khi toàn dân đang nỗ lực 

phấn đấu vì độc lập dân tộc, thì giới công - thương phải tích cực hoạt động, đóng 

góp thiết thực vào việc xây dựng một nền kinh tế và tài chính quốc gia vững vàng, 

thịnh vượng. Theo Người, sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực 

công - thương, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân doanh nghiệp mà còn góp 

phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế 

biến và lưu thông hàng hóa.  

Bên cạnh đó, Người cũng ra sức kêu gọi, “Các nhà giàu có mau mau góp vốn 

lại mở các công ty kinh doanh công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, tài chính, 

giao thông để tích cực tăng gia sinh sản, lưu thông buôn bán” [132, tr.98]. Để các 
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nhà doanh nghiệp hoạt động đúng định hướng và phù hợp với quan điểm của Đảng, 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng doanh nhân phải gắn hoạt động kinh doanh với lợi 

ích của đất nước và nhân dân, coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong thời 

kỳ xây dựng và phát triển kinh tế quốc gia. Người căn dặn, các nhà công thương cần 

thi đua kinh doanh lành mạnh, tuân thủ đúng các chính sách kinh tế, tài chính của 

Chính phủ, góp phần khôi phục và phát triển nền kinh tế nước nhà. Theo Người, 

doanh nghiệp không chỉ là lực lượng sản xuất, mà còn là một bộ phận quan trọng 

của khối đại đoàn kết toàn dân, có vai trò tích cực trong việc PTNN, công nghiệp, 

thương mại và xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, tự chủ. 

Năm là, cán bộ, đảng viên - lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên là lực lượng nắm vững chủ 

trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa 

Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong sự nghiệp PTNN. Xuất phát từ vai trò đó, 

Người căn dặn: “Các cán bộ phải chú ý lãnh đạo nông nghiệp, vì muốn tiến lên chủ 

nghĩa xã hội thì phải phát triển công nghiệp nhưng đồng thời cũng phải phát triển 

nông nghiệp, vì hai ngành đó khăng khít với nhau” [139, tr.361]. Theo Hồ Chí 

Minh, cán bộ không chỉ quán triệt và triển khai chính sách, mà còn phải trực tiếp 

bám sát thực tiễn, kiểm tra, đôn đốc công việc một cách thiết thực, tránh bệnh quan 

liêu, hình thức. Người nêu rõ: “Các cấp từ trung ương đến huyện phải lãnh đạo chặt 

chẽ, thiết thực, phải đến tận nơi kiểm tra, đôn đốc và phải đi đúng đường lối quần 

chúng, không được quan liêu, chỉ lãnh đạo phong trào trên giấy tờ” [139, tr.361]. 

Đồng thời, Người yêu cầu cán bộ các cấp đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực thi 

nhiệm vụ; cán bộ cấp trên cần quan tâm, giúp đỡ cấp dưới để nâng cao hiệu quả 

công tác và sản xuất. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu 

của cán bộ trong học tập, công tác, sản xuất và chăm lo đời sống Nhân dân. Là 

những người gần dân nhất, cán bộ địa phương phải biết tạo dựng niềm tin, tập hợp 

và phát huy sức mạnh quần chúng, để Nhân dân tích cực tham gia các phong trào 

sản xuất, các tổ đổi công, HTX. Người chỉ rõ: “Vận động nông dân vào tổ đổi công, 

hợp tác xã thì phải tuyên truyền giải thích nhưng như thế chưa đủ, mà phải lấy kết 

quả thực tế để nông dân nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai thì việc tuyên truyền đó 

mới có kết quả tốt” [139, tr.361]. Nếu phát huy tốt vai trò của cán bộ địa phương sẽ 

góp phần thiết thực trong PTNN. 
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Sáu là, Nông dân - lực lượng trực tiếp, giữ vai trò quyết định trong phát 

triển nông nghiệp 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người nông dân giữ vai trò chủ thể trong sự 

nghiệp PTNN. Người luôn khẳng định Việt Nam là nước nông nghiệp, do đó sự 

thịnh vượng của quốc gia phụ thuộc trực tiếp vào đời sống và năng lực sản xuất 

của nông dân. Nông dân không chỉ là lực lượng sản xuất chính, tạo ra của cải vật 

chất nuôi sống xã hội, mà còn là chủ thể quyết định sự thành công của quá trình 

PTNN. Theo Người, nếu nông dân giàu thì nước sẽ mạnh, còn nếu nông dân 

nghèo thì đất nước khó phát triển. Vì vậy, phải coi nông dân là trung tâm của mọi 

chính sách nông nghiệp, là người trực tiếp tổ chức, sáng tạo và hưởng lợi từ thành 

quả lao động của mình. Quan điểm ấy thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về việc 

phát huy vai trò, quyền làm chủ và sức mạnh nội sinh của người nông dân trong 

công cuộc PTNN. Bởi, Hồ Chí Minh thấu hiểu, nông dân chính là người “đổ mồ 

hôi sôi nước mắt, mới làm ra được lương thực” [137, tr.469]. Từ sự đánh giá sâu 

sắc ấy, Người khẳng định rằng muốn PTNN thì phải đặc biệt coi trọng vai trò, 

khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của nông dân; tạo điều kiện để họ phát 

huy đầy đủ năng lực, trở thành chủ thể thực sự của quá trình PTNN.  

Do vậy, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất và tinh 

thần cho nông dân, đồng thời tạo điều kiện để họ tiếp cận tiến bộ KHKT nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Người cho rằng, nếu không coi nông 

dân là trung tâm, không phát huy vai trò chủ thể của họ thì mọi chủ trương, chính 

sách PTNN khó có thể đi vào cuộc sống. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam 

đã chứng minh, mỗi khi nông dân được động viên, khích lệ và hỗ trợ kịp thời, họ 

sẽ trở thành lực lượng to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong đó có PTNN. 

2.2.3. Nội dung phát triển nông nghiệp 

2.2.3.1. Phát triển toàn diện, đa dạng cơ cấu các ngành nghề nông nghiệp 

Để nông nghiệp thật sự là nền tảng của đời sống và kinh tế quốc dân, theo Hồ 

Chí Minh nội dung PTNN trước hết phải bảo đảm đa dạng cơ cấu các nghành nghề. 

Người nêu định hướng: “Sản xuất phải toàn diện, trồng cây lương thực và cây công 

nghiệp, phát triển chăn nuôi, phát triển nghề rừng” [141, tr.225]. PTNN phải đa dạng 
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hóa cơ cấu ngành nghề: vừa bảo đảm lương thực cho đời sống, vừa tạo nguồn hàng 

hóa và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Đồng thời, phát triển chăn nuôi và 

nghề rừng giúp tận dụng nguồn lực, nâng giá trị gia tăng và giữ vững cân bằng sinh 

thái, tạo nền tảng lâu dài cho kinh tế quốc dân. 

Phát triển ngành trồng trọt. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hồ Chí Minh đặc 

biệt quan tâm phát triển ngành trồng trọt, nhất là trồng lúa. Bởi vì, nước ta là một 

trong những “cái nôi” của nền văn minh lúa nước, coi cây lúa là cây lương thực 

chính - “Sản xuất thóc là chính” [141, tr.199]. Mục đích của sản xuất lúa không chỉ 

cung cấp lương thực cho Nhân dân, cho bộ đội kháng chiến, mà còn xuất khẩu, đem 

lại nguồn lợi cho đất nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn 

cầu. Theo Người, trong PTNN cần có cái nhìn toàn diện, hài hòa giữa các loại cây 

trồng, không được coi trọng một mặt mà xem nhẹ mặt khác. Người cho rằng lúa là 

cây trồng chủ lực, giữ vai trò chính trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, 

nhưng các cây lương thực khác như ngô, khoai, sắn cũng rất cần thiết và phải được 

chú trọng phát triển đồng đều. Nếu chỉ tập trung vào lúa mà bỏ qua các loại hoa 

màu khác thì sẽ gây mất cân đối trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, 

Người cũng nhấn mạnh việc phát triển hoa màu là hết sức cần thiết, vì đây không 

chỉ là nguồn lương thực bổ sung cho con người mà còn là nguồn thức ăn quan trọng 

phục vụ chăn nuôi. Phát triển hợp lý cây hoa màu góp phần đa dạng hóa sản xuất, 

tận dụng tối đa tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho nông dân và tạo nền tảng 

cho một nền nông nghiệp ổn định, bền vững. 

Xuất phát từ quan niệm trên, trong quá trình lãnh đạo PTNN, Hồ Chí Minh 

luôn nhắc nhở: “Để tránh tình trạng lương thực gặp khó khăn, các cấp ủy từ tỉnh đến 

huyện và xã cần phải cấp tốc đến tận nơi động viên và hướng dẫn đồng bào nông 

dân và các cơ quan, bộ đội trồng đủ và chăm bón tốt ngô, khoai, sắn, quyết tâm thu 

một vụ hoa màu thắng lợi” [141, tr.379]. Theo Người, ngoài trồng các loại cây 

lương thực, phải trồng cây công nghiệp vì: “Cây công nghiệp không đạt được kế 

hoạch thì ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp” [141, tr.81]. Hồ Chí Minh còn coi 

trọng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, xem đây là định hướng quan trọng để PTNN 

theo hướng bền vững, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Người yêu cầu: 

“Khôi phục cây công nghệ, chủ yếu là bông, mía, cà phê và các cây công nghệ và 

cây ăn quả khác” [138, tr.212]. Trong đó, cây bông được Người nhấn mạnh như 
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một cây trồng có ý nghĩa chiến lược, bởi nước ta có điều kiện tự nhiên phù hợp để 

phát triển, đồng thời sản phẩm bông còn cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng 

cho ngành dệt - một ngành thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân và sự phát 

triển của nền kinh tế. Ngoài ra, Người cũng nhắc phải trồng cây chè, cà phê, trồng 

dâu nuôi tằm, trồng mía, trồng cây ăn quả... là những loại cây thuộc lợi thế của một 

đất nước có khí hậu nhiệt đới như nước ta. Điều đó thể hiện quan điểm của Người 

về trồng trọt theo hướng toàn diện, kết hợp giữa cây lương thực với cây công nghiệp 

và cây có giá trị hàng hóa, nhất là những loại có thể tham gia xuất khẩu để tạo 

nguồn lực cho công cuộc kiến thiết. Người căn dặn rất cụ thể: “Trong trồng trọt phải 

chú ý toàn diện. Trồng cà phê, trồng lúa nhưng đồng thời phải chú ý trồng lạc, trồng 

vừng vì lạc, vừng là thứ hàng xuất khẩu rất tốt để đổi lấy máy móc. Nhưng ở đây 

chưa được chú ý đầy đủ” [141, tr.296]. 

Bên cạnh việc chú trọng trồng các loại cây lương thực, cây công nghiệp, hoa 

màu, Hồ Chí Minh còn coi trọng trồng cây lấy gỗ. Bởi theo Người: “Nếu mỗi năm, 

mỗi người trồng 4 cây, trong 5 năm lại có gỗ làm nhà, đóng giường, bàn ghế, làm 

nông cụ” [141, tr.213]. Chỉ bằng một ví dụ đơn giản, Người đã chỉ ra tầm quan trọng 

của việc trồng cây gây rừng không chỉ để bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra nguồn 

nguyên liệu phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Qua đó thể hiện tư duy sâu sắc, thiết thực 

và mang tính chiến lược về phát triển lâm nghiệp gắn với đời sống Nhân dân. Người 

không chỉ khuyến khích trồng cây, mà còn nhấn mạnh đến trách nhiệm chăm sóc, bảo 

vệ để cây sinh trưởng tốt. Người nhấn mạnh: “Trồng cây phải chú ý chăm sóc, trồng 

cây nào sống cây ấy. Trồng ít, trồng vừa mà cây nào được cây ấy, còn hơn trồng 

nhiều mà có nhiều cây chết” [141, tr.213].  

Phát triển ngành chăn nuôi. Hồ Chí Minh luôn coi chăn nuôi là một bộ phận 

quan trọng cấu thành nên nền nông nghiệp toàn diện. Người cho rằng chăn nuôi 

không chỉ góp phần cải thiện đời sống của Nhân dân, bảo đảm nguồn thực phẩm 

thiết yếu, mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và cung cấp nguyên 

liệu cho công nghiệp chế biến. Vì vậy, Người luôn nhấn mạnh phải đẩy mạnh chăn 

nuôi, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất và chất lượng đàn vật nuôi, coi đó là 

hướng đi tất yếu để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển cân đối, bền vững và 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người chỉ rõ: “Phải phát triển mạnh chăn nuôi để bảo 

đảm có thêm thịt ăn, thêm sức kéo, thêm phân bón” [141, tr.213].  
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Để bảo đảm có thêm nguồn thực phẩm, sức kéo và phân bón phục vụ sản xuất, 

Hồ Chí Minh coi trọng chăn nuôi trâu, bò, lợn - những vật nuôi mang lại lợi ích 

thiết thực và đa dạng cho nông nghiệp. Người cho rằng, trâu, bò, lợn không chỉ là 

nguồn cung cấp thịt cho đời sống hằng ngày mà còn là nguồn sức kéo quan trọng 

trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời cung cấp lượng phân bón dồi dào cho ruộng 

đồng, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, Người còn khuyến 

khích mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ như dê, thỏ, gà, vịt, nhằm tận dụng 

tối đa tiềm năng sẵn có ở nông thôn, đa dạng hóa nguồn thực phẩm và nâng cao thu 

nhập cho người dân. Việc khuyến khích nuôi thêm các loại vật nuôi như dê, thỏ, gà, 

vịt nhằm mở rộng và làm đa dạng sản phẩm chăn nuôi, cung cấp nguồn thực phẩm 

phong phú gồm thịt, trứng, sữa, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người dân. Những 

loại vật nuôi này có ưu điểm dễ nuôi, vốn đầu tư thấp, thời gian sinh trưởng nhanh, 

phù hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình nông thôn, đặc biệt là tại các vùng khó 

khăn. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống và thu nhập của nông 

dân, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế HTX. Đồng thời, việc 

đa dạng hóa chăn nuôi giúp bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm và hạn chế rủi 

ro khi một loại vật nuôi gặp dịch bệnh. Như vậy, chỉ dẫn của Hồ Chí Minh vừa có ý 

nghĩa trước mắt, vừa mang tính chiến lược, định hướng phát triển ngành chăn nuôi 

toàn diện, hài hòa và đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. 

Hồ Chí Minh luôn coi chăn nuôi là một lĩnh vực quan trọng, không thể tách 

rời với trồng trọt bởi nó vừa cải thiện dinh dưỡng cho Nhân dân, vừa cung cấp phân 

bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nông hộ. Trồng 

trọt muốn đạt năng suất cao phải có phân bón. Trong điều kiện sản xuất còn thủ 

công, hữu cơ, phân chuồng (phân từ chăn nuôi) đóng vai trò rất quan trọng để cải 

tạo đất, tăng độ màu mỡ. Muốn có nguồn phân chuồng dồi dào thì phải phát triển 

chăn nuôi. Hồ Chí Minh không chỉ nói đến phát triển số lượng, mà còn hướng đến 

tổ chức lại sản xuất nông nghiệp một cách khoa học, tạo ra một vòng tuần hoàn 

nông nghiệp hiệu quả: chăn nuôi phục vụ trồng trọt, còn phụ phẩm trồng trọt lại làm 

thức ăn cho vật nuôi. Muốn chăn nuôi hiệu quả thì phải có nguồn thức ăn bảo đảm, 

do đó cần quy hoạch và mở rộng diện tích trồng cây làm thức ăn cho gia súc, gia 

cầm. Đây là định hướng thiết thực, đặt nền móng cho việc xây dựng vùng nguyên 

liệu phục vụ ngành chăn nuôi hiện nay.  
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Phát triển ngành lâm nghiệp. Hồ Chí Minh sớm dành sự quan tâm sâu sắc đến 

phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là trồng, bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý. 

Người chỉ rõ, ““Rừng vàng, biển bạc”. Chúng ta chớ lãng phí vàng, mà phải bảo vệ 

vàng của chúng ta” [141, tr.81]. Điều đó vừa khẳng định giá trị to lớn của tài nguyên 

thiên nhiên đối với đất nước, đời sống và sản xuất, vừa nhấn mạnh một nguyên tắc 

phát triển có tính chiến lược: phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ tài nguyên, 

khai thác đi đôi với tái tạo, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hướng tới tính bền vững của 

các nguồn lực thiên nhiên. Bởi theo Hồ Chí Minh, cây và rừng là nguồn lợi to lớn, có 

giá trị nhiều mặt đối với đời sống con người và sự phát triển của đất nước. Người cho 

rằng việc trồng cây không chỉ là một hoạt động kinh tế trong PTNN mà còn mang ý 

nghĩa sâu sắc về giáo dục tinh thần yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. Hồ Chí Minh coi trồng cây, gây rừng là trách nhiệm của mọi người 

dân. Người cho rằng, trồng cây là việc làm thiết thực, đem lại lợi ích lớn về kinh tế, 

môi trường và xã hội, song trong thực tế nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ giá 

trị đó, vì vậy cần được tuyên truyền, khuyến khích và biến việc trồng cây thành 

phong trào thường xuyên, bền vững trong toàn xã hội. 

Đi đôi với trồng rừng, Người không quên nhắc nhở Nhân dân phải biết chăm 

sóc và bảo vệ rừng. Bởi theo Người, “Phá rừng thì dễ, nhưng gây lại rừng thì phải 

mất hàng chục năm” [142, tr.165]. Đây là lời cảnh báo sâu sắc về hậu quả của việc 

hủy hoại tài nguyên rừng và nhấn mạnh trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. 

Người chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa tốc độ tàn phá và quá trình phục hồi, từ đó kêu 

gọi phải nâng cao ý thức gìn giữ rừng, bởi mất rừng là mất đi lá chắn tự nhiên bảo 

vệ cuộc sống con người.  

Đối với Hồ Chí Minh, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là một nhiệm vụ vô 

cùng quan trọng. Do đó, Người luôn nhắc nhở cán bộ phải có trách nhiệm trong 

việc bảo vệ và phát triển rừng, coi đây là nhiệm vụ gắn liền với lợi ích lâu dài của 

đất nước. Người yêu cầu cán bộ phải chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tích 

cực trồng cây, gây rừng để làm cho quê hương, đất nước ngày càng xanh tươi, trù 

phú. Đồng thời, phải biết khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên rừng, 

tránh tình trạng chặt phá bừa bãi gây tổn hại đến môi trường và nguồn sinh kế của 

nhân dân. Hồ Chí Minh sớm cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc tàn phá 

rừng, bởi khi rừng bị kiệt quệ, nguồn nước sẽ cạn, đất đai bạc màu, dễ dẫn đến thiên 
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tai như lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của con người. 

Không chỉ đề ra tư tưởng, giáo dục, động viên Nhân dân, chính Hồ Chí Minh là tấm 

gương trong việc trồng cây, bảo vệ rừng, tạo thành phong trào, truyền thống, mang 

lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ thiên nhiên, môi trường. 

Phát triển ngành thủy sản. Xuất phát từ lợi thế vốn có nước ta với bờ biển dài, 

Hồ Chí Minh rất quan tâm đến phát triển ngành thủy sản và các ngành nghề kinh tế 

liên quan đến biển. Một mặt để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, 

Người nhấn mạnh: “Cần đẩy mạnh nghề đánh cá, nghề làm muối, nuôi dưỡng và 

bảo vệ các thứ hải sâm, trân châu, v.v.. ” [141, tr.129]. Để có thể khai thác các 

nguồn lợi kinh tế từ biển, Hồ Chí Minh căn dặn Đảng, Chính phủ phải quan tâm 

chăm lo mọi mặt cho ngư dân. Bởi, ngư dân là lực lượng trực tiếp gắn bó với biển, 

giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên 

biển đảo, do đó cần phải được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phát 

triển sản xuất. Người cho rằng, muốn khai thác và làm giàu từ biển, trước hết ngư 

dân phải có sức khỏe, có kiến thức, đồng thời phải được trang bị tốt hơn về phương 

tiện và kỹ thuật. Theo Người, cần phải đưa máy móc, công nghệ hiện đại vào nghề 

cá, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. 

Mặt khác, cùng với việc khai thác các nguồn lợi kinh tế từ biển, Hồ Chí Minh 

cũng thường xuyên nhấn mạnh đến việc nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Người nhắc nhở: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, 

có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” [194, tr.80]. Người 

không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp và giá trị của vùng biển - một phần thiêng liêng của 

lãnh thổ quốc gia, mà còn cảnh báo về nguy cơ đánh mất nếu không biết trân trọng 

và giữ gìn. Từ hình ảnh “đêm và rừng” đến “ngày, trời, biển” là biểu tượng cho sự 

chuyển mình từ kháng chiến gian khổ sang hòa bình, phát triển, đồng thời thể hiện tư 

tưởng phát triển gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là biển - nơi có 

tiềm năng kinh tế to lớn và ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh của đất nước. 

2.2.3.2. Phát triển nông nghiệp cân đối, hài hòa với các ngành khác trong 

nền kinh tế đất nước 

Hồ Chí Minh luôn đặt PTNN trong mối liên hệ hữu cơ với các ngành kinh tế 

khác, chứ không xem đó là lĩnh vực tách biệt. Người nhấn mạnh: “Giữa các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, văn hóa, giáo dục... với nhau và trong 
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mỗi một ngành phải phát triển cân đối” [141, tr.470]. Trong đó, PTNN cần kết hợp 

chặt chẽ giữa công nghiệp địa phương, thủ công nghiệp và nông nghiệp, bảo đảm sự 

gắn kết giữa các khâu sản xuất - chế biến - lưu thông - tiêu thụ, tạo thành một chuỗi 

giá trị khép kín. Theo Người, chỉ khi các ngành kinh tế cùng phát triển hài hòa, hỗ 

trợ lẫn nhau thì mới có thể phát huy tối đa hiệu quả sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông 

thôn và đất nước phát triển bền vững. Nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp 

được xem là ba trụ cột chính, vừa tác động lẫn nhau, vừa bổ trợ cho nhau, tạo nên 

một tổng thể thống nhất. Sự liên kết này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu 

thụ và phân phối, mà còn bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững, đồng 

thời đáp ứng thiết thực nhu cầu đời sống của Nhân dân. 

Phát triển nông nghiệp phải đặt trong mối quan hệ với công nghiệp. Hồ Chí 

Minh nhấn mạnh: “Công nghiệp và nông nghiệp như hai chân của con người. Hai 

chân có mạnh thì đi mới vững chắc. Nông nghiệp không phát triển thì công nghiệp 

cũng không phát triển được. Ngược lại, không có công nghiệp thì nông nghiệp cũng 

khó khăn” [141, tr.469]. Trong mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, Hồ 

Chí Minh chỉ rõ đây là hai ngành gắn bó mật thiết, bổ sung cho nhau. Nông nghiệp 

giữ vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đời sống Nhân dân, đồng 

thời tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến và là thị trường tiêu 

thụ rộng lớn của sản phẩm công nghiệp. Ngược lại, công nghiệp đảm nhiệm việc 

sản xuất và cung ứng tư liệu sản xuất hiện đại, máy móc, phân bón, giống mới cùng 

nhiều hàng hóa tiêu dùng cần thiết khác phục vụ nông nghiệp. Như vậy, công 

nghiệp và nông nghiệp không tồn tại tách biệt mà tạo thành một chỉnh thể thống 

nhất, hỗ trợ và thúc đẩy nhau cùng phát triển, góp phần nâng cao năng suất lao 

động, cải thiện đời sống Nhân dân và xây dựng nền kinh tế đất nước. Chính vì thế, 

theo Hồ Chí Minh, nông nghiệp phải đi trước một bước tạo tiền đề cho công nghiệp 

phát triển; đến lượt mình công nghiệp lại tạo ra các phương tiện hiện đại để tăng sức 

sản xuất cho nông nghiệp.  

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, Hồ Chí Minh luôn quan tâm 

phát triển đồng thời cả nông nghiệp và công nghiệp. Bởi, nếu chỉ tập trung, chú trọng 

phát triển thiên lệch nông nghiệp hoặc công nghiệp thì nền kinh tế đất nước sẽ trở nên 

“què quặt”. Người viết: “...công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng 
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nhau phát triển, như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh, và nhanh chóng 

đi đến mục đích. Thế là thực hiện liên minh công nông để xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho nhân dân” [141, tr.376]. Nông nghiệp cần 

được đẩy mạnh để bảo đảm đủ lương thực phục vụ đời sống Nhân dân; đồng thời cung 

ứng nguyên liệu cho công nghiệp như bông, mía, chè… và tạo nguồn nông sản xuất 

khẩu như lạc, đỗ, đay… nhằm thu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc. Song song đó, công 

nghiệp cũng phải phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của Nhân 

dân, đặc biệt là nông dân; cung cấp các phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất nông 

nghiệp như máy bơm nước, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật… và tiến tới cơ 

giới hóa đồng bộ nông nghiệp với các loại máy cày, máy bừa cho HTX. Chỉ khi công 

nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới có điều kiện phát triển theo. 

Từ thực tiễn đất nước, Hồ Chí Minh xác định kinh tế nước ta phải bắt đầu từ nông 

nghiệp, lấy nông nghiệp làm chính, tức là theo cơ cấu nông - công nghiệp. Người lý 

giải: “Nếu nông nghiệp không phát triển thì không đủ lương thực để cung cấp cho công 

nhân, bộ đội, cán bộ, nhân dân thành thị và thanh niên” [141, tr.469]. Vì thế, nhiệm vụ 

của công nghiệp trước hết là nhằm phục vụ cho nông nghiệp. Theo Hồ Chí Minh, công 

nghiệp phải phát triển gắn liền và hướng mạnh vào việc phục vụ nông nghiệp. Trước 

hết, công nghiệp cần tập trung sản xuất máy bơm nước, công cụ lao động cải tiến, 

thuốc trừ sâu cùng các phương tiện, vật tư thiết yếu khác nhằm đáp ứng nhu cầu trước 

mắt và lâu dài của sản xuất nông nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng 

suất, giảm bớt sức lao động thủ công nặng nhọc cho nông dân, mà còn là điều kiện để 

hiện đại hóa sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm an toàn mùa màng và tiến tới 

PTNN một cách hiệu quả, bền vững. Quan điểm này thể hiện rõ tư duy biện chứng của 

Người: công nghiệp hóa phải bắt đầu từ nông nghiệp, và công nghiệp muốn phát triển 

vững chắc thì trước hết cần đáp ứng yêu cầu phục vụ nông nghiệp. 

Phát triển nông nghiệp đặt trong mối quan hệ với thương nghiệp. Mối quan 

hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp phải được thực hiện qua một mắt khâu trung 

gian là thương nghiệp. Do đó, PTNN không thể tách rời mối quan hệ với thương 

nghiệp. Theo Hồ Chí Minh, sản xuất phải gắn liền với tiêu thụ; nông sản làm ra 

cần có hệ thống lưu thông, phân phối hiệu quả để đưa hàng hóa đến tay người tiêu 

dùng, bảo đảm lợi ích cho nông dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thương nghiệp đưa 
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hàng đến nông thôn phục vụ nông dân, thương nghiệp lại đưa nông sản, nguyên 

liệu cho thành thị tiêu dùng” [138, tr.355].  

Đồng thời, phát triển thương nghiệp còn góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy 

giao thương, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản và đóng vai trò trung gian quan trọng 

trong quá trình liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu dùng. Nếu thương nghiệp 

không phát triển thì sẽ ảnh hưởng lớn đến PTNN. Người lý giải: “Công tác thương 

nghiệp không chạy thì hoạt động nông nghiệp, công nghiệp sẽ bị rời rạc” [138, 

tr.355]. Theo Hồ Chí Minh, thương nghiệp đóng vai trò cầu nối giữa sản xuất và tiêu 

dùng. Nông nghiệp và công nghiệp tạo ra sản phẩm, nhưng nếu không có hệ thống 

thương nghiệp bảo đảm lưu thông, phân phối hàng hóa thì hàng hóa sẽ không đến 

được với người tiêu dùng, sản phẩm ứ đọng, sản xuất đình trệ. Lúc này, hoạt động 

sản xuất sẽ bị “rời rạc”, thiếu tính liên kết và không tạo được chuỗi giá trị hoàn chỉnh. 

Một hệ thống thương nghiệp hiệu quả sẽ bảo đảm nông sản lưu thông thuận lợi, nâng 

cao giá trị hàng hóa, đồng thời kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến 

và xuất khẩu. Thương nghiệp không chỉ ổn định thị trường mà còn điều tiết cung - 

cầu, duy trì giá cả hợp lý, từ đó giúp nông dân yên tâm sản xuất dài hạn. Ngược lại, 

nếu thương nghiệp yếu kém, giá cả biến động sẽ làm giảm động lực sản xuất, cản trở 

sự phát triển của kinh tế nông nghiệp. Hơn nữa, sự phát triển của thương nghiệp còn 

góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và ra quốc tế. 

Theo Hồ Chí Minh, thương nghiệp không chỉ thúc đẩy nông nghiệp phát triển 

mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối liên minh công - 

nông, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng CNXH. Người chỉ rõ: 

“Nếu khâu thương nghiệp bị đứt thì không liên kết được nông nghiệp với công 

nghiệp, không củng cố được công nông liên minh” [138, tr.335].  

2.2.3.3. Phát triển nông nghiệp phù hợp với lợi thế của từng vùng, địa phương 

Nội dung PTNN theo Hồ Chí Minh không chỉ cần đa dạng hóa cơ cấu ngành 

nghề, mà còn phải phát triển đồng bộ, toàn diện trên phạm vi cả nước. Theo đó, PTNN 

không thể chỉ tập trung vào những vùng, địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi 

như ở đồng bằng, mà phải phát triển toàn diện ở các địa phương trong cả nước. Điều 

này đòi hỏi phải có chủ trương, định hướng và cơ chế tạo điều kiện phù hợp cho từng 

vùng, từ quy hoạch sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển giao KHKT, đến tổ chức 
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thị trường và liên kết tiêu thụ, bảo đảm mỗi địa phương đều có “điểm tựa” để phát triển 

theo lợi thế so sánh của mình. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phải ra sức làm cho miền núi 

tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp. Giữa nông trường và đồng bào địa 

phương, giữa đồng bào ở đồng bằng đến vỡ hoang và đồng bào miền núi” [141, tr.454]. 

Trên tinh thần đó, PTNN phải hướng tới thu hẹp dần chênh lệch giữa vùng thuận lợi và 

vùng khó khăn, nâng đỡ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa “tiến kịp” với miền xuôi, 

qua đó hình thành một mặt bằng phát triển hài hòa, đồng bộ và bền vững trên phạm vi 

cả nước. 

Các địa phương cần căn cứ vào đặc điểm, điều kiện, thế mạnh để chọn mô 

hình phát triển phù hợp. Người khẳng định: “Phải phát triển nông nghiệp một cách 

toàn diện. Tùy điều kiện của mỗi địa phương mà trồng nhiều lúa và nhiều hoa màu 

để bảo đảm lương thực cho nhân dân và nghĩa vụ đối với Nhà nước” [141, tr.461]. 

Mỗi vùng, mỗi địa bàn có đặc điểm khác nhau về đất đai, khí hậu, nguồn nước, lao 

động và tập quán canh tác; do đó, phải lựa chọn hướng sản xuất đúng lợi thế. Theo 

đó, địa phương có thế mạnh cây lương thực thì chú trọng thâm canh bảo đảm “thực 

túc”; nơi thuận lợi cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi hay thủy sản thì phát 

triển sản phẩm hàng hóa; vùng khó khăn cần lựa chọn mô hình phù hợp để ổn định 

đời sống, từng bước nâng cao thu nhập. Cách tiếp cận đó giúp khai thác hợp lý tiềm 

năng từng địa phương, giảm rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, đồng thời khắc phục 

“bệnh hình thức” trong sản xuất, bởi mở rộng quy mô chỉ có ý nghĩa khi tạo ra kết 

quả thực chất; nếu tăng diện tích mà không tăng sản lượng, chất lượng thì “vô ích, 

mất công”. Người yêu cầu các địa phương phải linh hoạt, sáng tạo, tùy tình hình 

thực tiễn để đề ra kế hoạch PTNN phù hợp. Người khẳng định: “Muốn lãnh đạo cho 

đúng tất nhiên phải theo đường lối chung. Song cách làm phải tuỳ theo chỗ, tuỳ theo 

mùa, tuỳ theo hoàn cảnh thực tế địa phương” [138, tr.310].  

Mục tiêu mà Hồ Chí Minh hướng tới trong PTNN là hình thành các vùng 

chuyên canh theo hướng chuyên môn hóa, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế 

của từng địa phương. Để đạt được điều đó, Người yêu cầu công tác lãnh đạo và lập 

kế hoạch phải sát thực tế, xuất phát từ đặc điểm cụ thể của từng vùng, từng miền. 

Theo Hồ Chí Minh, không thể áp dụng một cách rập khuôn, máy móc hay nóng vội, 

vì “tình hình vùng này không giống vùng khác”, do đó mọi chủ trương, chính sách 



 76 

đều phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của địa 

phương. Người cũng căn dặn cán bộ, đảng viên phải nắm vững đường lối, chính 

sách của Đảng và Chính phủ; đi đúng đường lối quần chúng; làm việc thiết thực, 

tránh hình thức, máy móc. Muốn như vậy, cán bộ phải sâu sát thực tế, đi tận nơi, 

xem tận chỗ, hiểu rõ đặc điểm từng vùng, từng ngành để xây dựng kế hoạch phát 

triển phù hợp. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, không thể lấy kinh nghiệm của vùng này 

áp dụng cho vùng khác, bởi mỗi nơi có đặc điểm riêng về điều kiện tự nhiên, đất 

đai, khí hậu và con người. Mục đích nhằm phát huy các yếu tố: thiên thời, địa lợi, 

nhân hòa trong PTNN. 

Yếu tố thiên thời. Theo Hồ Chí Minh, điều kiện tự nhiên ở nước ta là yếu tố rất 

thuận lợi cho PTNN. Người chỉ rõ: “Ở các xứ rét, mỗi năm tuyết giá dai dẳng, chỉ 

trồng trọt được một mùa. Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, 

thu hoạch bốn mùa. Như thế là thiên thời rất thuận lợi” [141, tr.375]. Tuy nhiên, Hồ 

Chí Minh luôn lưu ý rằng, PTNN phải gắn liền với điều kiện tự nhiên, đặc biệt là 

khí hậu và thời tiết của từng mùa. Người cho rằng việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi 

cần phù hợp với thời vụ và đặc điểm sinh thái của từng vùng, tránh làm theo phong 

trào hoặc tùy tiện. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố “thiên thời”, nghĩa là mùa nào 

làm việc nấy, phải canh tác đúng thời vụ, kịp thời gian, bởi chỉ khi nắm vững quy 

luật tự nhiên, chủ động trong sản xuất thì mới đạt năng suất cao và bảo đảm hiệu 

quả bền vững cho nông nghiệp. 

Yếu tố địa lợi. Nước ta chẳng những có thiên thời thuận lợi mà còn có cả địa 

lợi tốt để PTNN. Người chỉ rõ: “Vùng đồng bằng miền Bắc tuy ruộng ít, người 

nhiều; nhưng chúng ta trồng xen, tăng vụ, thì một mẫu đất có thể hóa ra hai. Miền 

ngược thì có nhiều vùng đất rộng mênh mông và màu mỡ, tha hồ cho chúng ta vỡ 

hoang. Như thế là địa lợi rất tốt” [141, tr.375]. Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và tìm 

mọi cách phát huy yếu tố thiên thời, địa lợi để PTNN. 

Yếu tố nhân hòa. Đây là yếu tố quyết định đến sản xuất, PTNN. Bởi, theo Hồ 

Chí Minh: “Tất cả của cải vật chất trong xã hội, đều do công nhân và nông dân làm 

ra. Nhờ sức lao động của công nhân và nông dân, xã hội mới sống còn và phát 

triển” [136, tr.247]. Trong quá trình lãnh đạo PTNN, Hồ Chí Minh sớm nhận thấy 

con người là nhân tố quyết định, là yếu tố “nhân hòa” trong ba điều kiện thiên thời - 

địa lợi - nhân hòa. Người khẳng định nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nông dân, có 
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truyền thống cần cù, thông minh, khéo léo và giàu kinh nghiệm sản xuất, đây là 

nguồn lực to lớn để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Theo Hồ Chí Minh, khi nông 

dân được giác ngộ, thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, họ sẽ 

phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng, hăng hái thi đua lao động, tạo nên những 

chuyển biến to lớn trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, PTNN không chỉ dựa vào 

thiên nhiên hay chính sách, mà trước hết phải phát huy sức mạnh, tinh thần và trí 

tuệ của người nông dân, coi đó là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền nông 

nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại. 

 Để phát huy yếu tố nhân hòa, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng và Chính phủ cần 

lưu ý: “Xã viên có người khỏe, người yếu; có người thạo nghề, người chưa thạo. 

Công việc có việc khó việc dễ, việc nặng việc nhẹ. Phải phân phối thế nào cho 

người đúng với việc, việc đúng với người, và ai cũng có công việc, cũng phấn khởi 

lao động” [141, tr.123]. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng, toàn dân 

phải biết kết hợp và vận dụng hài hòa ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” vào 

công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, đặc biệt ở miền Bắc - trung tâm nông 

nghiệp của cả nước. Người cho rằng nếu biết khai thác thuận lợi của tự nhiên, sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất nước và phát huy sức mạnh đoàn kết, cần cù, sáng tạo 

của nhân dân thì nhất định sẽ tạo được bước chuyển căn bản trong PTNN. 

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh ví PTNN như sự vận hành của một “guồng máy”, 

trong đó các khâu từ chọn giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch phải 

được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng thì kết quả mới cao. Người nhấn mạnh, trong 

PTNN, không chỉ mở rộng diện tích hay đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, mà quan 

trọng hơn là nâng cao hiệu quả, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Theo Người, 

phải làm việc một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, thường xuyên theo dõi, chăm sóc, tránh 

bệnh hình thức hoặc chạy theo số lượng. Người phê phán tư tưởng “tăng diện tích 

mà không tăng sản lượng”, coi đó là việc làm hình thức, tốn công mà không mang 

lại lợi ích thiết thực cho nông dân và nền kinh tế. 

2.2.4. Biện pháp phát triển nông nghiệp 

2.2.4.1. Tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, tinh thần 

yêu lao động, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm của người nông dân 

Nông nghiệp gắn chặt với nông dân, vì vậy để PTNN, trước hết phải khẳng 

định và phát huy vai trò chủ thể của nông dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong công 
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cuộc xây dựng dân chủ mới, muốn phát triển công nghệ và thương nghiệp, ắt phải 

do nông dân được giải phóng, thi đua sản xuất, cung cấp nguyên liệu và lương thực, 

đồng thời tiêu thụ dồi dào những thứ công nghệ sản xuất ra” [136, tr.258]. Xác định 

nông dân là chủ thể, giữ vai trò quyết định, Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần chủ 

động, sáng tạo và trách nhiệm của họ trong PTNN. Người ví mỗi nông dân như một 

chiến sĩ xung phong trên mặt trận nông nghiệp, bởi thành quả của ngành nông 

nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào ý thức và nỗ lực lao động của họ. Theo Hồ Chí Minh, 

ruộng đất chỉ phát huy được giá trị khi người nông dân thật sự cần cù, chịu khó, gắn 

bó với đồng ruộng và không ngại khó, ngại khổ trong sản xuất. Người nhấn mạnh 

rằng, muốn có của cải, lương thực và cuộc sống ấm no, nông dân phải dựa vào chính 

sức lao động của mình, phải cần mẫn, sáng tạo và luôn coi lao động là vinh dự, là 

nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần khơi 

dậy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, phát 

huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại. 

Hồ Chí Minh cho rằng, bên cạnh vai trò hỗ trợ của Nhà nước thì việc phát huy 

tinh thần tự lực, tự cường của nông dân là một biện pháp quan trọng trong PTNN. 

Theo Người, Nhà nước có trách nhiệm định hướng, tạo điều kiện và hỗ trợ về cơ 

chế, chính sách, KHKT; tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là sự chủ động, cần cù và 

sáng tạo của chính người nông dân. Do vậy, Người luôn đề cao tinh thần “dựa vào 

sức ta là chính”, coi lao động sản xuất là con đường căn bản để nâng cao đời sống 

vật chất của Nhân dân. Muốn vậy, phải tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua sản 

xuất trong Nhân dân. Người viết: “...chúng ta phải động viên lòng hăng hái sản xuất 

của nhân dân” [138, tr.213]. Thi đua chính là cách thiết thực nhất để khơi dậy tinh 

thần trách nhiệm, ý thức vươn lên và sức sáng tạo của người nông dân trong lao 

động sản xuất; từ đó tạo ra chuyển biến đồng bộ trong cách nghĩ, cách làm, nề nếp 

sản xuất và hiệu quả kinh tế. Người kêu gọi đồng bào: “Thi đua tăng gia sản xuất, 

chăn nuôi thêm súc vật, giồng thêm nhiều thóc lúa, hoa màu, bông, rau. Trai, gái, 

già, trẻ, mỗi người đều phải cố gắng, người đã tăng gia sản xuất sẽ tăng gia sản xuất 

nhiều hơn, người chưa tăng gia sản xuất sẽ phải tăng gia sản xuất. Chúng ta quyết 

thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân canh tác, bốn mùa canh tác” [134, tr.324]. Thi đua 

phải thật sự trở thành phong trào rộng khắp “Người này thi đua với người khác. Nhà 
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này thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng khác” [133, tr.119]. Chính sự 

lan tỏa từ cá nhân đến gia đình, thôn xóm sẽ tạo nên khí thế sôi nổi trong PTNN. 

Bên cạnh phát huy tinh thần thi đua sản xuất, Hồ Chí Minh còn đặc biệt chú 

trọng giáo dục tinh thần thực hành tiết kiệm trong Nhân dân. Người cho rằng tăng 

gia sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, vì đó là hai yếu tố gắn bó hữu cơ, cùng góp 

phần xây dựng CNXH và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Theo Người, sản xuất 

tạo ra của cải vật chất, còn tiết kiệm giúp sử dụng hợp lý và hiệu quả những thành 

quả đó; nếu chỉ sản xuất mà không tiết kiệm thì chẳng khác nào làm mà không giữ, 

“gió vào nhà trống”. Người chỉ rõ”: “Nếu cán bộ khéo lãnh đạo và thiết thực giúp 

đỡ đồng bào và đồng bào cố gắng tăng gia sản xuất và tiết kiệm thì dân sẽ no ấm, 

mọi việc trôi chảy, thuế khóa dễ thu, tài chính dồi dào, dân no thì nước giàu...” 

[137, tr.518]. Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh việc kết hợp giữa lao động cần cù với 

lối sống tiết kiệm, giản dị, chống lãng phí trong sản xuất và đời sống. Người yêu 

cầu trong nông nghiệp, mỗi địa phương, mỗi hộ nông dân phải tính toán cụ thể diện 

tích canh tác, sức lao động và nhu cầu sản xuất, sử dụng hợp lý tài nguyên, tận dụng 

từng tấc đất, không để đất bỏ hoang, không làm theo phong trào hay hình thức. 

Theo Người, chỉ khi nhân dân biết vừa sản xuất giỏi, vừa tiết kiệm tốt thì đời sống 

mới ngày càng ấm no, đất nước mới thật sự phát triển bền vững. 

Ngoài ra, phải quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển người nông dân một 

cách toàn diện. Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ dân trí cho nông dân, bởi 

“một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” [132, tr.7]. Nâng cao dân trí, một mặt giúp 

Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, mặt khác, đây là điều kiện cần 

để nâng cao trình độ văn hóa, phát huy quyền làm chủ trong PTNN.  

2.2.4.2. Hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để PTNN cần phải có chủ trương, chính sách 

đúng, cơ chế phù hợp. Người luôn coi trọng vai trò tổ chức của Nhà nước và HTCT 

trong việc định hướng, điều tiết, “đỡ đầu” cho nông dân, đồng thời bảo đảm công 

bằng, chống đặc quyền, đặc lợi, chống lãng phí và quan liêu. Vì vậy, hoàn thiện chủ 

trương, chính sách, pháp luật về PTNN là giải pháp có tính nền tảng để khơi thông 

nguồn lực, tạo động lực và thiết lập môi trường phát triển ổn định, bền vững. 

Trước hết, Đảng, Nhà nước phải đề ra và thực hiện chủ trương người cày có 

ruộng. Bởi, dưới chế độ thực dân, phong kiến, ruộng đất chủ yếu tập trung trong tay 
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giai cấp thống trị, trong khi nông dân - lực lượng sản xuất chính lại bị tước đoạt tư 

liệu lao động cơ bản là ruộng đất. Nhận thức sâu sắc về bất công đó, Hồ Chí Minh 

xác định rõ, muốn PTNN, trước hết phải trao quyền làm chủ ruộng đất cho người 

nông dân. Vì vậy, ngay từ khi thành lập, Đảng đã sớm đề ra chủ trương “người cày 

có ruộng” và xác định việc tịch thu ruộng đất của đế quốc, địa chủ để chia cho dân 

cày là nhiệm vụ cấp thiết. Trong Chính cương vắn tắt do Hồ Chí Minh soạn thảo 

năm 1930, Người nhấn mạnh: “Thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của 

công chia cho dân cày nghèo. ” [131, tr.2]. Tư tưởng này tiếp tục được khẳng định 

trong cuộc trả lời phỏng vấn báo France Tireur (Báo Du kích Pháp) vào tháng 

6/1949, khi phóng viên đặt câu hỏi: “Nước Cộng hoà Việt Nam đã cải cách được 

những gì về mặt xã hội? Và sẽ định thực hiện những gì, nhất là việc cải cách và 

phân chia ruộng đất? ” [134, tr.132], Hồ Chí Minh đã trả lời: “Về việc cải cách 

ruộng đất, giảm địa tô hai mươi lăm phần trăm” [134, tr.132]. Cùng với đó, Người 

ban hành nhiều sắc lệnh mang tính đột phá như Sắc lệnh số 27b-SL ngày 2/3/1947, 

quy định cấp đất công hoang cho công dân từ 18 tuổi trở lên. Những chính sách này 

đã đặt nền móng cho tiến trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đồng thời 

cho thấy tư duy và tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh về PTNN. 

Đồng thời, phải hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phát huy vai 

trò của nông dân trong PTNN. Theo Hồ Chí Minh, “Muốn kháng chiến hoàn toàn 

thắng lợi, dân chủ nhân dân thật thà thực hiện, thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi 

kinh tế và chính trị của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân” [136, tr.31], 

bởi nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mạng và là chủ thể quan trọng trong sự 

nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Do đó, Người yêu cầu, Đảng, Nhà nước phải 

sớm hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật để nâng cao vai trò, vị thế của 

người dân. Thông qua đó, để bảo đảm quyền lợi về kinh tế, chính trị và xã hội cho 

họ, trong đó nổi bật là chính sách ruộng đất, tín dụng, thuế khóa, giáo dục và y tế. 

Người cho rằng mọi cơ chế, chính sách phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của nông 

dân, đồng thời tạo điều kiện để họ được tham gia xây dựng, giám sát và thực hiện 

pháp luật. Người chỉ rõ: “Nội dung cách mạng dân chủ căn bản là giải phóng cho 

nông dân, chia ruộng đất cho nông dân. Nội dung cách mạng dân tộc cũng là giải 

phóng cho nông dân. Bao giờ ở nông thôn nông dân thật sự nắm chính quyền, nông 
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dân được giải phóng thì mới là dân chủ thực sự” [136, tr.44]. Với Hồ Chí Minh, mọi 

cơ chế, chính sách PTNN phải nhằm hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của Nhân dân. 

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước phải ban hành chính sách miễn, giảm thuế nông 

nghiệp. Hồ Chí Minh có quan điểm nhất quán và tiến bộ về chính sách miễn, giảm 

thuế nông nghiệp, coi đó là một công cụ quan trọng để hỗ trợ nông dân, cải thiện 

đời sống và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Bởi theo Người: “Trong bao năm kháng 

chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng 

bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp 

của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn 

thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông 

nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh 

sản xuất” [143, tr.617]. Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách thuế hợp lý, trong đó 

ưu tiên miễn, giảm thuế cho nông dân nghèo, vùng bị thiên tai, mất mùa hoặc gặp 

khó khăn đặc biệt. Trong nhiều bài viết và chỉ thị, Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc 

không để nông dân “đóng thuế mà đói” và yêu cầu chính quyền các cấp phải thực 

hiện chính sách thuế nông nghiệp với tinh thần nhân đạo, công bằng và khuyến 

khích sản xuất. Tư tưởng đó không chỉ thể hiện lòng nhân ái, vì dân của Người mà 

còn là nền tảng để xây dựng chính sách tài chính nông nghiệp công bằng, hiệu quả 

và hợp lòng dân. 

Hồ Chí Minh luôn xác định HTX là con đường, đồng thời là biện pháp thúc đẩy 

nông nghiệp phát triển. Người chỉ rõ: “Cải cách ruộng đất xong rồi, còn phải phúc 

tra, còn phải thực hiện tổ đổi công rộng khắp và vững chắc, còn phải tổ chức hợp tác 

xã nông nghiệp, rồi khi đã có điều kiện và nông dân yêu cầu thì tiến tới nông trường 

tập thể” [138, tr.181]. Do vậy, theo Người, Đảng, Nhà nước cần phải hoàn thiện các 

chính sách hỗ trợ HTX như: Chính sách tín dụng, thuế, đào tạo cán bộ, chuyển giao 

kỹ thuật… để HTX thực sự trở thành tổ chức giúp nông dân ổn định cuộc sống và 

PTNN bền vững. Thực tế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Người đã ký, ban 

hành các sắc lệnh liên quan đến HTX nông nghiệp như: Sắc lệnh số 145-SL, ngày 6-

10-1950, bổ nhiệm Giám đốc Vụ HTX nông nghiệp Bộ Canh nông; Sắc lệnh số 37-

SL, ngày 28-6-1951, bãi bỏ Vụ HTX nông nghiệp thuộc Bộ Canh nông.  
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Ngoài ra, phải hoàn thiện chủ trương, chính sách đẩy mạnh nghiên cứu ứng 

dụng KHKT, hỗ trợ vốn, vật tư cho nông dân. Theo Hồ Chí Minh, nước ta vốn là 

một quốc gia nông nghiệp còn lạc hậu, vì vậy đời sống Nhân dân chỉ có thể được 

cải thiện đáng kể khi sản xuất được cơ giới hóa rộng rãi, cả trong công nghiệp lẫn 

nông nghiệp. Việc sử dụng máy móc không chỉ bổ trợ sức lao động con người mà 

còn làm tăng hiệu quả sản xuất lên nhiều lần, giúp con người thực hiện được những 

công việc trước đây khó thực hiện hoặc không thể làm bằng sức người. Vì vậy, 

Người đã sớm quan tâm đến việc ban hành các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh ứng 

dụng KHKT trong PTNN. Năm 1959, Người đã ký sắc lệnh thành lập Uỷ ban Khoa 

học và kỹ thuật Nhà nước. Ủy ban này có nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn và triển 

khai các thành tựu KHKT vào thực tiễn sản xuất, đồng thời phối hợp với các viện 

nghiên cứu, nhà khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiện đại 

hóa các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản trong nông nghiệp. Đồng thời, Người còn 

yêu cầu Đảng, Chính phủ phải có các cơ chế, chính sách nhằm “Ra sức giúp đỡ 

nông dân cải tiến kỹ thuật canh tác…” [141, tr.433-434]. Mặt khác, Người yêu cầu: 

“Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết 

thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, 

v.v..” [134, tr.233]. Chỉ khi đó, cơ chế mới thật sự được vận hành hiệu quả, chính 

sách mới nhanh chóng thấm sâu vào đời sống nông dân và phát huy giá trị trong 

thực tiễn. 

2.2.4.3. Phát triển các hình thức kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã trong 

phát triển nông nghiệp 

Theo Hồ Chí Minh, để PTNN nước ta theo hướng bền vững, tạo tiền đề tiến 

lên một nền nông nghiệp sản xuất lớn XHCN cần phải thực hiện các hình thức kinh 

tế tập thể, nhất là HTX. Với tư duy đó, ngay từ tác phẩm “Đường Cách mệnh” Hồ 

Chí Minh quan niệm: “Hợp tác xã là “góp gạo thổi cơm chung” cho khỏi hao của, 

tốn công, lại có nhiều phần vui vẻ” [130, tr.343]. Khi bàn về vai trò của HTX nông 

nghiệp, Người luôn coi đây là một hình thức tổ chức kinh tế tiên tiến và phù hợp với 

điều kiện của nông thôn Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân và 

cho đất nước. Người khẳng định HTX nông nghiệp là tổ chức có lợi lớn cho nhà 

nông, vì nó giúp nông dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, nâng cao năng suất, 
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giảm chi phí và ổn định đời sống. Theo Hồ Chí Minh, HTX không chỉ là biện pháp 

kinh tế hiệu quả, góp phần đưa nông dân thoát khỏi sản xuất manh mún, tự phát, mà 

còn là cách làm thiết thực để xây dựng CNXH ở nông thôn, làm cho nông dân giàu 

có, nông thôn phát triển và đất nước ngày càng thịnh vượng. Mục đích phát triển 

HTX nông nghiệp vì mục tiêu “ích quốc, lợi dân”, gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích 

tập thể, tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn trong PTNN. Từ đó, Người khẳng định: 

“Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt 

trận” [143, tr.258]. Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, HTX là con đường, biện pháp để đưa 

nông nghiệp nước nhà phát triển. Bàn đến sự cần thiết phải tiến hành phát triển HTX, 

Hồ Chí Minh diễn đạt rất đơn giản, nhưng dễ hiểu và vô cùng sâu sắc: “Nếu chúng ta 

đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm không nên việc. Thí dụ mỗi người mang một cái 

cột, một tấm tranh ở riêng mỗi người một nơi, thì lều chẳng ra lều, nhà chẳng ra 

nhà. Nhóm những cột ấy, tranh ấy, sức ấy, làm ra một cái nhà rộng rãi bề thế rồi anh 

em ở chung với nhau. Ấy là hợp tác” [130, tr.343]. 

Qua đó cho thấy, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã nhận thấy rõ vị trí, vai trò và sự cần 

thiết của HTX trong PTNN. Mục đích phát triển HTX theo Hồ Chí Minh là “Cốt làm 

cho những người vô sản giai cấp hoá ra anh em. Anh em thì làm giùm nhau, nhờ lẫn 

nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao cho ai trồng cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái 

thì giùm vào trồng cây” [130, tr.343]. Theo Hồ Chí Minh, phát triển HTX, cần chú 

trọng đến chất lượng, không nên chạy theo số lượng. Cần thực hiện quan điểm, phát 

triển HTX nào cần làm tốt HTX ấy. Bên cạnh đó, Người luôn chú trọng đến cách tổ 

chức HTX. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, việc phát triển HTX nông nghiệp phải xuất 

phát từ thực tiễn và nhu cầu thực tế của địa phương, không được làm theo phong trào 

hay áp đặt hành chính. Người chỉ rõ, mỗi vùng, mỗi làng có điều kiện kinh tế, dân cư 

và sản xuất khác nhau, nên việc thành lập HTX phải phù hợp với tình hình cụ thể, tránh 

cứng nhắc, hình thức, chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

Trong xây dựng HTX, Hồ Chí Minh yêu cầu phải quán triệt nguyên tắc tự 

nguyện, dân chủ và cùng có lợi, coi đây là điều kiện tiên quyết. Việc tổ chức tổ đổi 

công hay HTX phải dựa trên tinh thần tự giác của nông dân, thông qua công tác tuyên 

truyền, giải thích để họ hiểu rõ lợi ích, từ đó tự nguyện tham gia. Người kiên quyết 

phản đối mọi biểu hiện ép buộc, gò ép, “nắm cổ kéo người ta vào” HTX, vì điều đó đi 
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ngược lại bản chất nhân văn và tinh thần đoàn kết của mô hình hợp tác. Theo Hồ Chí 

Minh, chỉ khi nông dân thật sự tin tưởng, tự nguyện và đồng lòng, HTX mới có thể trở 

thành tổ chức KT-XH vững mạnh, góp phần thiết thực vào công cuộc PTNN và NTM. 

Về đường lối xây dựng HTX, theo Hồ Chí Minh, trước hết phải xây dựng tốt 

phong trào đổi công ở khắp mọi nơi và trên cơ sở đó sẽ xây dựng HTX nông nghiệp 

từ thấp đến cao. Đường lối cải tạo XHCN trong lĩnh vực nông nghiệp mà Đảng xác 

định là từng bước tổ chức lại sản xuất của nông dân theo hướng tập thể hóa. Từ chỗ 

sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nông dân được vận động tham gia tổ đổi công - hình thức 

hợp tác giản đơn, mang tính chất ban đầu của CNXH; sau đó phát triển lên HTX bậc 

thấp - thể hiện sự kết hợp bước đầu giữa quyền lợi cá nhân và tập thể; và cuối cùng là 

xây dựng HTX bậc cao - một hình thức sản xuất nông nghiệp XHCN hoàn chỉnh hơn, 

dựa trên sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất và phân phối theo lao động. 

Về vai trò của xã viên, Hồ Chí Minh khẳng định: “xã viên là chủ hợp tác xã 

nông nghiệp” [141, tr.78]. Hạt nhân, trung tâm của HTX là xã viên; xã viên hợp tác 

với nhau để có lợi ích thiết thực và vẫn duy trì tính độc lập của mình; xã viên là chủ 

đích thực của HTX, là mục tiêu mà HTX phải phục vụ; HTX là phương tiện để 

phục vụ xã viên, phải bảo đảm đem lại lợi ích cho xã viên. Hồ Chí Minh luôn coi 

nông dân là chủ thể thực sự của HTX, là người làm chủ và hưởng lợi từ chính công 

sức lao động của mình. Người khẳng định rằng trong HTX, dân là chủ, xã viên là 

chủ, còn ban quản trị chỉ là người phục vụ, tổ chức điều hành để mang lại lợi ích 

chung, tuyệt đối không được quan liêu, mệnh lệnh hay “ngồi chỉ tay năm ngón”. 

Theo Người, để thực sự xứng đáng với vai trò làm chủ, mỗi xã viên phải đoàn kết, 

hăng hái sản xuất, tích cực củng cố và phát triển các tổ đổi công, HTX, cùng nhau 

nỗ lực vì mục tiêu chung là nâng cao đời sống, làm cho nông thôn ngày càng no ấm, 

giàu đẹp. Khi nhân dân thật sự làm chủ nông thôn, phát huy tinh thần tập thể, gắn 

bó, tương trợ lẫn nhau thì đó chính là sức mạnh to lớn góp phần xây dựng nông 

nghiệp phát triển, nông dân giàu có và đất nước phồn vinh.  

2.2.4.4. Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp  

Dựa trên thực tiễn của đất nước, Hồ Chí Minh xác định, công nghiệp hóa nông 

nghiệp không chỉ là biện pháp mà còn là bước đi tất yếu để thúc đẩy nông nghiệp 

nước ta phát triển. Theo Người, đời sống của Nhân dân chỉ có thể thực sự đầy đủ và 
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phong phú khi chúng ta áp dụng rộng rãi máy móc trong sản xuất, cả trong công 

nghiệp lẫn nông nghiệp. Máy móc sẽ tăng cường sức lao động của con người, làm 

cho năng suất gấp hàng trăm, hàng nghìn lần và giúp con người thực hiện những 

công việc phi thường.  

Từ đó, Người khẳng định công nghiệp hóa là điều kiện tất yếu để đưa nền 

nông nghiệp nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu tiến dần lên CNH, HĐH. Điều này, được 

thể hiện trước hết thông qua việc đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Người ví 

việc này như “chắp thêm tay cho người”. Thông qua đó không chỉ giúp giảm sức 

lao động thủ công nặng nhọc, mà còn thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, 

tạo ra bước chuyển căn bản trong phương thức sản xuất nông nghiệp. Hồ Chí Minh 

cho rằng nông nghiệp chỉ có thể phát triển mạnh, tạo ra sản phẩm dồi dào khi được 

cơ giới hóa, sử dụng máy móc rộng rãi trong sản xuất. Đây là con đường tất yếu để 

đưa đất nước tiến hành công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế hiện đại. Theo 

Người, công nghiệp hóa XHCN sẽ tạo ra nền sản xuất lớn, tiên tiến, với cơ cấu công 

- nông nghiệp phát triển hài hòa, trong đó công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp bằng 

máy móc và kỹ thuật, còn nông nghiệp cung cấp nguyên liệu, lương thực và thị 

trường cho công nghiệp. Người nhấn mạnh: “Công nghiệp phải phát triển mạnh để 

cung cấp đủ hàng tiêu dùng cần thiết cho nhân dân, trước hết là nông dân, cung cấp 

máy bơm nước, phân hóa học, thuốc trừ sâu… để đẩy mạnh nông nghiệp, và cung 

cấp dần dần máy cày, máy bừa cho các hợp tác xã nông nghiệp” [141, tr.375-376]. 

Theo Hồ Chí Minh, nông nghiệp muốn phát triển cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công 

nghiệp, đặc biệt là công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất nông thôn. Máy móc, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật… không chỉ nâng cao năng suất mà còn giúp nông dân 

chuyển từ sản xuất thủ công sang hiện đại. Đồng thời, công nghiệp phải hướng tới 

phục vụ đời sống Nhân dân, đặc biệt là nông dân, bảo đảm phát triển hài hòa giữa 

các ngành kinh tế. 

2.2.4.5. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong phát 

triển nông nghiệp  

Trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh có điều kiện tiếp 

xúc, quan sát và tìm hiểu nhiều mô hình PTNN trên thế giới. Từ thực tiễn đó, Người 

sớm nhận ra một quy luật mang tính phổ quát: những thành tựu nổi bật của nông 

nghiệp các nước chủ yếu bắt nguồn từ việc coi trọng và ứng dụng KHKT vào tổ chức 
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sản xuất, từ giống, canh tác, thủy lợi đến cơ giới hóa, bảo quản và chế biến. Người 

nhấn mạnh: “Nhờ những tiến bộ của xã hội hóa và cơ giới hóa ở nông thôn, nền nông 

nghiệp đã sản xuất lên cao hơn trước chiến tranh” [139, tr.72]. Tuy nhiên, trên thực 

tế, nông nghiệp nước ta vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu, nên năng suất, chất lượng còn 

nhiều hạn chế. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sức mạnh kinh 

tế của đất nước. Do vậy, “Việc cải tiến kỹ thuật là một điều rất quan trọng để phát 

triển nông nghiệp” [142, tr.101], là con đường giải phóng sức lao động của nông dân, 

tạo điều kiện để nông nghiệp chuyển từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa, góp 

phần xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “chúng ta cần phải tập 

trung lực lượng làm cho nước ta sản xuất ngày càng nhiều lương thực; trồng càng 

nhiều cây công nghiệp; chăn nuôi càng nhiều trâu, bò, lợn, gà... Muốn có kết quả đó, 

thì nhất định phải cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật” [142, tr.42].  

Theo Hồ Chí Minh, muốn sản xuất đạt hiệu quả cao thì phải đồng thời cải tiến 

kỹ thuật và tổ chức lao động, kết hợp chặt chẽ giữa trí tuệ và công sức con người. 

Người phê phán tư tưởng sản xuất theo thói quen, làm việc thiếu khoa học hoặc chỉ 

dựa vào sức lao động thủ công, bởi cách làm ấy dễ dẫn đến năng suất thấp, chất 

lượng kém và lãng phí. Người nhấn mạnh, chỉ khi biết ứng dụng tiến bộ KHKT và 

cải tiến phương pháp lao động, mới có thể sản xuất “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”, đáp ứng 

yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. 

Để tăng cường cải tiến và ứng dụng KHKT trong PTNN, Hồ Chí Minh yêu 

cầu phải tích cực tiếp thu các thành tựu mới nhất về KHKT của thế giới không chỉ 

giới hạn trong hệ thống các nước XHCN mà còn ở tất cả các nước dân chủ khác trên 

thế giới. KHKT là tài sản chung của nhân loại nên mỗi người, mỗi dân tộc đều có 

thể “hưởng thụ tất cả những khoa học, những hiểu biết của thời đại” [140, tr.247]. 

Tuy nhiên, quá trình áp dụng, cải tiến, ứng dụng KHKT phải căn cứ vào điều kiện, 

hoàn cảnh của đất nước, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội và phải bắt đầu từ việc 

cải tiến nông cụ để làm giảm sức lao động và tăng năng suất đem lại lợi ích to lớn. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dùng một máy cấy thông thường thì một người trung bình 

cấy bằng hai người; nếu dùng thạo thì có thể cấy bằng ba, bốn người. Dùng một xe 

cút kít chở ít nhất cũng được 80 cân. Một người dùng xe cút kít có thể làm gấp hai, 

ba người gánh” [141, tr.219]. 
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Bên cạnh đó, để nghiên cứu ứng dụng KHKT vào PTNN, Hồ Chí Minh xác 

định cần phát huy vai trò nòng cốt của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật như một 

biện pháp tổ chức - vận động đưa tri thức khoa học đến tận cơ sở sản xuất. Theo đó, 

hoạt động của Hội phải gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và được cụ thể hóa 

thành những phong trào hành động thiết thực. Trước mắt, Hội phải phục vụ tốt ba 

cuộc vận động lớn: (1) thúc đẩy cải tiến quản lý HTX, cải tiến kỹ thuật để phát triển 

sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc; (2) gắn phổ biến kỹ thuật với 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế - tài chính, đồng thời 

chống tham ô, lãng phí, quan liêu nhằm bảo đảm kỷ luật, hiệu quả và nguồn lực cho 

sản xuất; (3) góp phần huy động lực lượng, tri thức để phát triển kinh tế và văn hóa ở 

miền núi, mở rộng không gian phát triển, thu hẹp chênh lệch vùng miền. Đồng thời, 

Người yêu cầu kết hợp chặt chẽ việc phổ biến KHKT với phong trào thi đua yêu 

nước, để KHKT thực sự trở thành động lực của phong trào quần chúng, tạo chuyển 

biến trong năng suất và hiệu quả sản xuất, chứ không dừng lại ở khẩu hiệu. 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh Hội phải dựa vào lực lượng to lớn của các tổ chức 

quần chúng như thanh niên, phụ nữ, công đoàn…, đồng thời phối hợp chặt chẽ với 

các ngành chuyên môn và các tổ chức khoa học khác. Nhờ đó, Hội vừa làm nhiệm 

vụ “cầu nối” chuyển giao tiến bộ kỹ thuật xuống tận HTX, thôn xóm, vừa góp phần 

hỗ trợ các ngành và đoàn thể hoàn thành kế hoạch của Nhà nước, tạo nền tảng cho 

nông nghiệp phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu quả và hiện đại. Đồng thời, để củng 

cố điều kiện bảo đảm cho quá trình này, Người nhấn mạnh: “Các cấp đảng và chính 

quyền hãy tăng cường lãnh đạo và giúp đỡ Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật làm 

tròn nhiệm vụ vẻ vang của nó” [140, tr.573]. 

Cùng với vai trò của Hội, Hồ Chí Minh yêu cầu cần phát huy trách nhiệm của 

đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong việc “đem khoa học xuống cơ sở”, bám sát yêu 

cầu thực tiễn của nông dân. Người căn dặn: “Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu 

biết KHKT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy 

mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới 

mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt” [142, tr.97]. Theo 

Người, muốn KHKT đi vào sản xuất thì nhà khoa học không thể đứng ngoài thực 

tiễn, mà phải trực tiếp “cùng làm, cùng giải”, lắng nghe đúng nhu cầu của cơ sở; vì 
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vậy Người yêu cầu: “Các đồng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, các hợp tác xã, 

hỏi han công nhân, nông dân yêu cầu gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào và phổ 

biến những điều cần thiết giúp đỡ họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải thiện 

đời sống” [142, tr.97]. Ở đây, chuyển giao tri thức không chỉ là truyền đạt, mà còn 

là hướng dẫn, đồng hành, cải tiến phương thức sản xuất, từng bước thay thế tập 

quán lạc hậu bằng phương pháp khoa học, qua đó nâng năng suất, chất lượng và giá 

trị nông sản. 

2.2.4.6. Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng đời sống mới ở nông thôn 

Trước hết, phải chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn. Đây 

là một động lực quan trọng thúc đẩy và bảo đảm quá trình xây dựng đời sống mới ở 

nông thôn. Trong đó, làm nhà ở, xây dựng đường xá và làm thủy lợi là các vấn đề 

thiết yếu nhất. Hồ Chí Minh sớm nhận thấy “Nông thôn của ta, nhà ở của đồng bào 

phần nhiều đang ọp ẹp, tối tăm, chẳng ra sao, chẳng có hàng lối gì” [141, tr.255] 

nên Người đã rất quan tâm đến xây dựng nhà ở cho Nhân dân. Hồ Chí Minh luôn 

coi xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, 

bắt đầu từ những việc thiết thực như xây dựng nhà ở khang trang, đàng hoàng, tạo 

diện mạo mới cho nông thôn.  

Người còn đặc biệt quan tâm đến phát triển thủy lợi, coi đây là yếu tố nền tảng 

để thúc đẩy nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Theo Hồ Chí Minh, làm thủy lợi tuy 

vất vả trong thời gian đầu nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho đời sống nông dân. 

Công tác thủy lợi phải kết hợp công trình lớn, vừa và nhỏ, phù hợp điều kiện từng 

địa phương, và cần sự phối hợp giữa Nhà nước và nhân dân: công trình lớn Nhà 

nước đầu tư, công trình trung Nhà nước và nhân dân cùng làm, còn công trình nhỏ 

do nhân dân đảm trách. Người khẳng định, dù phải bỏ nhiều công sức, nhưng kết 

quả là đời sống đồng bào được cải thiện, nông thôn ngày càng no ấm, giàu đẹp. 

Bên cạnh đó, phải tiến hành xây dựng đường xá để phục vụ cuộc sống người dân 

và PTNN, nhất là trong trao đổi, mua bán hàng hóa. Trước hết, “Nên làm cho đồng bào 

thấy rõ lợi ích của việc làm thêm đường sá, tuyên truyền giải thích cho khéo, thì đồng 

bào tự làm và làm tốt” [142, tr.165]. Về cách thức thực hiện, Hồ Chí Minh chủ trương 

tiến hành theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó xác định rõ 

vai trò, trách nhiệm của từng cấp. Theo Người, Nhà nước đảm nhận những công trình 
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lớn mang tính chiến lược, còn địa phương và nhân dân chủ động thực hiện những công 

trình vừa và nhỏ, phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất hàng ngày. Người lấy ví dụ, việc 

làm những tuyến đường lớn do Trung ương và Bộ Giao thông phụ trách, còn các tuyến 

đường liên xã, liên thôn thì nhân dân có thể tự tổ chức làm. Quan điểm đó thể hiện tư 

duy thực tiễn, phát huy sức mạnh toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực Nhà nước 

và nội lực của nhân dân, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông thôn toàn 

diện, bền vững. 

2.2.4.7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển nông nghiệp 

Tư tưởng về hợp tác quốc tế nói chung, hợp tác trên lĩnh vực kinh tế nói riêng 

đã được Hồ Chí Minh quan tâm và đề cập từ rất sớm. Ngay từ năm 1919, Hồ Chí 

Minh đã viết: “Xét về nguyên tắc, tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ 

nghĩa quốc tế; và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng 

cường” [129, tr.14]. Theo Người, hợp tác quốc tế có ý nghĩa rất lớn đến sự phát 

triển của mỗi quốc gia và sự phát triển chung của toàn nhân loại. Bởi, sức mạnh của 

mỗi quốc gia, dân tộc không chỉ phụ thuộc vào con người, tài nguyên, vị trí, truyền 

thống của nước ấy, mà một phần quan trọng tuỳ thuộc vào các mối liên kết quốc tế. 

Qua đó cho thấy, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác 

quốc tế đối với sự phát triển đất nước nói chung và nông nghiệp nói riêng. Trên cơ 

sở nhận thức ấy, sau khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nghĩ ngay đến 

việc thiết lập, mở rộng những quan hệ quốc tế, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Tư 

tưởng hợp tác quốc tế trong PTNN của Người được thể hiện đậm nét trong tác phẩm 

Thường thức chính trị. Trong phần Chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ, Hồ 

Chí Minh đề cập 4 chính sách kinh tế mấu chốt: công tư đều lợi, chủ thợ đều lợi, 

công nông giúp nhau và lưu thông trong ngoài. Theo đó, chính sách thứ tư, “lưu 

thông trong ngoài” có nghĩa là: “Ta ra sức khai lâm thổ sản để bán cho các nước 

bạn và để mua những thứ ta cần dùng. Các nước bạn mua những thứ ta đưa ra và 

bán cho ta những hàng hóa ta chưa chế tạo được. Đó là chính sách mậu dịch, giúp 

đỡ lẫn nhau rất có lợi cho kinh tế ta” [136, tr.267].  

Hồ Chí Minh cho rằng, PTNN gắn với hợp tác quốc tế để nhận được hỗ trợ từ các 

nước, đồng thời tận dụng nông sản xuất khẩu để tạo nguồn lợi kinh tế và trao đổi các 

vật tư, máy móc cần thiết cho sản xuất, kháng chiến và xây dựng đất nước. Nông sản 
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vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và hàng 

hóa xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, Hồ Chí 

Minh rất sớm quan tâm đến hợp tác quốc tế trong việc đào tạo đội ngũ trí thức và nhà 

khoa học. Thực tế, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong bức 

thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Giêm Biếcnơ ngày 1/11/1945, Người bày tỏ 

nguyện vọng được cử một phái đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ nhằm 

vừa thiết lập quan hệ văn hóa thân thiện với thanh niên Mỹ, vừa tiếp tục nghiên cứu và 

nâng cao trình độ trong các lĩnh vực kỹ thuật, nông nghiệp và các ngành chuyên môn 

khác. Điều đó cho thấy tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực đào tạo cán bộ có trình độ KHCN, nhất là đội ngũ những nhà khoa học đối với 

phát triển đất nước nói chung và PTNN nói riêng. 

Trong quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp, Hồ Chí Minh luôn 

yêu cầu phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ. Người lưu ý: “Về nông nghiệp: Làm 

sao chống lụt, chống hạn, chống dịch trâu bò, phát triển chăn nuôi. Các nước bạn sẽ 

giúp ta kinh nghiệm chống lụt. Nhân dân và cán bộ cần hiểu rằng với sự giúp đỡ của 

các nước bạn, ta vẫn phải tự lực hăng hái mà làm” [138, tr.65]. Người đề cao sự giúp 

đỡ của các nước về vốn, về KHKT, kinh nghiệm nhưng bản thân chúng ta phải cố 

gắng sản xuất và thực hành tiết kiệm. Tuyệt đối tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dựa 

dẫm vào bên ngoài. Người yêu cầu: “Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta. 

Ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta. 

Song nhân dân và cán bộ ta tuyệt đối chớ vì bạn ta giúp nhiều mà đâm ra ỷ lại. Trái 

lại, chúng ta phải học tinh thần tự lập tự cường, tinh thần hăng hái thi đua sản xuất và 

tiết kiệm của nhân dân các nước bạn” [138, tr.56-57]. Người đánh giá cao sự giúp đỡ 

của các nước anh em, bầu bạn, tuy nhiên Nhân dân phải dốc sức sản xuất, tận dụng 

nguồn vốn cũng như kinh nghiệm, kỹ thuật để PTNN. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối 

với nông nghiệp và nông dân, đồng thời định hướng con đường phát triển KT-XH 

của đất nước. Các quan điểm chỉ đạo của Người về tầm quan trọng, chủ thể, lực 

lượng, nội dung và biện pháp PTNN là kết quả của sự kế thừa truyền thống dân tộc 

và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng 

của Người, không chỉ góp phần giải quyết nạn đói, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của Nhân dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho CNH, HĐH đất nước. 

Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để Đảng xây dựng đường lối, chính sách PTNN 

trong quá khứ cũng như hiện nay, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, hiện đại, 

gắn kết với xây dựng đời sống mới ở nông thôn. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới ở Việt 

Nam là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đi từ việc làm rõ một số khái niệm liên 

quan, như: Nông nghiệp, PTNN; tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN. Tác giả tiến hành phân tích những vấn đề cơ bản trong vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN như: Tầm quan trọng, chủ thể, lực lượng, nội 

dung, biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Đồng thời, phân tích, 

luận giải những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN theo trật tự lôgíc của 

vấn đề nghiên cứu bao gồm: tầm quan trọng của PTNN, chủ thể, lực lượng, nội dung, 

biện pháp PTNN. Qua đó, thấy được giá trị và sự cần thiết phải quán triệt, vận dụng 

tư tưởng của Người vào PTNN ở nước ta hiện nay. Đây còn là cơ sở lý luận để đánh 

giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, 

giai đoạn từ năm 2011 đến nay; từ đó xác định những vấn đề đặt ra trong vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM 

TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ 2011 ĐẾN NAY 

3.1.1. Về nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lƣợng trong phát 

triển nông nghiệp 

3.1.1.1. Đảng, Nhà nước  

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của PTNN, Đảng 

và Nhà nước ta luôn nhận thức rõ nông nghiệp không chỉ là một ngành kinh tế đơn 

thuần, mà còn là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với ổn định đời sống Nhân dân, 

bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông thôn, củng cố liên minh công nhân - 

nông dân - trí thức và giữ vững nền tảng CT-XH của đất nước. Vì vậy, trong suốt quá 

trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn dành sự 

quan tâm đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; coi đây là vấn đề lớn, có 

ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nếu như tại Đại hội XI, Đảng mới dừng lại ở việc xác định định hướng chung 

“phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, phát huy lợi 

thế của nền nông nghiệp nhiệt đới” [60, tr.195], thì đến Đại hội XII, quan điểm đó đã 

được cụ thể hóa thành mục tiêu và yêu cầu hành động rõ ràng hơn, với trọng tâm “Cơ 

cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và 

cải thiện đời sống của nông dân” [61, tr.281]. Kế thừa và phát triển nhất quán tư duy 

này, Đại hội XIII tiếp tục khẳng định sự quan tâm chiến lược của Đảng đối với nông 

nghiệp, nông thôn và nông dân thông qua chủ trương “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông 

dân văn minh” [62, tr.124], qua đó thể hiện tầm nhìn dài hạn và ngày càng toàn diện 

trong phát triển nông nghiệp”. 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng và 
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Nhà nước không chỉ nhìn nhận nông nghiệp đơn thuần như một ngành kinh tế, mà đặt 

PTNN trong chỉnh thể chiến lược “tam nông” - nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Quan điểm này được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 19-NQ/TW (16/6/2022), 

theo đó “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn 

bó, không thể tách rời; giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời, được xác định là cơ sở và lực lượng to lớn 

đối với phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ 

vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa, con người Việt Nam, cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế [64, tr.2]. 

Tiếp nối và phát triển tư duy đó, trong định hướng của Đại hội XIV, Đảng 

tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu PTNN theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển. Nông nghiệp không 

chỉ tiếp tục được khẳng định là “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế, mà còn được 

đặt trong yêu cầu mới: phát triển theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn, ứng dụng 

công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm vững chắc an ninh 

lương thực quốc gia. Cách tiếp cận này cho thấy nhận thức của Đảng về nông 

nghiệp đã có bước phát triển sâu sắc hơn: từ tư duy bảo đảm sản xuất, bảo đảm 

lương thực, chuyển sang tư duy PTNN đa giá trị, bền vững, thích ứng với biến đổi 

khí hậu, gắn với KHCN, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

Điều đó cho thấy, nhận thức và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với PTNN 

trong giai đoạn hiện nay đã được nâng lên một tầm cao mới. PTNN không chỉ nhằm 

giải quyết vấn đề “ăn no” như trong giai đoạn đầu của cách mạng, cũng không chỉ 

dừng lại ở mục tiêu tăng năng suất, sản lượng, mà phải hướng tới xây dựng một nền 

nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh 

tế, xã hội, môi trường và văn hóa. Đây chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư 

tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp trong điều kiện mới, thể hiện trách nhiệm lãnh 

đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy 

vai trò chủ thể của nông dân, xây dựng NTM và bảo đảm cho nông nghiệp tiếp tục 

giữ vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò chủ thể của nông 

dân trong PTNN, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán xác định nông dân không chỉ là 

lực lượng lao động trực tiếp mà còn là trung tâm của quá trình tổ chức sản xuất, 



 94 

đổi mới phương thức canh tác và xây dựng kinh tế nông thôn. Đảng nhấn mạnh: 

“nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế 

nông thôn và xây dựng nông thôn mới” [13, tr.1]. Trên cơ sở đó, nhiều chủ trương, 

chính sách được ban hành theo hướng trao quyền, tạo động lực và nâng cao năng 

lực cho nông dân: bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong sản xuất; hỗ trợ tiếp cận 

vốn, KHCN, khuyến nông; phát triển hợp tác, liên kết chuỗi; đào tạo nghề, bồi 

dưỡng kỹ năng quản trị sản xuất - thị trường; nâng cao vị thế, tri thức, kỹ năng và 

năng lực làm chủ của nông dân, xây dựng thế hệ nông dân mới “có tri thức, có bản 

lĩnh, có khát vọng và có năng lực hội nhập quốc tế” [64, tr.2]. Đây chính là bước 

phát triển quan trọng trong nhận thức của Đảng, Nhà nước về vai trò chủ thể của 

nông dân trong PTNN. Đồng thời, tinh thần “lấy dân làm gốc”, “dựa vào dân” 

được cụ thể hóa bằng việc mở rộng dân chủ ở cơ sở và tăng cường vai trò của các 

tổ chức đại diện (như Hội Nông dân, HTX, tổ hợp tác…) nhằm phát huy tiếng nói, 

sáng kiến và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tham 

gia giám sát thực thi chính sách, cũng như chủ động góp phần giải quyết các vấn 

đề PTNN. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm: “phát triển nông 

nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân 

nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả HTCT và toàn xã hội dưới sự 

lãnh đạo của Đảng” [13, tr.2]. Chủ trương trên thể hiện sự kế thừa, vận dụng, phát 

triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới. 

Ngoài ra, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nông 

nghiệp được nhìn nhận không chỉ là lĩnh vực cần được hỗ trợ, mà còn là không 

gian phát triển quan trọng, có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh 

tế. Đó là nền nông nghiệp vừa bảo đảm sinh kế cho hàng triệu nông dân, vừa cung 

cấp lương thực, thực phẩm an toàn cho xã hội; vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ 

mô, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn văn hóa nông thôn, vừa tham gia ngày 

càng sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Vì vậy, Đảng đặt ra yêu cầu phải 

tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng 

xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị và có hiệu quả; đồng thời thúc đẩy 

chuyển đổi số, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo vào sản xuất, chế biến, bảo 

quản và tiêu thụ nông sản. Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, 

phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình 
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nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” [62, tr.61]. Đồng 

thời, yêu cầu khẩn trương xây dựng các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá 

trị, lấy HTX làm nòng cốt, kết nối nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà 

nước, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản 

Việt Nam trên thị trường quốc tế.  

Với vai trò là cơ quan chủ quản, trực tiếp chịu trách nhiệm về PTNN, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Từ 01/3/2025 là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, quan điểm của 

Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến PTNN. Bộ luôn 

kiên định quan điểm của Hồ Chí Minh, coi nông nghiệp là nền tảng, trụ cột của nền 

kinh tế; PTNN, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, lâu 

dài [31, tr.3]. Bộ đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp vận dụng sáng tạo tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN phù hợp với thực tiễn, như: thúc đẩy chuyển đổi từ sản 

xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp; điều chỉnh kế hoạch sản 

xuất, cơ cấu mùa vụ và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi dựa trên tín hiệu thị trường và 

diễn biến thời tiết; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. 

Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thúc 

đẩy chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn và ứng dụng 

công nghệ cao. Qua đó, chất lượng và hiệu quả sản xuất được nâng lên, nông nghiệp 

tiếp tục giữ vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và 

an ninh lương thực quốc gia trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 [33, tr.29]. Đồng thời, Bộ phối hợp mật thiết với các bộ, ngành và chính 

quyền địa phương để nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình triển khai các chương trình PTNN và nông thôn [32, tr.3]. Đảng ủy Bộ 

đã chú trọng đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và khơi dậy khát vọng xây dựng 

nền nông nghiệp hiện đại, xem đây là động lực quan trọng để PTNN bền vững, toàn 

diện và hội nhập quốc tế [33, tr.21]. 

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm 

của Đảng, Nhà nước đối với PTNN vẫn còn những hạn chế nhất định. Ở một số thời 

điểm, một số cấp, ngành chưa nhận thức thật đầy đủ vị trí chiến lược của nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; còn có biểu hiện coi nông nghiệp chủ yếu là lĩnh vực 
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bảo đảm lương thực, ổn định đời sống, mà chưa thấy hết vai trò của nông nghiệp 

như một không gian phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sinh thái và an ninh quốc 

gia. Hạn chế đó dẫn đến trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa và tổ chức thực 

hiện có lúc chưa quyết liệt, chưa đồng bộ; một số cơ chế, chính sách về đất đai, tín 

dụng, KHCN, thị trường, liên kết sản xuất, kinh tế hợp tác chậm đi vào cuộc sống 

hoặc chưa đủ sức tháo gỡ các điểm nghẽn của nông nghiệp. Trong Đại hội XIV, 

Đảng chỉ rõ: “hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu 

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” [66, tr.117]. Từ đó, 

trách nhiệm thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước 

đối với PTNN có lúc chưa thật kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Một số cơ chế, chính 

sách về đất đai, tín dụng, KHCN, thị trường, liên kết sản xuất, kinh tế hợp tác, xây 

dựng NTM còn chậm đi vào cuộc sống hoặc chưa đủ sức tháo gỡ những điểm nghẽn 

căn bản của nông nghiệp. Điều này cho thấy, việc chuyển hóa tư tưởng Hồ Chí 

Minh về tầm quan trọng của phát triển PTNN thành nhận thức thống nhất, trách 

nhiệm chính trị, cơ chế chính sách và hành động quản lý cụ thể của Đảng, Nhà nước 

vẫn cần tiếp tục được nâng cao. 

Bên cạnh đó, nhận thức, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu 

sót như: một số cấp ủy và thủ trưởng đơn vị chưa thật quan tâm, chưa thật sự chủ 

động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các bước của việc học tập làm theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh [21, tr.5]. Một số đơn vị còn thiếu tính chủ động trong việc nghiên 

cứu, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nên việc tổ chức triển 

khai chưa thật kịp thời, đồng bộ. Vì vậy, một số nội dung của yêu cầu “tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn chưa được thực 

hiện đầy đủ, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN [21, tr.5]. Việc vận dụng tư tưởng của Người trong đề ra các chủ 

trương, biện pháp PTNN trong thực tiễn đôi khi còn chưa cụ thể. Vai trò tham mưu 

của Bộ trong xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN còn hạn chế, dẫn đến văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc chưa 

phù hợp thực tiễn, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai trong thực tiễn.  
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3.1.1.2. Các cấp ủy, chính quyền địa phương trong cả nước và đội ngũ cán 

bộ, đảng viên phụ trách nông nghiệp 

Nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên 

(đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lực lượng phụ trách lĩnh vực nông 

nghiệp) đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm đối với việc 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, điều này được thể hiện sâu sắc trong quán 

triệt và chấp hành các chủ trương, quan điểm, chính sách PTNN của Đảng, Nhà nước. 

Từ đó cấp ủy, chính quyền các địa phương đã cụ thể hóa thành nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch và cơ chế tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Trên cơ 

sở bám sát đường lối chung, nhiều địa phương chủ động xác định mục tiêu, nhiệm vụ 

trọng tâm; phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, 

kỷ luật, kỷ cương trong triển khai; đồng thời lồng ghép yêu cầu PTNN bền vững với 

nâng cao đời sống nông dân, bảo vệ môi trường và xây dựng NTM.  

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phụ trách lĩnh vực nông nghiệp ở các địa phương 

nhìn chung đã chủ động trong nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN, coi đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chính vì vậy, bước đầu đội ngũ này đã hình thành nhận 

thức tương đối rõ về những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN, trước hết là tầm quan trọng của nông nghiệp đối với đời sống Nhân dân và 

sự phát triển bền vững của đất nước; yêu cầu PTNN phải gắn với lợi ích thiết thực 

của nông dân, nông thôn và ổn định xã hội. Kết quả khảo sát phản ánh khá rõ nền 

tảng nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nội dung vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN khi các lựa chọn ở nhóm nội dung cốt lõi đều đạt tỷ lệ cao, 

lần lượt là 94.0%, 91.6%, 95.6% và 97.2% [Phụ lục 3 - B2].  

Qua đó thấy được giá trị cũng như sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong PTNN ở địa phương. Kết quả khảo sát có 75.2% (Rất quan trọng và 

quan trọng) [Phụ lục 03 - E6]. 

Cấp ủy, chính quyền nhất là cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chú 

trọng đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN cho người dân [Phụ lục 3 - C3]. Nội dung triển khai cũng tương đối toàn 

diện [Phụ lục 03 - C4]. Ở cấp thôn, bản và trong các tổ chức cơ sở, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phổ biến, tuyên truyền và 
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vận động Nhân dân thực hiện; sự “lồng ghép” nội dung vận dụng với nhiệm vụ 

PTNN ở cơ sở thể hiện rõ qua các lựa chọn đạt tỷ lệ cao như tuyên truyền nhận thức 

chung (94.4%), kỹ thuật sản xuất/khuyến nông, chuyển giao KHCN (87.6%), liên 

kết sản xuất - tiêu thụ, tổ hợp tác/HTX (91.6%), quản lý nhà nước (quy hoạch, đất 

đai, thủy lợi, giống…) (95.6%) và xây dựng NTM (97,6%) [Phụ lục 03 - C4]. 

Những số liệu này cho thấy nội dung vận dụng được tổ chức theo hướng linh hoạt, 

gắn “học Bác” với việc làm cụ thể, tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận, dễ làm 

theo và lan tỏa trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, nhận thức, trách nhiệm vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN của một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền địa phương và cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế. Điều đó, được thể 

hiện trước hết ở việc nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn chưa đầy đủ và đúng mức, dẫn đến tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền còn thiếu chủ động, trông chờ, chưa sâu sát và quyết liệt trong triển khai thực 

hiện các nghị quyết [13, tr.2]. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 

đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhận thức trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra [33, tr.32].  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ quán triệt và thẩm thấu nội dung tư 

tưởng chưa đồng đều khi vẫn còn 14.4% cho biết “chưa từng nghe đến” [Phụ lục 03 - 

B1], và nhận thức chưa thật sự đúng về tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN trong thực tiễn, khi có 15.6% đánh giá ở mức “bình thường”, 

6.8% “ít quan trọng” và 2.4% “hoàn toàn không quan trọng” [Phụ lục 3 - B6] 

Ở một số nơi, việc cụ thể hóa nội dung vận dụng thành chương trình, kế hoạch 

và mô hình phù hợp điều kiện địa phương còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi 

khi mang tính hình thức, thiếu kịp thời và chưa sát thực tiễn, phản ánh qua việc hoạt 

động quán triệt, học tập gắn với PTNN chưa thật đồng bộ khi vẫn có 12.8% cho biết 

“không” tổ chức và 15.6% “không rõ/không theo dõi” [Phụ lục 3 - C1]; hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN cho cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức CT-XH cũng chưa được tiến hành 

thường xuyên. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hoạt động tuyên truyền “định kỳ 1 

lần/năm” đạt 39.2% và “thỉnh thoảng” đạt 30.4%, trong khi ở mức “thường xuyên 

(nhiều lần/năm)” chỉ đạt 21.2% [Phụ lục 3 - C3]. 
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Bên cạnh đó, các chủ thể, lực lượng này cũng chưa chú trọng đa dạng hóa các nội 

dung tuyên truyền, quán triệt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Kết quả khảo 

sát có 91.6% cho rằng nội dung tuyên truyền còn chung chung, ít gắn tình huống thực 

tiễn, [Phụ lục 3 - D2]. Mặt khác, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và khơi dậy 

trách nhiệm của người dân trong tham gia thực hiện các chủ trương, chương trình 

PTNN ở một số nơi chưa được chú trọng đúng mức; việc quán triệt và phát huy vai trò 

chủ thể của nông dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng một số nông dân chưa nhận thức 

đúng về trách nhiệm, còn thờ ơ hoặc trông chờ sự hỗ trợ từ Nhà nước và xã hội [107]. 

Qua đó cho thấy, quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở một số địa 

phương chưa đi vào chiều sâu, chưa phát huy đầy đủ vai trò nêu gương, dẫn dắt và tổ 

chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Kết quả vận dụng trong thực tiễn chưa tạo chuyển biến rõ nét, thể hiện ở đánh 

giá hiệu quả còn phân tán: “rất hiệu quả” 5.2%, “hiệu quả” 24.4%, trong khi “bình 

thường” 26.4%, “không hiệu quả” 17.6%, “khó đánh giá” 24.0% và “khó đánh giá” 

2.4 [Phụ lục 3 - D1]. 

3.1.1.3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CT-XH, đặc biệt là Hội Nông dân 

Việt Nam các cấp, thời gian qua đã có những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và 

trách nhiệm đối với việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Được thể hiện 

ở việc tích cực hưởng ứng và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua sản xuất trong nông dân, xây 

dựng NTM... Đồng thời, Mặt trận và các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, 

phương thức tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng việc “học tập và làm 

theo Bác” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Kết quả khảo sát cho thấy kênh 

Hội Nông dân/đoàn thể là nguồn tiếp cận chủ yếu của người dân đối với các nội 

dung liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh (89.2%) [Phụ lục 4 - B4]; đồng thời, các 

hình thức triển khai gắn với sinh hoạt Hội Nông dân/HTX/tổ hợp tác và phong trào 

thi đua được ghi nhận với tỷ lệ cao (77.3%; 91.3%) [Phụ lục 4 - C3]. Qua đó, cho 

thấy Mặt trận và tổ chức CT-XH đã tham gia khá rõ nét vào việc vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN ở địa phương.  

Hội Nông dân đã duy trì và phát triển các phong trào thi đua như “Nông dân 

sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, 
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qua đó tạo môi trường thực hành “làm theo” trong sản xuất và đời sống nông thôn; 

đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề cho nông 

dân, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, thể hiện qua tỷ lệ lao 

động nông thôn từ 15 tuổi trở lên được đào tạo tăng từ 8,5% năm 2010 lên 16,3% 

năm 2020; tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, thủy sản đã qua đào tạo tăng từ 4,3% 

năm 2015 lên 4,6% năm 2020 [183, tr.164]. 

Cùng với đó, hoạt động tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 

cho nông dân được các cấp Hội đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, qua 

đó góp phần làm rõ hơn phương diện “vận dụng” tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực 

hành pháp luật và kỷ cương trong đời sống nông thôn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2018-

2023, Hội Nông dân các cấp đã tiến hành “tư vấn pháp luật cho 98.290 lượt người; 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 5,2 triệu lượt người, góp phần 

nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân” [91, tr.9]. Bên cạnh 

đó, Hội Nông dân các cấp quan tâm vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia 

phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; phối hợp tổ chức các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, thành viên HTX và tổ hợp 

tác; đồng thời thu hút hộ nông dân tham gia các dự án, nhóm hộ xây dựng mô hình 

sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Thực tiễn này tương thích với kết quả khảo sát hình 

thức tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân thông qua “Sinh hoạt Hội Nông dân/HTX/tổ 

hợp tác” được ghi nhận ở mức cao (77.3%) [Phụ lục 4 - C4]. Hội cũng chủ động hỗ 

trợ, tư vấn và hướng dẫn thành lập 10.561 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, 

trong đó có 2.127 HTX và 8.434 tổ hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông 

thôn theo hướng bền vững và hợp tác [91, tr.9]. Điều đó cho thấy, hoạt động của Mặt 

trận và các tổ chức CT-XH không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nông dân đối 

với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, mà còn tạo 

động lực, “khơi dậy” tinh thần thi đua lao động sản xuất và làm giàu chính đáng gắn 

với học tập và làm theo những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn giai cấp nông 

dân nước ta. 

Tuy nhiên, nhận thức, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ 

chức CT-XH trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vẫn còn nhiều hạn 

chế. Ở không ít nơi, việc quán triệt và triển khai còn dừng ở mức tuyên truyền 

chung chung, chưa chuyển hóa thành mục tiêu, nội dung và cách làm cụ thể phù 
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hợp với điều kiện từng địa bàn và nhu cầu thiết thân của nông dân. Tính chủ động 

của một số tổ chức chưa cao, hoạt động vận động quần chúng có lúc bị hành chính 

hóa, thiên về “triển khai theo chỉ đạo” hơn là xuất phát từ vấn đề của cơ sở. Nội 

dung vận dụng chưa bám sát yêu cầu thực tiễn của “tam nông”, vì vậy hiệu quả 

thuyết phục và lan tỏa chưa mạnh; trong khi đó, vai trò giám sát và phản biện xã hội 

đối với các chương trình, dự án nông nghiệp - nông thôn ở nhiều nơi còn nể nang, 

né tránh, chưa tập trung vào các khâu dễ phát sinh bất cập, lãng phí.  

Sự phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với chính quyền, ngành chuyên môn và 

doanh nghiệp có lúc thiếu chặt chẽ, dẫn đến phong trào phân tán, nguồn lực dàn trải. 

Bên cạnh đó, năng lực của một bộ phận cán bộ mặt trận, đoàn thể ở cơ sở còn hạn 

chế về kỹ năng dân vận trong bối cảnh mới, kiến thức thị trường và tổ chức liên kết 

sản xuất, nên việc xây dựng và nhân rộng mô hình đôi khi còn hình thức, thiếu theo 

dõi đánh giá theo tiêu chí “dân hưởng lợi”, làm giảm tác động thực chất và tính bền 

vững của quá trình vận dụng. 

Kết quả khảo sát cho thấy rõ vấn đề này, mặc dù Hội Nông dân/đoàn thể là 

kênh tiếp cận chủ đạo trong tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN, nhưng mới chỉ dừng lại ở một nhóm đối tượng, nhất là hội viên. 

Đặc biệt, nhận thức và hoạt động hỗ trợ nông dân theo hướng tổ chức lại sản xuất 

theo chuỗi giá trị, nâng năng lực cạnh tranh và hội nhập còn chưa tương xứng, thể 

hiện gián tiếp qua việc tham gia HTX/nhóm liên kết tiêu thụ còn thấp (27.6%) [Phụ 

lục 4 - E4] và trở ngại lớn nhất vẫn là “không có HTX phù hợp” (61.7%) [Phụ lục 4 

- E5], cho thấy vai trò “dẫn dắt liên kết” của tổ chức đoàn thể ở một số nơi chưa tạo 

được chuyển biến mạnh và bền vững. 

3.1.1.4. Nông dân 

Nhận thức của người nông dân về PTNN đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nông 

dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 

nước và chủ động hơn trong thực hiện các chủ trương, chính sách về PTNN, nông 

thôn. Họ từng bước khẳng định vai trò trung tâm, chủ thể của mình trong tiến trình 

PTNN và xây dựng NTM; tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát 

triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác, liên kết sản xuất và tham gia các mô hình 

HTX, tổ hợp tác có quy mô lớn [91, tr.2]. Nhiều nông dân đã chủ động đổi mới tư 
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duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHCN, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá 

trị, coi nông nghiệp không chỉ là sinh kế truyền thống mà là một lĩnh vực kinh tế có 

thể mang lại thu nhập ổn định và bền vững. Nhờ vậy, người nông dân không chỉ 

góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM mà còn khẳng định vị thế, vai trò 

nòng cốt của mình trong PTNN, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm trật tự, an ninh 

nông thôn [91, tr.2]. 

Từ số liệu khảo sát, cho thấy, nhận thức và trách nhiệm của nông dân đối với 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN có những bước tiến đáng kể. Theo đó, 

nhận thức chung về tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào học tập, làm theo đã có 

nền tảng nhất định, thể hiện ở tỷ lệ người dân đã từng nghe đến “Tư tưởng Hồ Chí 

Minh” đạt 65.3% và đã từng nghe về việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” đạt 58.4% [Phụ lục 4 - B1, B2]; đây là tiền đề quan trọng 

để tiếp tục nâng mức hiểu biết từ “biết đến” sang “hiểu để vận dụng”. Trách nhiệm 

và sự đồng thuận của nông dân đối với PTNN thể hiện rất rõ, khi tỷ lệ đánh giá 

PTNN “quan trọng/rất quan trọng” đạt 94.0% [Phụ lục 4 - D1]; đồng thời 91.2% 

khẳng định vai trò nông dân là “rất quan trọng” [Phụ lục 4 - D2]. 

Đồng thời, tinh thần “học Bác” đã được cụ thể hóa thành nhiều hành vi sản 

xuất và lối sống trong lao động, thể hiện ở các lựa chọn có tỷ lệ cao như cần cù, 

chịu khó (91.2%), đổi mới kỹ thuật/áp dụng giống mới/canh tác an toàn (89.6%), thi 

đua sản xuất giỏi làm giàu chính đáng (88.6%), chấp hành chủ trương chính sách 

(78.3%), thực hành tiết kiệm chi phí đầu vào, chống lãng phí (71.5%) [Phụ lục 4 - 

E2]; bên cạnh đó, một bộ phận nông dân cũng đã tham gia tổ hợp tác/HTX/liên kết 

sản xuất-tiêu thụ (56.2%) [Phụ lục 4 - E2], cho thấy bước đầu hình thành ý thức hợp 

tác và liên kết trong sản xuất. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính chủ 

động của người nông dân trong PTNN. 

Tuy nhiên, nhận thức, trách nhiệm của nông dân trong vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về PTNN vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù, đã có 65.3% người được hỏi 

từng nghe đến “Tư tưởng Hồ Chí Minh” (65.3%) và 58.4% từng nghe về việc “học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” [Phụ lục 4 - B1, B2], 

nhưng khi gắn trực tiếp với PTNN thì tỷ lệ từng nghe/biết về học tập, vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh gắn với PTNN chỉ 24.5% [Phụ lục 4 - B3]; đặc biệt mức độ 
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hiểu về “tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN” rất thấp khi 81.8% “không biết, không 

hiểu”, chỉ 6.9% “biết sơ sơ” và 11.3% “chỉ nghe tên” [Phụ lục 4 - B5].  

3.1.2. Về nội dung phát triển nông nghiệp 

3.1.2.1. Phát triển toàn diện, đa dạng cơ cấu các ngành nông nghiệp 

Từ năm 2011 đến nay, cơ cấu nông nghiệp nước ta chuyển dịch theo hướng: 

trồng trọt giảm dần tỷ trọng lúa, tăng cây công nghiệp và cây ăn quả; chăn nuôi phát 

triển theo hướng tập trung, hiện đại; lâm nghiệp mở rộng diện tích rừng trồng, nâng 

độ che phủ; thủy sản tăng trưởng mạnh, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực. Cụ thể: 

Một là, phát triển ngành trồng trọt. Đảng và Nhà nước luôn coi trồng trọt là lĩnh 

vực trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Nhận thức rõ vai trò chiến lược đó, trong 

những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan 

trọng nhằm định hướng phát triển ngành trồng trọt theo hướng hiện đại, hiệu quả và 

bền vững. Trọng tâm là tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng 

và giá trị gia tăng của các nhóm cây trồng chủ lực; đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương, gắn với yêu cầu của 

thị trường và tiến bộ KHKT. 

Thực hiện các chủ trương này, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh 

phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, thuận lợi cho cơ giới 

hóa và ứng dụng KHCN. Mô hình “cánh đồng lớn” đã được triển khai rộng rãi ở nhiều 

địa phương, tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường 

liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tính đến tháng 7 năm 

2021, cả nước có 2.788 xã thực hiện dồn điền, đổi thửa với tổng diện tích khoảng 

790.000 ha, tăng hơn 96.000 ha so với năm 2016 - minh chứng rõ nét cho sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; đồng thời xây dựng 1.660 cánh 

đồng mẫu lớn tại 1.051 xã, thu hút sự tham gia của 327.326 hộ dân [28, tr.5]. Ngành 

trồng trọt giai đoạn 2011 đến nay luôn duy trì ở mức tăng trưởng ổn định. 

Bên cạnh đó, ngành trồng trọt nước ta đã tăng cường ứng dụng KHCN, sử dụng 

giống mới, năng suất và chất lượng cao, thực hiện các giải pháp quy trình kỹ thuật 

tiên tiến, ứng dụng cơ giới hóa và phát triển mạnh công nghệ chế biến, bảo quản sau 

thu hoạch. Ngoài các sản phẩm là thế mạnh truyền thống như: Lúa, gạo, cao su, cà 
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phê, hồ tiêu, trái cây, các địa phương đã tích cực chuyển đổi các cây trồng mang lại 

hiệu quả kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, có 

thị trường đầu ra tương đối ổn định từ đó tạo ra giá trị gia tăng. Việc áp dụng KHCN 

trong trồng trọt còn được thể hiện qua việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt, sử dụng nhà lưới, nhà kính, nhà màng. Bên cạnh đó, nhiều địa 

phương đã quan tâm phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp sạch nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản và bảo đảm an 

toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Việc chuyển hướng từ sản xuất truyền thống 

sang sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn, thân thiện với môi trường ngày càng được 

mở rộng. Tính đến cuối năm 2024, trên phạm vi cả nước đã có khoảng 463.000 ha 

cây trồng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, cho thấy sự chuyển biến tích cực 

trong nhận thức và hành động của các địa phương đối với mục tiêu PTNN xanh, bền 

vững [28, tr.6]. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt trong giai 

đoạn 2011 đến nay cơ bản tăng. Điều đó được thể hiện rõ qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 3.1. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Biểu đồ cho thấy kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt của Việt Nam 

giai đoạn 2011-2025 có xu hướng tăng rõ rệt, từ 10,3 tỷ USD (2011) lên 16,7 tỷ 

USD (2015) và tiếp tục duy trì đà tăng trong giai đoạn 2016-2020, đạt 17,8 tỷ USD 

(2020). Đặc biệt, giai đoạn 2021-2023 ghi nhận bước tăng tốc mạnh, kim ngạch 

tăng từ 21,5 tỷ USD (2021) lên 27,1 tỷ USD (2023), phản ánh tác động tích cực của 

mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại và nâng cao năng lực chế 
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biến - xuất khẩu. Sang năm 2024, kim ngạch giảm nhẹ còn 25 tỷ USD, sau đó phục 

hồi năm 2025 lên 26,5 tỷ USD, cho thấy xu hướng ổn định ở mức cao nhưng chịu 

ảnh hưởng nhất định từ biến động giá cả, thị trường và chi phí logistics. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngành trồng trọt vẫn tồn tại nhiều hạn chế. 

Quy mô sản xuất phần lớn còn nhỏ lẻ, manh mún, tích tụ ruộng đất chậm. Thực hiện 

chuỗi liên kết giữa sản xuất - tiêu thụ, giữa nhà nước - nông dân - doanh nghiệp, 

giữa nông dân - HTX và doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu và bền vững. Cơ cấu 

cây trồng chuyển dịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường và yêu cầu thích ứng với 

biến đổi khí hậu, trong khi tỷ trọng cây trồng giá trị cao còn hạn chế. Năng suất, 

chất lượng nhiều loại sản phẩm, cây trồng còn thấp nhưng giá thành cao dẫn đến 

khả năng cạnh tranh thấp, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, còn bị lệ thuộc lớn vào 

thị trường tiêu thụ Trung Quốc. Trình độ chế biến sản phẩm trồng trọt xuất khẩu 

còn thấp, chủ yếu vẫn xuất khẩu dưới dạng thô nên chưa mang lại giá trị kinh tế 

cao. Đơn cử như cây lúa: “Dù giữ vị thế cao về sản lượng và xuất khẩu, lúa gạo Việt 

Nam chỉ đứng thứ 15 về năng suất trên mỗi ha, đạt chưa tới 50% của top 1” [112].  

Chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và tính cạnh tranh thấp; xuất khẩu gạo 

khối lượng lớn nhưng giá trị thấp (giá cùng loại luôn thấp hơn gạo Thái Lan khoảng 

20 -30USD/tấn); sản xuất lúa thiếu tính bền vững; khâu chế biến sâu, đa dạng hóa 

các loại gạo và sản phẩm chế biến từ gạo còn hạn chế; chưa chú trọng sử dụng các 

sản phẩm phụ (trấu, cám, rơm rạ…) để nâng cao giá trị gia tăng, tăng hiệu quả sản 

xuất. Điều đó, dẫn đến thu nhập của nông dân sản xuất lúa thấp, đời sống bấp bênh, 

tình trạng “được mùa - mất giá” vẫn đang là phổ biến do bị lệ thuộc vào thị trường 

tiêu thụ và sự ép giá của các doanh nghiệp tư nhân, thương lái. Đặc biệt, an toàn vệ 

sinh nông sản thực phẩm trong ngành trồng trọt của nước ta còn nhiều hạn chế. Do 

vậy, dẫn đến sản phẩm nông nghiệp nước ta khó tiếp cận với thị trường xuất khẩu 

thế giới, nhất là các nước lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản… Việc thực hiện chủ trương 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở hầu hết các địa 

phương còn lúng túng; sản phẩm sản xuất ra chưa có thị trường tiêu thụ ổn định; 

nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo thông qua việc tập trung xây dựng cánh đồng 

mẫu lớn theo phương pháp canh tác thâm canh lúa cải tiến (SRI - System of Rice 

Intensification) chưa đạt được kết quả như mong đợi. Đặc biệt, tốc độ phát triển của 

ngành trồng trọt trong thời gian qua thiếu ổn định. Cụ thể: 
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Biểu đồ 3.2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Qua số liệu có thể nhận thấy, tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt giai đoạn 

2011-2024 có nhiều biến động theo xu hướng giảm và thiếu tính bền vững. Điều đó 

phản ánh những thách thức trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng 

KHCN và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Hai là, phát triển ngành chăn nuôi. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, định hướng 

của Đảng và Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo 

các địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi, chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình 

sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại, gia trại, 

hướng tới chăn nuôi công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Nhờ sự chuyển dịch này, 

số lượng trang trại chăn nuôi tăng nhanh, từ 8.796 trang trại năm 2013 lên 15.096 trang 

trại năm 2017 [24, tr.8]. Nhờ đó, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, 

ngành chăn nuôi vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt kết quả tích cực.  

 

Biểu đồ 3.3. Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 
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Biểu đồ cho thấy tăng trưởng chăn nuôi nhìn chung ổn định, chỉ giảm mạnh 

năm 2019. Từ 2020, ngành phục hồi rõ rệt và tăng liên tục, đạt mức cao nhất giai 

đoạn 2023 - 2025, cho thấy xu hướng phát triển tích cực. 

Tổng thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2011-2025 

cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực và bền vững, thể hiện nỗ lực chuyển đổi cơ 

cấu, ứng dụng KHKT và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong ngành chăn 

nuôi Việt Nam. Các địa phương đã chú trọng nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 

theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có kiểm soát phát triển theo hướng công 

nghiệp tập trung, chất lượng cao; cải tạo giống, nâng cao năng suất, chất lượng đàn 

vật nuôi; phát triển giống chất lượng cao; ưu tiên nhập khẩu giống tốt, chọn tạo đàn 

giống thích hợp cho mỗi vùng sinh thái; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín. 

Cùng với đó, ngành chăn nuôi đã từng bước hình thành và mở rộng các chuỗi liên 

kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, 

góp phần cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng. Chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi ngày càng được kiểm soát chặt chẽ hơn, bảo đảm an toàn 

thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhờ vậy, sản xuất chăn nuôi trong 

nước đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân và từng 

bước hướng tới xuất khẩu. 

Chăn nuôi công nghiệp công nghệ cao ngày càng có xu hướng phát triển 

mạnh, nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào nông nghiệp như: TH với 1 tỷ USD; 

Bình Hà 10.000 tỷ đồng; DABACO 4.000 tỷ đồng; Thái Dương 500 tỷ đồng; cùng 

các tập đoàn Hòa Phát, Hùng Vương [23, tr.13]. 

Nhiều địa phương đã tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến thị 

trường, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt, xác định các chuỗi ngành hàng lợi thế của địa 

phương, một số sản phẩm chăn nuôi chủ lực của nước ta được xuất khẩu mạnh, như: 

“Thịt lợn sữa đông lạnh xuất sang Trung Quốc, Hồng Kông (đạt 42,3 ngàn tấn, 101,4 

triệu USD); trứng vịt muối xuất sang Malaysia, Singapore, Trung Quốc (sản lượng 30,12 

triệu quả, đạt 3,7 triệu USD); mật ong xuất sang Mỹ, Triều Tiên, Đài Loan (sản lượng 

56,8 ngàn tấn, đạt 86,9 triệu USD)” [23, tr.14]. Nhờ đó tỷ trọng giá trị sản xuất ngành 

chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Điều này được thể hiện rõ 

qua biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 3.4. Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong giá trị 

sản xuất nông nghiệp 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Biểu đồ cho thấy tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp biến 

động nhẹ, giảm sâu giai đoạn 2016 - 2017, sau đó phục hồi và tăng dần từ 2018. 

Đến 2024 - 2025, tỷ trọng đạt mức cao nhất, cho thấy vai trò chăn nuôi ngày càng 

được củng cố trong cơ cấu nông nghiệp. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi chưa bền 

vững, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành còn thấp so với mục tiêu đặt ra. Cụ thể: Giai 

đoạn 2011-2015 “tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt thấp xa so với mục tiêu kỳ 

vọng (đạt 3,5% so với mục tiêu 6% đến 7%); tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp 

(gồm trồng trọt và chăn nuôi) không có thay đổi lớn, tăng từ 25% (2010) lên 27% 

(2015) so với chỉ tiêu kế hoạch là 30%” [22, tr.15]; Giai đoạn 2016 - 2020, “giá trị 

sản xuất chăn nuôi có xu hướng giảm qua các năm (từ 5,40% (2016) xuống còn (-

1,83%) năm 2019)” [27, tr.15]. Trừ chăn nuôi bò sữa, còn lại hầu hết các lĩnh vực, 

việc tổ chức chăn nuôi theo chuỗi liên kết chiếm tỷ lệ tha   p cả về quy mô và mức độ 

liên kết. Điều đó dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường và xây dựng các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.  

Việc áp dụng KHCN vào chăn nuôi ở nước ta còn hạn chế dẫn đến giá thành 

sản phẩm chăn nuôi còn cao so với thị trường thế giới. Đơn cử như: Tại Việt Nam, 

giá 1 kg sữa tươi khoảng 12.000 đồng, cao gấp đôi so với New Zealand; giá thịt lợn 

hơi dao động 45.000 - 55.000 đồng/kg, gần gấp 2 lần mức giá tại Mỹ, nơi thịt lợn 

hơi chỉ khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg [50]. Chính vì thế, sản phẩm chăn nuôi khó 

cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường quốc tế. Khâu chế biến các 
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sản phẩm chăn nuôi cũng chưa được quan tâm đầu tư. Hiện nay, giết mổ công 

nghiệp và bán công nghiệp chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng thịt, phần lớn vẫn 

thực hiện theo phương thức thủ công, thiếu điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, làm giảm giá trị gia tăng của sản phẩm. Bên cạnh đó, công nghệ chế biến và 

bảo quản sau thu hoạch trong lĩnh vực chăn nuôi còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu 

cầu nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm [50]. Vấn đề xây 

dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm chăn nuôi vẫn là khâu yếu kém, nhất là khâu 

tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Do đó, thị trường xuất khẩu chăn nuôi thiếu ổn định, 

làm cho giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi thấp. Ngoài ra, chăn nuôi vẫn là 

ngành nhập siêu lớn nhất trong các ngành nông lầm thủy sản. Theo số liệu của Tổng 

Cục thống kê năm 2023, “kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi là 3,53 tỷ 

USD, trong khi xuất khẩu chỉ có 515 triệu USD” [185, tr.41]. 

Ba là, phát triển ngành lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp đã đạt những thành tựu 

quan trọng, với tốc độ tăng trưởng nhanh. Giai đoạn 2011 - 2015 “tốc độ tăng giá trị 

sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân 6,67%/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 5% - 6%” [22, 

tr.17]. Giai đoạn 2016 - 2020, “tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,6%, đạt 

mục tiêu đề ra. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp trong giá trị sản xuất nông, 

lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 3,52%, vượt mục tiêu kế hoạch (3,5%)” [27, tr.19]. 

 

Biểu đồ 3.5. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, rừng phát triển ổn định, ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 

2011 - 2015, bình quân mỗi năm trồng mới khoảng 220.000 ha rừng và khoanh nuôi 

tái sinh khoảng 460.000 ha, trong đó có khoảng 50.000 ha trở thành rừng chính 
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thức. Việc áp dụng giống mới và tiến bộ kỹ thuật thâm canh đã nâng sản lượng sinh 

khối rừng sản xuất từ 7-8 m³/ha/năm lên 12-15 m³/ha/năm, cá biệt có nơi đạt đến 40 

m³/ha/năm. Độ che phủ rừng cũng tăng từ 39,1% năm 2009 lên khoảng 40,7% năm 

2015 [22, tr.17]. Giai đoạn 2016-2020, công tác trồng rừng tại các địa phương tiếp 

tục được triển khai tích cực, với bình quân hàng năm khoảng 225 nghìn ha rừng tập 

trung được trồng, trong đó 90% là rừng sản xuất. Năng suất rừng trồng không 

ngừng được nâng cao, diện tích rừng đạt chứng chỉ quản lý bền vững đã vượt 224 

nghìn ha. Tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng, ước đạt 42% vào năm 2020, hoàn thành 

mục tiêu đề ra trong kế hoạch [27, tr.17]. Tình hình phá rừng, cháy rừng, khai thác 

lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp đã được kéo giảm. Rừng 

tự nhiên được bảo vệ khá tốt, ít bị xâm hại. Tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng qua các 

năm (39,7% năm 2011, 40,84% năm 2015, 42% năm 2020, 42,02% năm 2023). 

Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đã có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút sự 

tham gia của nhiều thành phần kinh tế, hình thành hệ thống sản xuất hàng hóa đa 

dạng, quy mô ngày càng lớn. Sản phẩm lâm sản ngày càng thích ứng tốt hơn với 

yêu cầu của thị trường, xu thế tiêu dùng xanh và biến đổi khí hậu, đồng thời đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giải quyết hài hòa các rào cản kỹ thuật và thương mại 

trong xuất khẩu. 

Giai đoạn 2011-2015: “Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ tăng hơn 1,65 

lần trong 5 năm, từ 4,2 tỷ USD năm 2011 lên 7,1 tỷ USD so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 

4,5 tỷ USD” [22, tr.17]; Giai đoạn 2016-2020: “Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ và 

lâm sản ngoài gỗ bình quân 5 năm đạt 9,52 tỷ USD và liên tục tăng qua các năm, đến 

năm 2020 ước đạt 11,5 tỷ USD, gấp 1,57 lần năm 2016 và vượt kế hoạch 35,29%” [27, 

tr.20]; “ước tính cả năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 17,2 tỉ USD, tăng 18,9% 

so với năm 2023, vượt 13,1% so với kế hoạch năm 2024” [101]. 

Hiện nay, ngành lâm nghiệp đã có nhiều hướng phát triển mới, nhất là hướng 

vào con đường phát triển bền vững lấy bảo vệ, bảo tồn bồi dưỡng hoàn thiện nâng 

cao làm mục tiêu, lấy việc khai thác khoa học, hợp lý, hiệu quả đúng quy trình công 

nghệ - kỹ thuật lâm sinh. Đặc biệt, ngành lâm nghiệp cũng chuyển mạnh lên sản 

xuất hàng hóa, biến các sản phẩm của ngành lâm nghiệp, kể cả các dịch vụ cho xã 

hội vào giao lưu hàng hóa theo quy luật của nền kinh tế thị trường, từ đó nâng cao 
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sức cạnh tranh bằng chất lượng và tính độc đáo của lâm sản với giá cả hấp dẫn. 

Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của Việt Nam những năm gần đây đã có bước phát 

triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô và phạm vi thị trường. Các doanh nghiệp gỗ trong 

nước đã thâm nhập sâu hơn vào những thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Liên 

minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tích cực mở rộng sang các thị 

trường tiềm năng và mới nổi như Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

(UAE) và khu vực Trung Đông. Tính đến nay, sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có 

mặt tại khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó năm thị trường 

chủ lực là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU chiếm hơn 90% tổng 

kim ngạch xuất khẩu. Nhờ đó, tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp trong tổng giá trị 

sản xuất nông, lâm, thủy sản của cả nước ngày càng được nâng cao, góp phần khẳng 

định vị thế của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu gỗ toàn cầu. Kết quả đó được minh 

chứng qua tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp trong giá trị sản xuất nông, lâm, thủy 

sản giai đoạn 2011 đến nay liên tục tăng, thể hiện qua biểu đồ dưới đây: 

 

Biểu đồ 3.6. Tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp trong giá trị 

sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Qua biểu đồ cho thấy, giai đoạn 2011 - 2025, ngành lâm nghiệp đã đóng góp 

quan trọng vào sự phát triển không chỉ của riêng ngành nông nghiệp mà còn đối với 

nền kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển ngành lâm 

nghiệp thời gian qua vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế. Công tác quy hoạch, quản lý 
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và bảo vệ rừng ở nhiều địa phương chưa được thực hiện đồng bộ, còn thiếu tính ổn 

định và tầm nhìn dài hạn. Ở một số nơi, tình trạng chặt phá rừng tự nhiên, xâm lấn 

đất rừng để canh tác nông nghiệp vẫn diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng đến mục tiêu 

phát triển bền vững của ngành. Việc xác định và cắm mốc ranh giới rừng sản xuất 

chưa được triển khai đầy đủ, dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý, nhiều diện 

tích rừng bị lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định. Diện tích rừng 

tự nhiên chậm phát triển, chưa có biện pháp đầu tư làm giàu rừng, ngoài giá trị về 

môi trường rừng tự nhiên chưa đóng góp gì thêm cho nền kinh tế, song hàng năm 

nhà nước phải đầu tư bảo vệ, phòng chống cháy rừng.  

Xử lý vi phạm về lâm nghiệp còn chậm, nhận thức của người dân ở một số địa 

phương sống gần rừng chưa cao, chưa hiểu hết tầm quan trọng của rừng đối với đời 

sống con người, điều kiện kinh tế các hộ sống ở khu vực rừng còn khá khó khăn, 

dẫn đến công tác bảo vệ còn hạn chế. Quá trình tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới các công 

ty lâm nghiệp còn chậm, hiệu quả hoạt động sau sắp xếp chưa cao, các đơn vị chủ 

yếu trông chờ vào nguồn ngân sách Nhà nước, chưa chủ động kinh doanh tạo nguồn 

thu. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển lâm nghiệp chưa được đầu tư tương xứng, 

đặc biệt tại các ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp, nơi cơ sở hạ tầng còn yếu 

kém, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống vẫn thiếu 

thốn và lạc hậu [187]. Ngoài ra, ngân sách nhà nước dành cho công tác bảo vệ và 

phát triển rừng còn hạn hẹp, khiến một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch, 

như kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản hay giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp 

chưa tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, ở một số địa phương, công tác quản 

lý và đầu tư cho phát triển lâm nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến 

nguồn vốn dành cho bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng còn hạn chế. Ngành công 

nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tuy phát triển nhanh nhưng vẫn mang tính phân tán, 

quy mô nhỏ; phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu doanh nghiệp đầu tàu 

có khả năng cạnh tranh quốc tế và định hướng thị trường trong nước. 

Bốn là, phát triển ngành thủy sản. Với lợi thế nổi bật về điều kiện tự nhiên 

(đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi, ao hồ phong phú và nhiều vùng nước kín 

gió), Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển toàn diện ngành thủy sản. Nhận 
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thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng, Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương 

ven biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành theo hướng bền vững, hài 

hòa giữa khai thác và nuôi trồng, trong đó nuôi trồng thủy sản dần trở thành trụ cột 

chủ đạo. Song song với đó, các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ như chế biến, bảo quản 

và dịch vụ hậu cần nghề cá được quan tâm đầu tư, góp phần hình thành một chuỗi giá 

trị thủy sản tương đối hoàn chỉnh, giúp gia tăng năng suất, giá trị và khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhờ định hướng đúng đắn và 

sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, giá trị sản xuất thủy sản trong giai đoạn 2011-2025 

duy trì đà tăng trưởng liên tục. Năm 2011 đạt khoảng 5,8 nghìn tấn, năm 2015 đạt 

khoảng 6,7 nghìn tấn, năm 2018 đạt khoảng 7,8 nghìn tấn và tăng đều qua các năm 

cho đến năm 2025 đạt khoảng 9,8 nghìn tấn. Thể hiện cụ thể qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 3.7. Tổng sản lƣợng thủy sản 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Trong chiến lược phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước chủ 

trương lấy nuôi trồng làm chủ đạo. Thực hiện chủ trương đó, các địa phương có tiềm 

năng, thế mạnh về thủy sản đã tập trung nuôi trồng các loại thủy sản cả nước mặn, 

nước lợ và nước ngọt. Ngoài các sản phẩm thủy sản truyền thống là thế mạnh như: cá 

tra, cá ba sa, tôm... các địa phương đã mạnh dạn hướng đến các sản phẩm có giá trị 

kinh tế cao, hướng đến thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, số lượng nuôi trồng thủy sản 

ngày càng cao, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt, nhờ áp dụng tiến bộ KHCN vào quá 

trình nuôi trồng, nhất là sử dụng nhiều loại giống mới nên thu được năng suất chất 

lượng cao. Đơn cử như năm 2021: Diện tích nuôi trồng thủy sản đã đạt 1,13 triệu ha 

với sản lượng 4,8 triệu tấn. Mặc dù diện tích chỉ tăng 10,8% so với năm 2010, sản 

lượng lại tăng mạnh tới 77,7% trong cùng kỳ. Nhờ đó, giá trị sản phẩm thu được 
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trên mỗi hecta nuôi trồng thủy sản cũng tăng từ 103,8 triệu đồng/ha năm 2010 lên 

241,2 triệu đồng/ha năm 2021 [190]. 

Đặc biệt, sau khi Đảng ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác phát triển thủy sản đã có 

bước chuyển mạnh mẽ về tư duy và cách tiếp cận. Các địa phương ven biển đã chú 

trọng gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, coi đây là yếu tố 

cốt lõi để bảo đảm sinh kế lâu dài và phát triển bền vững. Nhờ định hướng đúng đắn 

của Nghị quyết, ngành thủy sản đã đạt được những đột phá quan trọng, không chỉ trong 

khai thác và nuôi trồng, mà còn ở các lĩnh vực chế biến sâu, dịch vụ hậu cần nghề cá và 

phát triển kinh tế ven biển, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong 

những quốc gia có ngành thủy sản phát triển hàng đầu khu vực. Hoạt động sản xuất, 

khai thác thủy sản ngày càng phong phú đa dạng. Các hoạt động khai thác xa bờ kết 

hợp với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo được đẩy mạnh với các đội tàu hoạt động 

theo hình thức tổ đội, tổ hợp tác. Cùng với đó, hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá ngày 

càng được đầu tư, mở rộng và nâng cấp. Các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu thuyền được xây dựng đồng bộ, đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần bảo đảm 

an toàn cho ngư dân và hỗ trợ tích cực cho hoạt động khai thác xa bờ. Trong lĩnh vực 

nuôi trồng và chế biến thủy sản, các địa phương đã đẩy mạnh chuyển dịch theo hướng 

sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia 

tăng của sản phẩm. Nhờ đó, giá trị sản xuất thủy sản tăng nhanh, đời sống vật chất và 

thu nhập của cư dân vùng ven biển ngày càng được cải thiện rõ rệt. Sản lượng khai thác 

và nuôi trồng thủy sản không chỉ tăng về quy mô mà còn nâng cao về chất lượng, hiệu 

quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo đó, kim ngạch 

xuất khẩu thủy sản nước ta liên tục tăng từ năm 2011 đến nay.  

Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản ở nước ta trong thời gian qua vẫn còn 

nhiều hạn chế. Quy mô ngành thủy sản nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán. Hoạt động 

nuôi trồng chủ yếu theo cơ cấu hộ gia đình, chưa có nhiều hình thức liên kết theo 

chuỗi hoặc HTX dẫn đến dễ bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; 

chưa có kế hoạch tổng thể lâu dài và chỉ chú trọng mở rộng diện tích nên hiệu quả 

kinh tế không cao, có nơi còn gây hậu quả xấu về môi trường sinh thái cũng như bảo 

vệ nguồn lợi. Khâu chế biến thủy sản chưa được quan tâm đầu tư, chưa xây dựng 
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được thương hiệu thủy sản quốc gia và chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm chủ lực. 

Sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hiện chiếm tỷ trọng thấp, trong khi phần lớn 

vẫn ở dạng đông lạnh, chiếm trên 70% tổng cơ cấu sản phẩm tiêu thụ. Cơ cấu thị 

trường chưa hợp lý, chủ yếu tập trung vào các phân khúc và thị trường truyền thống, 

chưa mở rộng mạnh sang những thị trường tiềm năng và có giá trị cao [190]. 

Hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản chủ yếu theo hình thức độc lập, nhỏ lẻ, 

phương tiện đánh bắt lạc hậu, chủ yếu khai thác gần bờ; công nghệ khai thác và bảo 

quản còn lạc hậu, chi phí cao, hiệu quả thấp, tổn thất sau thu hoạch còn lớn, nhiều 

sản phẩm không đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Đặc biệt, hoạt động khai thác 

thủy sản của Việt Nam đang bị Ủy ban châu Âu áp dụng “thẻ vàng” do vi phạm quy 

định về khai thác cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 

[190]. Hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản còn nhiều hạn chế, nhất là trong việc duy 

trì, mở rộng thị trường. 

3.1.2.2. Phát triển nông nghiệp cân đối, hài hòa với các ngành khác trong 

nền kinh tế 

Từ năm 2011 đến nay, Đảng và Nhà nước luôn kiên định quan điểm coi nông 

nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là mắt xích quan trọng trong 

chuỗi liên kết ngành, vùng và lĩnh vực. Trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế, PTNN không còn giới 

hạn ở phạm vi sản xuất mà được định hướng gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế 

biến, dịch vụ hậu cần, logistics, KHCN và thương mại điện tử. 

Tinh thần này được thể chế hóa rõ nét trong Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 

10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cũng như trong Quyết 

định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2025. Theo định hướng đó, chính sách được lồng ghép sâu hơn với 

các ngành kinh tế khác, đặc biệt là công nghiệp, nhằm hình thành chuỗi giá trị khép 

kín từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, trong đó công nghiệp chế biến đóng vai trò 

trung tâm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản. 

Chính phủ cũng triển khai nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi về đất đai, 

tín dụng, thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao 

và phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến ở các vùng trọng điểm như 

Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ. Nhờ đó, mối liên kết giữa 
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nông nghiệp và công nghiệp từng bước hình thành trong một cấu trúc kinh tế mới - 

kinh tế nông nghiệp, góp phần chuyển đổi căn bản tư duy “sản xuất nông nghiệp” 

sang “kinh tế nông nghiệp hiện đại và hội nhập”. 

Bên cạnh đó, nông nghiệp Việt Nam được định hướng tăng cường gắn kết với 

khu vực dịch vụ, nhất là trong các lĩnh vực logistics, du lịch nông nghiệp, thương 

mại điện tử và tài chính vi mô. Quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp được đẩy 

mạnh thông qua việc hình thành sàn giao dịch nông sản trực tuyến, phát triển hệ 

thống kho lạnh, bảo quản và vận chuyển hiện đại, qua đó giảm chi phí lưu thông và 

nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, các chương trình như “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP), phát triển làng nghề nông thôn và du lịch sinh thái cộng đồng đã góp phần 

tạo mối liên kết đa chiều giữa nông nghiệp - dịch vụ - văn hóa, giúp khai thác hiệu 

quả tiềm năng địa phương, nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc nông thôn Việt 

Nam trong quá trình hội nhập. 

Trong cơ cấu GDP của Việt Nam giai đoạn 2011 đến nay, tỷ trọng đóng góp 

của các ngành kinh tế có sự thay đổi rõ rệt theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực 

nông nghiệp, trong khi lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên, phản 

ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước theo hướng CNH, HĐH. 

Năm 2011, khu vực nông nghiệp đóng góp khoảng 19.57% GDP; khu vực 

công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 33.24% và khu vực dịch vụ chiếm 36.73%. 

Tuy nhiên, đến năm 2024, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn khoảng 11,86%, trong khi 

công nghiệp - xây dựng tăng lên gần 37,64% và dịch vụ đạt khoảng 42.36%. 

 

Biểu đồ 3.8. Xu hƣớng thay đổi tỷ trọng GDP của ba khu vực kinh tế chính 

tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2024 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 
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 Qua biểu đồ trên cho thấy, mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP quốc gia 

giảm dần, nhưng về giá trị tuyệt đối, ngành vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, 

bảo đảm an ninh lương thực và đóng vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đặc biệt 

trong các giai đoạn khủng hoảng, như đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy rằng 

nông nghiệp không phải đang “thụt lùi” mà là đang nhường vai trò dẫn dắt cho các 

ngành có giá trị gia tăng cao hơn trong tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, PTNN ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa thực sự được kết nối 

chặt chẽ với các ngành kinh tế khác. Sự thiếu liên kết này dẫn đến việc sản xuất 

nông nghiệp chủ yếu dừng lại ở quy mô nhỏ, manh mún, chưa tạo ra được chuỗi giá 

trị bền vững và chưa tận dụng được lợi thế từ các ngành công nghiệp chế biến, dịch 

vụ logistics hay thương mại. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả kinh tế mà còn 

làm chậm quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, khiến người nông 

dân khó tiếp cận thị trường rộng lớn và công nghệ tiên tiến. Mặt khác, sự chênh lệch 

lớn giữa tỷ trọng GDP và tỷ trọng lao động cho thấy hiệu quả sản xuất giữa các 

ngành còn chưa đồng đều. Tính đến 2024, nông nghiệp hiện sử dụng khoảng 26,5% 

lực lượng lao động nhưng chỉ đóng góp khoảng 11,86% GDP, trong khi khu vực 

dịch vụ sử dụng gần 40% lao động và tạo ra tới 42,36% GDP [186, tr.38].  

 3.1.2.3. Phát triển nông nghiệp phù hợp với lợi thế của từng vùng, địa phương 

Giai đoạn 2011-2025 cho thấy, ngành nông nghiệp nước ta đã phát triển theo 

hướng ngày càng đồng bộ, toàn diện trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của 

các địa phương trong cả nước. Điều đó được thể hiện trước hết trong chủ trương, 

đường lối PTNN của Đảng, “Cơ cấu lại kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa 

các địa phương trong vùng và giữa các vùng, phát huy vai trò các vùng kinh tế động 

lực và các đô thị lớn, quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chênh 

lệch phát triển giữa các vùng” [62, tr.122]. Chủ trương đó đã giúp cấp ủy, chính 

quyền các địa phương từng bước vượt ra khỏi tư duy phát triển “khép kín” trong 

phạm vi địa giới hành chính huyện (trước đây), tỉnh, thành phố; từng bước chuyển 

sang cách tiếp cận theo không gian vùng, miền, chú trọng liên kết nội vùng - liên 

vùng và gắn sản xuất nông nghiệp với chế biến, thị trường. Đảng cũng đã chủ 

trương tổ chức lại ngành nông nghiệp theo quy mô hàng hóa lớn, hiện đại hóa 

phương thức sản xuất và khai thác hiệu quả lợi thế từng địa bàn. Đảng nêu rõ: “Chú 
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trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát 

huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương” [62, tr.124].  

Thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, đồng bộ, như: Quyết 

định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chỉ thị số 25/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ: Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế 

biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.  

Thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa 

phương đã ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế vùng miền 

và thúc đẩy liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Nông nghiệp nước ta đã chuyển 

trọng tâm từ tư duy tăng sản lượng sang tổ chức lại sản xuất theo chuỗi ngành hàng, 

gắn chặt giữa các vùng nguyên liệu - chế biến - logistics - tiêu thụ nhằm nâng giá trị 

gia tăng và tính bền vững. Nhiều địa phương đã chủ động “định vị” cây/con chủ lực, 

hình thành vùng nguyên liệu tập trung (cánh đồng lớn, vùng chuyên canh), chuẩn hóa 

quy trình sản xuất để giảm tính manh mún, khắc phục tình trạng chất lượng không 

đồng đều và hạn chế lệ thuộc vào khâu trung gian. Nhờ đó, đã mang lại nhiều kết quả 

tích cực: công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản được ghi nhận tăng giá trị gia tăng 

khoảng 7-8%/năm, tỷ lệ chế biến sâu tăng từ 20% (2021) lên hơn 30% (2024); cả 

nước có gần 8.000 cơ sở chế biến quy mô công nghiệp gắn xuất khẩu và hơn 22.000 

cơ sở quy mô nhỏ phục vụ thị trường nội địa, phản ánh sự dịch chuyển từ “bán 

nguyên liệu thô” sang mở rộng sơ chế - chế biến - đóng gói ngay tại vùng sản xuất, 

đồng thời kéo theo nhu cầu kho lạnh, vận tải, kiểm nghiệm chất lượng [148]. Cùng 

với đó, năng lực tiếp cận thị trường được củng cố thông qua chuẩn hóa vùng nguyên 

liệu và truy xuất, thể hiện năm 2024 có 6.997 vùng trồng và 1.613 cơ sở đóng gói 

được cấp mã số phục vụ xuất khẩu, một “bằng chứng kỹ thuật” cho thấy liên kết vùng 

nguyên liệu - chế biến - thị trường đã chuyển từ khẩu hiệu sang điều kiện bắt buộc 

khi tham gia các thị trường lớn [87]. Hiệu ứng tổng hợp của phát triển đồng bộ, toàn 

diện còn thể hiện ở quy mô thị trường khi kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 

tăng từ 25,1 tỷ USD (2011) lên 64,01 tỷ USD (11 tháng 2025) [181], cho thấy liên kết 
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chuỗi và chế biến đã trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, trong đó vai trò then 

chốt của địa phương là tổ chức vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nuôi dưỡng doanh nghiệp 

chế biến và “khép” chuỗi bằng logistics - thương hiệu - kênh tiêu thụ.  

Ở bình diện vùng, cơ chế “tập trung - chuyên môn hóa - gắn chế biến/tiêu thụ” 

được minh chứng rõ: cà phê Tây Nguyên trở thành “lõi” chuyên canh quốc gia với 

676,5 nghìn ha, chiếm 92,4% diện tích và 98,7% sản lượng cả nước, phản ánh mức 

tập trung rất cao của vùng nguyên liệu [34]; đồng thời thể hiện bước chuyển từ 

“nhiều lượng” sang “nhiều giá trị” khi xuất khẩu từ 1,6 triệu tấn, 3 tỷ USD (niên vụ 

2011-2012) [117] lên mức 1,31 triệu tấn và tăng lên 7,42 tỷ USD (10 tháng 2025) 

[147]; lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 2,4 triệu ha, sản xuất 24-25 triệu 

tấn, chiếm khoảng 55% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu [81] đã tạo nền 

tảng cho hệ thống xay xát-kho bãi-logistics phát triển và tái cơ cấu theo chất lượng; 

cao su Đông Nam Bộ cho thấy dấu ấn chuyên canh gắn chế biến qua xuất khẩu từ 

230.000 tấn, 1 tỷ USD (5 tháng đầu 2011) [205] đến 2 triệu tấn, 3,4 tỷ USD (2024) 

[96]; còn chè Thái Nguyên là minh chứng cho chuyên canh “quy mô - chất lượng - 

thương hiệu” với 22.200 ha, 272,8 nghìn tấn búp tươi, 54,6 nghìn tấn chế biến và giá 

trị trên 13,8 nghìn tỷ đồng (2024) [120].  

Nhìn tổng thể, PTNN đồng bộ, toàn diện trong giai đoạn này không chỉ dừng ở 

mở rộng quy mô sản xuất, mà quan trọng hơn là tổ chức lại không gian sản xuất theo 

lợi thế, thúc đẩy chuyên môn hóa, mở rộng liên kết chuỗi, phát triển chế biến - truy 

xuất - thương hiệu, qua đó nâng giá trị gia tăng và năng lực tham gia thị trường trong 

nước và xuất khẩu một cách bền vững. 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tiễn cho thấy nhiều địa phương chưa 

tận dụng hết tiềm năng, lợi thế so sánh để PTNN đồng bộ và bền vững. Ở không ít 

nơi, định hướng phát triển còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa thật sự chú trọng lựa 

chọn và đầu tư chiều sâu cho các sản phẩm chủ lực, dẫn đến cơ cấu sản xuất thiếu ổn 

định, dễ dao động theo giá cả và phong trào. Việc tổ chức không gian sản xuất vẫn 

còn hạn chế khi chưa hình thành rõ nét các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đặc 

biệt là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khiến năng suất, chất lượng và khả 

năng tiêu chuẩn hóa chưa tạo được “mặt bằng” đủ mạnh để cạnh tranh dài hạn.  

Thực tế cho thấy, vùng nông nghiệp công nghệ cao và “lõi” đổi mới sáng tạo 

phát triển chưa mạnh, chưa tạo mặt bằng phổ biến trong sản xuất: dù đến năm 2022 
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đã có 34 khu nông nghiệp công nghệ cao được quy hoạch, nhưng số doanh nghiệp 

được công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn rất ít, với đánh giá 

cho thấy dưới 50 doanh nghiệp được công nhận là “doanh nghiệp nông nghiệp công 

nghệ cao” và dưới 300 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (chưa tới 3% tổng số 

doanh nghiệp nông nghiệp) [99]. Cùng với đó, liên kết theo chuỗi giá trị dù đã tăng 

nhưng vẫn chưa đủ độ phủ để trở thành “cơ chế vận hành phổ biến” giữa các địa 

phương và liên vùng; tính đến hết tháng 6/2025, tổng hợp từ 34 tỉnh, thành phố cho 

thấy mới có 2.938 dự án và kế hoạch liên kết được phê duyệt theo Nghị định 98 

(trong đó 1.968 dự án và 970 kế hoạch đã triển khai), phản ánh mức phát triển liên 

kết vẫn còn hạn chế so với quy mô sản xuất hàng triệu nông hộ và sự đa dạng ngành 

hàng trên cả nước [188]. Đồng thời, liên kết giữa các địa phương trong vùng và liên 

kết liên vùng còn lỏng lẻo; quy hoạch vùng nguyên liệu - chế biến - logistics thiếu 

đồng bộ, dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, khó phát huy hiệu quả kinh tế theo 

chuỗi và theo quy mô. Hệ quả là thị trường tiêu thụ của nhiều ngành hàng vẫn phụ 

thuộc vào một vài kênh/đối tác, liên kết hợp đồng thiếu bền chặt, nên khi biến động 

cung - cầu, thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc phát sinh ách tắc logistics, chuỗi tiêu 

thụ dễ bị đứt gãy, kéo theo tình trạng “được mùa rớt giá”, giảm thu nhập của nông 

dân và làm suy giảm động lực đầu tư tái sản xuất. Đơn cử như rau quả khi Trung 

Quốc có giai đoạn chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành (9 tháng 2025) 

[74], điều này làm gia tăng tính dễ tổn thương trước thay đổi chính sách nhập khẩu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc ách tắc logistics. 

3.1.3. Về biện pháp phát triển nông nghiệp 

3.1.3.1. Tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò chủ thể của người nông 

dân trong phát triển nông nghiệp 

Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phát huy vai trò chủ thể 

của nông dân; đồng thời coi đây là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu 

trong PTNN. Trên cơ sở quan điểm của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp, đã chú 

trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người nông dân về vai trò của 

nông nghiệp, vai trò chủ thể của người nông dân trong PTNN. Công tác tuyên 

truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội 

chú trọng [91, tr.3].  
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Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai với nội dung phong phú và 

hình thức đa dạng. Trọng tâm của hoạt động này là phổ biến, hướng dẫn thực hiện 

các chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật liên quan đến nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn [91, tr.4]. Các hình thức tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, 

gắn liền với sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, cũng như thông qua hội nghị, 

hội thảo, diễn đàn, tọa đàm và các cuộc thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp. Song 

song đó, các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, tạp chí, trang thông tin 

điện tử, cùng mạng xã hội được tận dụng mạnh mẽ để lan tỏa thông tin [91, tr.40]. 

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, các phong trào thi đua yêu nước, 

tôn vinh “người tốt, việc tốt”, giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng tiến 

bộ KHKT và công nghệ mới cũng trở thành kênh truyền cảm hứng quan trọng giúp 

nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy của người nông dân [91, tr.4]. Nhờ vậy, công 

tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của đông 

đảo hội viên, cán bộ và nông dân; góp phần bồi đắp ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo, 

niềm tin của nông dân đối với Đảng và Nhà nước. Chỉ tính riêng ngành trồng trọt, 

giai đoạn 2020-2025, đã có 979 lớp tập huấn được tổ chức, thu hút 43.479 lượt nông 

dân tham gia, giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng phân bón hữu cơ hiệu 

quả. Đồng thời, 429 mô hình trình diễn được xây dựng trên tổng diện tích 7.589,7 

ha, tập trung vào các cây trồng chủ lực của từng vùng, góp phần lan tỏa mô hình 

canh tác bền vững và nhân rộng những kinh nghiệm sản xuất hiệu quả [52, tr.11]. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong PTNN thời gian qua vẫn chưa được tiến hành thường xuyên liên tục. 

Công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước cho nông dân ở một số địa phương còn hình thức, mang 

tính thời điểm, đạt hiệu quả chưa cao. Nội dung tuyên truyền chưa được thiết kế phù 

hợp với đặc thù vùng miền, chưa gắn kết chặt chẽ với thực tiễn đời sống, sản xuất 

của nông dân, dẫn đến khó thu hút sự quan tâm và tiếp nhận thông tin một cách hiệu 

quả. Hơn nữa, việc áp dụng các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện 

truyền thông hiện đại và mạng xã hội chưa được coi trọng, làm giảm sức lan tỏa và 

tác động tích cực đến nhận thức của người dân. 

Trong thực tế, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của nông dân ở 

một số địa phương vẫn còn thiếu kịp thời và chưa sát thực tế. Không ít cấp ủy, 
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chính quyền chưa thật sự quan tâm đến đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với 

nông dân, khiến nhiều vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ nông sản chậm được tháo 

gỡ. Tình trạng thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức các buổi tiếp xúc, đối 

thoại công khai đã dẫn tới khoảng cách thông tin và sự hiểu biết hai chiều giữa 

chính quyền và người dân ngày càng lớn. Hệ quả là nhiều vấn đề bức xúc tồn đọng, 

làm giảm tinh thần sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh của 

sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. 

3.1.3.2. Ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phát 

triển nông nghiệp 

Giai đoạn 2011 đến nay ghi nhận thành tựu nổi bật là hệ thống chủ trương, 

chính sách và pháp luật về PTNN đã được ban hành khá đồng bộ, ngày càng hoàn 

thiện theo hướng tái cơ cấu ngành, nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy liên kết chuỗi 

và phát triển bền vững, tạo khung thể chế quan trọng để tổ chức thực hiện trên phạm 

vi cả nước. Theo đó, trong giai đoạn này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị đã ban hành nhiều Nghị quyết có liên quan trực tiếp đến PTNN, như: Nghị 

quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XII), về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành 

nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 

46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng 

hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng 

trong giai đoạn mới 

Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng đã ban hành nhiều Chỉ thị về PTNN, như: Chỉ thị 

số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 

42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
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với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị 32-CT/TW 

ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát 

triển bền vững ngành thủy sản; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư 

về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nổi bật trong số đó là Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII “Về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xác định rõ 

định hướng phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững khu vực “tam nông”.  

Trên cơ sở đó, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ 

nhiều chương trình, đề án trọng điểm như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững, cùng Chiến lược PTNN, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những chính sách này đã tạo khung thể chế và định 

hướng quan trọng cho tiến trình đổi mới và hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

Hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo được ban hành đồng bộ, toàn diện. 

Tiêu biểu như: Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về “Định 

hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020”; Quyết định số 1489/QĐ-TTg 

ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015”, Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 

4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư 

cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn”, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 

20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn”... Qua đó, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ trong việc 

thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững ở nước ta. 

Bên cạnh đó, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm 

thúc đẩy PTNN theo hướng hiện đại và bền vững. Các chính sách tín dụng ưu đãi 

được thực hiện theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-

CP, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu 
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tư. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công 

nghệ cao, PTNN hữu cơ, gắn với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 và 2021 - 2025. Song song với đó, hệ thống 

pháp luật về nông nghiệp được hoàn thiện với việc ban hành hàng loạt văn bản quan 

trọng như Luật Trồng trọt (2018), Luật Chăn nuôi (2018), Luật Thủy sản (2017), 

Luật HTX (2023) và các quy định về bảo vệ môi trường nông thôn. Những chính 

sách này đã tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hình thành các vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy nông nghiệp hiện đại, thông minh và hội nhập 

quốc tế. Đặc biệt, nhằm tháo gỡ những rào cản và tạo bước đột phá trong tiến trình 

hội nhập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Đề án thúc đẩy hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2050, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam trong bối 

cảnh toàn cầu hóa sâu rộng. 

Nhìn chung, đến nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp đã 

được ban hành tương đối đầy đủ; các cơ chế, chính sách liên quan thường xuyên 

được rà soát, sửa đổi, bổ sung, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho 

ngành, doanh nghiệp và nông dân. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất và 

dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ 

và các ngành nghề phi nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ hơn. Kinh tế tập thể được đổi 

mới về nội dung và phương thức hoạt động; an ninh lương thực được bảo đảm vững 

chắc, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng nhanh, và đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện rõ rệt. 

Bên cạnh đó, việc ban hành chủ trương, chính sách về PTNN vẫn còn những 

hạn chế nhất định. Một số cơ chế, chính sách ban hành chậm, thiếu tính đồng bộ, 

nguồn lực thực hiện hạn chế, nhất là trong các vấn đề then chốt như đất đai, tín 

dụng, bảo hiểm và tổ chức sản xuất [64, tr.2]. Một số chủ trương của Đảng chưa 

được thể chế hóa đầy đủ và kịp thời; nhiều quy định pháp luật vẫn chưa phù hợp 

thực tiễn, dẫn đến tính khả thi thấp và phát sinh khó khăn trong áp dụng, buộc phải 

sửa đổi, bổ sung chỉ sau thời gian ngắn ban hành. Không ít nội dung bất cập, vướng 

mắc chậm được xử lý; năng lực phản ứng chính sách còn hạn chế; thậm chí có cơ 

chế, chính sách đã ban hành nhưng thiếu nguồn lực triển khai, làm giảm hiệu quả 

thực thi, mức độ tuân thủ và hiệu lực quản lý nhà nước. Tính liên thông và đồng bộ 
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của hệ thống pháp luật về nông nghiệp và môi trường còn nhiều bất cập; khung 

pháp lý cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn vẫn chậm được ban hành và hoàn thiện [33, tr.30-31]. 

Mặc dù nhiều chính sách về PTNN đã được ban hành, song việc triển khai trên 

thực tế còn thiếu thống nhất và hiệu quả, dẫn đến tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn 

hoặc không được người dân, doanh nghiệp tiếp cận, hưởng ứng đầy đủ. Như đã 

nhận định: “Có quá nhiều chính sách để thu hút nguồn lực vào nông nghiệp nhưng 

lại không phát huy được hiệu quả. Tác động tích cực của nhiều chính sách „cởi trói‟ 

trong nông nghiệp và nông thôn dường như đã tới hạn, thậm chí, một số chính sách 

lại cản trở sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn” [202]. 

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực 

PTNN còn thiếu rõ ràng và đồng bộ, thậm chí gây chồng chéo trách nhiệm, tạo khó 

khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Công tác kiểm tra, 

giám sát chính sách còn lỏng lẻo, thiếu tính răn đe, làm phát sinh tình trạng tiêu cực, 

tham nhũng trong quá trình thực thi. Ngoài ra, một số chính sách được xây dựng 

chưa phù hợp với điều kiện thực tế của các vùng, miền, còn thiếu cơ chế đặc thù 

cho nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, trong khi sản xuất nhỏ lẻ, 

manh mún vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi theo hướng hàng hóa còn yếu, chưa đủ sức khuyến khích nông dân tham 

gia. Đồng thời, hệ thống chính sách về KHCN và hợp tác quốc tế trong nông nghiệp 

vẫn nặng về thủ tục hành chính, thiếu tính linh hoạt và khuyến khích đổi mới sáng 

tạo [33, tr.31]. 

3.1.3.3. Phát triển hợp tác xã và các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp 

Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của HTX trong PTNN, từ 

năm 2011 đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết 

quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể và 

các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu là Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị 

quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về “Phát triển HTX nông nghiệp 

trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”. 

Song song với đó, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích 
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hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng được triển 

khai rộng rãi, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị 

nông nghiệp. 

Để tăng cường chỉ đạo thống nhất, năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi 

mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX được thành lập, đồng thời hầu hết các tỉnh, 

thành phố trong cả nước cũng thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thậm chí một số nơi 

có cả Ban Chỉ đạo cấp huyện, nhằm hỗ trợ, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho 

HTX. Sau hơn 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhiều cơ chế và chính 

sách hỗ trợ kinh tế tập thể được ban hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự 

phát triển của HTX nông nghiệp. 

Nhờ vậy, số lượng và quy mô HTX nông nghiệp ngày càng được mở rộng. 

Toàn quốc hiện có 2.204 HTX, 517 tổ hợp tác, 1.091 doanh nghiệp và 186.829 hộ 

nông dân tham gia các mô hình hợp tác. Đến nay, 2.146 dự án liên kết đã được phê 

duyệt theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, bao gồm 1.504 dự án trồng trọt, 489 chăn 

nuôi, 61 lâm nghiệp và 92 thủy sản [31, tr.8]. Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp 

kiểu mới tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; tính đến cuối năm 2023, cả 

nước có 96 Liên hiệp HTX và gần 20.500 HTX nông nghiệp, trong đó khoảng 65% 

được xếp loại khá và tốt [31, tr.8-9]. Thu nhập bình quân đạt 1.094 triệu đồng/năm, 

trong khi trên 55,8% HTX hoạt động có lãi, với mức lãi trung bình 133 triệu 

đồng/HTX/năm [19]. 

Trong những năm gần đây, nhiều HTX nông nghiệp tại các địa phương đã có 

bước phát triển mạnh mẽ nhờ chủ động đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và quản 

trị theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn. Các HTX đã chú trọng nâng cao năng lực quản 

lý, đa dạng hóa mô hình sản xuất - kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng KHCN 

vào mọi khâu sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu 

chuẩn chứng nhận quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, JAS, hay các sản phẩm OCOP 

đạt chuẩn hữu cơ. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số được nhiều HTX quan tâm 

triển khai, từ việc sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, thương 

mại điện tử, đến việc mở rộng kênh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhờ khả năng 

thích ứng linh hoạt với thị trường, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, các HTX đã từng 

bước hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản ở quy mô địa phương, vùng và quốc gia, gắn sản 

xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ cho thành viên. 
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Đáng chú ý, nhiều HTX đã phát huy vai trò cầu nối liên kết giữa nông dân - doanh 

nghiệp - tổ chức kinh tế, tạo ra mạng lưới hợp tác đa chiều, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững. 

Về tổ hợp tác, cả nước hiện có khoảng 135.899 tổ hợp tác, gồm 3.050 tổ, đội 

thủy sản khai thác xa bờ; 7.741 tổ thủy lợi và hơn 100.000 tổ hợp tác sản xuất, dịch 

vụ thuộc các ngành nghề khác [31]. Cơ chế tổ chức và quản lý tổ hợp tác từng bước 

được hoàn thiện và chặt chẽ hơn, số tổ hợp tác có tài sản dùng chung, thành viên 

tham gia góp vốn, góp sức và thực hiện phân phối lãi theo vốn góp, có quy chế hoạt 

động chiếm khoảng 80% tổng số tổ hợp tác. Tổ hợp tác đã khắc phục được một số 

yếu kém của kinh tế hộ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, 

góp phần nâng cao năng lực của kinh tế hộ. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đến hết năm 2023, nước ta hiện có: “2.204 HTX, 517 Tổ hợp 

tác, 1.091 doanh nghiệp và 186.829 hộ nông dân tham gia” [31].  

Nhiều HTX, Liên hiệp HTX thực hiện chuyển đổi số làm thay đổi phương 

thức quản trị truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hiện nay, 

nước ta có gần 2.500 HTX nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi 

số; 4.339 HTX thực hiện bao tiêu nông sản. Cả nước có 19.660 trang trại, trong đó 

1.034 trang trại đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, 56 trang trại tham gia du 

lịch nông nghiệp và 4.235 trang trại liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm [31]. Hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên địa bàn cả 

nước đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để gia tăng sản lượng, 

năng suất, giảm chi phí đầu vào, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. 

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình phát triển HTX nông 

nghiệp ở nước ta vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Nhìn chung, quy mô và năng lực hoạt 

động của phần lớn HTX còn nhỏ, manh mún, chưa tương xứng với vai trò mà kinh 

tế tập thể cần đảm nhiệm trong tiến trình PTNN hiện đại. Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và hỗ trợ của chính quyền các cấp đối với khu vực HTX ở nhiều nơi còn thiếu 

tính thường xuyên và chưa thực sự sâu sát, dẫn đến việc phát huy hiệu quả của mô 

hình này còn hạn chế. Phần lớn các HTX thiếu nguồn lực tài chính, trình độ quản 

lý còn yếu, năng lực điều hành và liên kết giữa các thành viên chưa chặt chẽ, 

khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả thấp và sức cạnh tranh hạn chế. 

Cơ chế tiếp cận vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ, KHCN và thị trường đầu ra vẫn còn 
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nhiều rào cản, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để các HTX đổi mới và mở rộng 

quy mô hoạt động. 

Những bất cập đó đã khiến vai trò của HTX trong việc dẫn dắt nông dân, tổ 

chức sản xuất tập trung và phát triển kinh tế hợp tác chưa được phát huy đúng mức, 

qua đó làm giảm khả năng đóng góp của khu vực này vào tiến trình hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. Sự phục hồi và phát triển của HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp 

tác ở các địa phương chưa đồng đều, thậm chí một số HTX bị thua lỗ, giảm sản 

lượng, quy mô. Theo số liệu thống kê tính đến hết tháng 10/2019, cả nước có 

15.040 HTX nông nghiệp. Trong đó, chỉ có 60% tổng số HTX này hoạt động hiệu 

quả và có 3.900 HTX tham gia được vào chuỗi giá trị nông sản [49]. Năm 2021, 

HTX khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ trọng số lượng HTX 

chiếm 51,1% tổng số HTX; thu hút lao động chiếm 45,3%; nguồn vốn chiếm 

12,3%; doanh thu thuần chiếm 13,2%; lợi nhuận trước thuế lỗ 103 tỷ đồng [19]. 

3.1.3.4. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực 

trọng điểm trong tiến trình CNH, HĐH đất nước. Nhờ định hướng đó, nông nghiệp 

nước ta đã có những bước chuyển rõ nét, từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng mạnh mẽ KHCN, hướng tới nền nông nghiệp hiện 

đại, hiệu quả và bền vững.  

Chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa và ứng dụng KHCN trong 

nông nghiệp đã đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản 

xuất được đầu tư đồng bộ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, điện khí hóa và giao 

thông nội đồng. Tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sản xuất, thu hoạch và chế biến nông sản 

tăng nhanh, góp phần nâng cao năng suất và giảm chi phí lao động. Trong giai đoạn 

2011-2021, số lượng máy kéo tăng 60%, máy cấy tăng gấp 10 lần, máy gặt đập liên 

hợp tăng 80%, máy chế biến thức ăn thủy sản tăng 2,2 lần, máy phun thuốc bảo vệ 

thực vật tăng 3,5 lần [110]. Những con số này cho thấy mức độ ứng dụng thiết bị, 

công nghệ tiên tiến ngày càng sâu rộng, tạo nền tảng thúc đẩy nông nghiệp phát 

triển theo hướng hiện đại và bền vững. Mức độ cơ giới hóa tại một số khâu, trong 

một số lĩnh vực ngành nông nghiệp có tỷ lệ khá cao: Trồng trọt đạt từ 70% đến 100% 

(làm đất, tưới, bảo vệ thực vật), chăn nuôi đạt từ 55% đến 90%... Đối với sản xuất lúa, 

giai đoạn từ năm 2008 đến 2021, khâu làm đất tăng từ 75% lên 97%, khâu gieo sạ, cấy từ 
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5% lên 65%, khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật từ 55% lên 80%, khâu thu hoạch từ 15% 

lên 78%; khâu thu gom rơm, rạ đạt 90% [93]. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2011 đến nay có sự 

chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản xuất, PTNN sản xuất hàng hóa tập trung 

gắn với liên kết “năm nhà” tạo thành chuỗi sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đa 

dạng hóa sản phẩm, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, rút bớt lao động ra khỏi 

nông nghiệp, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, các địa 

phương coi trọng tái cấu trúc ngành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, nhất là công 

nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo máy móc nông nghiệp và đưa công nghiệp 

vừa và nhỏ về nông thôn. Nhờ đó, doanh nghiệp có điều kiện chuyển đổi công nghệ, 

sử dụng máy móc, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong PTNN. Sự phát triển này làm 

cho cơ cấu kinh tế có sự thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, 

tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.  

Tuy nhiên, tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp ở Việt Nam vẫn diễn ra chậm 

và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nguồn vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp còn 

hạn chế, chưa tương xứng với vai trò và đóng góp của ngành đối với nền kinh tế 

quốc dân [Phụ lục 13]. Cơ sở hạ tầng phục vụ PTNN còn yếu và thiếu đồng bộ, 

chưa đáp ứng được yêu cầu về quy mô sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao. Hệ 

thống giao thông nông thôn, kho vận và bảo quản nông sản còn nhiều bất cập, đặc 

biệt là các tuyến đường trục chính, đường sắt và đường cao tốc phục vụ vận chuyển 

hàng nông sản xuất khẩu vẫn chưa được đầu tư thích đáng. Trong khi đó, phần lớn 

các dự án hạ tầng tập trung ở khu vực đô thị nhằm kết nối trung tâm kinh tế, cảng 

biển và khu công nghiệp, khiến khu vực nông thôn vẫn trong tình trạng thiếu thốn, 

lạc hậu, chưa được bảo trì thường xuyên. Thực trạng này đã và đang ảnh hưởng đến 

hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, hạn chế khả năng tham gia sâu của nông sản 

Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu [18].  

Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, hệ thống thủy lợi của Việt Nam vẫn 

hoạt động chưa thật sự hiệu quả, thiếu cơ sở dữ liệu và công nghệ kiểm soát chất 

lượng nguồn nước cũng như hệ thống điều tiết, quản lý dòng chảy [236]. Công tác 

quy hoạch và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị (bao gồm cung ứng đầu vào, sản 

xuất, thu gom, chế biến và tiêu thụ sản phẩm) còn nhiều bất cập, đặc biệt là mô hình 

“liên kết bốn nhà” (Nhà nước - nhà khoa học - nhà nông - doanh nghiệp) vẫn chưa 
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vận hành hiệu quả. Do thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu, chuỗi giá trị nông 

nghiệp của nước ta còn phân tán, manh mún, quy mô nhỏ, liên kết lỏng lẻo nên hiệu 

quả kinh tế chưa cao. Trong các khâu sau thu hoạch, ứng dụng KHCN còn yếu, đặc 

biệt ở lĩnh vực bảo quản và chế biến, khiến thất thoát sản lượng và chất lượng nông 

sản còn lớn, trong khi chi phí logistics duy trì ở mức cao. Công tác xây dựng thương 

hiệu, dự báo và thông tin thị trường nông sản chưa được quan tâm đúng mức [191]. 

Bên cạnh đó, quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp mới chủ yếu tập trung ở 

khâu sản xuất, còn các lĩnh vực hỗ trợ như dịch vụ kỹ thuật, logistics hay bảo quản 

sau thu hoạch phát triển chậm. Ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến sâu, 

phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao 

giá trị gia tăng cho nông sản [73]. Trình độ, kỹ năng nghề của nông dân còn hạn chế, 

chưa theo kịp yêu cầu của CNH, HĐH nông nghiệp. Đồng thời, số lượng doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp, chưa hình thành 

được các chuỗi liên kết khép kín giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ, làm giảm năng 

lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 

3.1.3.5. Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp 

Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của KHKT trong việc đưa Nhân 

dân ta nhanh chóng “vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu” [140, tr.501], 

Đảng, Nhà nước luôn nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của KHCN đối với 

phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Trên cơ sở đó, đã đề 

ra nhiều chủ trương, chính sách tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào các 

khâu, các bước của quá trình PTNN.  

Trong những năm gần đây, KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp đã có bước 

phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng và giải pháp mang tính đột phá 

cho mục tiêu PTNN bền vững và hiện đại. Đặc biệt, trước tác động sâu rộng của 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều tiến bộ KHCN, nhất là công nghệ cao đã 

được nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, góp phần tăng 

năng suất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN không chỉ thúc đẩy hình thành và mở rộng các 

khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà còn giúp gia tăng đáng kể hàm 

lượng KHCN trong cơ cấu giá trị của ngành. Thực tế cho thấy, giai đoạn 2015 -2020, 

tỷ trọng đóng góp của KHCN trong tổng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp đã 
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vượt mức 35%, phản ánh rõ nét vai trò dẫn dắt của yếu tố KHCN trong quá trình đổi 

mới mô hình tăng trưởng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã đạt 

các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế ngày càng 

vững chắc của nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu [26, tr.9]. 

Với vai trò là cơ quan chủ trì về PTNN, trong giai đoạn 2020-2025, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện 51 Chương trình, Kế hoạch 

quốc gia về các nội dung của ngành nông nghiệp. Đầu tư, chỉ đạo hoạt động của 21 

tổ chức KHCN (16 viện chuyên ngành và 05 viện quy hoạch) và 34 đơn vị đào tạo; 

180 phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu KHCN; hình thành đội ngũ cán bộ khoa 

học lớn với hơn 11.000 người tại các đơn vị thuộc Bộ. Bộ đã ban hành 1.832 tiêu 

chuẩn Việt Nam và 175 quy chuẩn Việt Nam, cơ bản bao quát đầy đủ các chuyên 

ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ [33, tr.18]. 

Đặc biệt, nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và huy động tối đa các 

nguồn lực xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng 

và Nhà nước đã xác định rõ định hướng đưa hoạt động nghiên cứu, phát triển 

KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành nông nghiệp phát triển nhanh, 

hiệu quả và bền vững. Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 

57-NQ/TW ngày 22/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP, và 

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Nghị 

quyết số 14-NQ/ĐU ngày 31/7/2025 về “Đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Môi trường”. Những chủ trương 

này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc xây dựng nền nông nghiệp 

hiện đại, sinh thái, hội nhập và có năng lực cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. 

Qua đó, các thành tựu KHCN không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, mà còn thúc đẩy xây dựng và 

phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam gắn với chuỗi sản xuất - cung ứng - giá trị 

trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần 

hoàn và nông nghiệp thân thiện với môi trường ngày càng được quan tâm phát triển, 

phù hợp với xu thế tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc kết 

nối PTNN với công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ đã góp phần mở rộng và kéo 

dài chuỗi giá trị, gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời thúc đẩy nông thôn phát triển 



 132 

toàn diện, hiện đại và năng động hơn. Nhờ đó, cơ cấu việc làm ở khu vực nông thôn 

cũng trở nên đa dạng, linh hoạt hơn, tạo thêm nhiều cơ hội sinh kế cho người dân. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng KHCN trong PTNN vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. 

Các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương nhìn chung chưa xây dựng 

được định hướng chiến lược tổng thể, đồng bộ và dài hạn trong việc đưa KHCN vào 

lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ 

cao còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu và doanh 

nghiệp. Số lượng doanh nghiệp và HTX ứng dụng KHCN tiên tiến trong các khâu sản 

xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản vẫn còn rất hạn chế. Thực tế cho thấy, tính đến 

tháng 6 năm 2021, cả nước mới có 49 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hiệu lực, cùng với 12 vùng và 11 

khu nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Chính phủ và các địa phương 

công nhận [206].  

Quy mô ứng dụng KHCN, nhất là công nghệ 4.0 vào PTNN nước ta còn nhỏ 

lẻ, chủ yếu là quy mô hộ gia đình và các trang trại sử dụng ít lao động; Chưa hình 

thành được các khu vực tập trung, chuỗi liên kết nghiên cứu, ứng dụng KHCN quy 

mô lớn mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; Chưa đủ sức làm đầu tàu, động lực 

để thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN rộng rãi 

vào PTNN của các địa phương lân cận và cả nước. Chính vì vậy, nền nông nghiệp 

của nước ta vẫn đang đứng trên lằn ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, chưa 

thể chuyển từ nông nghiệp quy mô nhỏ, sản xuất dựa vào điều kiện tự nhiên sang 

nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở ứng dụng KHCN hiện đại. Theo 

Báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2011 - 

2020, ngành nông nghiệp đã công nhận 529 giống mới, 273 tiến bộ kỹ thuật, 185 

sáng chế và 440 quy trình kỹ thuật [25]. Song số lượng thực tế được chuyển giao, 

ứng dụng vào quá trình sản xuất nông nghiệp một cách phổ biến, rộng rãi còn ít. 

Mặt khác, trình độ ứng dụng KHCN vào PTNN của nước ta còn thiếu đồng bộ, lạc 

hậu hơn nhiều so với thế giới. Trình độ KHCN, đặc biệt là máy móc và thiết bị ứng 

dụng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn lạc hậu và thiếu tính đồng bộ. 

Trung bình, công nghệ sử dụng trong ngành nông nghiệp thường chậm tiến khoảng 

2-3 thế hệ, tương đương với 20-30 năm so với các nước phát triển. Thậm chí, tại 

một số vùng, trình độ công nghệ còn lạc hậu đến 4 - 5 thế hệ, tức khoảng 50-70 năm 
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so với nền nông nghiệp hiện đại, gây hạn chế nghiêm trọng đến năng suất và hiệu 

quả sản xuất [152]. 

Khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực cho phát triển nền nông 

nghiệp nước ta theo hướng bền vững. Việc huy động nguồn lực xã hội vào nghiên 

cứu, cải tiến, ứng dụng KHCN vào PTNN chưa được chú trọng; Việc đào tạo, trọng 

dụng, đãi ngộ cán bộ KHCN còn nhiều bất cập. Cơ chế quản lý hoạt động KHCN 

chậm được đổi mới. Hợp tác quốc tế về KHCN còn thiếu định hướng chiến lược, 

hiệu quả thấp. Đội ngũ cán bộ khoa học nông nghiệp ở nước ta mặc dù đông đảo về 

số lượng nhưng chất lượng chưa thực sự mạnh mẽ. Tỷ lệ cán bộ có đủ năng lực chủ 

trì các đề tài nghiên cứu đạt kết quả cao còn thấp, đồng thời thiếu hụt những chuyên 

gia đầu ngành có trình độ xuất sắc. Đặc biệt, trong các lĩnh vực công nghệ cao như 

công nghệ sinh học, nguồn nhân lực trình độ cao còn rất hạn chế, khiến việc triển 

khai và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong nông nghiệp diễn ra 

chậm chạp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đổi mới và nâng cao hiệu quả sản 

xuất [18]. Dẫn đến số lượng các nghiên cứu về những vấn đề lý luận liên quan đến 

PTNN, nhất là các nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN còn rất ít, 

chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đất nước trong thời kỳ mới.  

Việc ứng dụng KHCN và đổi mới, sáng tạo, nhất là chuyển đổi số trong PTNN 

nước ta chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. KHCN đang có những 

bước tiến vượt bật, chính vì thế việc ứng dụng KHCN hiện đại, nhất là chuyển đổi 

số vào phát triển kinh tế, trong đó có nông nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu. 

Mặc dù, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề này, tuy 

nhiên thực tế việc ứng dụng KHCN trong các khâu của PTNN chưa đáp ứng được 

đòi hỏi của thực tiễn. Việc đầu tư cho KHCN hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu thực tiễn và chưa tương xứng với mức đầu tư của các quốc gia trong khu vực. 

Trong thập niên vừa qua, tỷ trọng chi ngân sách dành cho KHCN so với GDP luôn 

ở mức thấp, phản ánh sự ưu tiên chưa cao trong chính sách phát triển. Ngoài ra, 

tổng mức đầu tư xã hội cho KHCN cũng còn hạn chế và chưa bắt kịp với xu hướng 

đầu tư quốc tế, dẫn đến việc ứng dụng và phát triển công nghệ mới trong nước còn 

chậm và thiếu sự đột phá cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường 

toàn cầu [199, tr.33]. Thực tế đã cho thấy quá trình sản xuất, chế biến, phân phối 

sản phẩm nông nghiệp ở nước ta chủ yếu là thủ công, công nghệ lạc hậu dẫn đến 
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chất lượng các mặt hàng nông sản cả hàng nguyên liệu và hàng thành phẩm cơ bản 

chưa đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn và khó cạnh tranh với các nước có nền 

nông nghiệp phát triển trên thế giới. Mặc dù chuyển đổi số trong nông nghiệp tại 

Việt Nam đang được thúc đẩy tích cực, nhưng thực tế vẫn còn ở giai đoạn sơ khai 

và quy mô còn khá hạn chế. Việc ứng dụng các công nghệ số mới chỉ bắt đầu được 

triển khai tại một số địa phương, chưa thực sự lan rộng và sâu rộng trong toàn 

ngành, do đó chưa phát huy hết tiềm năng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và quản 

lý trong nông nghiệp [199, tr.65].  

3.1.3.6. Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Trên cơ sở nhận thức đúng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính 

quyền các địa phương luôn quan tâm, chú trọng đến PTNN gắn với xây dựng NTM. 

Các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, 

đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan nông thôn. Những thành 

tựu đạt được trong PTNN đã trực tiếp góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. 

Năng suất và chất lượng sản phẩm tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nông 

dân được cải thiện, tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, 

trạm y tế và các công trình văn hóa tại các xã nông thôn.  

Trong giai đoạn 2011 đến nay, nhờ những thành tựu trong PTNN, Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích 

cực. Đến cuối năm 2023 cả nước có khoảng 6.370/8.167 (78%) xã đạt chuẩn NTM, 

trong đó, có 1.612 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 256 xã đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu, bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 270 đơn vị cấp huyện được công 

nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Trong tổng số 20 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có 100% xã đạt chuẩn NTM có 05 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, 

Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng NTM [31, tr.15]. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, 

từng bước thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, kinh tế nông thôn; giúp bộ mặt 

nông thôn từng bước thay đổi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế 

văn hóa của người dân nông thôn. Chương trình xây dựng NTM đã góp phần tăng 
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sự hài lòng với cuộc sống của người dân nông thôn. Tỷ lệ hộ hài lòng với cuộc sống 

ở nông thôn tăng từ 50,4% năm 2012 lên 79,3% năm 2018; tại các xã đạt chuẩn 

NTM, mức độ hài lòng cao hơn và tăng nhanh hơn, song hành với sự gia tăng mạnh 

về thu nhập [109]. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh 

đạo của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương luôn quan tâm 

và triển khai nhiều chủ trương, chính sách giảm nghèo cho nông dân; các chính sách 

tín dụng xã hội đã hỗ trợ người dân vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo 

việc làm, tạo sinh kế; nguồn lực xã hội hóa góp phần hỗ trợ người dân giải quyết 

một số nhu cầu cấp thiết như nhà ở, sinh kế, cải thiện đời sống. Nhiều người nghèo, 

hộ nghèo đã được tập huấn các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề, 

được tiếp cận với các tiến bộ KHCN để áp dụng vào sản xuất, sử dụng các giống 

cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị cao hơn để thay thế cho các giống cũ, 

phương thức canh tác, nuôi trồng cũ, năng suất thấp ở địa phương. 

Nhờ đó, kinh tế nông thôn có bước phát triển ổn định, cơ cấu ngành nghề được 

mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện. 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả nổi bật, 

hoàn thành sớm so với kế hoạch, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam và 

củng cố vị thế nông nghiệp như một trụ cột của nền kinh tế quốc dân. [63, tr.61-62].  

Tuy nhiên, trong thời gian qua, ở một số địa phương, việc gắn kết PTNN với 

xây dựng NTM vẫn chưa thật sự chặt chẽ và đồng bộ. Mặc dù bộ mặt nông thôn đã 

có nhiều khởi sắc, đời sống và thu nhập của phần lớn nông dân được cải thiện đáng 

kể, song mức tăng thu nhập còn chậm và thấp hơn mặt bằng chung cả nước, đặc biệt 

tại vùng sâu, vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng, nhất là 

hệ thống giao thông và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế ở 

vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo vẫn còn nhiều hạn chế [22, tr.44]. Bên cạnh 

đó, tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng hộ cận nghèo lại có xu hướng tăng, phản ánh sự 

gia tăng khoảng cách giàu - nghèo giữa nông dân và cư dân đô thị, giữa nông dân và 

công chức, viên chức. Thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh khiến ngày càng nhiều lao 

động nông thôn di cư ra thành thị tìm kiếm việc làm. Trong khi chi phí đầu vào sản 

xuất nông nghiệp tăng cao, khả năng tích lũy và tái đầu tư của hộ nông dân lại rất 

thấp, làm giảm năng lực thích ứng với biến động giá cả, thiên tai và dịch bệnh. Đơn 

cử, năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động ở khu vực nông thôn đạt 
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1,55%, cao hơn 1,47% của khu vực thành thị; tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 

0,4%, cũng vượt xa mức 0,15% ở thành thị. Thu nhập bình quân hàng tháng của lao 

động làm công ăn lương tại khu vực nông thôn chỉ đạt 5,71 triệu đồng, thấp hơn 

5,92 triệu đồng ở khu vực thành thị, phản ánh rõ sự chênh lệch về cơ hội việc làm 

và thu nhập giữa hai khu vực [27]. 

Thực tế cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn ở nhiều 

vùng vẫn đang gặp nhiều khó khăn, phản ánh sự cách biệt rõ nét so với khu vực 

thành thị. Mặc dù, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế nhưng 

mức sống của người dân nông thôn vẫn còn thấp, thu nhập chưa ổn định và thiếu đa 

dạng các dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục, giải trí. Điều này khiến chất 

lượng cuộc sống và mức hưởng thụ văn hóa của cư dân nông thôn không tương 

xứng với tiềm năng phát triển của đất nước. 

3.1.3.7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lĩnh vực hợp tác quốc tế 

về nông nghiệp luôn được Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý các cấp quan tâm 

thúc đẩy. Thời gian qua, nhiều chương trình, dự án hợp tác song phương và đa 

phương đã được triển khai với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và 

chính phủ nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như chuyển giao công 

nghệ, cải tiến giống cây trồng - vật nuôi, phát triển thủy sản, quản lý tài nguyên và 

xây dựng hạ tầng nông thôn. 

Hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đã chủ động và tích cực hội nhập vào chuỗi 

giá trị toàn cầu thông qua việc ký kết và thực thi 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), 

cũng như tham gia các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới như WTO, ASEAN, APEC. 

Nhờ đó, thị trường xuất khẩu nông sản được mở rộng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được 

thu hút mạnh mẽ, năng lực cạnh tranh của ngành từng bước được nâng cao. Đặc biệt, hợp 

tác quốc tế trong các lĩnh vực an ninh lương thực, công nghệ sinh học, phòng chống khai 

thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) được tăng cường, góp phần quan trọng vào mục tiêu 

PTNN bền vững. Việt Nam dần trở thành đối tác tin cậy và điểm đến hấp dẫn của nhiều 

tập đoàn nông nghiệp toàn cầu như Nestlé, De Heus, CJ, CP, New Hope, khẳng định vị thế 

mới của ngành nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị quốc tế. 

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương với các đối tác truyền thống quan trọng, 

Việt Nam tận dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ kỹ thuật, KHCN, tri thức và dòng vốn 
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phục vụ phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch KT-XH, đặc biệt trong quá trình thực 

hiện các cam kết quốc tế. Song song đó, công tác đàm phán, tháo gỡ rào cản kỹ thuật và 

mở rộng thị trường cho nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản vào các thị trường lớn được 

triển khai mạnh mẽ. Nhiều sự kiện ngoại giao, quảng bá và xúc tiến thương mại được tổ 

chức, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế quốc gia. Việt Nam từng bước trở thành hình 

mẫu về PTNN xanh, phát thải các-bon thấp, đóng góp tích cực vào mục tiêu toàn cầu về 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an ninh lương thực bền vững, nâng cao chất lượng 

sống và hướng tới một xã hội an toàn, thịnh vượng [33, tr.19-20]. 

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước, ngành nông nghiệp và các địa phương đã chú 

trọng ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài (FDI) và nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) vào lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn. Các nguồn lực này đã góp phần quan trọng trong 

việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, đồng thời cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nhờ 

vậy, năng lực sản xuất, chất lượng và giá trị nông sản Việt Nam được cải thiện rõ 

rệt, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng KT-

XH bền vững. Ngoài ra, ngành nông nghiệp Việt Nam còn chủ động tham gia và 

thực hiện tích cực các chương trình, đề án, sáng kiến toàn cầu hướng tới mục tiêu 

PTNN bền vững, như: tăng cường công tác phòng vệ thương mại, phòng chống 

buôn lậu và gian lận thương mại trong nông, lâm, thủy sản, kiểm soát chất lượng 

hàng hóa, xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu nông sản. Những nỗ lực này 

không chỉ bảo vệ sản xuất trong nước mà còn nâng cao vị thế và uy tín của nông 

nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Đẩy mạnh tháo gỡ rào cản kỹ thuật, nâng cao chất lượng, phát triển thị trường 

nông, lâm, thủy sản. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Bộ đã triển khai thực hiện có 

hiệu quả 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và hiện đang tiếp tục tham 

gia đàm phán 3 FTA và các Hiệp định liên quan đến trợ cấp nông nghiệp, thủy sản 

trong WTO. Tích cực đàm phán và ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau, tháo gỡ 

rào cản kỹ thuật. Nhóm 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, chủ lực cấp tỉnh 

và sản phẩm đặc sản địa phương (OCOP) từng bước được nâng cao chất lượng; tỉ 

trọng sản phẩm chất lượng cao, qua chế biến tăng nhanh, tập trung khắc phục các 

“điểm nghẽn” và tạo bước đột phá về chế biến, xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu 

nông, lâm, thủy sản liên tục tăng qua các năm và vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025. 
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Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế 

giới và hiện có mặt ở trên trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ [33, tr.20-21]. 

Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế trong PTNN 

của nước ta nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cấp. Việc học tập, chuyển giao, ứng 

dụng KHKT tiên tiến của thế giới về lĩnh vực nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả 

thiết thực; kiến thức và các quy định quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp của nông dân 

nước ta còn rất hạn chế dẫn đến thường bị “thua thiệt” trong quan hệ hợp tác PTNN, 

nhất là trong tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế còn nhiều hạn 

chế, dẫn đến chưa làm chủ được khoa học công nghệ, nhất là các công nghệ tiên tiến, 

công nghệ chiến lược, công nghệ lõi [33, tr.31]. Qua đó, khiến cho việc xuất khẩu 

nông sản của nước ta gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu. 

3.2. THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VẬN 

DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

3.2.1. Thành tựu, hạn chế trong vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phát 

triển nông nghiệp từ năm 2011 đến nay 

3.2.1.1. Thành tựu và nguyên nhân 

* Thành tựu 

Một là, nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng trong quán triệt 

và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ngày càng được nâng lên. Từ năm 

2011 đến nay, Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương, cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu đã quan tâm hơn đến việc nghiên cứu, tuyên truyền, tổng kết thực tiễn và 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN thông qua các hội thảo, đề tài khoa học, 

chương trình nghiên cứu và hoạt động giáo dục lý luận chính trị. Qua đó, nhận thức của 

các chủ thể về vai trò, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh 

đối với PTNN ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Điều này thể hiện ở chỗ, tư tưởng của 

Người không chỉ được khẳng định là di sản lý luận có giá trị bền vững, mà còn từng 

bước trở thành cơ sở định hướng cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, chương 

trình, kế hoạch PTNN, xây dựng NTM và cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp theo hướng 

hiện đại, hiệu quả, bền vững. Nhờ đó, quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát PTNN, nông dân, nông thôn trong thời 

kỳ mới, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với 

lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược này. 
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Hai là, nội dung PTNN trong tư tưởng Hồ Chí Minh được quán triệt và triển khai 

ngày càng toàn diện, đồng bộ hơn trên nhiều lĩnh vực. Các chủ thể lãnh đạo, quản lý và 

lực lượng trực tiếp tham gia PTNN đã từng bước quán triệt, vận dụng quan điểm của 

Người theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn kết giữa trồng trọt, chăn nuôi, 

lâm nghiệp, thủy sản; giữa các vùng sản xuất; giữa nông nghiệp với công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics. Tư duy PTNN không còn bó hẹp trong phạm 

vi sản xuất nông nghiệp thuần túy, mà ngày càng chú trọng mối liên hệ giữa nông 

nghiệp với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM và nâng cao đời sống nông 

dân. Quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ trọng 

chăn nuôi, thủy sản và các ngành có giá trị gia tăng cao từng bước tăng lên; nhiều vùng 

chuyên canh gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch nông thôn được 

hình thành ở một số địa phương. PTNN ngày càng gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế 

biến đến thị trường tiêu thụ; thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hội nhập quốc tế, góp 

phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ba là, các biện pháp PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng 

ngày càng phong phú, linh hoạt và từng bước phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. 

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH và các lực lượng ở cơ sở ngày càng 

quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và phát huy vai trò chủ thể 

của nông dân trong quá trình PTNN. Việc ban hành, bổ sung và hoàn thiện chủ trương, 

chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đẩy mạnh, tạo hành 

lang pháp lý và cơ chế thuận lợi hơn cho phát triển nông nghiệp trong điều kiện mới. 

PTNN ngày càng gắn chặt với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu 

nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Các HTX, tổ hợp 

tác, doanh nghiệp nông nghiệp và nhiều mô hình tổ chức sản xuất mới tiếp tục được 

củng cố, phát triển, từng bước trở thành hạt nhân liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ 

nông sản theo chuỗi giá trị. Đồng thời, KHCN được ứng dụng ngày càng rộng hơn 

trong chọn tạo giống, canh tác, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến và bảo quản 

sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 

nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Bốn là, nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, có đóng góp to 

lớn vào nền kinh tế đất nước. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, ngành nông 

nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước, xứng 
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đáng với vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Đặc biệt, khi đất nước gặp thiên tai, dịch 

bệnh, ngành nông nghiệp vẫn luôn chứng tỏ là “trụ chính” - vừa bảo đảm an ninh lương 

thực và các vấn đề xã hội, vừa đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng GDP của nước 

ta. Tốc độ tăng GDP nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2011 đến nay liên tục tăng. 

 

Biểu đồ 3.9. Tốc độ tăng GDP của ngành nông nghiệp 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Hiện nay, nông nghiệp không chỉ bảo đảm sinh kế cho hơn 60% dân số ở khu vực 

nông thôn, đóng góp khoảng 30% lực lượng lao động cả nước và gần 12% GDP, mà 

còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế thế giới. Từ chỗ là một quốc gia nông 

nghiệp lạc hậu, phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã vươn mình trở thành một 

trong những cường quốc xuất khẩu nông - lâm - thủy sản hàng đầu, với kim ngạch xuất 

khẩu năm 2022 vượt 53 tỷ USD, chinh phục 196 quốc gia và vùng lãnh thổ [198].  

 

Biểu đồ 3.10. Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Biểu đồ cho thấy kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp tăng liên tục qua các năm, đặc 

biệt bứt phá từ 2020 và đạt mức cao nhất vào năm 2025. Điều này phản ánh đà mở rộng 

thị trường và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. 
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Đánh giá những kết quả đạt được của PTNN trong giai đoạn 2021-2025, Đảng 

nhìn nhận: “Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn, 

ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò “trụ 

đỡ” trong nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia” [65, tr.47-48]. 

Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên thị trường 

quốc tế. Thị phần xuất khẩu nông sản tiếp tục được củng cố, mở rộng. Ngoài 5 thị 

trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam là: Trung Quốc, Mỹ, 

Nhật Bản, ASEAN và Hàn Quốc; còn có các thị trường mới nổi, thị trường ngách 

như: Trung Đông, Châu Phi, Đông Âu đều được lựa chọn phát triển bài bản. Hiện 

nay, nông sản Việt đã “đặt dấu chân” lên hơn 185 quốc gia, vùng lãnh thổ khác 

nhau; không chỉ có gạo, cà phê, hồ tiêu mà các mặt hàng rau quả, đặc biệt là trái cây 

nhiệt đới cũng trở thành điểm sáng trong xuất khẩu khi lần lượt tiếp cận được các 

thị trường hàng đầu thế giới. Việt Nam đang từng bước vươn lên trở thành một 

trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu trên thế giới. Chỉ tính 

riêng năm 2023, thặng dư thương mại của toàn ngành đạt mức cao nhất trong vòng 

10 năm qua, lên tới 12,06 tỷ USD, tăng 43,7% so với trước; trong đó, một số mặt 

hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng kỷ lục như rau quả tăng 69,2% và gạo tăng 

38,4% [31, tr.21]. 

Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần và vị thế chính trị của giai 

cấp nông dân Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực. Cùng 

với sự phát triển của nền nông nghiệp, cơ hội việc làm, thu nhập và điều kiện sống 

của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện. Theo số liệu thống kê, năm 

2022, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 47,2 triệu đồng, tăng 

1,12 lần so với năm 2020 và gấp hơn 5 lần so với năm 2008. Khoảng cách thu nhập 

giữa thành thị và nông thôn đã được thu hẹp đáng kể, từ 2,1 lần năm 2008 xuống 

còn dưới 1,8 lần vào năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn tiếp tục giảm 

nhanh, bình quân 1-1,5% mỗi năm, hoàn thành trước 10 năm so với Mục tiêu Thiên 

niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói, giảm nghèo. 

Những kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân 

nông thôn, mở rộng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và cải thiện phúc lợi cộng đồng 

[83]. Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, giúp người nông dân nắm vững và 
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thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về PTNN, đồng thời 

chủ động tiếp cận, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Ngày càng xuất hiện nhiều 

điển hình nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng ngay trên quê 

hương mình, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong nông thôn. 

Đặc biệt, nhiều nông dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao, tự nguyện hiến 

đất, góp công, góp sức xây dựng hạ tầng NTM và các công trình phúc lợi cộng đồng, 

góp phần khẳng định vai trò, vị thế chính trị ngày càng được nâng cao của giai cấp 

nông dân trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay. 

* Nguyên nhân của thành tựu 

Một là, nhận thức của các chủ thể, lực lượng về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

đối với PTNN ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. Qua gần 40 năm đổi mới, nhất là từ năm 

2011 đến nay, Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có sự 

chuyển biến rõ trong nhận thức về ý nghĩa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào phát triển đất nước, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Việc khẳng định chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ có ý 

nghĩa lý luận, mà còn tạo cơ sở định hướng cho các chủ trương, chính sách phát triển 

KT-XH, trong đó PTNN là một lĩnh vực quan trọng. Đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 

mới, Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị 

và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” [12, tr.2].. Đây là 

cơ sở quan trọng giúp các cấp, các ngành thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin và 

phát huy sức mạnh trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. 

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với PTNN 

ngày càng được tăng cường, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng cho quá trình 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc giá trị 

lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, 

đường lối quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quán triệt quan điểm 

“nông nghiệp là gốc” của Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X 

xác định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [15, tr.48-50]. Để đáp 

ứng yêu cầu PTNN theo hướng bền vững, toàn diện, Đại hội XI của Đảng nhấn 

mạnh: “PTNN toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng CNH, HĐH, phát huy ưu 

thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông 
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thôn” [57, tr.38-39]. Bên cạnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tập thể, nòng 

cốt là HTX, tiếp tục được Đảng và Nhà nước kế thừa, cụ thể hóa qua nhiều nghị 

quyết, chính sách. Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục “đổi mới, nâng cao 

chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX gắn với phát 

huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên”. Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII xác định mục tiêu: 

“Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước 

trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Cùng với đó, Chính phủ 

ban hành “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2030”, trong 

đó xác định: “kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX là một trong bốn thành phần kinh 

tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” [33]. Quan 

điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của PTNN cũng tiếp tục được kế thừa trong Đại 

hội XIII: “thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, PTNN, kinh tế 

nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn 

hiện đại và nông dân văn minh” [59, tr.124]. 

Ba là, sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành Trung ương với cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách PTNN từng bước chặt 

chẽ, hiệu quả hơn. Ở Trung ương, các chủ trương, đường lối, chính sách về nông 

nghiệp được hoạch định trên cơ sở kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và bám sát yêu 

cầu thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn phát triển. Ở địa phương, cấp ủy, 

chính quyền đã chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, mô hình 

PTNN phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đặc thù của từng vùng, 

từng lĩnh vực sản xuất.  

Sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương ngày càng tạo được sự thống 

nhất từ nhận thức đến hành động, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực của HTCT 

và Nhân dân trong PTNN. Nhờ đó, những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN không chỉ dừng lại ở định hướng lý luận, mà từng bước được triển 

khai sinh động trong thực tiễn sản xuất, xây dựng NTM và phát triển kinh tế nông 

thôn. Các biện pháp PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh được các bộ, ngành, nhất là 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương 

nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, góp phần tạo 

chuyển biến tích cực trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn.  
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Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh trong 

PTNN cũng được quan tâm đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như hoạt động của 

Hội Nông dân, các tổ chức đoàn thể, hệ thống truyền thanh, truyền hình, đội ngũ 

cán bộ cơ sở, tập huấn khuyến nông, sinh hoạt cộng đồng và nền tảng số, mạng xã 

hội. Qua đó, tư tưởng của Người về PTNN từng bước được lan tỏa, thấm sâu hơn 

vào đời sống nông thôn và nhận thức của người dân. 

Bốn là, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, cơ sở hạ tầng 

phục vụ nông nghiệp ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho việc vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Quá trình hội nhập quốc tế không chỉ mở rộng thị 

trường tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị hàng hóa và khả năng cạnh tranh của nông 

sản Việt Nam, mà còn tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tri thức, công nghệ, kinh 

nghiệm quản trị và các nguồn lực phát triển từ bên ngoài. 

Sự phát triển của công nghệ sinh học, cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ số, 

trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp thông minh đã từng bước làm thay đổi phương thức 

sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất lao động, chất lượng 

và giá trị gia tăng của nông sản. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, 

logistics và hạ tầng số ở nhiều vùng nông thôn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, góp 

phần thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Những điều kiện đó tạo môi trường thuận lợi để vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN theo hướng linh hoạt, hiện đại và phù hợp hơn với yêu cầu phát 

triển bền vững; đồng thời góp phần nâng cao đời sống nông dân, xây dựng NTM và 

thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay. 

3.2.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 

* Hạn chế 

Một là, nhận thức về vị trí, nội dung và giá trị định hướng của tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với PTNN ở một số địa phương, cơ sở còn chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc và 

thống nhất. Trong thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN có lúc, có nơi mới được 

tiếp cận chủ yếu ở phương diện khái quát, như coi nông nghiệp là mặt trận quan 

trọng, là cơ sở bảo đảm đời sống nhân dân, mà chưa nhận thức thật đầy đủ tính toàn 

diện, hệ thống và chiều sâu của tư tưởng Người về mối quan hệ giữa nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn; giữa phát triển sản xuất với cải thiện đời sống; giữa tăng năng 

suất lao động với tổ chức lại sản xuất, phát huy sức dân và xây dựng NTM. Vì vậy, 



 145 

việc nhận diện nội dung cần vận dụng trong điều kiện mới ở một số nơi còn chưa rõ, 

chưa theo kịp yêu cầu PTNN hiện đại, sinh thái, bền vững và hội nhập quốc tế. 

Hạn chế này biểu hiện ở chỗ một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, 

còn nhận thức chưa thật sâu về vai trò nền tảng của nông nghiệp, vị trí trung tâm 

của nông dân và ý nghĩa chiến lược của nông thôn trong sự nghiệp đổi mới. Có nơi 

còn nhìn nhận PTNN chủ yếu theo hướng tăng sản lượng, mở rộng mô hình sản 

xuất hoặc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, mà chưa thấy đầy đủ yêu cầu phát 

triển con người nông thôn, nâng cao năng lực làm chủ của nông dân, xây dựng quan 

hệ sản xuất phù hợp, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn các giá trị văn hóa nông 

thôn. Việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở 

một số địa phương còn thiếu chiều sâu lý luận và tính gắn kết với thực tiễn, nên 

chưa thật sự trở thành nền tảng nhận thức vững chắc để định hướng tư duy, cách 

làm và trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình PTNN. 

Hai là, quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung PTNN tuy đã có 

bước mở rộng và đồng bộ hơn, song ở một số lĩnh vực vẫn chưa bảo đảm tính chiều 

sâu và sự cân đối trong tổ chức thực hiện. Trong nội bộ ngành nông nghiệp, tuy đã 

có chuyển biến tích cực, nhưng cơ cấu phát triển giữa các lĩnh vực vẫn chưa cân 

đối. Trồng trọt còn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và 

các ngành hỗ trợ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng từng vùng. Nhiều địa 

phương chưa khai thác tốt sản phẩm đặc trưng, lợi thế bản địa; sản xuất còn đơn 

điệu, giá trị gia tăng thấp, chủ yếu dừng ở sơ chế, thiếu liên kết với chế biến sâu, 

logistics, thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần. Các dịch vụ hỗ trợ như tài chính, 

bảo hiểm nông nghiệp, du lịch sinh thái - nông nghiệp chưa được chú trọng đúng 

mức. Bên cạnh đó, CNH, HĐH nông nghiệp còn chậm; cơ giới hóa, công nghệ sinh 

học, công nghệ số mới tập trung ở một số địa bàn, trong khi sản xuất nhỏ lẻ, manh 

mún vẫn phổ biến. Hạ tầng phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông 

sản chưa đồng bộ, khiến tình trạng “được mùa mất giá” còn lặp lại, làm giảm sức 

cạnh tranh của nông sản Việt Nam, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế và biến 

đổi khí hậu ngày càng gay gắt. 

Ba là, việc vận dụng các biện pháp PTNN ở một số lĩnh vực, địa phương còn 

thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; liên kết sản xuất, ứng dụng KHCN và phát huy vai 
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trò chủ thể của nông dân còn hạn chế. Mặc dù các biện pháp PTNN theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh đã được quan tâm triển khai trên nhiều phương diện, song ở một số nơi kết 

quả thực hiện chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Việc tuyên truyền, vận động, tổ 

chức và hướng dẫn nông dân tham gia phát triển sản xuất có lúc, có nơi còn thiếu 

chiều sâu; chưa thật sự khơi dậy mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tiết 

kiệm, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân. Một 

bộ phận nông dân vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin thị trường, KHKT, 

nguồn vốn, mô hình sản xuất mới và các hình thức liên kết giá trị bền vững. 

Hạn chế này còn thể hiện ở việc một số biện pháp PTNN chưa được triển khai 

đồng bộ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản. Liên 

kết giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước ở một số địa 

phương còn thiếu chặt chẽ; chuỗi giá trị nông nghiệp phát triển chưa ổn định, tình 

trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào thương lái và biến động thị 

trường vẫn còn khá phổ biến. Kinh tế tập thể, hợp tác xã và các mô hình tổ chức sản 

xuất mới tuy có chuyển biến, nhưng ở nhiều nơi quy mô còn nhỏ, năng lực quản trị 

hạn chế, khả năng dẫn dắt nông dân tham gia sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công 

nghệ cao và tiếp cận thị trường còn chưa rõ nét. 

Việc ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa và các mô 

hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn ở một số địa phương còn chưa 

rộng khắp, chưa đồng đều giữa các vùng, các nhóm sản phẩm và các chủ thể sản 

xuất. Nhiều nông hộ, HTX, cơ sở sản xuất vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền 

thống; năng lực tiếp nhận, làm chủ và vận hành công nghệ mới còn hạn chế. Do đó, 

năng suất, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và 

sức cạnh tranh của một số nông sản chưa cao; giá trị gia tăng trong sản xuất nông 

nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng. 

Việc gắn kết PTNN với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nông dân ở một số địa phương cũng chưa thật sự chặt 

chẽ. Có nơi diện mạo nông thôn được cải thiện nhưng sinh kế của người dân chưa ổn 

định; hạ tầng được đầu tư nhưng năng lực tổ chức sản xuất, phát triển ngành nghề, 

dịch vụ nông thôn và mở rộng thị trường tiêu thụ còn hạn chế. Hợp tác quốc tế trong 

nông nghiệp tuy đã được mở rộng, song ở một số lĩnh vực chưa tạo được chuyển biến 

rõ rệt về công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, năng lực chế biến sâu, xây dựng thương hiệu 



 147 

và mở rộng thị trường xuất khẩu. Những biểu hiện đó cho thấy việc vận dụng các 

biện pháp PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số nơi vẫn chưa đạt được sự đồng 

bộ, thiết thực và hiệu quả bền vững như yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay. 

Bốn là, kết quả PTNN trên thực tế vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng và 

lợi thế của đất nước. Quy mô ngành nông nghiệp nước ta nhìn chung còn mang tính 

nhỏ lẻ, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp không cao. Tốc độ tăng trưởng 

ngành nông nghiệp của nước ta giai đoạn 2011 đến nay thiếu ổn định, sụt giảm so với 

các giai đoạn trước đó. Bình quân cả giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng GDP 

của ngành đạt 3.13%, vượt mục tiêu đề ra (từ 2.6 - 3%) nhưng thấp hơn mức tăng 

bình quân giai đoạn 2006 - 2010 (3.39%); xu hướng phục hồi chưa vững. Một số chỉ 

tiêu không đạt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành, tốc độ tăng 

trưởng lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản…đóng góp của ngành nông nghiệp vào tổng sản 

phẩm nội địa chưa cao. Mặc dù, khoảng 14.1 triệu lao động, chiếm 27.6% số lao 

động, nhưng ngành nông nghiệp chỉ đóng góp 11.88% giá trị vào tổng sản phẩm nội 

địa. Điều đó có nghĩa năng suất lao động hay thu nhập bình quân của người nông dân 

chưa bằng 1/3 thu nhập bình quân của người lao động trong lĩnh vực công nghiệp và 

dịch vụ. 

 

Biểu đồ 3.11. Đóng góp của nông, lâm, thủy sản vào GDP cả nƣớc 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam 

Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp thấp đã kéo theo việc giảm tốc độ tăng trưởng 

của hai ngành công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên góc độ chuỗi giá trị sản 

phẩm ngành nông nghiệp; đồng thời tiếp tục làm giảm năng suất lao động trong 

ngành nông nghiệp cũng như năng suất lao động xã hội. Điều này đã tác động rất 

lớn đến phát triển kinh tế đất nước nói chung và nông nghiệp nói riêng. 
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Ngoài ra, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp nước ta trên thị trường 

nông sản thế giới còn thấp. Đa phần sản phẩm nông sản của Việt Nam xuất khẩu ở 

dạng thô, chưa qua chế biến, chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu; thị trường xuất 

khẩu lệ thuộc phần lớn vào Trung Quốc; Tăng trưởng nông sản xuất khẩu của Việt 

Nam chủ yếu dựa trên cạnh tranh về giá (giá rẻ), ở phân khúc chất lượng thấp, chưa 

dựa vào lợi thế cạnh tranh về chất lượng [100].  

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, hiện có hơn 80% lượng nông sản của Việt Nam chưa 

xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác, nhiều sản phẩm bán ra thị 

trường thế giới phải thông qua các thương hiệu nước ngoài. Đặc biệt, do quy mô sản 

xuất nhỏ lẻ, dẫn đến hạn chế trong việc áp dụng KHKT vào các khâu của quá trình 

PTNN nên chất lượng các sản phẩm nông nghiệp nước ta còn thấp, nhiều mặt hàng 

nông nghiệp không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. 

Mặc dù đời sống Nhân dân đã có những bước cải thiện rõ rệt, song ở nhiều địa 

phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, người 

nông dân vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ở nhiều vùng nông 

thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải 

đảo, đời sống văn hóa còn nghèo nàn, mức hưởng thụ văn hóa thấp hơn đáng kể so 

với thành thị. Người dân nơi đây vẫn đối mặt với nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn 

tinh thần: thu nhập thấp, thiếu việc làm, quỹ đất hạn hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu 

thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Khoảng cách giàu - nghèo giữa nông thôn và thành thị, cũng 

như giữa các vùng, ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều vấn đề xã hội bức xúc [105]. 

Chất lượng và mức hưởng thụ văn hóa của cư dân vùng nông thôn còn thấp chưa 

tương xứng với tiềm năng phát triển của đất nước.  

* Nguyên nhân của hạn chế  

Một là, ở một số chủ thể, lĩnh vực, việc quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về PTNN còn chưa thật sâu, chưa chuyển hóa mạnh thành tư duy phát 

triển và hành động thực tiễn. Đây là nguyên nhân trước hết, bởi nhận thức là cơ sở 

định hướng cho quá trình xây dựng chủ trương, lựa chọn biện pháp và tổ chức thực 

hiện PTNN. Ở một số nơi, việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN còn thiên về tiếp cận khái quát, nhấn mạnh một số luận điểm quen thuộc như 

vai trò của nông nghiệp, vị trí của nông dân, yêu cầu tăng gia sản xuất, mà chưa đi 
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sâu làm rõ giá trị phương pháp luận của tư tưởng Người trong điều kiện phát triển 

mới. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa thật sự trở thành nền tảng tư duy để các 

chủ thể nhận diện đúng yêu cầu PTNN hiện đại, sinh thái, bền vững, gắn với xây 

dựng NTM và nâng cao đời sống nông dân. 

Ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, nhận thức về PTNN theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh còn chưa đầy đủ, chưa thấy hết mối quan hệ hữu cơ giữa phát 

triển sản xuất với tổ chức lại đời sống nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế nông 

nghiệp với phát huy vai trò chủ thể của nông dân, giữa ứng dụng KHCN với xây 

dựng con người NTM. Vì vậy, trong thực tiễn, có nơi còn vận dụng tư tưởng của 

Người theo lối giản đơn, nặng về tuyên truyền, quán triệt, chưa chuyển hóa thành 

cách nghĩ mới, cách làm mới và cơ chế tổ chức thực hiện cụ thể. Việc cụ thể hóa 

còn có biểu hiện chung chung, thiếu chiều sâu, chưa gắn chặt với đặc điểm vùng 

miền, điều kiện sản xuất, nhu cầu của nông dân và yêu cầu thị trường. 

Năng lực tư duy phát triển, năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng sáng tạo 

trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của một số chủ thể còn hạn chế. Một số địa 

phương chưa kịp thời nhận diện những vấn đề mới của nông nghiệp trong bối cảnh 

công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế; từ 

đó việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, mô hình phát triển, phương thức tổ chức sản 

xuất và cơ chế huy động nguồn lực còn thiếu tính đột phá. Chính sự chưa sâu sắc 

trong quán triệt và chưa mạnh mẽ trong chuyển hóa nhận thức thành hành động đã 

làm cho việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở một số nơi chưa đạt được 

hiệu quả tương xứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay. 

Hai là, cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành, các 

cấp trong một số nội dung PTNN còn thiếu đồng bộ; trách nhiệm thực hiện có lúc, 

có nơi chưa thật sự rõ. Đây là một nguyên nhân quan trọng làm cho quá trình vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN chưa đạt hiệu quả đồng đều giữa các vùng, 

các lĩnh vực và các chủ thể. PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh là quá trình tổng 

hợp, không chỉ liên quan đến sản xuất nông nghiệp, mà còn gắn với tổ chức đời 

sống nông thôn, chăm lo lợi ích của nông dân, xây dựng HTX, phát triển kết cấu hạ 

tầng, ứng dụng KHCN, mở rộng thị trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của nhân dân. Vì vậy, nếu thiếu sự phối hợp thống nhất, thiếu cơ chế điều phối chặt 
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chẽ thì việc cụ thể hóa tư tưởng của Người dễ bị chia cắt theo từng ngành, từng 

chương trình, từng địa phương, chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực tiễn. 

Trên thực tế, mặc dù nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch PTNN đã được 

ban hành, song quá trình triển khai ở một số nơi còn có biểu hiện phân tán, thiếu 

liên thông giữa các cấp, các ngành và các lực lượng tham gia. Có nội dung thuộc 

trách nhiệm của nhiều cơ quan nhưng chưa được phân định thật rõ vai trò chủ trì, 

phối hợp và chịu trách nhiệm cuối cùng; có chương trình PTNN chưa gắn chặt với 

xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ môi trường 

và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Sự thiếu đồng bộ đó làm cho nguồn lực 

bị dàn trải, chính sách khó đi vào chiều sâu, một số mô hình tuy được triển khai 

nhưng thiếu điều kiện để duy trì, mở rộng và phát huy hiệu quả lâu dài. 

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong PTNN giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành, các cấp có lúc 

chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời và thực chất. Việc đánh giá kết quả ở 

một số nơi còn thiên về chỉ tiêu hành chính, chưa chú trọng đúng mức đến chất 

lượng vận dụng, mức độ phù hợp với thực tiễn địa phương, khả năng phát huy vai 

trò chủ thể của nông dân và tác động thực sự đối với đời sống nông thôn. Do đó, 

những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm phù hợp chưa được phát hiện, 

tổng kết và nhân rộng kịp thời; ngược lại, những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức 

thực hiện cũng chưa được tháo gỡ triệt để. 

Chính sự thiếu đồng bộ trong phối hợp, thiếu rõ ràng trong phân công trách 

nhiệm và chưa thường xuyên trong kiểm tra, tổng kết đã làm cho việc vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở một số địa phương chưa tạo được sự thống nhất cao 

từ nhận thức đến hành động. Điều đó khiến quá trình cụ thể hóa tư tưởng của Người 

vào thực tiễn PTNN còn thiếu chiều sâu, sức lan tỏa và tính bền vững. 

Ba là, việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách về PTNN ở một số địa phương 

còn chậm, thiếu tính dự báo, chưa thật sát với đặc điểm vùng, miền và nhu cầu của 

nông dân. Đây là một nguyên nhân trực tiếp làm cho quá trình vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN ở một số nơi chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh, mọi chủ trương, biện pháp phát triển đều phải xuất phát từ thực 

tiễn, từ đời sống của nhân dân, từ điều kiện cụ thể của từng địa phương và phải 
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hướng đến mục tiêu thiết thực là nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trên thực 

tế, ở một số địa phương, việc chuyển hóa các quan điểm, chủ trương chung thành 

chương trình, kế hoạch, cơ chế và mô hình PTNN cụ thể còn chậm; có nội dung 

triển khai chưa kịp thời trước những biến động nhanh của sản xuất, thị trường, biến 

đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số và yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Một số chính sách PTNN còn nặng về mục tiêu trước mắt, chưa chú trọng đầy đủ 

đến yêu cầu phát triển dài hạn và bền vững. Việc dự báo xu hướng thị trường, nhu cầu 

tiêu dùng, biến động giá cả, rủi ro thiên tai, dịch bệnh, tác động của đô thị hóa, công 

nghiệp hóa và chuyển dịch lao động nông thôn ở một số nơi còn hạn chế. Vì vậy, có 

địa phương còn lúng túng trong xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực; chưa hình thành 

được định hướng rõ ràng về vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị nông sản, mô hình 

kinh tế hợp tác, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp tuần 

hoàn. Điều đó làm cho một số chủ trương tuy đúng về định hướng nhưng khi triển khai 

lại thiếu tính khả thi, chưa tạo được chuyển biến mạnh trong thực tiễn. 

Việc cụ thể hóa chính sách ở một số địa phương chưa thật sự bám sát đặc điểm 

đất đai, khí hậu, nguồn nước, tập quán sản xuất, trình độ lao động, điều kiện hạ tầng 

và lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa bàn. Có nơi còn áp dụng mô hình phát 

triển theo phong trào, thiếu chọn lọc, chưa tính đầy đủ đến khả năng tiếp nhận của 

nông dân và điều kiện duy trì lâu dài. Nhu cầu thực chất của nông dân về vốn, kỹ 

thuật, thị trường, thông tin, bảo hiểm nông nghiệp, đào tạo nghề, tiêu thụ sản phẩm 

và bảo đảm lợi ích trong liên kết sản xuất có lúc chưa được phản ánh đầy đủ trong 

quá trình xây dựng, điều chỉnh chính sách. 

Chính sự chậm trễ, thiếu dự báo và chưa sát thực tiễn trong cụ thể hóa chủ 

trương, chính sách đã làm cho việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở 

một số địa phương chưa phát huy hết hiệu quả. Một số chương trình, mô hình 

PTNN vì thế còn thiếu sức sống thực tiễn, chưa gắn chặt với lợi ích thiết thân của 

nông dân, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu 

nhập, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn phát triển bền vững. 

Bốn là, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh và ô nhiễm 

môi trường tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm hiệu quả PTNN. 

Đây là nguyên nhân khách quan có ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến quá trình vận dụng 
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tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong điều kiện hiện nay. Nông nghiệp là lĩnh vực phụ 

thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên, đất đai, nguồn nước, thời tiết, khí hậu và môi 

trường sinh thái. Vì vậy, khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai bất thường, 

hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, ngập úng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ô nhiễm 

môi trường gia tăng, quá trình PTNN ở nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn, chi phí 

sản xuất tăng, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế bị ảnh hưởng. 

Trên thực tế, ở một số vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, những tác động 

bất lợi của khí hậu và môi trường đã làm thay đổi điều kiện canh tác, thu hẹp diện 

tích sản xuất ổn định, gây thiếu nước tưới, suy giảm độ phì nhiêu của đất, làm gia 

tăng rủi ro trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Không ít nông hộ, HTX 

và cơ sở sản xuất phải đối mặt với tình trạng mùa vụ bấp bênh, chi phí phòng, 

chống dịch bệnh, cải tạo đất, xử lý nguồn nước và bảo vệ sản xuất ngày càng lớn. 

Điều đó làm cho việc duy trì sản xuất ổn định, mở rộng quy mô, nâng cao chất 

lượng nông sản và phát triển các chuỗi giá trị bền vững gặp nhiều trở ngại. 

Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường nông thôn, suy giảm tài nguyên đất, nước, 

tình trạng sử dụng vật tư nông nghiệp chưa hợp lý ở một số nơi cũng ảnh hưởng đến 

mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững. Một số mô hình PTNN tuy đã 

được triển khai nhưng dễ bị tổn thương trước biến động thời tiết, dịch bệnh và thị 

trường; khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân, HTX và địa phương còn hạn 

chế. Việc ứng dụng KHCN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng hệ 

thống cảnh báo, phòng ngừa rủi ro và phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở một số nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn. 

Năm là, tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, bất ổn đã tác động 

đến sản xuất và thị trường nông nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến quá trình vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong thực tiễn. Từ năm 2011 đến nay, 

quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở nước ta diễn ra trong bối cảnh 

thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Cạnh tranh chiến 

lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột chính trị, quân sự, căng thẳng 

thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng, vật tư đầu vào và lạm 

phát toàn cầu đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế nói chung, nông nghiệp nói 

riêng. Những biến động đó làm cho môi trường PTNN thiếu ổn định hơn, gia tăng rủi 

ro đối với sản xuất, chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ nông sản của nước ta. 
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Trước hết, sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, nợ công toàn cầu gia tăng, 

rủi ro tài chính - tiền tệ quốc tế và xu hướng thắt chặt đầu tư ở nhiều quốc gia đã 

ảnh hưởng đến khả năng thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ PTNN. Nguồn 

vốn FDI, ODA và các dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, đổi mới công nghệ, 

chuyển giao KHCN, nâng cao năng lực chế biến và xây dựng chuỗi giá trị nông 

nghiệp chịu tác động nhất định. Điều này làm cho việc hiện đại hóa nông nghiệp, 

mở rộng ứng dụng KHCN, PTNN công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp 

tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản gặp thêm khó khăn. 

Bên cạnh đó, những biến động địa chính trị và thương mại quốc tế đã tác động 

rõ đến cả đầu vào và đầu ra của sản xuất nông nghiệp. Căng thẳng giữa các trung 

tâm kinh tế lớn, xung đột Nga - Ucraina, xung đột Israel - Hamas và những bất ổn 

tại một số khu vực trên thế giới làm gia tăng giá nhiên liệu, phân bón, thức ăn chăn 

nuôi, nguyên liệu sản xuất, chi phí logistics và chi phí bảo quản, vận chuyển nông 

sản. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ở một 

số thị trường có thời điểm suy giảm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy 

xuất nguồn gốc và yêu cầu phát triển xanh ngày càng khắt khe hơn. Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ rõ: “Xung đột quân sự Nga - Ucraina, Israel 

- Hamas kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc; kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm 

phát cao ở một số nước dẫn đến nhu cầu tiêu dùng, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy 

sản của Việt Nam giảm” [31, tr.22]. 

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã cho thấy mức độ phụ thuộc và dễ bị tổn thương 

của sản xuất nông nghiệp trước những cú sốc toàn cầu. Dịch bệnh không chỉ ảnh 

hưởng đến đời sống KT-XH, mà còn làm gián đoạn lưu thông hàng hóa, thiếu hụt 

lao động, đứt gãy chuỗi cung ứng, thu hẹp thị trường tiêu thụ và gây khó khăn cho 

hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản. Như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nhận định: “Ngành nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 trong điều 

kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, Dịch bệnh 

Covid-19 tác động lớn đến đời sống, KT-XH, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn 

cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông 

sản” [28, tr.1]. Ngoài ra, nông nghiệp nước ta còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ 
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biến đổi khí hậu. Sản xuất nông nghiệp tại các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây 

Nguyên, Duyên hải Nam trung bộ gặp nhiều khó khăn trong tháng 3 và 4 do khô hạn, 

xâm nhập mặn tăng cao [32, tr.21]. Đây là một nguyên nhân khách quan quan trọng 

làm cho hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở một số lĩnh vực, địa 

phương chưa ổn định, chưa tạo được bước phát triển bền vững như yêu cầu đặt ra. 

3.2.2. Một số vấn đề đặt ra từ việc vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về 

phát triển nông nghiệp trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam 

3.2.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp có giá trị sâu sắc, 

song việc nhận thức và vận dụng trên thực tế vẫn còn những hạn chế nhất định 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN là hệ thống quan điểm có nội dung toàn diện, 

chiều sâu lý luận và giá trị nhân văn sâu sắc. Tính toàn diện thể hiện ở chỗ Người đề 

cập đến nhiều phương diện của PTNN, từ sự cần thiết, vị trí, vai trò của nông nghiệp 

đến chủ thể, lực lượng, nội dung và biện pháp phát triển. Tính sâu sắc thể hiện ở việc 

các quan điểm của Người không chỉ dừng ở nhận thức lý luận, mà còn trở thành định 

hướng cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng chủ trương, chính sách PTNN phù hợp với 

yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Tính nhân văn thể hiện ở mục tiêu xuyên suốt 

của PTNN là vì con người, phục vụ con người, trước hết là nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho nông dân - lực lượng chịu nhiều khó khăn trong xã hội cũ. Vì vậy, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN không chỉ góp phần đưa nông nghiệp nước ta thoát khỏi 

tình trạng sản xuất nhỏ, lạc hậu, mà còn trở thành cơ sở lý luận quan trọng để Đảng 

lãnh đạo PTNN qua các thời kỳ cách mạng. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn hiện nay, việc nhận thức và quán triệt tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN ở một số nơi vẫn chưa thật sự sâu sắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên 

và người dân chưa hiểu đầy đủ nội dung, giá trị và ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng 

Người đối với PTNN trong bối cảnh mới. Hoạt động học tập, nghiên cứu, tuyên truyền 

ở không ít địa phương còn thiên về khái quát, hình thức, chưa gắn chặt với đặc điểm 

của từng vùng, từng ngành và yêu cầu cụ thể của PTNN hiện đại. Do đó, việc vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn PTNN có nơi chưa tạo được chuyển biến rõ trong 

tư duy, trách nhiệm và hành động của các chủ thể liên quan. Đây là vấn đề đặt ra cần 

tiếp tục khắc phục, nhằm làm cho tư tưởng của Người thật sự trở thành nền tảng định 

hướng trong PTNN hiện nay. 
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3.2.2.2. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 

trong giai đoạn hiện nay cần được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, phù 

hợp với điều kiện và bối cảnh mới, song trên thực tế, quá trình vận dụng vẫn còn 

máy móc, dập khuôn, chưa phù hợp với thực tiễn 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tinh thần vận dụng sáng tạo lý 

luận cách mạng vào thực tiễn. Người từng nhắc lại lời dạy của V.I.Lênin: “lý luận 

cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; và 

lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn 

luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động, 

những người cộng sản các nước phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác - Lênin cho thích hợp 

với điều kiện hoàn cảnh từng lúc và từng nơi” [139, tr.95]. Trên tinh thần đó, tư tưởng 

Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của Người về PTNN nói riêng được hình thành và 

phát triển từ thực tiễn Việt Nam, gắn với điều kiện lịch sử, xã hội, con người và yêu 

cầu cách mạng của từng thời kỳ. 

Hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vẫn giữ nguyên giá trị định hướng, 

nhưng bối cảnh vận dụng đã có nhiều thay đổi. PTNN đang chịu tác động mạnh của 

toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, KHCN, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, yêu cầu phát 

triển xanh, nông nghiệp sinh thái và tiêu chuẩn thị trường ngày càng cao. Vì vậy, vận 

dụng tư tưởng của Người không thể dừng ở việc lặp lại những luận điểm sẵn có, càng 

không thể áp dụng máy móc, giáo điều, tách rời điều kiện thực tiễn. 

Thực tế cho thấy, trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vẫn tồn tại 

hai khuynh hướng cần tránh: một là tuyệt đối hóa, rập khuôn các quan điểm của 

Người mà chưa tính đến hoàn cảnh mới; hai là nhân danh đổi mới để xa rời những 

nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng của Người. Do đó, vấn đề đặt ra là phải giữ vững 

những giá trị cốt lõi, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của 

đất nước, từng địa phương, từng vùng sản xuất và từng chủ thể tham gia PTNN. Chỉ 

như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh mới tiếp tục phát huy vai trò là kim chỉ nam cho 

PTNN Việt Nam trong công cuộc đổi mới. 

3.2.2.3. Cơ chế, chính sách là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp, song trên thực tế còn thiếu tính đồng bộ, chưa theo kịp diễn biến thị trường 

Cơ chế, chính sách là nền tảng quan trọng để thúc đẩy PTNN theo hướng hiện 

đại, bởi đó là công cụ quan trọng để định hướng, thúc đẩy và điều tiết các hoạt động 



 156 

kinh tế nông nghiệp theo mục tiêu phát triển bền vững. Trên thực tế, cơ chế, chính sách 

không chỉ tạo ra hành lang pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, 

doanh nghiệp và các chủ thể tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, mà còn mở ra cơ hội 

tiếp cận các nguồn lực thiết yếu như đất đai, vốn, KHCN và thị trường. Một chính sách 

đúng đắn, hợp lý sẽ trở thành động lực khuyến khích các nguồn lực đầu tư vào nông 

nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản 

phẩm nông nghiệp. Đồng thời, thông qua các cơ chế hỗ trợ phù hợp, Nhà nước có thể 

điều tiết sản xuất, giảm thiểu rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh lương thực 

quốc gia, giữ vững ổn định xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho nông dân. Hơn nữa, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động mạnh mẽ của biến 

đổi khí hậu, cơ chế, chính sách còn có ý nghĩa quyết định trong việc tạo dựng năng lực 

cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp số, đồng 

thời khẳng định vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu. 

Tuy nhiên, một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là hệ thống cơ chế, chính sách 

liên quan đến PTNN vẫn còn thiếu tính đồng bộ, chưa thực sự theo kịp diễn biến của 

thực tiễn sản xuất cũng như yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại. Không ít chính sách 

còn mang tính ngắn hạn, dàn trải, chưa tạo được động lực đủ mạnh để khuyến khích và 

thu hút doanh nghiệp đầu tư lâu dài vào nông nghiệp. Đặc biệt, các quy định về đất đai, 

tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp vẫn tồn tại nhiều bất cập, trở thành rào cản trong việc 

hỗ trợ nông dân, HTX và các chủ thể kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Bên 

cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở còn chậm trễ, thiếu minh bạch, 

dẫn đến tình trạng nhiều nguồn lực hỗ trợ chưa đến đúng đối tượng, làm giảm hiệu quả 

và niềm tin của nông dân. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải sớm hoàn thiện 

cơ chế, chính sách theo hướng khả thi, đồng bộ và gắn với thực tiễn, bảo đảm phù hợp 

với mục tiêu PTNN hiện đại, xanh và bền vững trong bối cảnh mới. 

3.2.2.4. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững đòi 

hỏi phải có thế hệ nông dân “văn minh”, tuy nhiên trên thực tế trình độ, năng lực 

của nông dân nước ta còn nhiều hạn chế 

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là một chỉnh thể thống nhất, luôn gắn bó 

mật thiết và hòa quyện vào nhau trong quá trình phát triển. Nói đến nông nghiệp không 

thể tách rời nông dân và nông thôn; ngược lại, sự phát triển của nông dân và nông thôn 

chỉ có thể đạt được thông qua sự phát triển của nông nghiệp. Trong mối quan hệ đó, 
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nông dân giữ vị trí trung tâm, là chủ thể và lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định 

đối với sự nghiệp PTNN. Bởi lẽ, mọi đường lối, chủ trương hay chính sách PTNN, dù 

đúng đắn đến đâu, cũng khó đi vào cuộc sống nếu không được nông dân hưởng ứng, 

tham gia và trực tiếp thực hiện. Hồ Chí Minh từng khẳng định nông dân là lực lượng to 

lớn trong cách mạng, là gốc của nông nghiệp và nông thôn. Theo Người, PTNN muốn 

thành công thì phải phát huy vai trò làm chủ của nông dân, coi họ vừa là mục tiêu vừa 

là động lực của mọi chủ trương, chính sách. Do đó, vấn đề cốt lõi hiện nay là phải nâng 

cao trình độ, năng lực của nông dân. Chỉ khi xây dựng được thế hệ “nông dân văn 

minh”, bảo đảm khả năng làm chủ và khơi dậy được tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn 

lên, thì quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN mới có thể đạt hiệu quả 

trong thực tiễn. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, trình độ học vấn, tay nghề và khả năng ứng 

dụng KHCN, chuyển đổi số của nông dân nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở 

vùng sâu, vùng xa, miền núi và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Đại bộ phận nông 

dân vẫn nặng về tư duy sản xuất truyền thống, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và thời 

tiết, thiếu kỹ năng quản lý và khả năng tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới. Một bộ phận 

không nhỏ nông dân còn duy trì phương thức sản xuất tự cung, tự cấp, manh mún, nhỏ 

lẻ, khó đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung hóa, 

chuyên môn hóa, hiện đại hóa. Thực trạng này vừa cản trở việc phát huy vai trò chủ thể 

của nông dân trong PTNN, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ, năng 

lực và nhận thức cho người nông dân, để họ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong kỷ nguyên mới.  

3.2.2.5. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là chuyển 

đổi số là “con đường tất yếu”, động lực để nông nghiệp nước ta phát triển, tuy 

nhiên vấn đề này còn nhiều bất cập 

Từ yêu cầu tất yếu của CMCN 4.0 và những tác động ngày càng rõ của biến 

đổi khí hậu, vấn đề đặt ra trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN là làm 

thế nào để KHCN, đổi mới sáng tạo, nhất là chuyển đổi số, thực sự trở thành động 

lực phổ biến thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Trước hết, đòi hỏi phải chuyển mạnh 

từ cách làm dựa nhiều vào kinh nghiệm sang cách làm khoa học, chuẩn hóa và hiệu 

quả, lấy quy trình, tiêu chuẩn, dữ liệu và kiểm soát chất lượng làm nền tảng tổ chức 
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sản xuất; đồng thời gắn ứng dụng công nghệ với mục tiêu tăng năng suất, nâng chất 

lượng, giảm chi phí và giảm tổn thất sau thu hoạch. Cùng với đó, cần giải quyết bài 

toán phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong điều kiện số hóa: nông dân không 

chỉ là người thực hiện thụ động mà phải được bồi dưỡng để “làm chủ” ở mức cần 

thiết - hiểu và tuân thủ quy trình, ghi chép nhật ký canh tác, truy xuất nguồn gốc, 

tiếp cận thông tin thị trường, biết lựa chọn và áp dụng kỹ thuật phù hợp - đúng tinh 

thần “dựa vào sức ta là chính”, tự lực tự cường mà Người nhấn mạnh. 

Mặt khác, chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với tổ chức lại sản xuất 

theo hướng hợp tác và kỷ luật chất lượng, vì sản xuất manh mún, thiếu đồng nhất sẽ 

làm triệt tiêu lợi ích của công nghệ. Do đó, vấn đề đặt ra là phải củng cố, phát triển 

HTX kiểu mới, liên kết “nông dân - HTX - doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước” 

để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng bộ quy trình, nâng năng lực thương 

lượng và đáp ứng đơn hàng lớn. Đồng thời, vai trò “đỡ đầu” của Nhà nước cần được 

cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách và nguồn lực thực chất: phát triển hạ tầng số nông 

thôn, hệ thống dữ liệu ngành, nền tảng truy xuất, dịch vụ khuyến nông số, hỗ trợ tín 

dụng - đào tạo - tư vấn kỹ thuật; đi đôi với yêu cầu chống quan liêu, hình thức, lãng 

phí trong triển khai, bảo đảm công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp một 

cách minh bạch, thuận lợi. Sau cùng, việc ứng dụng KHCN phải hướng tới mục tiêu 

tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng sức chống chịu rủi ro thị trường và 

thiên tai, đồng thời hạn chế nguy cơ gia tăng chênh lệch giữa vùng thuận lợi và vùng 

khó khăn, để PTNN vừa hiện đại vừa bền vững, đúng với tinh thần nhân văn và mục 

tiêu nâng cao đời sống Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3.2.2.6. Yêu cầu khắc phục sự phát triển chưa đồng đều về chất lượng giữa 

các ngành, các vùng và bảo đảm hài hòa các mối quan hệ trong phát triển nông 

nghiệp ở nước ta hiện nay 

Thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới 

cho thấy, mặc dù nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 

song chất lượng phát triển giữa các ngành, các vùng còn chưa đồng đều. Trong 

trồng trọt, sản xuất vẫn còn tình trạng phụ thuộc nhiều vào quy mô diện tích, năng 

suất sinh học và kinh nghiệm truyền thống, trong khi chất lượng giống, tiêu chuẩn 

an toàn, bảo quản, chế biến và xây dựng thương hiệu chưa tương xứng. Trong chăn 
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nuôi, quy mô nhỏ lẻ, phân tán, nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và chi phí 

đầu vào cao vẫn là những điểm nghẽn lớn. Trong thủy sản, lợi thế xuất khẩu khá rõ 

nhưng vẫn chịu sức ép về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh, bảo vệ nguồn lợi và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong lâm nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng 

độ che phủ rừng, mà còn là nâng cao chất lượng rừng, phát triển kinh tế dưới tán 

rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và sinh kế bền vững cho người dân miền núi. 

Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, trình độ sản xuất, hạ tầng, nguồn nhân lực 

và khả năng tiếp cận thị trường cũng làm cho chất lượng PTNN giữa các vùng còn 

chênh lệch. Các vùng đồng bằng có lợi thế về sản xuất hàng hóa, nhưng chịu áp lực 

lớn về đất đai, môi trường, đô thị hóa và biến đổi khí hậu; vùng trung du, miền núi 

có tiềm năng về cây công nghiệp, cây dược liệu, lâm nghiệp, kinh tế sinh thái nhưng 

còn hạn chế về hạ tầng, nhân lực, liên kết thị trường; vùng ven biển có lợi thế về 

thủy sản, kinh tế biển nhưng đối mặt với xâm nhập mặn, thiên tai và suy giảm 

nguồn lợi; vùng đô thị và ven đô có điều kiện PTNN công nghệ cao, nông nghiệp 

sinh thái, nhưng lại chịu sức ép thu hẹp đất nông nghiệp và chi phí sản xuất cao. 

Những khác biệt đó đặt ra yêu cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN 

một cách linh hoạt, cụ thể, phù hợp với từng ngành, từng vùng, từng chủ thể, tránh tư 

duy bình quân, rập khuôn, áp đặt một mô hình chung cho mọi địa phương. 

Đồng thời, PTNN hiện nay đang đặt ra yêu cầu giải quyết hài hòa nhiều mối 

quan hệ lớn: giữa tăng trưởng sản lượng với nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng; 

giữa PTNN hàng hóa quy mô lớn với bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân; 

giữa ứng dụng KHCN với khả năng tiếp nhận của người sản xuất; giữa khai thác tài 

nguyên với bảo vệ môi trường; giữa sản xuất với chế biến, bảo quản, tiêu thụ; giữa 

nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế số; giữa phát triển thị 

trường trong nước với mở rộng thị trường quốc tế. Nếu các mối quan hệ này không 

được xử lý tốt, PTNN dễ rơi vào tình trạng mất cân đối, phát triển nóng, thiếu bền 

vững, làm suy giảm vai trò chủ thể của nông dân và đi ngược lại tinh thần Hồ Chí 

Minh về PTNN thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, vì đời sống nhân dân. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho phát 

triển kinh tế đất nước, trong đó nông nghiệp giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Người 

coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, nông dân là lực lượng nòng cốt và nông 

thôn là nền tảng của đời sống xã hội. Những quan điểm đó không chỉ có giá trị 

trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, mà còn tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn quan 

trọng để Đảng và Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách PTNN theo hướng 

hiện đại, bền vững. 

Trong công cuộc đổi mới, nhất là từ năm 2011 đến nay, việc vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của 

các chủ thể, lực lượng trong HTCT từng bước được nâng lên; nội dung PTNN theo 

tư tưởng của Người được triển khai tương đối toàn diện; các biện pháp PTNN được 

vận dụng linh hoạt hơn, góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng trong nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn. Tuy vậy, quá trình vận dụng vẫn còn không ít hạn 

chế. Một số chủ thể nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc; việc quán triệt nội dung 

tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN có nơi còn hình thức, thiếu đồng bộ; một số biện 

pháp thực hiện chưa thật sự phù hợp với thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, 

nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu mới, như cơ cấu lại ngành 

theo hướng sinh thái, hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, PTNN công nghệ cao, 

chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu hơn vào thị trường 

quốc tế. Những yêu cầu này đòi hỏi việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN 

phải được nhận thức đầy đủ hơn, triển khai sáng tạo hơn và gắn chặt hơn với thực 

tiễn phát triển của đất nước. Vì thế, PTNN ở nước ta vẫn chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới. 

Từ thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trên các phương diện 

nhận thức, chủ thể, lực lượng, nội dung và biện pháp, chương 3 đã làm rõ những 

thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Đây là cơ sở thực 

tiễn quan trọng để luận án xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp tiếp tục 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới.  
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Chƣơng 4 

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC 

VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

Ở VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 

 

4.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 

4.1.1. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lƣờng đặt ra những thách thức chƣa từng có 

Trong những năm tới, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế 

chủ đạo, nhưng cục diện thế giới đang có sự chuyển biến nhanh, phức tạp chưa 

từng có theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng và phân tuyến mạnh. Hòa bình, 

hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều thách thức mới, 

có tính chất phức tạp hơn [65, tr.23]. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn 

ngày càng gay gắt, vừa hợp tác vừa đối đầu, với nhiều điểm nóng khó lường. 

Xung đột sắc tộc, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền, tài nguyên 

không hạ nhiệt mà còn gia tăng căng thẳng. Quan hệ quốc tế xuất hiện rạn nứt trên 

nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, ngoại giao, KHCN, tiền tệ, quân sự, kéo theo sự 

dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu. Các chính sách thuế 

đối ứng, bảo hộ thương mại, cùng xu hướng khu vực hóa, đặt ra nhiều thách thức 

chưa từng có tiền lệ cho kinh tế toàn cầu. 

Dự báo nền kinh tế thế giới từ nay đến 2030 sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm, do 

chịu tác động nặng nề của hậu quả đại dịch Covid-19, hiệu ứng sẹo kinh tế (là hiện 

tượng những cú sốc lớn như khủng hoảng, dịch bệnh, chiến tranh…), già hóa dân số 

tại nhiều quốc gia lớn, đặc biệt là cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu 

hiệu hạ nhiệt. Sự leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế số một thế giới không 

chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ song phương, mà còn tạo ra vòng xoáy tác động 

tiêu cực đến thương mại, đầu tư, tài chính toàn cầu. Các thách thức toàn cầu như 

biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an 

ninh nguồn nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến sự phát triển bền 

vững của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, 
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khó lường, với nhiều yếu tố bất ổn gia tăng, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về PTNN chịu tác động ngày càng rõ nét. Những biến động về địa chính trị, kinh tế 

toàn cầu và thị trường quốc tế làm gia tăng tính bất định trong bảo đảm an ninh 

lương thực, đặt ra yêu cầu phải vận dụng linh hoạt tư tưởng của Người về coi trọng 

nông nghiệp, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế. Đồng thời, xu hướng toàn 

cầu hóa đi liền với cạnh tranh gay gắt và các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất 

lượng, môi trường và phát triển bền vững buộc việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN toàn diện không thể dừng lại ở mở rộng quy mô sản xuất, mà phải 

chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, các thách 

thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và khủng hoảng KT-XH làm cho yêu 

cầu kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường trở 

nên cấp thiết và phức tạp hơn trong thực tiễn hiện nay. 

4.1.2. Tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh 

vực vừa tạo ra cơ hội, cũng đồng thời tạo ra khó khăn, thách thức to lớn 

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện là xu thế khách quan của thế 

giới hiện nay, trong đó Việt Nam vừa là chủ thể tham gia tích cực, vừa chịu tác 

động trực tiếp từ những biến động bên ngoài. Đối với PTNN, quá trình này tạo 

thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác song phương, đa phương, 

đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn vốn, KHCN và phương thức tổ 

chức sản xuất hiện đại. Những yếu tố đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông, lâm, 

thủy sản, phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện đời 

sống nông dân và tạo cơ sở thuận lợi để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN 

trong điều kiện mới. 

Tuy nhiên, hội nhập quốc tế cũng làm xuất hiện nhiều sức ép mới đối với 

PTNN Việt Nam. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt; yêu cầu về chất 

lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh, bảo vệ môi trường 

và trách nhiệm xã hội ngày càng cao. Điều đó bộc lộ rõ những giới hạn của mô hình 

tăng trưởng nông nghiệp theo chiều rộng, dựa nhiều vào lao động giản đơn, tài 

nguyên và xuất khẩu thô. Nếu không chuyển đổi kịp thời sang mô hình phát triển 

hiện đại, bền vững, nông nghiệp Việt Nam dễ bị phụ thuộc vào thị trường bên 

ngoài, chịu rủi ro lớn trước biến động giá cả, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và suy 

thoái môi trường. 
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Đặc biệt, các FTA thế hệ mới vừa mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, vừa đặt 

nông sản Việt Nam trước những yêu cầu khắt khe hơn về quy tắc xuất xứ, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát tồn dư hóa chất, bảo vệ 

môi trường và phòng vệ thương mại. Khi sản xuất trong nước còn phân tán, quy mô 

nhỏ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, năng lực quản trị của nhiều HTX và hộ nông dân 

còn hạn chế, những yêu cầu này trở thành thách thức lớn. Vì vậy, vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN trong bối cảnh hội nhập không thể chỉ dừng ở kế thừa các 

quan điểm truyền thống, mà phải được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, gắn mục tiêu 

phát triển kinh tế với ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao vai trò chủ thể 

của nông dân và tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. 

4.1.3. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang phát triển vƣợt bậc 

và sẽ tiếp tục “bùng nổ” hơn nữa trong thời gian tới 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự bứt phá nhanh của KHCN 

đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nông 

nghiệp. Đảng ta đã nhận định: “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ và tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực; lực lượng sản xuất mới, 

nhất là công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo phát triển đột phá chưa từng có; xu thế tự 

chủ chiến lược về kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi 

năng lượng ngày càng được các nước quan tâm, thúc đẩy” [65, tr.24]. Trong nông 

nghiệp, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ 

sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và công nghệ năng lượng đang tạo điều kiện để 

đổi mới phương thức sản xuất, quản lý, chế biến, tiêu thụ nông sản. Những thành 

tựu này giúp kiểm soát tốt hơn quá trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, phát 

hiện sớm rủi ro dịch bệnh, giảm tác động của thiên tai, nâng cao năng suất, chất 

lượng và giá trị gia tăng của nông sản. Đây là điều kiện thuận lợi để vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN theo hướng gắn với cải tiến sản xuất, nâng cao đời 

sống nông dân và phát huy vai trò chủ thể của họ trong quá trình phát triển. 

Tuy nhiên, Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra không ít thách thức. Sự 

chênh lệch về trình độ KHCN, hạ tầng số, khả năng tiếp cận tri thức và năng lực 

ứng dụng công nghệ giữa các vùng, các nhóm nông dân có thể làm gia tăng bất bình 

đẳng trong PTNN. Một bộ phận nông dân còn hạn chế về kỹ năng nghề, trình độ số 

và tư duy đổi mới; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tâm lý ngại thay đổi vẫn còn phổ 
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biến. Vì vậy, việc chuyển hóa thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 thành động 

lực PTNN chưa thể diễn ra tự phát, mà đòi hỏi cách vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh một cách linh hoạt, sáng tạo, gắn với điều kiện cụ thể của nông nghiệp, nông 

thôn và người nông dân Việt Nam. 

4.1.4. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm môi trƣờng có chiều 

hƣớng ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, thất thƣờng, khó kiểm soát 

Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường đang gia tăng về 

quy mô, tần suất và mức độ cực đoan, trở thành thách thức trực tiếp đối với PTNN ở 

Việt Nam. Những biến động này không chỉ gây thiệt hại về KT-XH và môi trường 

sinh thái, mà còn buộc quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN phải 

được tiếp cận theo hướng mới hơn, chủ động hơn và thích ứng hơn. Trước hết, biến 

đổi khí hậu làm sản xuất nông nghiệp trở nên bấp bênh, rủi ro cao; các hiện tượng 

hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, bão mạnh, sạt lở đất ngày càng bất thường, ảnh 

hưởng đến mùa vụ, năng suất, chất lượng nông sản và sinh kế của nông dân. Do đó, 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN hiện nay không thể máy móc, mà phải 

nhấn mạnh hơn yêu cầu chủ động thích ứng, tổ chức lại sản xuất và nâng cao khả 

năng chống chịu của nông nghiệp trước những biến động tự nhiên. 

Cùng với đó, suy giảm tài nguyên đất, nước, rừng và hệ sinh thái do biến đổi 

khí hậu, ô nhiễm môi trường, khai thác thiếu bền vững đang làm thay đổi căn bản 

điều kiện vật chất của PTNN. Tình trạng thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn, thoái hóa 

đất, suy giảm phù sa, ô nhiễm nguồn nước không chỉ hạn chế mở rộng sản xuất, mà 

còn làm tăng chi phí và rủi ro cho người sản xuất. Vì vậy, yêu cầu “làm cho đất đai 

ngày càng tốt hơn, sản xuất ngày càng hiệu quả hơn” theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

chỉ có thể thực hiện bền vững khi gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên và kiểm soát nghiêm các hoạt động gây tổn hại đến hệ sinh thái. 

Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường làm nổi bật hơn yêu 

cầu bảo vệ nông dân trước các rủi ro trong sản xuất. Khi rủi ro ngày càng lớn, nông 

dân dễ rơi vào tình trạng tái nghèo, mất sinh kế, tâm lý sản xuất cầm chừng và ngại 

đầu tư dài hạn. Điều này đòi hỏi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN phải gắn 

với việc phát huy vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ, bảo vệ nông dân; phát triển bảo 

hiểm nông nghiệp, an sinh xã hội, liên kết thị trường và các mô hình sản xuất thích 

ứng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người sản xuất. 
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Ngoài ra, ô nhiễm môi trường và dịch hại phát sinh mạnh cũng đặt ra yêu cầu 

nâng cao chất lượng nông sản. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sản xuất nông nghiệp 

phải thiết thực, hiệu quả, phục vụ đời sống Nhân dân. Vì vậy, PTNN hiện nay 

không chỉ nhằm tăng sản lượng, mà còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn, thân 

thiện môi trường và sức khỏe con người; đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái, an toàn 

thực phẩm và yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, quốc tế. 

4.1.5. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động ở nƣớc 

ta tiếp tục gia tăng 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động trong bối cảnh đẩy mạnh 

CNH, HĐH đang tác động trực tiếp đến việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN. Sự phát triển của KHCN, các khu công nghiệp, khu kinh tế, dịch vụ và đô 

thị đã tạo thêm nhiều việc làm phi nông nghiệp, thúc đẩy lao động nông thôn 

chuyển sang các lĩnh vực khác. Đây là xu hướng khách quan của phát triển, nhưng 

cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

Trên thực tế, quá trình chuyển dịch này ở một số nơi còn thiếu đồng bộ, quy 

hoạch chưa thật dài hạn, làm thu hẹp đất sản xuất, nhất là đất canh tác màu mỡ. Có 

dự án công nghiệp, đô thị triển khai chậm, sử dụng đất kém hiệu quả, gây lãng phí 

tài nguyên và ảnh hưởng đến sinh kế của nông dân. Trong khi đó, nông nghiệp vẫn 

còn dựa nhiều vào quy mô hộ nhỏ, năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao, thu nhập 

thiếu ổn định, khiến một bộ phận lao động trẻ rời bỏ đồng ruộng. Điều này làm cho 

việc hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN gặp không ít khó khăn. 

Nguồn nhân lực nông nghiệp đang biến động mạnh cả về số lượng và chất 

lượng. Lao động nông thôn tuy còn chiếm tỷ lệ đáng kể nhưng có xu hướng giảm 

nhanh, nhất là ở lớp trẻ; lực lượng trực tiếp sản xuất ngày càng cao tuổi, trong khi 

khả năng tiếp cận KHCN, quản trị sản xuất, liên kết thị trường còn hạn chế. Tình 

trạng thiếu lao động có kỹ năng, thiếu chuyên gia nông nghiệp, thiếu đội ngũ đủ 

năng lực tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu đang cản trở quá trình đổi mới 

mô hình tăng trưởng. Vì vậy, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong 

điều kiện hiện nay phải gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển nguồn nhân lực 

nông thôn, bảo đảm sinh kế cho nông dân và giữ vững vai trò trung tâm của họ 

trong quá trình phát triển. 
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4.1.6. Tác động từ yêu cầu phát triển đất nƣớc trong kỷ nguyên mới, đổi 

mới thể chế quản trị và những biến đổi về nguồn lực phát triển nông nghiệp 

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN không còn diễn ra trong phạm vi nông nghiệp thuần túy, mà chịu tác động 

trực tiếp từ những chuyển động lớn của đất nước về mô hình tăng trưởng, thể chế 

quản trị, tổ chức không gian phát triển và nguồn lực sản xuất. Các định hướng xây 

dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; yêu cầu nâng 

cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cùng với quá trình 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng đang đặt ra yêu cầu phải tiếp 

cận PTNN theo hướng năng động, hiện đại và hiệu quả hơn. 

Trước hết, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững tạo áp lực đổi mới mạnh mẽ 

đối với ngành nông nghiệp. Nông nghiệp không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào kinh 

nghiệm truyền thống, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên tự nhiên hoặc mở rộng 

diện tích. Thay vào đó, cần chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, 

KHCN, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức sản xuất hiện đại và năng lực 

tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần Hồ Chí 

Minh về sản xuất thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, biết học hỏi tiến bộ KHKT để làm 

ra nhiều của cải hơn cho xã hội và nâng cao đời sống nông dân. Tuy nhiên, nếu chỉ 

chạy theo sản lượng, thành tích hoặc mở rộng đầu tư thiếu chọn lọc thì có thể làm 

tổn hại môi trường, lợi ích lâu dài của nông dân và mục tiêu phát triển bền vững. 

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp tác động trực tiếp đến năng lực tổ chức thực hiện chính sách PTNN 

ở cơ sở. Khi cấp trung gian được rút gọn, chính sách có điều kiện đến gần hơn với 

nông dân, doanh nghiệp, HTX và vùng sản xuất; việc chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra có 

thể nhanh hơn, sát thực tiễn hơn. Tuy nhiên, mô hình quản trị mới cũng đặt ra yêu 

cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là năng lực tham mưu, quản lý đất 

đai, tổ chức sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng NTM, xử lý tranh chấp lợi ích và hỗ 

trợ người dân tiếp cận chính sách. Nếu năng lực cán bộ, dữ liệu quản lý, cơ chế phối 

hợp và trách nhiệm giải trình không được nâng lên tương ứng, việc vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về gần dân, hiểu dân, vì dân trong PTNN có thể bị giảm hiệu 

quả ngay từ khâu tổ chức thực hiện. 

Một tác động khác là sự biến đổi của nguồn nhân lực nông nghiệp. Già hóa 
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dân số nông thôn, thiếu hụt lao động trẻ, lao động có kỹ năng và xu hướng “ly 

nông”, “ly hương” đang làm suy giảm lực lượng trực tiếp sản xuất. Ở nhiều địa 

phương, người lớn tuổi vẫn là lực lượng chính trên đồng ruộng, trong khi thanh niên 

rời nông thôn để tìm việc làm ở đô thị, khu công nghiệp hoặc lĩnh vực phi nông 

nghiệp. Điều này làm giảm khả năng tiếp nhận công nghệ mới, tổ chức sản xuất lớn, 

vận hành nền tảng số, xây dựng thương hiệu và tham gia thị trường hiện đại. Do đó, 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nông dân trong kỷ nguyên 

mới phải gắn với tri thức hóa nông dân, đào tạo nông dân số và hình thành đội ngũ 

chủ thể nông nghiệp mới có năng lực làm chủ KHCN, quản trị và thị trường. 

Bên cạnh đó, những định hướng mới của Đảng về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn đang mở rộng yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Nếu 

trước đây nông nghiệp thường được nhìn nhận chủ yếu ở chức năng bảo đảm lương 

thực, tạo việc làm và ổn định xã hội, thì hiện nay nông nghiệp còn được đặt trong 

tổng thể phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh sinh thái, văn hóa nông thôn, du 

lịch, công nghiệp chế biến, thương mại số và hội nhập quốc tế. Vì vậy, vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN không chỉ dừng ở tăng sản lượng, mà phải hướng tới 

tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần của nông dân và xây dựng nông thôn thành không gian sống văn minh, 

đáng sống. 

4.2. PHƢƠNG HƢỚNG VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 

Quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21-2-

2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 

IX về kinh tế tập thể; Kết luận số 97-KL/TW ngày 9-5-2014 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; cùng với quan điểm của Đảng 

tại Đại hội XIII: “Chú trọng PTNN sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao; 

phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương” [62, tr.124]; “Gắn kết 

chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, 

tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị” 

[62, tr.124]. Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Đảng 

xác định đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển 
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vùng sản xuất quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm, 

mở rộng thị trường xuất khẩu và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ hiệu quả, qua đó 

nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam [65, tr.31-

32]; “Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình PTNN, kinh tế nông 

thôn gắn với xây dựng NTM” [66, tr.276-277]. 

Trên cơ sở những định hướng đó, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới cần tập trung vào một số phương 

hướng sau: 

Một là, kiên định, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong 

kỷ nguyên mới 

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự 

quan tâm đặc biệt đến PTNN, coi đây là lĩnh vực nền tảng gắn trực tiếp với đời sống 

Nhân dân, sức mạnh kinh tế của đất nước và sự ổn định của chế độ. Theo Người, 

nông nghiệp không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm, mà còn là cơ sở để ổn định 

xã hội, cải thiện dân sinh và thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Vì vậy, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN vừa mang giá trị lý luận sâu sắc, vừa thể hiện tầm nhìn 

thực tiễn, trở thành nền tảng định hướng cho Đảng trong lãnh đạo phát triển “tam 

nông” từ thời kỳ kháng chiến, kiến quốc đến giai đoạn hiện nay. Trong kỷ nguyên 

mới, các quan điểm của Người về PTNN tiếp tục giữ giá trị thời sự và ý nghĩa chỉ đạo 

thực tiễn. Tuy nhiên, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là lặp lại máy móc 

những chỉ dẫn trong hoàn cảnh cũ, mà phải nắm chắc tinh thần cốt lõi để chuyển hóa 

thành chủ trương, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế so sánh, 

yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nhiệm vụ phát triển KT-XH hiện nay. Các 

chủ thể, lực lượng cần tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần và cụ thể hóa quan điểm của 

Người về vị trí của nông nghiệp, vai trò của nông dân, tổ chức sản xuất, phát triển 

HTX, ứng dụng KHCN và chăm lo đời sống Nhân dân; qua đó bảo đảm PTNN vừa 

đúng định hướng, vừa linh hoạt, sáng tạo và sát thực tiễn. 

Hai là, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại và gắn với xây dựng NTM 

PTNN toàn diện, hiện đại và gắn với xây dựng NTM là phương hướng quan 

trọng trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Ngay từ sớm, Người đã chỉ 

rõ: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Quan 

điểm đó đặt nền móng cho cách nhìn toàn diện về PTNN, trong đó nông nghiệp 
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không chỉ nhằm bảo đảm lương thực, mà còn góp phần xây dựng xã hội công bằng, 

dân chủ, văn minh, nâng cao đời sống nông dân và phát triển nông thôn. Vận dụng tư 

tưởng của Người hiện nay đòi hỏi PTNN phải được triển khai theo hướng nâng cao 

năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm; kết hợp tri 

thức bản địa với KHCN hiện đại; chuyển từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp 

công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp số. Đồng thời, PTNN phải gắn 

chặt với xây dựng NTM, bởi nông thôn không chỉ là không gian sản xuất, mà còn là 

không gian sống, không gian văn hóa và cộng đồng của người nông dân. Mọi chính 

sách, quy hoạch, mô hình phát triển cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của cư dân nông 

thôn, bảo đảm người dân được tham gia, giám sát và thụ hưởng trực tiếp thành quả 

phát triển. 

Ba là, đẩy mạnh CNH, HĐH và chuyển đổi số trong PTNN 

Trong tiến trình phát triển đất nước, CNH, HĐH và chuyển đổi số là yêu cầu tất 

yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông nghiệp. Hồ Chí 

Minh không đặt nông nghiệp đối lập với công nghiệp, mà luôn nhìn nhận hai lĩnh vực 

này trong quan hệ bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Theo Người, muốn CNH phải PTNN; 

nông dân là lực lượng đông đảo, là nền tảng quan trọng để tiến hành công nghiệp hóa 

đất nước. Trên tinh thần đó, PTNN hiện nay phải gắn với phát triển công nghiệp phục 

vụ nông nghiệp như cơ giới hóa, chế biến nông sản, bảo quản sau thu hoạch, sản xuất 

vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật. Đồng thời, chuyển đổi số mở ra điều kiện mới để 

nông nghiệp Việt Nam đổi mới phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, truy xuất nguồn gốc, thương 

mại điện tử không chỉ giúp nâng cao năng suất, mà còn thay đổi căn bản cách tổ chức 

sản xuất và tham gia thị trường. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phương 

hướng này phải gắn với đào tạo nguồn nhân lực nông thôn chất lượng cao, xây dựng 

đội ngũ nông dân có khả năng tiếp cận KHCN, vận hành nền tảng số và tham gia sâu 

hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Bốn là, kết hợp chặt chẽ PTNN với bảo vệ tài nguyên, môi trường 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường 

ngày càng nghiêm trọng, PTNN không thể tách rời yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi 

trường và cân bằng sinh thái. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề CT-

XH và nhân văn sâu sắc. Hồ Chí Minh luôn thể hiện tình yêu thiên nhiên, quý trọng 
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đất, nước, rừng - những yếu tố gắn bó trực tiếp với đời sống và sinh kế của nông dân. 

Người căn dặn: “phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của mình” [136, tr.294]. Quan 

điểm đó đặt nền tảng cho nhận thức chiến lược rằng bảo vệ môi trường chính là bảo 

vệ điều kiện tồn tại và phát triển lâu dài của đất nước. 

Hiện nay, ngành nông nghiệp vừa phải bảo đảm sản lượng, chất lượng và giá trị 

kinh tế, vừa phải đối mặt với suy giảm đất đai, ô nhiễm nguồn nước, lạm dụng hóa 

chất và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Vì vậy, PTNN cần chuyển mạnh sang 

nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn với nguyên tắc lấy con 

người làm trung tâm, lấy phát triển bền vững làm mục tiêu; khuyến khích sử dụng 

công nghệ sạch, khai thác hợp lý đất, nước, rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng 

cao ý thức môi trường của nông dân. Đây là hướng đi cần thiết để bảo đảm sự phát 

triển lâu dài của nông nghiệp và của quốc gia. 

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về PTNN 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong kỷ nguyên mới phải hướng tới 

mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững; 

nông thôn văn minh, giàu bản sắc; nông dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng 

được nâng cao, có tri thức, kỹ năng và năng lực làm chủ KHCN. Mục tiêu đó cần 

được cụ thể hóa trong từng chủ trương, chính sách, chương trình, dự án PTNN; bảo 

đảm PTNN không chỉ tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu, mà còn nâng cao thu nhập, 

vị thế, năng lực làm chủ và chất lượng sống của nông dân. 

Để thực hiện mục tiêu trên, phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ 

thể. Đảng giữ vai trò lãnh đạo, định hướng đường lối, quan điểm, mục tiêu và thường 

xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Nhà nước thể chế hóa đường lối 

của Đảng thành chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án cụ 

thể; phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Chính 

quyền địa phương cụ thể hóa vào điều kiện từng vùng, từng địa phương, sát dân, gần 

dân, nắm chắc nhu cầu của nông dân, doanh nghiệp, HTX để triển khai thiết thực, 

hiệu quả. MTTQ, Hội Nông dân và các tổ chức CT-XH tuyên truyền, vận động, tập 

hợp, hỗ trợ và giám sát quá trình thực hiện chính sách PTNN; bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của nông dân. Các viện nghiên cứu, trường đại học, đội ngũ trí 
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thức, nhà khoa học có trách nhiệm nghiên cứu, chuyển giao tri thức, KHCN, đào tạo 

nguồn nhân lực và cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách. Doanh 

nghiệp và HTX là lực lượng quan trọng trong tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, 

chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường nông sản. Đặc biệt, 

nông dân là chủ thể trực tiếp của PTNN, cần được nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng 

lực số và trách nhiệm xã hội để tham gia chủ động, sáng tạo vào quá trình phát triển. 

Việc xác định rõ mục tiêu và trách nhiệm của từng chủ thể sẽ tạo cơ sở để vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN một cách thống nhất, đồng bộ, tránh chung 

chung, phân tán hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đây cũng là điều kiện để mọi chủ trương, 

chính sách PTNN trong kỷ nguyên mới đều hướng tới mục tiêu cuối cùng: nông 

nghiệp phát triển, nông thôn đổi mới, nông dân ấm no, hạnh phúc. 

4.3. GIẢI PHÁP TIẾP TỤC VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 

4.3.1. Nâng cao nhận thức của các chủ thể, lực lƣợng trong vận dụng tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong sự 

nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Để vận dụng hiệu quả tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN, cần nâng cao nhận thức của các chủ thể về vị trí trụ cột 

của nông nghiệp trong bảo đảm an ninh lương thực, tạo sinh kế, ổn định xã hội, 

giữ gìn văn hóa dân tộc và nâng cao vị thế quốc gia. Đồng thời, phải đổi mới tư 

duy PTNN, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông 

nghiệp hiện đại, lấy thị trường làm định hướng, KHCN và đổi mới sáng tạo làm 

động lực, giá trị gia tăng và phát triển bền vững làm mục tiêu. Theo đó, cần thực 

hiện một số biện pháp sau: 

Một là, tiến hành đa dạng các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng về PTNN. Đảng, Nhà nước, các cơ quan 

chức năng, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương cần triển khai tuyên truyền, giáo 

dục bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân 

nông thôn. Cần kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, giữa phương thức 

truyền thống với phương thức hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

nền tảng số, trang thông tin điện tử của địa phương, mạng xã hội và các phương tiện 

thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí 
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Minh, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về PTNN; đồng thời thường 

xuyên giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến và kinh nghiệm 

hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở 

Trung ương và địa phương cần tăng thời lượng, xây dựng chuyên mục, phóng sự về 

PTNN, qua đó lan tỏa nhận thức đúng, khơi dậy trách nhiệm và tinh thần chủ động 

của các chủ thể trong PTNN hiện nay. 

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn. Đây là lực 

lượng giữ vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở, trực tiếp lãnh đạo phát triển KT-XH, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng HTCT vững mạnh ở địa phương. Trong 

PTNN, tổ chức cơ sở Đảng cần quán triệt, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện từng 

địa bàn; lãnh đạo thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất, bảo 

vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tổ chức cơ sở Đảng 

phải làm tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò tiên 

phong của đảng viên trong vận động nông dân ứng dụng KHCN, liên kết sản xuất 

theo chuỗi, tham gia HTX và các mô hình kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, cần chăm 

lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng 

viên ở cơ sở. Khi tổ chức cơ sở Đảng có uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

cao, quá trình PTNN, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân mới có 

nền tảng chính trị vững chắc. 

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức CT-XH, đặc biệt là Hội Nông dân. Với 

vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của giai cấp nông dân, Hội 

Nông dân không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân, mà còn là lực 

lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi 

đua yêu nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua các hoạt động như tập huấn, 

hội thảo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn pháp lý và hỗ trợ phát triển sản xuất, Hội góp 

phần hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, liên kết thị trường, ứng dụng KHCN, 

từng bước thay đổi thói quen canh tác truyền thống sang phương thức sản xuất hiện 

đại, bền vững. Quan trọng hơn, Hội Nông dân cần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh 

thần làm chủ và khát vọng vươn lên của người nông dân, từ đó thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM và phát triển kinh tế nông nghiệp theo 

hướng hiệu quả, cạnh tranh và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế. 
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Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong PTNN. Cán bộ, 

đảng viên, nhất là những người công tác ở cơ sở, phải là lực lượng đi đầu trong thực 

hiện chủ trương, chính sách về PTNN; đồng thời nêu gương về tư duy đổi mới, tinh 

thần trách nhiệm và phương pháp làm việc gần dân, sát dân. Sự gương mẫu không chỉ 

thể hiện trong lời nói, mà trước hết ở hành động cụ thể như tích cực tham gia, hướng 

dẫn, lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả; mạnh dạn ứng dụng KHCN; phát triển kinh 

tế tập thể, HTX; thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thông qua vai trò nêu 

gương, cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước; khơi dậy tinh thần hợp tác, ý chí vươn lên và trách 

nhiệm của nông dân trong PTNN. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gần 

dân, lắng nghe dân, nắm bắt khó khăn, nguyện vọng của dân để kịp thời tham mưu, đề 

xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, nêu gương không chỉ là yêu cầu về phẩm 

chất chính trị, đạo đức, mà còn là phương thức lãnh đạo thiết thực, góp phần thúc đẩy 

PTNN hiện đại, bền vững và gắn bó chặt chẽ với lợi ích của nông dân. 

4.3.2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp 

Chính sách, pháp luật là cơ sở nền tảng, yếu tố quan trọng hàng đầu để PTNN 

được thuận lợi và đạt kết quả cao. Chính sách, pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, phù 

hợp sẽ phát huy được tính năng động của các chủ thể, đồng thời khai thác tốt nhất 

mọi tiềm năng thế mạnh của đất nước trong PTNN và ngược lại. Hiện nay hệ thống 

cơ chế, chính sách, pháp luật nước ta về PTNN vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng 

bộ, hoàn thiện. Do đó, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PTNN là một 

trong những giải pháp cốt lõi tạo tiền đề để thực hiện các giải pháp khác.  

Trước hết, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai 

bảo đảm quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả đất nông nghiệp; thúc đẩy tích tụ, tập 

trung, sử dụng linh hoạt, hiệu quả diện tích đất phục vụ PTNN; khắc phục tình trạng 

bỏ hoang, làm thoái hoá đất; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị 

thu hồi theo đúng quy định của pháp luật. Chính phủ, các cơ quan chức năng, nhất 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về đổi mới tư duy PTNN. Trong 

đó, chú trọng ban hành mới các chính sách động viên nhằm khơi dậy, phát huy mọi 

tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho PTNN. Đồng thời, hoàn thiện chính 

sách để mở rộng quy mô, đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp, góp phần giảm 
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thiểu rủi ro cho nông dân. Tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích 

các tổ chức tín dụng cho vay đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ tín 

dụng cho HTX, doanh nghiệp, hộ nông dân phát triển sản xuất; nâng cao khả năng tiếp 

cận tín dụng. Triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm, 

chuyển đổi ngành nghề, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo ở nông thôn.  

Hai là, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người nông dân trong 

PTNN. Đảng, Nhà nước, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan 

tâm tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình PTNN, trước hết là tình trạng 

sản xuất nhỏ lẻ, đất đai manh mún, thiếu vốn, thiếu hạ tầng và khó khăn trong tiêu thụ 

sản phẩm. Các chính sách hỗ trợ phải hướng vào việc mở rộng quy mô sản xuất phù 

hợp, khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, huy động nguồn lực đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn và tạo động lực để nông dân yên tâm sản xuất. Ưu tiên phát triển 

kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện, kho 

bãi, cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, dịch vụ KHCN và đào tạo nghề cho nông dân. 

Đồng thời, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận thuận lợi hơn với vốn, vật tư, giống cây 

trồng, vật nuôi, tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ. Ở cơ sở, cấp ủy, 

chính quyền cần tăng cường đối thoại với nông dân, lắng nghe khó khăn, nguyện 

vọng và kiến nghị của họ để kịp thời điều chỉnh cách làm, giải quyết vướng mắc, bảo 

đảm chính sách đi vào thực chất, phù hợp với yêu cầu PTNN hiện nay. 

Ba là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển HTX nông nghiệp. 

Nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến HTX theo hướng công khai, 

minh bạch, đồng bộ, dân chủ và mở rộng phạm vi, điều chỉnh đối tượng bảo đảm 

bao quát đầy đủ các hình thức tổ chức kinh tế HTX đang hoạt động ở nước ta; đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính trong thành lập, hoạt động, giải thể HTX; thiết lập 

cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng, minh bạch để kiểm tra hoạt động của HTX bảo 

đảm tuân thủ đúng pháp luật và đạt được hiệu quả KT-XH. Đồng thời, cần nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ HTX theo hướng chuyên nghiệp, có năng lực quản trị, 

điều hành sản xuất, quản lý tài chính và kết nối thị trường. Việc bồi dưỡng cán bộ 

HTX phải gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, từng ngành hàng và từng 

mô hình sản xuất cụ thể; đồng thời hình thành lực lượng tư vấn, hỗ trợ HTX về kỹ 

thuật, quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. 

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để HTX nông nghiệp tiếp cận tốt hơn với vốn, đất 
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đai, hạ tầng, KHCN và các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Các chính sách hỗ trợ phải linh 

hoạt, sát nhu cầu thực tế, tránh dàn trải, hình thức; đồng thời khuyến khích doanh 

nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và các chủ thể trong chuỗi giá trị liên kết, đầu 

tư vào HTX trên cơ sở ổn định, minh bạch, cùng có lợi. Ngoài ra, cần hỗ trợ HTX 

nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm thông qua xây dựng thương hiệu, truy xuất 

nguồn gốc, chuẩn hóa chất lượng, kết nối hệ thống phân phối, sàn thương mại điện 

tử và thị trường xuất khẩu. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thành viên 

HTX, nhất là quyền tham gia quản lý, quyền hưởng lợi từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và quyền tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Nhà nước. 

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trong ứng 

dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, nhất là chuyển đổi số trong PTNN. Đây vừa là yêu 

cầu tất yếu, vừa là giải pháp then chốt nhằm tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, 

ổn định, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia, đồng 

thời thu hút và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, nhất là nguồn ngoại lực, tạo 

động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Trọng tâm là kịp 

thời xây dựng, hoàn thiện và ban hành hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù 

hợp, hiện đại và khả thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và 

nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, chế biến, quản lý và tiêu thụ nông sản. 

Cùng với đó, cần chủ động hỗ trợ các chủ thể nông nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận 

và làm chủ công nghệ số; chú trọng phát triển nguồn nhân lực số cả về số lượng và 

chất lượng, tăng cường sự liên kết, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp công 

nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, 

định mức hỗ trợ của Nhà nước đối với việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số 

trong nông nghiệp; đơn giản hóa thủ tục tiếp cận hạ tầng công nghệ, đất đai và nguồn 

vốn; hoàn thiện cơ chế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số ở 

các lĩnh vực liên quan đầu tư, tham gia sâu hơn vào quá trình PTNN. 

Năm là, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về hội nhập quốc 

tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm 

nghẽn, rào cản trong hợp tác quốc tế về PTNN, tạo điều kiện để nông nghiệp Việt 

Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và thế giới. Trọng tâm là nâng cao chất 

lượng xây dựng thể chế, kịp thời cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về kinh 

tế đối ngoại, bảo đảm phù hợp với các cam kết và chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, cần 
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chủ động dự báo biến động thị trường, điều chỉnh chính sách hợp tác với các đối tác 

nước ngoài, cải cách thủ tục hành chính, giảm rào cản trong kinh doanh nông nghiệp, 

tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút FDI, ODA và các nguồn lực quốc tế phục 

vụ PTNN. Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới như EVFTA, 

RCEP, CPTPP để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, nhất là tại các thị trường 

có tính bổ sung với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU, Trung Đông và 

ASEAN. Thông qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia sản xuất, 

cung ứng lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững; khẳng định 

cam kết của Việt Nam đối với an ninh lương thực thế giới. Đồng thời, cần thúc đẩy 

hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số nông nghiệp, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, 

doanh nghiệp công nghệ số và các tập đoàn hàng đầu tham gia PTNN số ở Việt Nam. 

Sáu là, hoàn thiện cơ chế, chính sách đủ mạnh và đồng bộ nhằm khắc phục 

những hạn chế, tiêu cực bảo đảm PTNN thiết thực, hiệu quả, bền vững theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, PTNN không chỉ nhằm tăng sản 

lượng lương thực, thực phẩm, mà sâu xa hơn là nâng cao đời sống nông dân, củng 

cố nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của người lao động, tổ chức sản xuất hợp lý, 

tiết kiệm tài nguyên, chống lãng phí và từng bước đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất 

lớn, hiện đại. Do đó, vận dụng tư tưởng của Người trong kỷ nguyên phát triển mới 

đòi hỏi phải có hệ thống cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng bộ và khả thi để khắc 

phục những hạn chế, tiêu cực đang cản trở quá trình PTNN hiện nay. 

Trước hết, cần phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn theo hướng 

nâng cao chất lượng, trẻ hóa lực lượng lao động và thu hút lao động có trình độ trở 

về nông thôn. Nội dung đào tạo phải gắn với yêu cầu mới của sản xuất nông 

nghiệp hiện đại như kỹ năng số, quản trị sản xuất, quản trị HTX, thương mại điện 

tử, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản, nhất là đối với nông 

dân trẻ. Đồng thời, cần khuyến khích thanh niên, trí thức trẻ, kỹ sư nông nghiệp, 

doanh nhân và lao động có tay nghề khởi nghiệp, lập nghiệp trong nông nghiệp, 

nông thôn, qua đó từng bước hạn chế tình trạng già hóa lao động, dịch chuyển lao 

động khỏi nông thôn và suy giảm nguồn lực PTNN ở cơ sở. Thúc đẩy tích tụ, tập 

trung ruộng đất phù hợp, phát triển HTX kiểu mới, kinh tế trang trại, doanh nghiệp 

nông nghiệp và các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây là hướng 

quan trọng để khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, đất nông nghiệp bị 
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bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho 

thuê đất, liên kết sản xuất hoặc tham gia HTX phải được thực hiện trên cơ sở tự 

nguyện, dân chủ, cùng có lợi, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nông dân. 

Tổ chức lại sản xuất phải làm cho nông dân thấy rõ lợi ích thiết thực, từ đó tham 

gia một cách tự giác, ổn định và bền vững. 

Chú trọng quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường trong PTNN theo hướng 

xanh, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái. Cần kiểm soát nghiêm việc sử dụng đất, nước, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, chất cấm trong chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản; xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường, suy 

thoái đất, ô nhiễm nguồn nước và mất cân bằng sinh thái. Đồng thời, khuyến khích 

tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển năng lượng sinh khối, phân bón hữu 

cơ và các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; hỗ trợ nông dân chuyển từ 

phương thức sản xuất tiêu hao nhiều tài nguyên sang sản xuất tiết kiệm, an toàn, 

thân thiện với môi trường, bảo đảm lợi ích lâu dài của Nhân dân. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách, 

chương trình, dự án PTNN. Phải khắc phục tình trạng chính sách thiếu tính khả thi, 

đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào, ứng dụng công nghệ không phù hợp với điều 

kiện địa phương, gây lãng phí nguồn lực. Việc phân bổ, sử dụng vốn hỗ trợ nông 

nghiệp cần công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan quản 

lý, chính quyền địa phương và người đứng đầu. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát 

của MTTQ, Hội Nông dân, HTX, cộng đồng dân cư và chính người nông dân; kịp 

thời phát hiện, xử lý các biểu hiện tiêu cực như lợi dụng chính sách hỗ trợ, gian lận 

truy xuất nguồn gốc, sản xuất nông sản kém chất lượng, làm giả thương hiệu, ép giá 

nông dân, phá vỡ hợp đồng liên kết hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

4.3.3. Tiếp tục đổi mới nội dung phát triển nông nghiệp theo hƣớng vừa bảo 

đảm về cơ cấu, vừa đồng bộ, toàn diện, đem lại hiệu quả bền vững 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung PTNN trong giai đoạn 

hiện nay đòi hỏi sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận và hành động một cách đồng bộ từ 

Trung ương đến địa phương, từ các nhà quản lý, nhà khoa học đến người nông dân. 

Để thực hiện giải pháp này cần tập trung một số nội dung, biện pháp sau: 

Một là, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và khả năng 
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phát triển bền vững trong điều kiện mới. Nội dung này không chỉ là điều chỉnh tỷ 

trọng giữa trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, mà còn là quá trình tổ chức lại sản xuất 

theo hướng hiện đại, gắn với KHCN, thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trọng tâm là chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn, phát triển theo chuỗi giá trị, có sự liên kết giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp, 

nhà khoa học và Nhà nước. Đồng thời, cần chuyển đổi cơ cấu đất đai, lao động, 

giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế từng vùng; PTNN sinh thái, nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp không 

chỉ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần cải thiện đời sống nông dân, 

xây dựng NTM và thúc đẩy PTNN bền vững trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. Công nghiệp hóa nông 

nghiệp là hướng đi tất yếu để hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng 

và sức cạnh tranh của nông sản trong điều kiện hội nhập. Quá trình này không chỉ 

dừng ở việc đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất, mà còn bao gồm ứng dụng KHCN 

vào giống, nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng 

thời, cần tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, chuyên môn hóa, gắn nông dân, 

HTX, doanh nghiệp với thị trường và chuỗi cung ứng. Phát triển công nghiệp chế 

biến, công nghiệp phụ trợ, logistics, hệ thống thông tin thị trường là điều kiện quan 

trọng để nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô và tăng sức 

cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Bên cạnh đó, cần quy hoạch phát triển công 

nghiệp ở nông thôn phù hợp với điều kiện từng địa phương; ưu tiên hạ tầng giao 

thông, điện, nước, viễn thông, internet; phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, dịch 

vụ hỗ trợ sản xuất, thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng và các ngành dịch vụ 

phục vụ nông nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế nông thôn hợp 

lý, gắn PTNN với công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. 

Ba là, PTNN gắn với dịch vụ, du lịch. PTNN kết hợp với dịch vụ, du lịch là 

hướng phát triển có nhiều tiềm năng, giúp đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị 

nông sản và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Thay vì chỉ tập trung 

vào sản xuất thuần túy, cần khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, cảnh quan, làng 

nghề, sản phẩm đặc trưng vùng miền để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh 

thái, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp. Sự kết hợp giữa sản xuất nông 

nghiệp với dịch vụ, du lịch không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người 
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dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương và 

xây dựng hình ảnh nông thôn hiện đại, hấp dẫn. Để mô hình này phát huy hiệu quả, 

cần đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản 

lý và liên kết giữa các chủ thể. Đây là hướng phát triển thiết thực nhằm xây dựng 

kinh tế nông thôn toàn diện, hài hòa giữa sản xuất, dịch vụ và bảo tồn, góp phần 

thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Bốn là, PTNN bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong điều kiện 

biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, PTNN bền vững và thích ứng không 

chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là định hướng lâu dài của ngành nông nghiệp Việt 

Nam. Điều này đòi hỏi phải chuyển từ phương thức canh tác truyền thống sang các 

mô hình sản xuất thông minh, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường như 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn. Đồng thời, cần 

ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 

nghiên cứu, phát triển giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu tốt với điều 

kiện thời tiết cực đoan; xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với từng vùng sinh thái. 

Cùng với đó, phải chú trọng bảo vệ và tái tạo tài nguyên đất, nước, rừng, giảm phát 

thải khí nhà kính trong nông nghiệp. Khuyến khích các biện pháp canh tác xanh, an 

toàn, tiết kiệm sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh 

lương thực và sinh kế lâu dài cho người dân. 

Năm là, phát triển thị trường và xúc tiến thương mại. Để nâng cao giá trị nông 

sản và mở rộng cơ hội cho người nông dân, việc phát triển thị trường và xúc tiến 

thương mại giữ vai trò rất quan trọng. Điều này bao gồm việc đa dạng hóa các kênh 

tiêu thụ, từ thị trường truyền thống đến các kênh hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, và đặc biệt là thương mại điện tử. Đồng thời, cần tăng cường hoạt động xúc tiến 

thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam trên cả thị trường trong nước và 

quốc tế thông qua các hội chợ, triển lãm, diễn đàn kết nối giao thương. Xây dựng 

thương hiệu nông sản quốc gia và địa phương, chú trọng đến chất lượng, nguồn gốc 

và câu chuyện sản phẩm, sẽ giúp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh. 

Sáu là, PTNN gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho 

các sản phẩm nông nghiệp. Để thực sự tạo bước đột phá trong PTNN, việc nâng cao 

năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng không chỉ đơn thuần là một giải pháp kỹ 

thuật, mà còn là một chiến lược kinh tế toàn diện. Trước hết, cần thay đổi tư duy 
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sản xuất từ chú trọng số lượng sang tư duy về giá trị và hiệu quả kinh tế. Điều này 

đòi hỏi sự chuyển đổi sâu sắc trong nhận thức và hành động, từ việc chú trọng 

nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp công nghệ mang tính đột phá, tạo ra những 

giống cây trồng, vật nuôi có năng suất vượt trội và khả năng thích ứng cao, đến việc 

xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp chất lượng, nơi các quy trình sản xuất được 

kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi 

trường. Hơn thế nữa, việc liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và thị trường 

thông qua các chuỗi giá trị bền vững, đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại, tạo ra 

các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, cùng với 

việc xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia và địa phương mạnh mẽ, sẽ là chìa 

khóa để nông nghiệp Việt Nam vươn lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết 

thực và bền vững cho người nông dân và toàn bộ nền kinh tế. 

4.3.4. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân gắn với xây dựng Hội Nông dân 

vững mạnh trong phát triển nông nghiệp 

Việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân gắn với xây dựng Hội Nông dân vững 

mạnh có ý nghĩa quan trọng trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Nông dân là 

lực lượng trực tiếp sản xuất, sáng tạo và thụ hưởng thành quả PTNN; còn Hội Nông dân là 

tổ chức đại diện, tập hợp, vận động, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của nông dân. Khi nông dân được nâng cao dân trí, ý thức làm chủ, năng lực sản xuất và 

khát vọng vươn lên; đồng thời Hội Nông dân hoạt động thực chất, gần dân, sát cơ sở, thì 

PTNN sẽ có nền tảng xã hội vững chắc, phát huy được sức mạnh nội sinh từ nông thôn. 

Đây cũng là cơ sở quan trọng để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, thụ động sang tư duy sản xuất 

hiện đại, hiệu quả và bền vững; góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn 

văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững. 

Một là, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao dân trí, nhận thức chính trị, pháp luật và 

năng lực PTNN của nông dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức CT-XH, nhất 

là Hội Nông dân, cần tổ chức các hình thức bồi dưỡng phù hợp, thiết thực, giúp nông dân 

nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kinh tế 

nông nghiệp, thị trường, kỹ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường và kỹ năng ứng dụng 

KHCN. Nội dung bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng vùng, từng nhóm 

nông dân, tránh hình thức, dàn trải; đồng thời gắn với các chương trình khuyến nông, đào 

tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, phổ biến mô hình sản xuất hiệu quả và kinh nghiệm làm 
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giàu chính đáng. Mỗi nông dân cũng cần chủ động học tập, tự bồi dưỡng, từng bước hình 

thành lớp nông dân mới có tri thức, am hiểu pháp luật, biết tổ chức sản xuất, nắm bắt thị 

trường và sử dụng KHCN trong lao động. 

Hai là, đổi mới tư duy PTNN và khơi dậy khát vọng vươn lên của nông dân. Trong 

điều kiện KHCN, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế tác động ngày càng sâu rộng, nông 

dân cần chuyển từ tư duy sản xuất thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ làm theo 

kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên tri thức, công nghệ, thị trường và tiêu chuẩn chất 

lượng. Cần giúp nông dân hiểu rõ các mô hình PTNN tiên tiến như nông nghiệp sinh thái, 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh; đồng thời nâng cao 

ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống và xây dựng thương hiệu nông 

sản. Cùng với đó, cần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và 

khát vọng làm giàu chính đáng; khuyến khích nông dân mạnh dạn ứng dụng KHCN, tham 

gia liên kết sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, phát huy kinh 

nghiệm và tri thức bản địa trong PTNN. 

Ba là, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà 

nước với nông dân. Cấp ủy, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động 

của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương; tạo điều kiện về cơ chế, 

nguồn lực và môi trường hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng đại diện, vận động, 

hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Cần củng cố, kiện 

toàn tổ chức Hội Nông dân các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sáng tạo và sát cơ sở; 

giảm hình thức, khắc phục chồng chéo, nâng cao tính chủ động của Hội, nhất là ở cơ 

sở. Khi tổ chức Hội vững về bộ máy, mạnh về năng lực và sát với thực tiễn, Hội 

mới thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nông dân trong 

PTNN, xây dựng NTM và nâng cao đời sống. 

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân theo 

hướng thiết thực, gần dân, sát cơ sở. Hội cần chuyển từ cách làm hành chính, phong 

trào hình thức sang phương thức vận động, hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của nông 

dân; lấy sự hài lòng, tin tưởng và gắn bó của hội viên làm thước đo chất lượng hoạt 

động. Nội dung hoạt động cần tập trung vào những vấn đề nông dân quan tâm như 

chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vốn, tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất - tiêu thụ, đào 

tạo nghề, khởi nghiệp nông nghiệp, xây dựng tổ hợp tác, HTX và nâng cao năng lực 

hội nhập. Phương thức triển khai cần đa dạng, linh hoạt thông qua mô hình câu lạc 
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bộ, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX kiểu mới, diễn đàn đối thoại, tư vấn trực tiếp, 

kết nối với doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng và các tổ chức hỗ trợ phát triển. 

Qua đó, Hội không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động, mà còn trực tiếp hỗ trợ 

nông dân nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường và tham gia chuỗi giá trị. 

Năm là, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán 

bộ Hội Nông dân các cấp. Cán bộ Hội, nhất là ở cơ sở, không chỉ là người đại diện cho 

quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, mà còn là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với 

nông dân, trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách, đồng hành cùng hội viên trong phát 

triển sản xuất và xây dựng NTM. Vì vậy, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng tư vấn, 

tổ chức phong trào và kết nối nguồn lực. Cán bộ Hội phải gương mẫu, trung thực, trách 

nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân và vì dân; kịp thời nắm bắt khó khăn, nguyện 

vọng của hội viên để phản ánh trung thực với cấp ủy, chính quyền. Cùng với đó, cần có cơ 

chế đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ phù hợp năng lực, phát huy vai trò nòng cốt của đội 

ngũ cán bộ Hội trong khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo và PTNN bền 

vững trong cộng đồng nông dân. 

Sáu là, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy dân chủ của nông dân 

trong PTNN, xây dựng NTM. PTNN không chỉ nhằm tăng sản lượng hay thu nhập, mà còn 

hướng tới nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Vì vậy, cần quan tâm phát triển đời 

sống văn hóa ở nông thôn; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch 

nông thôn, du lịch cộng đồng và các ngành nghề đặc trưng; mở rộng các hoạt động văn 

hóa, thể thao, vui chơi, giải trí; chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm, bảo đảm an 

sinh xã hội, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời, 

cần phát huy tính tích cực của Hội Nông dân trong vận động nông dân tham gia các 

chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, NTM kiểu 

mẫu, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn minh; tạo điều kiện 

để nông dân tham gia góp ý, giám sát và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến 

PTNN, xây dựng nông thôn và đời sống cộng đồng. 

4.3.5. Đổi mới mô hình và nâng cao chất lƣợng hoạt động của các hợp tác 

xã nông nghiệp  

Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn coi HTX là hình thức tổ chức quan trọng để tập 

hợp, liên kết nông dân và phát triển sản xuất nông nghiệp. Vận dụng tư tưởng của 
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Người trong điều kiện hiện nay, nhất là trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp 

hàng hóa quy mô lớn, hiện đại và bền vững, cần tiếp tục đổi mới mô hình, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp. Đây là giải pháp thiết thực nhằm tổ chức 

lại sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập cho nông dân, tăng khả năng liên kết 

chuỗi giá trị và thúc đẩy PTNN theo hướng hiện đại, bền vững. 

Một là, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp kiểu 

mới. HTX kiểu mới phải khác về bản chất so với mô hình cũ, hoạt động trên cơ sở 

tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. HTX 

không phải là hình thức tập thể hóa máy móc, mà là tổ chức kinh tế hợp tác nhằm 

phục vụ lợi ích thiết thực của thành viên thông qua cung ứng vật tư, dịch vụ, kỹ 

thuật, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Vì vậy, cần khơi dậy 

quyền làm chủ thực chất của xã viên, phát huy nội lực từ vốn góp, kinh nghiệm, tri 

thức và trách nhiệm của từng thành viên; đồng thời thu hút thêm thành viên mới, 

mở rộng quy mô hoạt động, liên kết hoặc hợp nhất các HTX cùng ngành nghề, cùng 

địa bàn để tăng năng lực tài chính, quản trị và cạnh tranh. Những HTX hoạt động 

hình thức, trì trệ, kém hiệu quả cần được rà soát, củng cố, chuyển đổi hoặc giải thể 

phù hợp để bảo đảm sự lành mạnh của khu vực kinh tế hợp tác. Phát triển đa dạng 

mô hình HTX phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH, văn hóa và lợi thế sản xuất 

của từng địa phương. Chú trọng xây dựng HTX ứng dụng KHCN trong sản xuất, 

chế biến, bảo quản, phân phối sản phẩm và quản lý thông tin; tăng cường liên 

doanh, liên kết với doanh nghiệp, nhà phân phối, chuỗi cung ứng và thị trường xuất 

khẩu để mở rộng đầu ra cho nông sản. HTX chỉ phát triển bền vững khi thực sự đem 

lại lợi ích rõ ràng cho thành viên, giúp nông dân giảm chi phí, nâng chất lượng sản 

phẩm, ổn định thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp. 

Hai là, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của HTX. Mỗi HTX nông nghiệp 

cần xác định cho mình một sản phẩm chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu cho 

mình. Mỗi HTX là kiểu mẫu về thực hiện chương trình OCOP nhằm phát huy nội 

lực của các địa phương gắn với đơn vị làng, xã để tập trung phát triển các sản phẩm 

ngành nghề nông thôn có giá trị gia tăng cao và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong cơ 

chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò định hướng, kiến tạo, ban hành khung pháp lý 

và chính sách để thúc đẩy phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, các vùng 

sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ 
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trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng KHCN; cho vay ưu đãi, xây 

dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Các HTX muốn “ra 

biển lớn” thì phải bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế, yếu tố quyết định là ở khâu chế 

biến, nhất là sản xuất chế biến lớn với vùng nguyên liệu ổn định, phương thức tổ chức 

sản xuất khoa học, hợp lý. Vì vậy, mỗi HTX cần tập trung vào một hoặc vài sản phẩm 

chủ lực, sản xuất với quy mô lớn, tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định mới có thể tăng 

sức cạnh tranh, đem lại nguồn lợi cho chính HTX và cho đất nước. 

Ba là, đầu tư phát triển chuỗi logistic trong HTX. Đây một yếu tố quan trọng để 

bảo đảm sự kết nối liền mạch giữa các khâu sản xuất, chế biến, và tiêu thụ. Đầu tư 

vào chuỗi logistic giúp HTX nông nghiệp tối ưu hóa quá trình vận chuyển, giảm chi 

phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh. Để phát triển 

chuỗi logistic trong HTX cần tập trung vào một số vấn đề như: xác định rõ nhu cầu 

hoạch định chiến lược phát triển logistics chi tiết, bảo đảm yếu tố dài hạn, bền vững; 

quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt xây dựng các trung tâm logistics, 

trung tâm đầu mối nông nghiệp và cả trung tâm thu gom nông sản; ứng dụng công 

nghệ trong quản lý, liên kết hợp tác và đặc biệt là quản lý chất lượng trong chuỗi 

logistic. Để HTX hoạt động hiệu quả, mỗi thành viên HTX phải tuân thủ nghiêm ngặt 

quy trình sản xuất được đề ra, phải làm tốt việc kiểm tra chất lượng sản phẩm thông 

qua những máy móc, thiết bị hiện đại, chú trọng khâu phân loại, đóng gói sản 

phẩm,…bảo đảm đầu ra của sản phẩm đều đạt các tiêu chí về chất lượng và an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Kiểm soát khâu truy xuất nguồn gốc đầu vào, phải rõ xuất xứ, đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của HTX trong mỗi 

cửa hàng, gian hàng đều phải ghi đầy đủ thông tin của người sản xuất để thuận tiện 

cho việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. HTX có thể liên kết, phối hợp làm tất cả 

các khâu từ vận chuyển, lựa chọn, đóng gói sản phẩm đến tiêu thụ, thanh toán sau bán 

hàng và thậm chí là phối hợp nhằm điều chỉnh cung, cầu để ổn định giá cả. HTX nên 

thực hiện dịch vụ thuê hoặc tự mình xây dựng các kho lạnh nhằm bảo quản nông sản 

để tiêu thụ trong những thời điểm có giá phù hợp nhất, tránh tình trạng được mùa mất 

giá, được giá mất mùa. HTX phải là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng 

nhằm mục tiêu đưa nông sản từ người sản xuất đến người tiêu dùng với chất lượng, 

giá cả và thời gian nhanh nhất. HTX còn đóng vai trò điều chỉnh giá cả theo mùa, 

tránh tình trạng qua nhiều khâu trung gian dẫn đến việc ép giá. 
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Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo HTX nông nghiệp kiểu mới năng 

động, sáng tạo, có đạo đức và năng lực. Cán bộ là “gốc” của mọi công việc. Vì thế, 

xây dựng đội ngũ cán bộ HTX là khâu then chốt để đưa chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về HTX đi vào thực tiễn, là yếu tố quan trọng để bảo đảm phát 

triển bền vững và hiệu quả của HTX. Cán bộ lãnh đạo HTX nông nghiệp cần là 

những người có kiến thức và kinh nghiệm về nông nghiệp, có khả năng tạo động lực 

và xây dựng văn hóa hợp tác để thúc đẩy tinh thần làm việc của các thành viên 

HTX, đặc biệt là phải có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng thích ứng, sáng tạo, 

đổi mới và hợp tác. Để đạt được những tiêu chí trên cần tuyển chọn cán bộ HTX có 

trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, có phẩm chất cá nhân phù hợp, tăng cường 

công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo 

đức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành cho đội ngũ cán bộ HTX nông 

nghiệp; bố trí sử dụng cán bộ dựa trên năng lực, sở trường để tối ưu hóa hiệu quả 

quản lý và bảo đảm tính kế thừa; kịp thời có những chính sách đãi ngộ về lương, 

thưởng, về điều kiện làm việc và các chính sách khuyến khích sự sáng tạo đổi mới 

đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, các kỹ sư, nhà khoa học trong lĩnh 

vực nông nghiệp cho các HTX, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo... 

Năm là, phát huy vai trò làm chủ của các thành viên HTX nông nghiệp kiểu 

mới. Thành viên HTX là nền tảng quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của 

HTX, bởi họ vừa là người góp vốn, tài sản, công sức, vừa trực tiếp tham gia sản 

xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Vì vậy, mỗi thành 

viên cần nâng cao tinh thần làm chủ, chủ động tham gia các hoạt động của HTX, 

tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản 

phẩm. Để phát huy vai trò của thành viên, hoạt động của HTX phải bảo đảm công 

khai, minh bạch, dân chủ, đoàn kết và đồng thuận. Mỗi thành viên phải được biết, 

được bàn, được làm, được kiểm tra và được hưởng lợi tương xứng với mức độ đóng 

góp. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX cần là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng 

lực, có uy tín, được thành viên tín nhiệm bầu ra, thực sự giữ vai trò hạt nhân trong 

tổ chức và điều hành HTX. Cùng với đó, cần khuyến khích mở rộng, đa dạng hóa 

thành viên theo nhu cầu, khả năng đóng góp và mức độ tham gia. Trong HTX, mỗi 

thành viên là một đơn vị kinh tế tự chủ, có đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
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nhiệm theo pháp luật, điều lệ HTX; đồng thời phải phát huy tính năng động, sáng 

tạo và vai trò làm chủ để góp phần xây dựng HTX ngày càng hiệu quả, bền vững. 

4.3.6. Tăng cƣờng ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số nhằm phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

Hiện nay, mặc dù nền nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến bộ vượt bật, 

tuy nhiên nhìn chung vẫn còn thua kém các nước có nền nông nghiệp tiên tiến trên 

thế giới. Để rút ngắn khoảng cách về trình độ PTNN với các nước và đáp ứng mục 

tiêu đưa nông nghiệp nước ta theo hướng hiện đại thì việc tăng cường ứng dụng 

KHCN, đổi mới sáng tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là chuyển 

đổi số là vấn đề có ý nghĩa then chốt mang tính quyết định. Để thực hiện giải pháp 

này đòi hỏi phải tiến hành một số biện pháp sau: 

Một là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tiếp cận, khai thác, 

ứng dụng công nghệ số phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại. Cần biên soạn và 

phổ biến nội dung kiến thức chuyển đổi số, cách thức khai thác dịch vụ số an toàn, 

hiệu quả trên không gian mạng đưa vào chương trình học ở các cấp học, bậc học sao 

cho phù hợp với đối tượng đào tạo. Đồng thời, tích cực triển khai công tác đào tạo, 

tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hỗ trợ truy xuất 

nguồn gốc, khai thác dịch vụ số cho người dân, nhất là nông dân, chủ trang trại, các 

cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Qua đó, giúp cho người sản xuất nâng cao 

trình độ, nâng cao kỹ năng quảng bá giới thiệu sản phẩm, kỹ năng livestream bán 

hàng, tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận trực tiếp với khách hàng, hiểu và nắm 

rõ nhu cầu, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng của thị trường để tổ chức sản xuất hiệu quả 

và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường, khắc phục tình trạng “phát triển theo 

phong trào, thiếu tính định hướng”. Bên cạnh đó, cần kêu gọi sự ủng hộ vào cuộc 

mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn; phổ biến, 

chuyển giao một số nền tảng chuyển đổi số quan trọng, nhất là ứng dụng công nghệ 

số vào chăm sóc, truy xuất nguồn gốc, kết nối cung - cầu giữa người dân và doanh 

nghiệp. Ngoài ra, cần có sự quan tâm đầu tư và ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước, các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực nông nghiệp và 

Nhân dân cả nước thì mới bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao. 
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Hai là, triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại trong PTNN. Để đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi 

khí hậu việc ứng dụng các công nghệ hiện đại là vấn đề “sống còn” của ngành nông 

nghiệp nước ta. Theo đó, Chính phủ cũng như các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục 

nghiên cứu, triển khai áp dụng công nghệ hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 

như: Ứng dụng tưới tiêu trên Smartphone, Điện toán đám mây, Máy bay không người 

lái, Các loại cảm ứng, cảm biến trên các loại cây trồng, vật nuôi, Công nghệ nhà kính, 

Công nghệ đèn LED, Các ứng dụng công nghệ sinh học. Trong đó, chú trọng công 

nghệ học máy và phân tích trong nông nghiệp. Đây không chỉ là công nghệ, mà còn là 

chìa khóa để mở ra một tương lai nông nghiệp thông minh. Bằng cách tận dụng sức 

mạnh của dữ liệu, công nghệ này giúp nông dân đưa ra các quyết định dựa trên bằng 

chứng, nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ba là, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong PTNN. Trước hết, cần xây 

dựng và phổ cập hệ thống dữ liệu số ngành nông nghiệp. Đây là nội dung quan 

trọng nhất, nền tảng, là gốc trong chuyển đổi số nông nghiệp. Thực chất đây là quá 

trình xây dựng dữ liệu nông nghiệp trên nền tảng không gian số, còn gọi là tài 

nguyên số. Thực hiện đúng quan điểm của Chính phủ: “Thực hiện chuyển đổi số 

trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ thống 

dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng 

lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông 

nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để 

người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết 

bị nông nghiệp qua các nền tảng số” [36, tr.4]. Theo đó, Chính phủ, các bộ ngành có 

liên quan phải sớm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp một cách 

đồng bộ và toàn diện. Trong đó, bao gồm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, đề án, chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các bộ 

ngành có liên quan, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Xây dựng và chuẩn hóa 

cơ sở dữ liệu của ngành, bản đồ số nông nghiệp trên nền tảng dữ liệu lớn đồng bộ để 

kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở; xây dựng phần mềm quản lý, giám sát, đánh 

giá, phân loại sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm đặc trưng của từng địa 

phương; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp quốc gia. Triển khai 

cho người dân, doanh nghiệp số hóa các quy trình sản xuất, các sản phẩm nông 
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nghiệp tiến tới tích hợp, minh bạch sản phẩm bằng hệ thống quét mã QR. Cùng với 

đó, cần xây dựng hệ thống dữ liệu phân tích, đánh giá thị trường, tác động của môi 

trường, thời tiết, khí hậu, làm cơ sở cho người dân và doanh nghiệp nghiên cứu, tham 

khảo để xác định việc sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng và mang lại giá 

trị cao. Ngoài ra, cần phải thường xuyên cập nhật các quy định của quốc tế, thành tựu 

KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp trên thế giới lên hệ thống cơ sở dữ liệu.  

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với chuyển 

đổi số nói chung, chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng việc xây dựng hạ tầng 

số là tất yếu. Bởi hạ tầng số là cơ sở để kết nối không gian thực với không gian số 

trên nền tảng công nghệ. Do đó, để chuyển đổi số trong nông nghiệp cần phải triển 

khai xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại. Phải bảo đảm phủ rộng 

khắp hệ thống mạng viễn thông, cáp quang ở tất cả các khu vực sản xuất nông 

nghiệp đều có thể kết nối mạng Internet thông suốt; phải bảo đảm các thiết bị, công 

nghệ điện tử như: Hệ thống máy chủ, máy nguồn, máy tính điện tử đến cấp cơ sở, ít 

nhất là đến cấp cơ sở (xã, phường, đặc khu). Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ 

cán bộ nông nghiệp có trình độ, có khả năng trong chuyển đổi số. Tiếp tục quán triệt 

và thực hiện quan điểm của Chính phủ: “Lựa chọn, đào tạo, tập huấn đội ngũ tối 

thiểu 1000 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương. Các 

chuyên gia này tiếp tục đào tạo lại cho cán bộ liên quan ở cơ quan, tổ chức mình và 

trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số 

quốc gia” [36, tr.4]. Trong đó, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc ở các cơ 

quan phụ trách nông nghiệp, các HTX ở địa phương. Ngoài ra, cần xây dựng 

phương thức quản trị số cho ngành nông nghiệp. Số hóa quy trình quản lý: Việc 

tăng cường kết nối giữa các thành viên trong hệ thống nông nghiệp thông qua số 

hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng một chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Nhờ đó, doanh 

nghiệp có thể nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu của thị trường và xây dựng lòng tin với người tiêu dùng. Số hóa quy trình 

hành chính - nhân sự: góp phần xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, dựa 

trên nền tảng dữ liệu. Việc áp dụng các giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP) giúp tối ưu hóa quy trình, tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý rủi ro.  

Bốn là, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ số gắn với bồi dưỡng năng lực 

làm chủ công nghệ hiện đại cho nông dân. Đảng, Nhà nước cần quan tâm lãnh đạo, 
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chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng công nghệ số hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng 

công nghệ số trong PTNN. Đồng thời, phát huy vai trò của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường, Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan đồng chủ quản) phối hợp với các 

bộ, ban, ngành, địa phương phát triển hạ tầng và kết nối mạng internet băng thông 

rộng chất lượng cao (hạ tầng mạng di động 4G, 5G, hạ tầng kết nối IoT) đến tận các 

xã, thôn, bản, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đặc biệt khó khăn. Chú trọng 

nâng cao chất lượng, bảo đảm giá thành dịch vụ viễn thông cho người dân. Quan 

tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho người dân, nhất là nông dân tiếp cận công nghệ hiện đại, dịch vụ viễn thông 

chất lượng cao. Đặc biệt, hỗ trợ người nông dân sử dụng thành thạo các thiết bị 

công nghệ thông tin, cung cấp mạng internet không dây miễn phí tại trung tâm các 

xã, phường, đặc khu, các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, điểm du lịch nông 

thôn. Chủ động và tiến tới phổ cập hạ tầng số theo hướng mỗi hộ nông dân một điện 

thoại thông minh, một đường cáp quang phổ cập định danh số cho nông dân. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tốt an toàn và an ninh mạng ở nông 

thôn. Kết hợp chặt chẽ giữa viện xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ 

số và bồi dưỡng năng lực làm chủ công nghệ hiện đại cho nông dân với thực hiện 

thắng lợi mục tiêu Chương trình quốc gia về xây dựng NTM. 

Năm là, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số, thông minh, tuần hoàn, lấy 

người nông dân làm trung tâm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, việc ứng 

dụng KHCN vào PTNN không chỉ dừng lại ở trang bị máy móc, thiết bị hay số hóa 

từng khâu sản xuất riêng lẻ, mà phải hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nông 

nghiệp số, thông minh, liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh 

nghiệp, HTX và nông dân. Đây cũng là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 

về phát huy vai trò chủ thể của nông dân, coi trọng tổ chức sản xuất, khuyến khích 

học tập khoa học - kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động và cải 

thiện đời sống nhân dân. Theo đó, cần phát triển các mô hình “hợp tác xã số”, “hộ 

nông dân số”, “vùng nguyên liệu thông minh”, “cánh đồng số”, “trang trại tuần 

hoàn” gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, bản đồ số nông nghiệp, 

thương mại điện tử và chuỗi cung ứng minh bạch. Nhà nước cần giữ vai trò kiến 
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tạo, hỗ trợ hạ tầng, dữ liệu, thể chế và tài chính; doanh nghiệp công nghệ và doanh 

nghiệp nông nghiệp giữ vai trò dẫn dắt thị trường, chuyển giao giải pháp; HTX làm 

đầu mối tổ chức nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị; còn nông dân phải 

được đào tạo, hỗ trợ để trở thành chủ thể làm chủ công nghệ, dữ liệu và thị trường. 

Cùng với đó, cần ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu 

cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp các-bon thấp, sử dụng công nghệ số để 

giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát 

thải, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng. Đây là hướng 

đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN theo hướng thiết 

thực, hiệu quả, vì lợi ích của nông dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng nền 

nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế trong PTNN. Trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng 

cường hợp tác quốc tế là biện pháp quan trọng nhằm tranh thủ nguồn lực, tri thức, 

kinh nghiệm quản lý, KHCN và thị trường để thúc đẩy PTNN Việt Nam theo hướng 

hiện đại, hiệu quả, bền vững. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học hỏi cái hay, 

cái tiến bộ của nhân loại trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, hợp tác quốc tế 

trong PTNN phải được thực hiện có chọn lọc, thiết thực, phù hợp với điều kiện của 

đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chính đáng của nông dân. 

Theo đó, cần mở rộng hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế, viện nghiên 

cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiên tiến trong những lĩnh vực nông nghiệp 

Việt Nam còn thiếu và yếu như công nghệ giống, công nghệ sinh học, nông nghiệp 

thông minh, chuyển đổi số, cơ giới hóa, chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, 

logistics, quản trị chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc, thích ứng biến đổi khí hậu, 

nông nghiệp xanh và tuần hoàn. Việc lựa chọn đối tác cần có trọng tâm, ưu tiên các 

chủ thể có năng lực khoa KHCNhệ, thị trường ổn định, kinh nghiệm quản lý hiện 

đại và thiện chí hợp tác lâu dài với Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác 

quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao; cử cán bộ quản 

lý, chuyên gia, kỹ sư, cán bộ HTX và nông dân trẻ tham gia đào tạo, tập huấn, trao 

đổi kinh nghiệm ở nước ngoài; đồng thời mời chuyên gia quốc tế hỗ trợ chuyển giao 

công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với từng 

vùng, địa phương. Hợp tác quốc tế cũng cần gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu, 
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xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. 

Cùng với vai trò định hướng, kiến tạo và quản lý của Nhà nước, cần phát huy 

tính chủ động của doanh nghiệp, HTX, hiệp hội ngành hàng và nông dân trong tìm 

kiếm đối tác, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp nhận công nghệ mới và thực 

hiện nghiêm các cam kết quốc tế. Quá trình hợp tác quốc tế phải tránh tư tưởng lệ 

thuộc, tiếp nhận thụ động hoặc chạy theo dự án hình thức; trái lại, phải hướng tới 

mục tiêu làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá 

trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Đây là cách thiết thực để 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong PTNN, đưa nông nghiệp nước ta phát triển 

nhanh hơn, bền vững hơn và hội nhập sâu hơn trong kỷ nguyên mới. 

4.3.7. Kiến tạo hệ sinh thái liên kết giá trị trong phát triển nông nghiệp 

Một trong những điểm nghẽn lớn của PTNN Việt Nam hiện nay là sản xuất 

còn phân tán, quy mô nhỏ, liên kết giữa các chủ thể chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng 

của nông sản chưa cao, khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc 

tế còn hạn chế. Trong khi đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN luôn nhấn mạnh yêu 

cầu tổ chức sản xuất, phát huy sức mạnh đoàn kết, hợp tác, tương trợ và chăm lo lợi 

ích thiết thực của nông dân. Vì vậy, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần 

coi kiến tạo hệ sinh thái liên kết giá trị là một giải pháp đột phá nhằm vận dụng sáng 

tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào PTNN hiện đại, hiệu quả và bền vững. 

Trước hết, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh 

tế nông nghiệp, từ coi trọng sản lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng, 

thương hiệu, thị trường và hiệu quả bền vững. PTNN không thể tiếp tục vận hành 

theo từng hộ nông dân, từng HTX hay từng địa phương riêng lẻ, mà phải được tổ 

chức trong một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp, 

nhà khoa học, hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Trong đó, nông dân là chủ 

thể sản xuất; HTX là cầu nối tổ chức và hỗ trợ nông dân; doanh nghiệp giữ vai trò 

dẫn dắt thị trường, đầu tư chế biến, bảo quản, logistics và xây dựng thương hiệu; 

nhà khoa học cung cấp tri thức, công nghệ, giống mới, quy trình sản xuất tiên tiến; 

còn hệ thống phân phối và người tiêu dùng tạo sức ép tích cực để nông nghiệp phát 

triển theo hướng minh bạch, an toàn, chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị 

trường. Cùng với đó, cần thúc đẩy chuyển biến từ tư duy sản xuất dựa chủ yếu vào 
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kinh nghiệm sang tư duy sản xuất dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng và tín hiệu 

thị trường. Đây là bước chuyển quan trọng để nông nghiệp Việt Nam không chỉ 

tăng sản lượng, mà còn nâng cao hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng và khả năng 

cạnh tranh của nông sản trong chuỗi giá trị hiện đại. 

Hai là, cần xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững, khép kín từ sản xuất, 

thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đến truy xuất nguồn gốc và 

phát triển thương hiệu. Mỗi vùng, mỗi địa phương cần xác định rõ sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP có lợi thế để hình thành vùng nguyên liệu 

tập trung, đạt chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với yêu cầu thị 

trường. Cùng với đó, cần tăng cường chuẩn hóa quy trình sản xuất, áp dụng mã số 

vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hệ thống kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn 

gốc, nhằm nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của nông sản Việt Nam. Trong bối 

cảnh mới, minh bạch dữ liệu cần được xem là yêu cầu bắt buộc của chuỗi giá trị 

nông sản; các thông tin về vùng trồng, quy trình canh tác, sử dụng vật tư nông 

nghiệp, thu hoạch, bảo quản, chế biến và phân phối cần được chuẩn hóa, cập nhật, 

kiểm chứng và truy xuất rõ ràng. Qua đó, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, mà còn củng cố niềm tin của 

người tiêu dùng, nâng cao uy tín thương hiệu và vị thế cạnh tranh. 

Ba là, cần phát triển mạnh hạ tầng hỗ trợ chuỗi giá trị nông nghiệp, nhất là hạ 

tầng chế biến, bảo quản sau thu hoạch, logistics, kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn 

hóa sản phẩm và kết nối thị trường. Thực tế cho thấy, nhiều nông sản Việt Nam có 

lợi thế về sản lượng nhưng giá trị gia tăng còn thấp do khâu chế biến sâu, bảo quản, 

đóng gói, xây dựng thương hiệu và tổ chức tiêu thụ còn hạn chế. Vì vậy, cần ưu tiên 

phát triển các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, kho lạnh, hệ thống sơ chế, chế biến, 

đóng gói, kiểm nghiệm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phân phối nông sản. Cùng 

với đó, cần nâng cao năng lực dự báo cung - cầu, tổ chức thông tin thị trường, phát 

triển hệ thống logistics phù hợp với đặc thù nông sản tươi sống, giảm chi phí vận 

chuyển, bảo quản và trung gian phân phối. Khi hạ tầng hỗ trợ chuỗi giá trị được hoàn 

thiện đồng bộ, nông dân, HTX và doanh nghiệp sẽ có điều kiện kết nối hiệu quả hơn, 

hạn chế thất thoát sau thu hoạch, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh 

tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Bốn là, cần phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp, nhà khoa học, HTX và 

hệ thống phân phối trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia sâu 
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hơn vào các khâu chế biến, bảo quản, logistics, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị 

trường và tiêu thụ nông sản, qua đó tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị gia tăng 

cho sản phẩm nông nghiệp. Nhà khoa học cần gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn 

sản xuất, chuyển giao giống mới, quy trình canh tác tiên tiến, công nghệ chế biến, 

bảo quản và các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thị trường. Hệ thống phân phối 

cần được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, kết nối chặt chẽ hơn với 

vùng nguyên liệu, HTX, doanh nghiệp chế biến và người tiêu dùng. 

Năm là, cần thiết lập cơ chế phân phối lợi ích công bằng, hài hòa giữa các 

chủ thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp, gắn với phòng, chống lãng phí, tiêu cực. 

Liên kết giá trị chỉ có thể bền vững khi lợi ích của nông dân, HTX, doanh nghiệp, 

nhà khoa học, hệ thống phân phối và người tiêu dùng được bảo đảm hợp lý, trong 

đó đặc biệt coi trọng lợi ích chính đáng của nông dân - chủ thể trực tiếp tạo ra sản 

phẩm. Người nông dân phải được tham gia thực chất vào quá trình liên kết, được 

tiếp cận thông tin thị trường, được bảo vệ quyền lợi trong hợp đồng và được hưởng 

phần giá trị tương xứng với công sức, chất lượng sản phẩm và mức độ đóng góp. 

Trong bối cảnh dữ liệu trở thành nguồn lực mới của PTNN, cần bảo đảm lợi 

ích chính đáng của nông dân đối với dữ liệu thực địa do họ tạo ra. Những thông tin 

về đất đai, mùa vụ, giống, quy trình canh tác, năng suất, chất lượng sản phẩm không 

chỉ phục vụ quản lý và thị trường, mà còn là tài sản gắn với công sức, kinh nghiệm 

và tri thức sản xuất của nông dân. Vì vậy, giá trị gia tăng từ khai thác dữ liệu nông 

nghiệp cần được chia sẻ công bằng, không để nông dân bị lệ thuộc vào nền tảng 

công nghệ hoặc trở thành chủ thể bị động trong chính chuỗi giá trị mà họ tham gia. 

Đồng thời, cần tăng cường minh bạch trong hợp đồng liên kết, giá thu mua, tiêu 

chuẩn chất lượng, chi phí trung gian và phân phối lợi nhuận; kiên quyết phòng, chống 

các biểu hiện lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, gian lận chất lượng, ép giá nông dân, 

phá vỡ cam kết liên kết hoặc làm thất thoát nguồn lực đầu tư cho PTNN. Việc liên kết 

không được làm cho nông dân trở thành lực lượng gia công giá rẻ, lệ thuộc vào doanh 

nghiệp hoặc trung gian thị trường, mà phải góp phần nâng cao tri thức, năng lực sản 

xuất, khả năng đàm phán, ý thức làm chủ và vị thế của họ trong chuỗi giá trị. Đây 

cũng là biểu hiện sinh động của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời 

sống Nhân dân, phát huy vai trò của nông dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

lấy lợi ích thiết thực của người lao động làm mục tiêu của phát triển. 
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Tiểu kết chƣơng 4 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới ở nước ta 

hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, phải đối mặt với không ít những khó 

khăn, thách thức, như: Tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức; tiến trình hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực vừa tạo ra cơ hội, cũng đồng thời tạo ra 

khó khăn, thách thức; Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển vượt bậc và 

sẽ tiếp tục “bùng nổ” hơn nữa trong thời gian tới; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 

bệnh và ô nhiễm môi trường có chiều hướng ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, 

thất thường, khó kiểm soát; nội lực của nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, 

thách thức; nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có sự biến động lớn 

theo xu hướng ngày càng giảm cả số lượng và chất lượng. Do vậy, đòi hỏi các chủ 

thể, lực lượng cần quán triệt và nhận thức đầy đủ, từ đó tận dụng những thuận lợi, 

khắc phục những khó khăn trong quá trình PTNN. 

Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong công cuộc đổi mới ở nước ta 

trong kỷ nguyên mới cần quán triệt một số phương hướng cơ bản sau: PTNN toàn diện, 

hiện đại và gắn với xây dựng NTM; Giải quyết hài hoà giữa PTNN với đẩy mạnh 

CNH, HĐH và chuyển đổi số; Kết hợp chặt chẽ giữa PTNN với bảo vệ tài nguyên, môi 

trường; PTNN gắn với bảo đảm tính độc lập, tự chủ và tăng cường hợp tác kinh tế quốc 

tế; PTNN phù hợp với chiến lược về quốc phòng, an ninh và phòng, chống biến đổi khí 

hậu. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 07 giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN trong kỷ nguyên mới bao gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ 

thể trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong kỷ nguyên mới; xây dựng, 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về PTNN; Phát huy vai trò chủ thể của nông dân gắn 

với xây dựng Hội Nông dân vững mạnh trong PTNN; đổi mới mô hình và nâng cao 

chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp; tăng cường cường ứng dụng KHCN, 

đổi mới sáng tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là chuyển đổi số trong 

PTNN; Kiến tạo hệ sinh thái liên kết giá trị trong PTNN. Những giải pháp cơ bản trên 

đã trực tiếp đi vào giải quyết những hạn chế, bất cập trong PTNN ở nước ta thời gian 

qua. Do đó, trong quá trình vận dụng cần tiến hành đồng bộ các giải pháp và tùy theo 

tình hình cụ thể để vận dụng, linh hoạt sáng tạo. 
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KẾT LUẬN 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN là hệ thống quan điểm về tầm quan trọng, chủ 

thể, lực lượng, nội dung và biện pháp PTNN. Tư tưởng của Người có giá trị lý luận và 

thực tiễn sâu sắc, không chỉ là cơ sở nền tảng để Đảng ta đề ra đường lối, quan điểm 

PTNN ở nước ta trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay, mà còn trực tiếp góp 

phần xây dựng tiềm lực kinh tế, bảo đảm cho sự nghiệp kháng kiến quốc giành độc lập 

dân tộc, thống nhất nước nhà và xây dựng CNXH ở miền Bắc. Đặc biệt, tư tưởng và 

những hoạt động trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo PTNN của Hồ Chí Minh đã giải 

quyết cơ bản nạn đói, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. 

Do vậy, việc quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người về PTNN trong công 

cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay là vấn đề có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về PTNN, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về PTNN và việc vận dụng trong thực tiễn, qua đó làm sáng tỏ nhiều vấn đề 

cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại ở việc 

phân tích, khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa đi sâu làm rõ cách thức 

vận dụng trong bối cảnh mới. Do vậy, việc làm rõ các vấn đề như: khái niệm nông 

nghiệp, phát triển, PTNN, tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về PTNN; đồng thời phân tích những vấn đề cơ bản như tầm quan trọng, 

chủ thể, lực lượng, nội dung và biện pháp vận dụng. Đồng thời, luận giải, phân tích 

các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN. Qua đó, khẳng định giá trị lý 

luận, thực tiễn và sự cần thiết phải tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PTNN trong kỷ nguyên mới. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là từ năm 2011 đến nay, việc vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, 

bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhận thức của một số chủ thể, lực 

lượng về sự cần thiết phải PTNN theo tư tưởng Hồ Chí Minh chưa thật sự đầy đủ; 

việc quán triệt và vận dụng nội dung, biện pháp PTNN còn thiếu tính toàn diện, linh 

hoạt, sáng tạo, hiệu quả chưa cao; kết quả PTNN chưa tương xứng với tiềm năng, lợi 

thế. Những hạn chế này xuất phát từ nguyên nhân cơ bản là do nhận thức của một số 

chủ thể, lực lượng về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh còn chưa sâu sắc; việc cụ thể hóa 

thành chủ trương, chính sách ở một số địa phương còn nhiều bất cập; sự phối hợp 

giữa các bộ, ngành trung ương với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đồng bộ; 

trình độ, tay nghề của đại đa số nông dân còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu mới. Từ đó 
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đặt ra vấn đề phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN; 

đồng thời, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh mới; hoàn 

thiện cơ chế, chính sách; nâng cao trình độ, năng lực của nông dân; phát huy vai trò 

HTX; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường năng lực 

cạnh tranh trong hợp tác quốc tế để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN trong thời gian tới diễn ra trong bối 

cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro và thách thức. Tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên mọi 

lĩnh vực vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít khó khăn cho PTNN Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ và dự báo 

sẽ tiếp tục “bùng nổ” trong thời gian tới, cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 

bệnh và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, diễn biến thất thường, khó kiểm 

soát. Trong nước, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục diễn ra 

mạnh mẽ, trong khi nội lực của nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, thách thức. 

Trong bối cảnh đó, PTNN cần hướng tới toàn diện, hiện đại, gắn với xây dựng 

NTM; giải quyết hài hòa với quá trình CNH, HĐH và chuyển đổi số; kết hợp chặt 

chẽ với bảo vệ tài nguyên, môi trường; bảo đảm tính độc lập, tự chủ song song với 

tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế; đồng thời gắn với chiến lược quốc phòng, an 

ninh và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về PTNN, 

các chủ thể, lực lượng cần tập trung triển khai một số biện pháp cơ bản. Trước hết, 

phải nâng cao nhận thức của các chủ thể, lực lượng trong quá trình vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về PTNN, coi đây là nền tảng định hướng cho mọi hoạt động. Đồng 

thời, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về PTNN, bảo đảm tính 

đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn. Nội dung PTNN cần tiếp tục đổi mới theo 

hướng vừa bảo đảm cơ cấu hợp lý, vừa toàn diện, đồng bộ, gắn với hiệu quả bền 

vững. Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò chủ thể, khơi dậy khát vọng vươn lên của 

người nông dân; xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; đổi mới mô hình, nâng cao chất 

lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp. Song song với đó, tăng cường ứng dụng 

KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là 

trong lĩnh vực chuyển đổi số. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 01 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dùng cho đối tượng là cán bộ, đảng viên) 

 

Kính thƣa đồng chí! 

Tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về về phát 

triển nông nghiệp trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”. Rất mong đồng 

chí hỗ trợ bằng cách trả lời các câu hỏi khảo sát dưới đây.  

Nếu lựa chọn phương án nào, đồng chí đánh dấu (x) vào ô vuông () tương 

ứng và có thể ghi rõ hơn ý kiến của mình nếu thấy cần thiết. Đồng chí không phải 

ghi tên vào phiếu này. 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG 

A1. Giới tính:  

☐ Nam  

☐ Nữ  

A2. Độ tuổi:  

☐ Dưới 30  

☐ 30-39  

☐ 40-49  

☐ 50-59  

☐ Từ 60 trở lên 

A3. Trình độ chuyên môn: 

☐ Trung cấp  

☐ Cao đẳng  

☐ Đại học  

☐ Sau đại học 
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A4. Trình độ lý luận chính trị: 

☐ Sơ cấp  

☐ Trung cấp  

☐ Cao cấp/Cử nhân 

A5. Vị trí công tác hiện nay?  

☐ Cán bộ/CC cấp xã, phường 

☐ Cán bộ thôn/ấp/khu phố 

☐ Cán bộ Hội Nông dân/đoàn thể chính trị-xã hội 

☐ Cán bộ cơ quan chuyên môn về nông nghiệp/khuyến nông/khuyến ngư 

☐ Cán bộ quản lý HTX/tổ hợp tác/đơn vị dịch vụ nông nghiệp 

☐ Khác: ……… 

A6. Cấp quản lý/đơn vị công tác?  

☐ Tỉnh/TP  

☐ Xã/Phường  

☐ Thôn/Ấp/Khu phố  

☐ Khác: ……… 

A7. Thâm niên công tác?  

☐ Dưới 5 năm  

☐ 5-10 năm  

☐ 11-20 năm  

☐ Trên 20 năm 

A8. Địa phƣơng công tác?  

☐ Hà Nội  

☐ TP. Hồ Chí Minh  

☐ Thanh Hóa  

☐ Nghệ An  

☐ Sơn La  

☐ Đắk Lắk  

☐ Vĩnh Long  
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☐ Đồng Nai  

☐ Đồng Tháp  

☐ An Giang 

PHẦN B. NHẬN THỨC VỀ TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

B1. Mức độ hiểu của đồng chí về “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển 

nông nghiệp”? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Đã được tuyên truyền, học tập nhiều lần 

☐ Đã được tuyên truyền, học tập một số buổi 

☐ Đã được nghe qua phương tiện truyền thông, mạng xã hội 

☐ Chưa từng nghe đến 

B2. Theo đồng chí, những nội dung nào sau đây thể hiện tinh thần tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp 

☐ Chủ thể, lực lượng phát triển nông nghiệp  

☐ Nội dung phát triển nông nghiệp  

☐ Biện pháp phát triển nông nghiệp 

☐ Phát triển nông nghiệp theo hướng: Sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn 

☐ Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp 

B3. Theo đồng chí, tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp theo tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh là gì? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Phát triển nông nghiệp là gốc, là nền tảng để phát triển kinh tế đất nước 

☐ Phát triển nông nghiệp góp phần tạo dựng sức mạnh quân sự phục vụ sự 

nghiệp kháng chiến của dân tộc 

☐ Phát triển nông nghiệp là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho Nhân dân 

☐ Khác: …………… 
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B4. Theo đồng chí, nội dung phát triển nông nghiệp theo tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh bao gồm? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Phát triển đa dạng cơ cấu các ngành nghề nông nghiệp 

☐ Phát triển nông nghiệp đồng bộ, toàn diện gắn với lợi thế từng địa phương 

☐ Phát triển nông nghiệp đồng bộ, hài hòa với các ngành, lĩnh vực khác trong 

nền kinh tế đất nước 

☐: Khác: ………. 

B5. Theo đồng chí, biện pháp phát triển nông nghiệp theo tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh bao gồm? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, tinh thần yêu lao 

động, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm của người nông dân 

☐ Hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp 

☐ Phát triển các hình thức kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã trong trong phát 

triển nông nghiệp 

☐ Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 

☐ Tăng cường cải tiến và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp 

☐ Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng đời sống mới ở nông thôn 

☐ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển nông nghiệp 

☐ Khác: …….. 

B6. Đồng chí đánh giá tầm quan trọng của việc vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh trong phát triển nông nghiệp hiện nay? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất quan trọng  

☐ Quan trọng  

☐ Bình thường  

☐ Ít quan trọng  

☐ Hoàn toàn không quan trọng 
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PHẦN C. THỰC TRẠNG QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN Ở ĐỊA PHƢƠNG 

C1. Trong thời gian qua, địa phƣơng/đơn vị có tổ chức quán triệt, học tập 

nội dung “học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

gắn với phát triển nông nghiệp không? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Có  

☐ Không  

☐ Không rõ/không theo dõi 

C2. Nếu “Có”, tần suất thế nào? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Thường xuyên (nhiều lần/năm)  

☐ Định kỳ (1 lần/năm)  

☐ Thỉnh thoảng  

☐ Không rõ 

C3. Hình thức triển khai chủ yếu? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Hội nghị quán triệt/chuyên đề trong Đảng bộ/chi bộ 

☐ Tập huấn chuyên môn lồng ghép nội dung học tập, làm theo 

☐ Sinh hoạt chuyên đề của các đoàn thể (Hội Nông dân…) 

☐ Truyền thông cơ sở (truyền thanh, pano, bản tin…) 

☐ Nền tảng số (Zalo/FB, cổng thông tin, nhóm điều hành…) 

☐ Gắn với phong trào thi đua, mô hình điểm 

☐ Khác: ……… 

C4. Theo đồng chí, nội dung quán triệt/học tập thời gian qua tại địa 

phƣơng bao gồm những vấn đề gì? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Tuyên truyền nhận thức chung 

☐ Kỹ thuật sản xuất/khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ 

☐ Liên kết sản xuất - tiêu thụ, tổ hợp tác/HTX 

☐ Nông nghiệp xanh/sạch, an toàn thực phẩm 

☐ Quản lý nhà nước: quy hoạch, đất đai, thủy lợi, giống… 

☐ Xây dựng nông thôn mới 

☐ Khác: ……… 
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PHẦN D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VẬN DỤNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP 

D1. Đồng chí đánh giá chung hiệu quả vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

trong phát triển nông nghiệp tại địa phƣơng/đơn vị? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất hiệu quả  

☐ Hiệu quả  

☐ Bình thường  

☐ Không hiệu quả  

☐ Hoàn toàn không hiệu quả 

D2. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trong triển khai 

vận dụng ở địa phƣơng? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Nhận thức chưa đồng đều; coi nhẹ việc vận dụng 

☐ Nội dung tuyên truyền còn chung chung, ít gắn tình huống thực tiễn 

☐ Thiếu nguồn lực (kinh phí, nhân lực, phương tiện) 

☐ Thiếu cán bộ chuyên môn/Báo cáo viên 

☐ Phối hợp giữa các cơ quan/đoàn thể chưa chặt chẽ 

☐ Cơ chế khuyến khích/thi đua chưa đủ mạnh 

☐ Hệ thống dữ liệu/đánh giá chưa rõ; khó đo hiệu quả 

☐ Tác động thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu 

☐ Khác: ……… 

D3. Theo đồng chí, để nâng cao hiệu quả vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

về phát triển nông nghiệp ở địa phƣơng trong thời gian tới cần thực hiện giải 

pháp nào? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng 

Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 

☐ Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 

☐ Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội 

☐ Chuẩn hóa tài liệu/khung nội dung phù hợp từng vùng, từng ngành hàng 

☐ Tăng cường đào tạo cán bộ (LLCT + chuyên môn nông nghiệp + kỹ năng 

truyền thông) 

☐ Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng điển hình “học Bác” trong sản xuất 

☐ Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp 

☐ Khác: ……… 
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PHỤ LỤC 02 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dùng cho đối tượng là người dân) 

Kính thƣa ông (bà)! 

Tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển 

nông nghiệp trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”. Rất mong Ông (Bà) hỗ 

trợ bằng cách trả lời các câu hỏi khảo sát dưới đây.  

Nếu lựa chọn phương án nào, Ông (Bà) đánh dấu (x) vào ô vuông () tương 

ứng và có thể ghi rõ hơn ý kiến của mình nếu thấy cần thiết. Ông (Bà) không phải 

ghi tên vào phiếu này. 

Xin trân trọng cảm ơn ông bà! 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG (MẪU KHẢO SÁT) 

A1. Giới tính: 

☐ Nam  

☐ Nữ  

☐ Khác 

A2. Độ tuổi: 

☐ Dưới 25  

☐ 25-34  

☐ 35-44  

☐ 45-54  

☐ 55 trở lên 

A3. Trình độ học vấn: 

☐ Trung học cơ sở trở xuống  

☐ Trung học phổ thông  

☐ Trung cấp  

☐ Cao đẳng  

☐ Đại học  

☐ Sau đại học 
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A4. Nghề/lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chính? 

☐ Trồng trọt  

☐ Chăn nuôi  

☐ Thủy sản  

☐ Lâm nghiệp  

☐ Kết hợp nhiều lĩnh vực  

☐ Khác: ……… 

A5. Thời gian tham gia sản xuất nông nghiệp? 

☐ Dưới 5 năm  

☐ 5-10 năm  

☐ 11-20 năm  

☐ Trên 20 năm 

A6. Ông/Bà có tham gia tổ chức/tập thể nông nghiệp nào không? 

☐ Hội Nông dân  

☐ HTX  

☐ Tổ hợp tác  

☐ Nhóm liên kết sản xuất/tiêu thụ  

☐ Không tham gia  

A7. Địa phƣơng nơi Ông (Bà) đang sinh sống hiện tại? 

☐ Hà Nội  

☐ TP. Hồ Chí Minh  

☐ Thanh Hóa  

☐ Nghệ An  

☐ Sơn La  

☐ Đắk Lắk  

☐ Vĩnh Long  

☐ Đồng Nai  

☐ Đồng Tháp  

☐ An Giang  
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PHẦN B. NHẬN THỨC TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

B1. Ông/Bà đã từng nghe đến “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh” chƣa? (Chọn 01 

phƣơng án) 

☐ Có  

☐ Chưa 

B2. Ông/Bà đã từng nghe về việc “học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” chƣa? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Có  

☐ Chưa 

B3. Ông/Bà đã từng nghe/biết về việc học tập, vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh gắn với phát triển nông nghiệp chƣa? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Có  

☐ Chưa 

B4. Ông/Bà thƣờng biết/tiếp cận nội dung “học Bác gắn với phát triển 

nông nghiệp” chủ yếu từ đâu? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Cán bộ xã/phường/thôn/ấp/khu phố 

☐ Hội Nông dân/đoàn thể 

☐ HTX/tổ hợp tác/nhóm liên kết 

☐ Tập huấn khuyến nông/kỹ thuật 

☐ Truyền thanh/đài địa phương/TV 

☐ Mạng xã hội (Zalo/Facebook/YouTube…) 

☐ Người thân/bạn bè 

☐ Không biết, không tiếp cận 

B5. Mức độ hiểu của Ông/Bà về “tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển 

nông nghiệp” (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Hiểu rõ 

☐ Hiểu tương đối  
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☐ Biết sơ sơ  

☐ Chỉ nghe tên  

☐ Không biết 

 

PHẦN C. THỰC TRẠNG QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

C1. Trong thời gian qua, cấp ủy/chính quyền địa phƣơng có tổ chức quán 

triệt/học tập về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh gắn với phát triển nông nghiệp cho bà 

con không? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Có  

☐ Không  

☐ Không biết 

C2. Nếu “Có”, tần suất tổ chức thƣờng là? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Thường xuyên (nhiều lần/năm)  

☐ Thỉnh thoảng  

☐ Ít khi  

☐ Không rõ/Không nhớ 

C3. Hình thức tổ chức chủ yếu? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Họp dân/thôn ấp 

☐ Sinh hoạt Hội Nông dân/HTX/tổ hợp tác 

☐ Tập huấn khuyến nông/kỹ thuật có lồng ghép nội dung “học Bác” 

☐ Truyền thanh/đài địa phương/pa-nô, áp phích 

☐ Nhóm mạng xã hội địa phương (Zalo/Facebook…) 

☐ Phong trào thi đua, mô hình điểm 

C4. Những nội dung Ông/Bà đã đƣợc tuyên truyền, giáo dục? (Chọn 

nhiều phƣơng án) 

☐ Tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp 

☐ Nông dân là chủ thể, tự lực vươn lên trong sản xuất 
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☐ Vai trò của HTX/tổ hợp tác/liên kết trong phát triển nông nghiệp 

☐ Ứng dụng khoa học-kỹ thuật/giống mới/cơ giới hóa 

☐ Tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất 

☐ Nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ; bảo vệ môi trường 

☐ Xây dựng nông thôn mới 

☐ Khác: ……… 

 

PHẦN D. NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

D1. Ông/Bà đánh giá tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp đối với 

đời sống hiện nay? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất quan trọng  

☐ Quan trọng  

☐ Bình thường  

☐ Không quan trọng  

☐ Hoàn toàn không quan trọng 

D2. Ông/Bà đánh giá vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp 

là? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất quan trọng  

☐ Quan trọng  

☐ Bình thường  

☐ Không quan trọng  

☐ Hoàn toàn không quan trọng 

D3. Ông/Bà đánh giá tầm quan trọng của hợp tác xã/tổ hợp tác/liên kết 

đối với phát triển nông nghiệp địa phƣơng? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất quan trọng  

☐ Quan trọng  

☐ Bình thường  
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☐ Không quan trọng  

☐ Hoàn toàn không quan trọng 

D4. Ông/Bà đánh giá sự cần thiết của việc ứng dụng khoa học-kỹ 

thuật/công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất cần thiết  

☐ Cần thiết  

☐ Bình thường  

☐ Không cần thiết  

☐ Hoàn toàn không cần thiết 

 

PHẦN E. THỰC TIỄN VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI GIA ĐÌNH/ĐỊA PHƢƠNG THỜI GIAN QUA 

E1. Theo Ông/Bà, việc “học Bác” gắn với phát triển nông nghiệp có cần 

thiết không (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất hiệu quả  

☐ Hiệu quả  

☐ Bình thường  

☐ Không hiệu quả  

☐ Hoàn toàn không hiệu quả  

☐ Không biết 

E2. Những việc cụ thể Ông/Bà, địa phƣơng đã học tập và làm theo tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Chấp hành đúng chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương 

☐ Cần cù, chịu khó, trong lao động trong sản xuất 

☐ Đổi mới kỹ thuật/áp dụng giống mới/canh tác an toàn 

☐ Tham gia tổ hợp tác/HTX/liên kết sản xuất-tiêu thụ 

☐ Thi đua sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng 

☐ Tiết kiệm chi phí đầu vào, chống lãng phí 

☐ Giữ vệ sinh môi trường, xử lý rác thải nông nghiệp 

☐ Khác: ……… 
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E3. Trong thời gian qua, Ông/Bà có áp dụng khoa học, kỹ thuật/công 

nghệ vào phát triển nông nghiệp không? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Có 

☐ Có nhưng ít  

☐ Chưa  

☐ Không có điều kiện 

E4. Ông/Bà có tham gia hợp tác xã/tổ hợp tác/nhóm liên kết tiêu thụ 

không? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Có  

☐ Không 

E5. Nếu “Không”, lý do chính là gì? (Chọn nhiều phƣơng án) 

☐ Không có HTX phù hợp  

☐ Chưa tin vào hiệu quả của HTX mang lại 

☐ Thủ tục/điều kiện khó khăn  

☐ Không có thời gian  

☐ Khác: ……… 

E6. Ông/Bà đánh giá mức hỗ trợ của chính quyền/đoàn thể cho nông dân 

trong phát triển nông nghiệp (vốn, kỹ thuật, thị trƣờng…)? (Chọn 01 phƣơng án) 

☐ Rất tốt  

☐ Khá tốt  

☐ Bình thường  

☐ Chưa tốt  

☐ Rất chưa tốt  
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PHỤ LỤC 03 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG 

A1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Giới tính 
Nam 191 76.4 

Nữ 59 23.6 

A2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Độ tuổi 

 

Dưới 30 9 3.6 

30-39 87 34.8 

40-49 115 46.0 

50-59 31 12.4 

Từ 60 trở lên 8 3.2 

A3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trình độ chuyên 

môn 

 

Trung cấp 95 38.0 

Cao đẳng 85 34.0 

Đại học 66 26.4 

Sau đại học 4 1.6 

A4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trình độ lý luận 

chính trị 

 

Sơ cấp 189 75.6 

Trung cấp 61 24.4 

Cao cấp/Cử nhân 0 0 

A5. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vị trí công tác hiện 

nay 

Cán bộ/CC cấp xã, phường 41 16.4 

Cán bộ thôn/ấp/khu phố 24 9.6 

Cán bộ Hội Nông dân/đoàn thể 

chính trị-xã hội 
56 22.4 

Cán bộ cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp/khuyến nông/khuyến 

ngư 

44 17.6 

Cán bộ quản lý HTX/tổ hợp 

tác/đơn vị dịch vụ nông nghiệp 
72 28.8 

Khác: ……… 13 5.2 



 231 

A6. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Cấp quản lý/đơn vị 

công tác 

Tỉnh/TP 0 0 

Xã/Phường 148 59.2 

Thôn/Ấp/Khu phố 102 40.8 

Khác: ……… 0 0 

A7. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thâm niên công tác 

Dưới 5 năm 31 12.4 

5-10 năm 83 33.2 

11-20 năm 73 29.2 

Trên 20 năm 63 25.2 

A8. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Địa phƣơng công tác 

Hà Nội 25 10 

TP. Hồ Chí Minh 25 10 

Thanh Hóa 25 10 

Nghệ An 25 10 

Sơn La 25 10 

Đắk Lắk 25 10 

Vĩnh Long 25 10 

Đồng Nai 25 10 

Đồng Tháp 25 10 

An Giang 25 10 

PHẦN B. NHẬN THỨC VỀ TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

B1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức độ hiểu của 

đồng chí về “Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

về phát triển nông 

nghiệp” 

Đã được tuyên truyền, học tập 

nhiều lần 
9 3.6 

Đã được tuyên truyền, học tập 

một số buổi 
54 21.6 

Đã được nghe qua phương tiện 

truyền thông, mạng xã hội 
151 60.4 

Chưa từng nghe đến 36 14.4 
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B2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo đồng chí, 

những nội dung nào 

sau đây thể hiện tinh 

thần tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh về phát 

triển nông nghiệp 

Tầm quan trọng của phát triển 

nông nghiệp 
235 94.0 

Chủ thể, lực lượng phát triển nông 

nghiệp 
229 91.6 

Nội dung phát triển nông nghiệp 239 95.6 

Biện pháp phát triển nông nghiệp 243 97.2 

Phát triển nông nghiệp theo 

hướng: Sinh thái, hữu cơ, tuần 

hoàn 

160 64.0 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

phát triển nông nghiệp 
108 43.2 

B3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo đồng chí, tầm 

quan trọng của phát 

triển nông nghiệp 

theo tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh là gì 

Phát triển nông nghiệp là gốc, là 

nền tảng để phát triển kinh tế đất 

nước 

213 85.2 

Phát triển nông nghiệp góp phần 

tạo dựng sức mạnh quân sự phục 

vụ sự nghiệp kháng chiến của dân 

tộc 

231 92.4 

Phát triển nông nghiệp là điều 

kiện để nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho Nhân dân 

197 78.8 

Khác: …………. 0 0 

B4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo đồng chí, nội 

dung phát triển 

nông nghiệp theo tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

bao gồm 

Phát triển đa dạng cơ cấu các 

ngành nghề nông nghiệp 
223 89.2 

Phát triển nông nghiệp đồng bộ, 

toàn diện gắn với lợi thế từng địa 

phương 

236 94.4 

Phát triển nông nghiệp đồng bộ, 

hài hòa với các ngành, lĩnh vực 

khác trong nền kinh tế đất nước 

229 91.6 

Khác: ………. 0 0 
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B5. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo đồng chí, biện 

pháp phát triển 

nông nghiệp theo tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

bao gồm 

Tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy 

ý thức tự lực, tự cường, tinh thần 

yêu lao động, thi đua sản xuất, 

thực hành tiết kiệm của người 

nông dân 

243 97.2 

Hoàn thiện chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phát triển nông 

nghiệp 

226 90.4 

Phát triển các hình thức kinh tế 

tập thể, nhất là hợp tác xã trong 

trong phát triển nông nghiệp 

224 89.6 

Đẩy mạnh quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
194 77.6 

Tăng cường cải tiến và ứng dụng 

khoa học, kỹ thuật trong phát triển 

nông nghiệp 

219 87.6 

Phát triển nông nghiệp gắn với 

xây dựng đời sống mới ở nông 

thôn 

233 93.2 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong 

phát triển nông nghiệp 
196 78.4 

Khác: …….. 

 
0 0 

B6. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đồng chí đánh giá 

tầm quan trọng của 

việc vận dụng tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

trong phát triển 

nông nghiệp hiện 

nay 

Rất quan trọng 113 45.2 

Quan trọng 75 30.0 

Bình thường 39 15.6 

Ít quan trọng 17 6.8 

Hoàn toàn không quan trọng 6 2.4 
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PHẦN C. THỰC TRẠNG QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ở ĐỊA PHƢƠNG 

C1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trong thời gian qua, 

địa phƣơng/đơn vị 

có tổ chức quán 

triệt, học tập nội 

dung “học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” gắn 

với phát triển nông 

nghiệp không 

Có 179 71.6 

Không 32 12.8 

Không rõ/không theo dõi 39 15.6 

C2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nếu “Có”, tần suất 

thế nào 

Thường xuyên (nhiều lần/năm) 38 21.2 

Định kỳ (1 lần/năm) 70 39.2 

Thỉnh thoảng 54 30,4 

Không rõ 17 9.2 

C3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Hình thức triển khai 

chủ yếu 

Hội nghị quán triệt/chuyên đề 

trong Đảng bộ/chi bộ 
237 94.8 

Tập huấn chuyên môn lồng ghép 

nội dung học tập, làm theo 
228 91.2 

Sinh hoạt chuyên đề của các đoàn 

thể (Hội Nông dân…) 
219 87.6 

Truyền thông cơ sở (truyền thanh, 

pano, bản tin…) 
237 94.8 

Nền tảng số (Zalo/FB, cổng thông 

tin, nhóm điều hành…) 
208 83.2 

Gắn với phong trào thi đua, mô 

hình điểm 
217 86.8 

Khác: ……… 0 0 
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C4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo đồng chí, nội 

dung quán triệt/học 

tập thời gian qua tại 

địa phƣơng bao gồm 

những vấn đề gì 

Tuyên truyền nhận thức chung 236 94.4 

Kỹ thuật sản xuất/khuyến nông, 

chuyển giao khoa học công nghệ 
219 87.6 

Liên kết sản xuất - tiêu thụ, tổ hợp 

tác/HTX 
229 91.6 

Nông nghiệp xanh/sạch, an toàn 

thực phẩm 
238 95.2 

Quản lý nhà nước: quy hoạch, đất 

đai, thủy lợi, giống… 
239 95.6 

Xây dựng nông thôn mới 244 97.6 

Khác: ……… 0 0 

PHẦN D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VẬN DỤNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP 

D1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đồng chí đánh giá 

chung hiệu quả vận 

dụng tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh trong phát 

triển nông nghiệp tại 

địa phƣơng/đơn vị 

Rất hiệu quả 13 5.2 

Hiệu quả 61 24.4 

Bình thường 66 26.4 

Không hiệu quả 44 17.6 

Khó đánh giá 60 24.0 

Hoàn toàn không hiệu quả 6 2.4 

D2.    

Những nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến 

những hạn chế trong 

triển khai vận dụng 

ở địa phƣơng 

Nhận thức chưa đồng đều; coi nhẹ 

việc vận dụng 
212 84.8 

Nội dung tuyên truyền còn chung 

chung, ít gắn tình huống thực tiễn 
229 91.6 

Thiếu nguồn lực (kinh phí, nhân 

lực, phương tiện) 
172 68.8 

Thiếu cán bộ chuyên môn/Báo 

cáo viên 
221 88.4 

Phối hợp giữa các cơ quan/đoàn 

thể chưa chặt chẽ 
141 56.4 

Cơ chế khuyến khích/thi đua chưa 

đủ mạnh 
89 35.6 
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Hệ thống dữ liệu/đánh giá chưa 

rõ; khó đo hiệu quả 
129 51.6 

Tác động thiên tai, dịch bệnh, biến 

đổi khí hậu 
222 88.8 

Khác: ……… 0 0 

D3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo đồng chí, để 

nâng cao hiệu quả 

vận dụng tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh về 

phát triển nông 

nghiệp ở địa phƣơng 

trong thời gian tới 

cần thực hiện giải 

pháp nào 

Tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức tư tưởng Hồ Chí Minh về 

phát triển nông nghiệp 

233 93.2 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của 

cấp ủy, chính quyền địa phương 
223 89.2 

Phát huy vai trò của các tổ chức, 

đoàn thể chính trị - xã hội 
219 87.6 

Chuẩn hóa tài liệu/khung nội dung 

phù hợp từng vùng, từng ngành hàng 
194 77.6 

Tăng cường đào tạo cán bộ 

(LLCT + chuyên môn nông 

nghiệp + kỹ năng truyền thông) 

196 78.4 

Xây dựng mô hình điểm, nhân 

rộng điển hình “học Bác” trong 

sản xuất 

216 86.4 

Phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong phát triển nông nghiệp 
192 76.8 

Khác: ……… 0 0 

 

 

  

  



 237 

PHỤ LỤC 04 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƢỜI DÂN 

 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG 

A1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Giới tính 
Nam 936 58.5 

Nữ 664 41.5 

A2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Độ tuổi 

 

Dưới 25 42 2.6 

25-34 197 12.3 

35-44 347 21.7 

45-54 579 36.2 

55 trở lên 435 27.2 

A3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trình độ chuyên 

môn 

 

Trung học cơ sở trở xuống 1210 75.6 

Trung học phổ thông 322 20.1 

Trung cấp 51 3.2 

Cao đẳng 14 0.9 

Đại học 3 0.2 

Sau đại học 0 0 

A4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nghề/lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp 

chính 

Trồng trọt 309 19.3 

Chăn nuôi 299 18.7 

Thủy sản 344 21.5 

Lâm nghiệp 275 17.2 

Kết hợp nhiều lĩnh vực 373 23.3 

Khác: ……… 0 0 
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A5. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời gian tham gia 

sản xuất nông 

nghiệp 

Dưới 5 năm 37 2.3 

5-10 năm 430 26.9 

11-20 năm 554 34.6 

Trên 20 năm 579 36.2 

A6 Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà có tham gia 

tổ chức/tập thể nông 

nghiệp nào không 

Hội Nông dân 72 4.5 

HTX 243 15.2 

Tổ hợp tác 85 5.3 

Nhóm liên kết sản xuất/tiêu thụ 21 1,3 

Không tham gia 1179 73.7 

A7. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Địa phƣơng đang 

sinh sống hiện tại 

Hà Nội 160 10 

TP. Hồ Chí Minh 160 10 

Thanh Hóa 160 10 

Nghệ An 160 10 

Sơn La 160 10 

Đắk Lắk 160 10 

Vĩnh Long 160 10 

Đồng Nai 160 10 

Đồng Tháp 160 10 

An Giang 160 10 

PHẦN B. NHẬN THỨC VỀ TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

B1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đã từng 

nghe đến “Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh” chƣa 

Có 1045 65.3 

Chưa 
555 34.7 
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B2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đã từng 

nghe về việc “học 

tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí 

Minh” chƣa 

Có 934 58.4 

Chưa 666 41.6 

B3: Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đã từng 

nghe/biết về việc học 

tập, vận dụng tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

gắn với phát triển 

nông nghiệp chƣa 

Có 392 24.5 

Chưa 1208 75.5 

B4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà thƣờng 

biết/tiếp cận nội 

dung “học Bác gắn 

với phát triển nông 

nghiệp” chủ yếu từ 

đâu 

Cán bộ xã/phường/thôn/ấp/khu 

phố 
1224 76.5 

Hội Nông dân/đoàn thể 1427 89.2 

HTX/tổ hợp tác/nhóm liên kết 546 34.1 

Tập huấn khuyến nông/kỹ thuật 1118 69.9 

Truyền thanh/đài địa phương/TV 1277 79.8 

Mạng xã hội 

(Zalo/Facebook/YouTube…) 
1139 71.2 

Người thân/bạn bè 34 2.1 

Không biết, không tiếp cận 597 37.3 
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B5. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức độ hiểu của 

Ông/Bà về “tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh về 

phát triển nông 

nghiệp” 

Hiểu rõ 0 0 

Hiểu tương đối 0 0 

Biết sơ sơ 110 6.9 

Chỉ nghe tên 181 11.3 

Không biết, không hiểu 1309 81.8 

PHẦN C. THỰC TRẠNG QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

C1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trong thời gian qua, 

cấp ủy/chính quyền 

địa phƣơng có tổ chức 

quán triệt/học tập về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh gắn với phát 

triển nông nghiệp cho 

bà con không 

Có 563 35.2 

Không 734 45.9 

Không biết 303 18.9 

C2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nếu “Có”, tần suất 

thế nào 

Thường xuyên (nhiều lần/năm) 329 58.5 

Thỉnh thoảng 109 19.4 

Ít khi 92 16.3 

Không rõ/Không nhớ 33 5.8 

C3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Hình thức tổ chức 

chủ yếu 

Họp dân/thôn ấp 1102 68.9 

Sinh hoạt Hội Nông dân/HTX/tổ 

hợp tác 
1237 77.3 

Tập huấn khuyến nông/kỹ thuật 

có lồng ghép nội dung “học Bác” 
1107 69.2 

Truyền thanh/đài địa phương/pa-

nô, áp phích 
1264 79.0 

Nhóm mạng xã hội địa phương 

(Zalo/Facebook…) 
906 56.6 

Phong trào thi đua, mô hình điểm 1461 91.3 
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C4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Những nội dung 

Ông/Bà đã đƣợc 

tuyên truyền, giáo 

dục 

Tầm quan trọng của phát triển 

nông nghiệp 
914 57.1 

Nông dân là chủ thể, tự lực vươn 

lên trong sản xuất 
1432 89.5 

Vai trò của HTX/tổ hợp tác/liên 

kết trong phát triển nông nghiệp 
1258 78.6 

Ứng dụng khoa học-kỹ thuật/ 

giống mới/ cơ giới hóa 
1483 92.7 

Tiết kiệm, chống lãng phí trong 

sản xuất 
910 56.9 

Xây dựng nông thôn mới 1531 95.7 

Khác: ……… 0 0 

PHẦN D. NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

D1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đánh giá 

tầm quan trọng của 

phát triển nông 

nghiệp đối với đời 

sống hiện nay 

Rất quan trọng 251 15.7 

Quan trọng 1253 78.3 

Bình thường 8 0.5 

Không quan trọng 59 3.7 

Hoàn toàn không quan trọng 29 1.8 

D2.    

Ông/Bà đánh giá vai 

trò của nông dân 

trong phát triển 

nông nghiệp là 

Rất quan trọng 1459 91.2 

Quan trọng 101 6.3 

Bình thường 40 2.5 

Không quan trọng 0 0 

Hoàn toàn không quan trọng 0 0 

D3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đánh giá 

tầm quan trọng của 

HTX/tổ hợp tác/liên 

kết đối với phát 

triển nông nghiệp 

địa phƣơng 

Rất quan trọng 381 23.8 

Quan trọng 363 22.7 

Bình thường 354 22.1 

Không quan trọng 456 28.5 

Hoàn toàn không quan trọng 
46 2.9 
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D4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đánh giá sự 

cần thiết của việc 

ứng dụng khoa học-

kỹ thuật/công nghệ 

trong sản xuất nông 

nghiệp hiện nay 

Rất cần thiết 1254 78.4 

Cần thiết 152 9.5 

Bình thường 194 12.1 

Không cần thiết 0 0 

Hoàn toàn không cần thiết 
0 0 

PHẦN E. THỰC TIỄN VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI GIA ĐÌNH/ĐỊA PHƢƠNG THỜI GIAN QUA 

E1. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Theo Ông/Bà, việc 

“học Bác” gắn với 

phát triển nông 

nghiệp có cần thiết 

không 

Rất cần thiết 571 35.7 

Cần thiết 818 51.1 

Bình thường 211 13.2 

Không cần thiết 0 0 

Hoàn toàn không cần thiết 0 0 

E2. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Những việc cụ thể 

Ông/Bà, địa phƣơng 

đã học tập và làm 

theo tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh về phát 

triển nông nghiệp 

Chấp hành đúng chủ trương, chính 

sách của cấp ủy, chính quyền địa 

phương 

1253 78.3 

Cần cù, chịu khó, trong lao động 

trong sản xuất 
1459 91.2 

Đổi mới kỹ thuật/áp dụng giống 

mới/canh tác an toàn 
1434 89.6 

Tham gia tổ hợp tác/HTX/liên kết 

sản xuất-tiêu thụ 
899 56.2 

Thi đua sản xuất giỏi, làm giàu 

chính đáng 
1418 88.6 

Tiết kiệm chi phí đầu vào, chống 

lãng phí 
1144 71.5 

Giữ vệ sinh môi trường, xử lý rác 

thải nông nghiệp 
734 45.9 

Khác: ……… 0 0 
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E3. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trong thời gian qua, 

Ông/Bà có áp dụng 

khoa học, kỹ 

thuật/công nghệ vào 

phát triển nông 

nghiệp không 

Có 694 43.4 

Có nhưng ít 554 34.6 

Chưa 197 12.3 

Không có điều kiện 

155 9.7 

E4. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà có tham gia 

HTX/tổ hợp 

tác/nhóm liên kết 

tiêu thụ không 

Có 442 27.6 

Không 

1158 72.4 

E5. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nếu “Không”, lý do 

chính là gì 

Không có HTX phù hợp 
715 61.7 

 
Chưa tin vào hiệu quả của HTX 

mang lại 
286 24.7 

 Thủ tục/điều kiện khó khăn 128 11.1 

 Không có thời gian 29 2.5 

 Khác: ……… 0 0 

E6. Phƣơng án 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ông/Bà đánh giá 

mức hỗ trợ của 

chính quyền/đoàn 

thể cho nông dân 

trong phát triển 

nông nghiệp (vốn, kỹ 

thuật, thị trƣờng…) 

Rất tốt 326 20.4 

Tốt 499 31.2 

Bình thường 525 32.8 

Chưa tốt 200 12.5 

Rất chưa tốt 

50 3.1 
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PHỤ LỤC 05 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP (NÔNG, LÂM, THỦY SẢN) 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2025 

 
 

Chỉ số đánh giá 

 

Năm 

Đơn vị 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tốc độ tăng GDP  % 4.23 2.92 2.63 3.44 2.41 1.36 2.90 3.76 2.01 2.68 3.27 3.36 3.83 3.74 4.0 

2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất % 5.80 3.14 2.95 3.9 2.62 1.44 3.16 3.86 2.15 2.94 2.86 3.36 3.83 3.27 3.83 

4. Tỷ trọng GDP trong GDP cả 

nước 
% 19.57 19.22 17.96 17.7 17.0 16.32 15.34 14.57 13.96 14.85 13.97 11.88 8.84 11.86 11.0 

5. Năng suất lao động bình quân  
Tr.đ/Lao 

động 
22.3 25.6 26.4 28.6 31 32.6 35.5 39.8 48.2 57.4 75 82 88.6 93 98.5 

6. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm  % 4.16 2.57 2.19 2.51 2.03 0.72 2.07 2.89 0.61 2.55 15.7 2.88 3.93 2.94 3.92 

 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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PHỤ LỤC 06 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 

GIAI ĐOẠN 2011-2025 
 

Chỉ số đánh giá 

Năm 

 

Đơn vị 

tính 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tổng kim ngạch 

xuất khẩu nông, 

lâm, thủy sản 

Tỷ 

USD 
25.1 27.21 27.95 30.4 30.38 32.18 36.53 39.2 41.3 41.2 48.6 53.2 53.1 62.5 70.09 

- Nông sản chính 
Tỷ 

USD 
13.7 14.9 13.1 14.3 16.65 14.99 17.75 16.92 16.91 20 18.9 22.59 

 

27.1 

 

32.8 37.25 

- Thủy sản 
Tỷ 

USD 
6.11 6.09 6.71 7.82 6.57 7.05 8.30 8.80 8.57 9.5 8.89 10.92 8.98 10.07 11.32 

- Lâm sản và gỗ 
Tỷ 

USD 
4.19 4.90 5.80 6.56 7.23 7.31 8.08 9.39 11.31 12 15.87 16.93 14.4 17.28 18.5 

2. Mức tăng 

trưởng kim ngạch 

xuất khẩu nông, 

lâm, thủy sản 

% 31.4 9.7 9.01 11.2 8.8 6.5 13 9.6 3.5 1.1 14.9 9.3 8.1 19 12 

 

Nguồn: Tổng Cục Hải quan 
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PHỤ LỤC 07 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT  

GIAI ĐOẠN 2011-2025 

 

Chỉ số đánh giá Đơn vị 

Năm 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất  % 6.3 2.7 2.3 3.2 1.56 0.9 2.2 2.52 1.47 

 

1.55 

 

2.2 1.51 3 1.9 2.5 

2. Tỷ trọng giá trị sản xuất 

trồng trọt trong giá trị sản 

xuất nông nghiệp 

% 73.4 71.4 71.5 71 70 68.7 73.5 72.7 72.8 

 

74.3 

 

60.8 47.1 63 64 65.0 

3. Giá trị sản phẩm thu được 

trên 1 ha đất trồng trọt 

 

Tr. đ/ha 72.2 72.8 75.7 79.3 82 85.4 90.2 93.4 96.2 102.7 105.2 104.2 118.3 127 132.0 

4. Sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 47.235.5  48.712.6  49.231.6  50.178.5  50.379.5  48.360.2  47.852.2  48.923.4  48.230.9  47.325.5  48.301.0  47.085.6  47.935.7  47.870 47.950.0 

5.Tổng diện tích gieo trồng Nghìn ha 14.061.1 14.014.0 14.792.5  14.813.4 14.919.6  14.444.9 14.902.0 15.023.8 14.707.6 14.487.7 14.441.7 14.388.3 14.412.2 14.493.1 4.500.0 

6. Diện tích cây hàng năm Nghìn ha 11.420.5 11.537.9 11.714.4  11.665.4 11.674.3 11.634.3 11.378.6 11.253.1 11.541.5 11.156.8 10.756.9 10.653.3 10.645.5 

 

10.683.0 

 

10.700.0 

7. Kim ngạch xuất khẩu các 

sản phẩm  sản phẩm trồng trọt 

Tỷ  

USD 
10.3 9.5 14.7 15.1 16.7 16.3 17.5 16.9 16.9 17.8 21.5 22.6 27.1 25 26.5 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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PHỤ LỤC 08 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI  

GIAI ĐOẠN 2011-2025 

 

Chỉ số đánh giá Đơn vị 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tốc độ tăng giá trị 

sản xuất chăn nuôi 
(%) 4.5 2.6 2.2 4.1 4.2 5.4 2.16 3.98 -1.83 5.5 6.2 5.93 5.72 5.4 5.3 

Tỷ trọng giá trị sản 

xuất chăn nuôi 

trong giá trị sản 

xuất nông nghiệp 

(%) 25.3 26.9 26.3 26.5 27.0 22.06 18.04 26.82 26.78 26.82 26.82 24.5 26.0 29.0 29.5 

Sản lượng thịt hơi 

các loại 
(Triệu tấn) 4.18 4.29 4.36 4.6 4.81 5.04 5.2 5.36 5.18 5.7 6.69 7.05 7.79 8.26 8.64 

Sản lượng thịt lợn 

hơi xuất chuồng 
(Triệu tấn) 3.15 3.19 3.23 3.39 3.55 3.67 3.76 3.8 3.47 3.94 4.43 4.52 4.82 5.05 5.26 

Sản lượng thịt gia 

cầm hơi xuất 

chuồng 

(Triệu tấn) 0.68 0.72 0.76 0.84 0.93 1.02 1.11 1.21 1.34 1.47 1.69 1.81 1.94 2.08 2.22 

Sản lượng sữa tươi (Nghìn tấn) 310.0 345.0 370.0 400.0 420.0 450.0 500.0 550.0 630.0 820.0 1020.0 1200.0 1350.0 1450.0 1550.0 

Sản lượng trứng 

gia cầm 
(Tỷ quả) 6.7 7.0 7.4 7.8 8.3 8.7 9.1 9.6 10.3 11.1 12.5 13.4 14.5 15.3 16.1 

Tốc độ tăng năng 

suất lao động trong 

ngành chăn nuôi 

(%)  2.5 2.7 3.1 3.3 4.2 3.8 4.1 1.9 4.8 5.2 4.9 5.1 5.3 5.4 

Tỷ trọng giá trị 

chăn nuôi công 

nghiệp trong tổng 

chăn nuôi 

(%) 25.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 38.0 41.0 45.0 50.0 54.0 57.0 60.0 62.0 63.0 

Kim ngạch xuất 

khẩu sản phẩm 

chăn nuôi 

(Tỷ USD) 0.2 0.25 0.27 0.3 0.35 0.4 0.42 0.46 0.5 0.54 0.61 0.68 0.76 0.82 0.88 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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PHỤ LỤC 09 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP  

GIAI ĐOẠN 2011-2024 
 

Chỉ số đánh giá 

Năm 
 

Đơn vị 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tốc độ tăng giá trị 

sản xuất lâm nghiệp 
% 5.92 6.63 5.80 7.10 7.92 7.1 5.3 6.1 5.0 2.8 4.20 6.13 4.6 4.96 5.1 

2. Tỷ trọng giá trị sản 

xuất lâm nghiệp trong 

giá trị sản xuất nông 

lâm thủy sản 

% 2.27 2.69 2.86 2.90 3.00 3.83 4.08 3.34 3.43 5.10 5.20 5.30 5.30 - 5.35 

3. Tỷ lệ che phủ rừng % 39.7 40.7 41.0 40,\.4 40,.7 41.19 

 

41,45 

 

41.65 41.85 

 

42 

 

42.2 42.02 42.02 

 

42.02 

 

42.2 

4. Sản lượng gỗ khai 

thác 

Nghìn  

 m
3 

 

4.692 

 

 

6.892 

 

5.908 7.701 9.199 9.653 11.500 15.248 19.500 17.200 32.000 35.700 21.600 23.334.1 24.000.0 

5. Sản lượng khai 

thác gỗ rừng trồng tập 

trung, cây cao su, cây 

phân tán  

Nghìn 

 m
3 5.510  6.892  5.908 9.000  12.800 17.300 18.130 18.500 19.500 20.500 21.500 19.700 20.840 

 

22.800 

 

23.000.0 

Nguồn: Tổng Cục Hải quan 
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PHỤ LỤC 10 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2025 
 

Chỉ số đánh giá 

Năm 
 

Đơn vị 2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018  2019  2020  2021 2022  2023 2024 2025 

1. Tốc độ tăng giá 

trị sản xuất ngành 

thủy sản 

% 5.52 3.97 5.07 6.82 3.06 2.91 5.9 6.5 6.34 

 

3.20 

 

3.01 4.43 4.0 2.5 3.0 

2. Tỷ trọng giá trị 

sản xuất thủy sản 

trong giá trị sản 

xuất nông lâm thủy 

sản 

% 20.3 22.5 23.6 22.1 22.5 23.96 26.25 23.57 24.04 

 

24.37 

 

25.0 25.4 25.8 26.0 26.5 

3.Tỷ trọng giá trị 

sản xuất nuôi 

trồng thủy sản 

trong giá trị sản 

xuất thủy sản 

% 62.2 59.3 63.9 64 64 53.04 53.09 53.58 54.05 

 

54.47 

 

55.0 55.2 

 

 

55.4 

 

 

55.6 56.0 

4. Giá trị sản 

phẩm thu được 

trên 1ha mặt 

nước nuôi trồng 

thủy sản 

Tr.đ/ha 135.2 145.3 157.6 177.4 182.8 184.3 210.1 226.3 230 237.3 215.8 251.8 

 

 

271.8 

 

 

 

 

280.0 290.0 

5. Sản lượng thủy 

sản 
Nghìn  

tấn 
5.8447.4 5.820.7 6.019.7 6.333.2 6.727.2  6,924.4  7.402.6  7.885.9  8.421.3  8.635.7  8.826.8  9.108.1  9.317.1  

 

9.609.1 

 

9.880.5 

5.1. Tổng sản lượng 

nuôi trồng thủy sản 
Nghìn 

tấn 
2.933.1 3.115.3 3.215.9 3.412.8 3.532.2 3.644.6 3.892.9 4.162.8 4.492.5 4.739.2  4.886.7  5.233.8  5.502.4  

5.5749.6 

 
5.980.0 

5.2. Tổng sản lượng 

khai thác thủy sản 
Nghìn 

tấn 
2.514.3 2.705.4 2.803.8 2.920.4 3.049.9 3.2226.1 3.420.5 3.606.3 3.777.7 3.896.5 3.940.1 3.874.3 3.814.7 3.855.3 3.870.0 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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PHỤ LỤC 11 

SỐ LƢỢNG HỢP TÁC XÃ VÀ LAO ĐỘNG TRONG HỢP TÁC XÃ 

 

NĂM 
SỐ HTX NÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

SỐ LAO ĐỘNG TRONG HTX ĐANG HOẠT ĐỘNG 

CÓ KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Đơn vị tính: nghìn 

2011 13.338 241.118 

2012 13.087 227.399 

2013 12.870 215.767 

2014 12.794 207.862 

2015 12.866 212.939 

2016 13.012 200.925 

2017 13.226 188.612 

2018 13.958 185.714 

2019 14.388 179.938 

2020 15.306 167.033  

2021 16.453 166.214  

2022 19.431 163.101 

2023 20.500 177.824 

2024 21.700 - 

 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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PHỤ LỤC 12 
MỘT SỐ KẾT QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2025 

 

Chỉ số đánh giá 
 

 Đơn vị 

Kết quả thực hiện năm 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Kết quả xây dựng nông thôn mới 

Tổng số xã xây dựng NTM xã - - 55.333 13.238 8.923 8.911 8.921 8.924 8.915 8.880 8.233 8.225 8.167 8.829 9.000 

Số xã đạt chuẩn NTM xã 64 152 415 1.165 1.478 2.061 3.069 3.302 4.144 5.506 5.615 6.009 6.370 6.022 6.800 

Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí NTM  % 0 0.4 0.75 8.8 19.7 26.4 34.4 43.02 54 62 68.2 73.06 78 68.2 74.0 

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước % 11.76 11.1 9.8 8.4 7 9.2 8 6.8 5.46 4.8 4.4 4.2 3.4 2.59 2.0 

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn % 17.4 14.1 12.7 10.8 9.2 11.8 10.8 9.6 8 7.1 6.5 5.9 4.8 3.29 2.5 

2. Khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị  

Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn 

Triệu 

đồng/năm/ 

người 

10.8 18.9 19.97 24.5 24.4 29.2 32 35.8 39.3 41.7 41.8 46.3 50.04 52.0 55.0 

Thu nhập bình quân ở khu vực thành thị 
Triệu 

đồng/năm 
14.6 34.8 35.9 47.6  54.6 57.6 67.5 72.2 67 64.7 71.3 75.1 78.0 82.0 

Khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn 

và thành thị 
 1.35 1.89  1.95  1.88  1.88  1.61 1.55 1.90  

  

 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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PHỤ LỤC 13 

NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2025 

 

 

Bảng 1: Nguồn vốn đầu tƣ cho nông, lâm, thủy sản theo các năm 

  

Chỉ số đánh giá Đơn vị 
Năm     

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tổng vốn đầu tư nông, lâm 

thủy sản 

Tỷ 

đồng 
51.284 52.930 63.658 

61.52

4 
76.523 87.473 100.116 

108.80

0 
117.800 

127.4

00 

138.7

00 
150.800 164.000 178.500 195.000 

2. Tỷ lệ vốn đầu tư nông, 

lâm, thủy sản/Vốn đầu tư 

toàn xã hội 

% 5.98 5.24 5.82 5.04 5.60 5.88 6.00 6.10 6.20 6.35 6.50 6.70 6.90 7.10 7.30 

3. Vốn ngân sách 
Tỷ 

đồng 
1.725 3.431 2.377 1,973 3.075 2.186 1.497 1.650 1.820 2.010 2.220 2.450 2.700 2.970 3.260 

4. Vốn ODA 
Tỷ 

đồng 
3.922 2.777 4.395 4.415 5.003 5.109 4.734 4.900 5.080 5.270 5.470 5.690 5.920 6.170 6.430 
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Bảng 2: Giải ngân nguồn vốn đầu tƣ cho PTNN theo các năm  

 

NĂM GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CHO PTNN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC  

NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP THỦY SẢN KHCN GD ĐT LĨNH VỰC KHÁC 

TỔNG Số vốn  

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ  

(%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ  

(%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ  

(%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

2010 45.169 64 51.966 105 69.281 39 36.607 80 76.863 79 41.300 88 1.630.488 

2011 23.254 75 21.351 89 34.726 79 30.074 83 90.568 102 41.096 97 711.973 

2012 95.201 88 138.038 197 94.871 92 54.953 100 147.843 99 107.375 98 1.346.955 

2013 48.869 74 38.089 92 88.131 92 15.588 50 129.143 100 79.727 99 822.270 

2014 46.759 65 42.380 96 92.031 80 35.143 88 122.246 97 66.524 66 1.074.724 

2015 25.041 69 30.005 101 135.108 96 43.487 94 126.531 91 61.021 93 1.114.106 

2016 91.232 97 49.071 104 229.304 93 50.442 88 141.800 100 53.383 97 1.423.796 

2017 42.268 92 41.082 109 115.872 77 34.976 95 105.374 95 24.679 79 1.830.615 

2018 24.353 96 18.932 90 269.483 64 14.018 61 149.970 91 52.479 68 1.145.156 

2019 52.331 93 23.212 96 145.732 81 34.518 84 63.761 96 11.800 34 731.489 

2020 7.248 80 18.590 95 319.629 80 75.652 64 249.052 93 25.761 81 1.219.659 

2021 80.153 81 21.875 74 169.015 78 40.250 43 122.625 78 15.539 89 756.857 

2022 37.528 85 416 6 105.860 53 84.153 84 22.425 86 3.297 66 3.929.008 

2023 159.385 57 41.220 36 491.016 82 170.484 71 289.738 80 95.587 93 5.791.901 
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GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CHO PTNN TỪ NGUỒN VỐN ODA 

NĂM NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP THỦY SẢN KHCN GD ĐT LĨNH VỰC KHÁC TỔNG 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ (%) Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ (%) Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số vốn 

(Triệu.đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

2010 375.987 106 245.586 133 0 0 15.673 36 17.180 24 11920 75 2.075.829 

2011 937.867 152 308.689 123 0 0 0 0 4.544 82 0 0 3.675.277 

2012 1.161.622 180 321.306 129 0 0 0 0 0 0 0 0 2.904.032 

2013 764.614 153 510.508 255 140.928 141 0 0 0 0 0 0 3.287.454 

2014 856.117 211 679.197 424 280.576 187 0 0 0 0 0 0 3.838.531 

2015 797.145 332 454.310 379 346.935 289 0 0 0 0 0 0 3.904.252 

2016 888.998 89 426.437 142 393.509 98 0 0 0 0 0 0 4.713.217 

2017 788.975 90 278.474 129 543.759 87 0 0 251.459 92 0 0 4.520.663 

2018 1.794.223 81 270.084 92 381.300 72 0 0 0 0 0 0 4.987.393 

2019 57.687 61 56.272 42 12.144 28 0 0 7.929 11 0 0 1.564.073 

2020 44.973 45 55.681 62 0 0 0 0 125.736 100 0 0 1.118.343 

2021 12.794 62 77.588 71 0 0 0 0 390.072 54 0 0 1.747.435 

2022 5.655 91 192.397 87 0 0 0 0 185.025 65 0 0 1.264.559 

2023 0 0 79.372 44 0 0 0 0 84.750 30 0 0 907.669 

 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
 


